`Vi Bảo quản hài Ngôi Thánh đường, Quốc v 
Abdullah b. Abdal Aziz al Sau, Quốc vương của Ả-rập 
Sauới, hân hạnh chỉ thị việc xuất bản 
Kinh Qur an với bản địch ý nghĩa nội dung. 


Thiên Kinh 


Qur?an 
và 
Bản dịch ý nghĩa nội 
dung bằng 
Việt ngữ 


Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahad 
về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an 


Phân phối miễn phí 
"Bản địch Thiên kinh Qui an bằng Việt ngữ này, 
Do Đức Vua Abỏullah bin Abdul Aziz al-Saud, 
Vị Bảo quản hai ngôi Thánh đường linh thiêng. 
Dăng cúng Allah. Đấng Tối Cao. 
Cấm bán. 


Thiên Kinh 
Qur?an 


và 
Bản dịch ý nghĩa nội dung 
do 


Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ 
với sự cộng tác của Abdul Halim Ahmed 


Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương 
Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an 
tại Madina, K.S.A.. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ngài Sheikh Saleh bin Abdul Aziz bia Muhammad al Sheikh Bộ trưởng 
Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad. 


Mới lời ca tung đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Tổ của vũ trụ và muôn loài. 
Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau; 
“Một Ánh sáng và Kinh Sách quang minh đã đến với các người" 


Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), Vị Thiên Sứ ưu 
hang rong các Sử Giả của Allah. Người có tuyên bố: 

*Tốt nhất trang các người là người học hồi Qur'an và dạy lại cho người khác ` 
Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc Vương Abdullah bin Abdul Aziz al Saud. 


~Xin Allah che chở Ngài-vẻ việc bảo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng 
như việc phổ biến và phân phối nó cho các tín hữu Muslim trên thế giồi: 


Bộ lslam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rắp Saudi nhãn 
thấy tắm mức quan trọng của việc phiên dịch nội dung Qur an sang các ngôn 
ngữ quan trọng trên th giới hầu giúp người Muslim không thông thao tiếng 
Ả -rập thông hiểu nội dung Qur'an cũng như việc thí hành lời dặn của Thiên 
Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta; 


'Và nhằm phục vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ấn loát 
Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu với các 
độc giả nói tiếng Việt bản địch Qur'an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul 
Karim đã được Sheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn và Sheikh Muhammad 
Afandi b. Muhammad Yusof đại diện cho Trung tâm Ấn loát duyệt lại. 

Mọi lời ca tụng đểu dâng lên Allah, Đấng đã giúp hoàn tất công trình 
phiên địch to lớn rất hữu ích này cho nhãn loại với niềm hy vọng nhân loại 
sẽ hưởng lợi về việc phiên dịch bất vụ lợi nhằm phục vụ Allah. 

Quả thật, chúng tôi nhân thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dịch Lời Phán 
của Allah trong Qur"an, dịch giả vì tính hữu hạn của con người chỉ có thể 
giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ không thể dịch hết được ý 
nghĩa của một kiệt tác. 

VÌ thế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc với Trung. 
tâm Ấn loát Quốc Vương Fahad tai Madinah Munauwarah về những 
khuyết điểm khi đọc bản dịch hẳu giúp chúng tôi hoàn chỉnh việc ấn loắt 
trong tương lai, Insha Allah. 

“Allah đã giúp hoàn tất và hưởng dẫn theo con đường ngay chính. Xin Ngài chấp. 
nhân việc làm này của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng hằng Nghe và hằng Biết. 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 
LỜI MỞ ĐẦU 


Kinh Qur`ãn thường được phiên âm Coran hay Koran bắt nguồn từ 
động từ qara'a của tiếng Ả-râp có nghĩa 'y, hấn đọc" và từ đó 
Qur ăn có nghĩa 'việc tuyên đọc" hay 'một bản văn được đọc ra". 
Thật vậy, Kinh Qur'ãn là Lời phán truyển của Đấng Thượng Đế 
`Allah" đã do Thiên thần Jibrl (Gabriel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) để Người đọc lại 
cho nhân loại bằng tiếng Ả-rập. (Q. 26:192-195) Thiên sứ 
Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) đã xác nhận mình 
không phải là tác giả của Kinh Qur ăn bởi vì từ thuở ấu thơ cho đến 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Người đã không biết 
đọc biết viết (Q. 7:157) và đã không hể đọc một kinh sách hay viết 
một quyển kinh nào từ tay phải của Người. (Q. 26:48) 

Với thể văn xuỗi gieo vẫn độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, 
Kinh Qur ăn làm cho người nghe say mê. Nó là một kiệt tác vô địch 
mà không một văn hào hay thì nhãn Ả-rập nào có thể sáng tác nổi 
một tác phẩm tương tự. (Q. 2:23-24) 

Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qur'ãn này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nó hạ mình khiêm tốn và nứt ra làm hai 
vì khiếp sợ Allah." (Q. 59:21) 

Kinh Qur`ăn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác với một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kafimah), từng câu 
kinh (ãyar) của Nó có một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác. 

Không ai có đủ khả năng dịch nổi một kiệt tác và nhất là Lời phán 
truyền của Allah, Đấng Tạo Hóa. 

Việc chuyển ngữ Kinh Qur'ăn sang tiếng Việt là một việc làm hết 
sức mạo hiểm bởi vì một tôn giáo có những ngôn từ riêng, những tín 
điểu và tín ngưỡng riêng, những cung cách thờ phụng. Tiêng và vì thế 
người ta không thể dùng từ ngữ của một tôn giáo này để dịch các 
ngôn từ của một tôn giáo khác. 


ý nghĩa nội dung của Kinh 
Qur`ăn sang tiếng Việt chứ không phải dịch từng chữ Ả-rập của nó 


Để giúp độc giả tránh hiểu lầm ý nghĩa nội dung của Kinh Qur'ăn, 
chúng tôi giữ nguyên các danh từ riêng của nó như Ai!ah (Đấng 
Thượng Để), Rabb (Đấng đã tạo hóa, Đấng yêu thương, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, hướng dẫn, Đấng Chủ Tể đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), saläh (lễ nguyện), zakãh (thuế an sinh giúp đỡ người nghèo), 
siyãm (nhịn chay), iajj (hành hương) v.v... 


Chúng tôi trí ân Bộ Islãm Vụ, Augãf, Da`wah và Irshãd của Vương 
quốc Ả-rập Sau-đi và Trung tâm ấn loát và phát hành Kinh Qur'ãn 
thuộc Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah đã dành cho 
chúng tôi một cơ hội quí báu để ấn loát và phát hành bản dịch ý 
nghĩa nội dung Kinh Qur'ăn bằng Việt nh của chúng tôi đính kèm 
với nguyên tác Kinh Qur'ãn bằng tiếng Á-rập hấu giúp các tín hữu 


Muslim nói tiếng Việt nắm được nội dung của Kinh Qur'ãn vốn là 
một ánh sáng và chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại. 


Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng hằng yêu thương và chăm 
sóc nhân loại, đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác phục vụ 
Ngài. Amin 
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Sũrah 1. Al-Fauihah luzu 1 


1- Nhân danh Allah', Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực 
Khoan dungẺ. 


2.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb* (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài"; 


3.- Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung; 

4.- Đức Vua` của Ngày Phán xử” (Cuối cùng). 

5 (Ôi Allah) duy chỉ Ngài chúng tôi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ”; 

6.- Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi (đi) theo con đường ngay chính: 
T.- Con đường của những người đã được Ngài ban ân”, không ph: 
(con đường của) những kẻ mà Ngài đã giân dữ và (cũng không phải 
là con đường của) những ai lầm đường lạc lối. 


* Allah là tên riêng của Đấng Tạo Hóa, Đấng Thượng Đế 

* Ar-Rahman Ar-Rahim là hai thuộc tính (SiVã:) của Allah. Allah là Đấng rất mực 
Nhân từ Độ lượng đối với tất cả chúng sinh, rất mực Khoan dung Tha thứ đối với 
những ai thể phụng ngài. 

* Rabb là Đấng Tạo hóa, Đấng Yêu thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đấng Thượng, 
Đế, Đấng Chủ Tể đang làm chủ và cai quản tất cả muôn loài muôn vật trong các 
tẳng trời và trái đất 

* “ãlamĩn gồm loài người, loài /inn và tất cả vạn vật giữa ười và đất 

* A#alik là Đức Vua nắm mọi quyển hành xử lý. 

® Dïn là tôn giáo, hay việc phản xử để tường thưởng và trừng phat. Allah là Đức 
'Vua sẽ chủ trì việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sứ đã mang Chỉ thị của Allah đến chỉ dạy loài người rằng chết 
không phải là hết mà họ sẽ được phục sinh trở lại để chịu việc phán xử hành độn, 
tốt và xấu của họ trên thế gian suốt thời gian họ đã sống trên trái đất chiếu theo hị 
sở cá nhân do các thiên thẫn ghí lại trong sổ bộ đời của họ. 

? Sau khi nhận thức Allah là &abb của mình, người Muslim chỉ tôn thờ và phụng sư 
riêng Allah và cẩu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Người Muslim không 
được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 
các tẳng trời và trái đất và giữa trời đất đều là các tạo vật của Allah kể cả loài 
người. Người Muslim không được phép tôn thờ các tạo vật của Allah mà chỉ tôn thờ 
riêng Allah, Đấng Tạo Hóa. Tôn thờ các tao vật của Allah là phạm mốt trọng tội 
mà Allah không bao giờ tha thứ. (Q.4:116) 

* Những người đã được Allah ban ân gốm: l/ Các Ấabi (Vị tiếp thu Mặc khải); 2/ 
các Šiddiqún (Vị yêu chuông Sư thật), 3/ các S&uhadã' (Vị Tự đạo), và 4/ Sảlihún. 
{Vị Hiển lương). (Q.4-69) 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1ưzu 1 


AL-BAOARAH' 
(Con Bò Cái Tơ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Aljf Lãm. MimẺ. 


2.- Đây là Kinh Sách, không có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo” cho những người ngay chính sợ Allah:“ 


3.- Những ai tin điểu vô-hình” và chu đáo dâng lễ Salãh” và chỉ dùng 
những vật mà TA (Allah) đã cung cấp; 


4.- Và những ai tin tưởng nơi những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuống 
vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn nơi Đời Sau; 


5.- Họ là những người theo đúng sự Dẫn dắt do Rabb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là những người sẽ thành đạt. 


' Để tựa cho Chương này lấy từ một đanh từ 'ai-Bagarahˆ nơi câu 67 của nó, 
Phương cách đật tên cho các Chương của Qur'än đều như thế cả. Tức là dùng một 
danh từ của Chương để đặt tên cho nó. VỀ sự tích của al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ để cập sau. G 

? Đây là những chữ cái của mẫu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Alú/. Lãm. Mim. được đặt 
chung với nhau như thế thì được gọi là Äfuaorø'af hay chữ tất Trong Qur ăn, 
muqatta'at Alif. Lãm. Mim. được khởi xướng tại các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32 
Các học giả Muslìm giải thích đó là một phương cách Allah gợi sự chú ý của cử 
toa. Chỉ Allah thôi biết ý nghĩa của nó. 

* Huda là Chỉ đạo hưởng dẫn cụ thể. 

* Muttagïn là những người có Taqwa. Tagwa có nghĩa: 1/ Sợ Allah, 2/ Kiểm hãm 
miệng mỗm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tôi; 3/ từ đó trở thành ngay chính, 
đạo đức, 

* AI-Ghayb có nghĩa là vật, điểu mà con mắt thường không thể nhìn thấy được 
nhưng hiện có, chẳng hạn như Thủỏng đế Allah, Thiên thần, Đời sau, sự Phục sinh, 
Thiên đàng, Hỏa ngục, Định mệnh v.v... và cụ thể như điện tử, nguyên tử v.v 
hiện có nhưng mất thường không thể nhìn thấy. 

Ê Salãh là một nghỉ lễ thờ phụng Allah của người Muslim được cử hành hằng, 
ngày và có tính bất buộc. Nghỉ thức hành lễ Saiãh đã do Thiên sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho các tín đổ. Nó gồm các động tác Oiyãm (Đứng 
thẳng người), Rukø' (cúi mình về đằng trước), Sujäd (quì mọp đầu xuống đất) 
Trong mỗi động tác, người dâng lễ phải độc một số câu kinh và lời cầu 
nguyện ngụ ý tần dương Allah và tự nhấc nhở vể mối quan hệ của mình đối 
với Đấng Tạo hóa Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 1 


6.- Quả thật, đối với những kẻ không có đức tin', dù Ngươi có cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chúng, điểu đó bằng thừa đối với chúng bởi 
vì chúng nhất định không tỉn gì cả. 


7.- Allah niêm kín tấm lòng của chúng và lấy tấm màn bịt tai và mắt 
của chúng lại; và chúng sẽ chịu một sư trừng phat hết sức to lớn. 


8- Và trong nhân loại có những người nói: "Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng” nhưng thật ra chúng không tỉn 
gì cả. 


9.- Chúng dối Allah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dối bẩn thân mình nhưng chúng không nhận thấy (điều đó). 


10-- Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dổi). Allah làm 
cho bệnh tình của chúng thêm trắm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nói dối. 


11.- Và khi có lời bảo chúng: “Chớ làm điều ác đức trên trái đất” thì 
chúng đáp: “Chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt.” 


12.- Này, chắc chấn chúng là những kẻ ác đức, nhưng chúng không 
nhận thấy (điều đó). 


13- Và khi có lời bảo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọi 
người tin tưởng” thì chúng đáp: "Há chúng tôi tin giống như những. 
kế đẩn độn tn hay sao?" Này, chắc chấn chúng là những kẻ đẩn 
độn, nhưng chúng không biết (đó thôi). 


14- Và khi gặp những ai có đức tn, chúng bảo: "Chúng tôi in 
tưởng." Nhưng khi ở riêng với những tên Shaytãnˆ của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chúng tôi theo quí ngài. Chúng tôi chỉ chế giễu họ." 


15.- Allah chế giễu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá. 


16 Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lẩm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không, 
được hướng dẫn đi đúng đường. 


} Kufy, Käfir từ gốc chữ kafara có nghĩa: 1/ Phủ nhận AIlah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 
đức tin, phủ nhận các điểu mặc khải của Allah, không tin gì cả; 3/ Phạm thượng, 
cho rằng Allah mắc phải những thiếu sót, không toàn vẹn v.v 

ˆ Shayãtin (số nhiều của Shaytan). Shayran (Sa-tăng) còn mang một tên gọi khác là 
Tblïs, một tạo vật mà Allah đã tao ra bằng lửa ngọn tức loài 7izn. (Q.55:15) Nó là 
kẻ thù của loài người, chuyên dụ đỗ và dẫn đất họ lạc khỏi Chính đạo của Allah 
tức Islăm. Shayãtĩn ở đây ám chỉ những kẻ xấu, bạn bè của Shaytan. 
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17.- Thí dụ của chúng giống hình ảnh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lấy mất ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tăm. 
tối, khiến chúng không nhìn thấy gì cả. 


18.- (Giống kẻ) điếc, câm và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo). 


19.- Hoặc giống như một lớp mây sắp cho mưa trên trời, trong đó 
vừa là âm u, vừa là sấm sét và tia chớp. Chúng lấy ngón tay bịt tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điếng cả người vì sợ chết. Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 


20.- Tia chớp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì: giống như 
cảnh khi ánh sáng lóe lên, chúng lần mò bước dẫm trong đó; và khi 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chỗ. Và nếu Allah 
muốn, Ngài sẽ trút đi thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chỉ phối trên tất cả vạn vật. 

21 Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Rabb (Allah) của các người, 
Đấng đã tạo các người và những ai trước các người để các người trở 
thành những người ngay chính sợ Allah. 


22.- Đấng đã tạo trái đất như một tấm thảm và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng, những đối thủ ngang vai` với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 


23.- Và nếu các người nghỉ ngờ về những điều (mặc khải) mà TA 
(Allah) đã ban xuống cho người bể tôi (Muhammad) của TA thì hãy 
mang đến một Chương (Sãrah)° tương tự như cái của Nó (Qurän) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật. 


24.- Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người và đá được chuẩn bị sẵn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 


` Andã4 là những vật, kẻ ngang vai. Allah là Đấng Tuyệt đối, không ai, vật gì có 
thể so sánh ngang vai với Ngài đặng. 

? Sñrah là một chương của Kinh Qur`ăn. Một sữa gồm một số ãyah (số nhiều là ãyär). 
Ãyah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dấu ấn, Dấu la. Theo chuyên môn, thì đyah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khải của Allah. 4yah được đánh số thứ tự. Kinh Qur'ăn gồm 114 sữrah: 
dài ngắn khác nhau. Sữrah dài nhất gồm 286 ãyah, sũrah ngắn nhất gồm 3 ãyah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


25.- Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện về việc 
họ sẽ được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy. Mỗi lần họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói: "Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ăn tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời. 


26.- Quả thật, Allah chẳng có gì e thẹn khi Ngài dùng những thí dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lớn hơn nó nữa. Bởi vì 
đối với những ai có đức tin thì biết đó là sự thật từ Rabb của họ; ngược lại, 
đối với những ai không có đức tin thì (lấy cớ đó để) nói: *Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều người đi 
lạc và do nó, Ngài dất nhiều người đi đúng đường; nhưng Ngài không dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ những kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 


27.- Những ai vi phạm Giao Ước" của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra lệnh cho kết hợp lại và gieo rắc 
điều thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sẽ mất mát. 


28.- Làm sao các người có thể phủ nhận Allah?? trong lúc thấy các 
người đã chết, Ngài làm cho các người sống; rồi Ngài sẽ làm cho. 
các người chết, rỗi sẽ dựng các người sống lại, rồi các người sẽ trở 
về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử). 


29.- Ngài là Đấng đã tạo cho các người tất cả mọi vật dưới đất rồi 
hướng về bầu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bảy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 


' "Ahd là Thỏa ước, Giao ước. Allah đã giao ước với Thiên Sứ Ibrähïm (Abraham), 
tổ phụ của Ism8ïl (Ishmael) và Ishãq (Isäc) rằng Người và hậu duệ sẽ phải truyền 
bá việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Islăm (Q. 2: 131-132) Nabi Ya'qũb. 
(Gia cốp) tức Isra-ïl, đứa con trai của Nabi Ishãq, cũng đã bảo con cháu của mình 
như thế (Q. 2:133) Nhưng người dân Do thái tức con cháu của Nabi Yaqũb sau này 
bất tuân và nổi loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) dời cư vể Madĩnah, người 
dân Do thái và người dân Ả-rập tại thành phố Madĩnah đã ký kết một thỏa hiệp 
liên mình phòng thủ và tương trợ với người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay. 
phòng thủ và bảo vệ thành phố Madinah nếu bị kẻ thù của Islăm tấn công. Nhưng 
về sau, người dân Do thái và người dân Ả-rập đạo đức giả đã bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islãm đến tiêu diệt người Muslim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giục người Ả-rập Muslim chia rẽ nhau. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq), 

? Ở đây, Allah nhắc nhở con người về lẽ huyển vi của việc tạo hóa. Đầu tiên, con 
người khôn là gì cả, một nh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa có sự sống (xem 
như chết), rồi Allah ban cho y sự sống qua việc y sinh ra đời. Sau một thời gian sống, 
Allah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Allah dựng y sống trở lại để 
chịu sự xét xử. Tương tự một hạt giống khô héo không có sự sống, Allah tưới nước 
mưa lên nó, nó nẩy mầm kết thành cây trái. Sau một thời gian sống, trái cây chín già, 
rơi rụng và chết trở lai. Sống và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di dịch. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn l 


30.- Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thần': “TA sẽ 
đặt một Đại diện cho TA” trên trái đất.” (Các Thiên thần) thưa: “Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi 
đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Allah) phán: “TA biết điều mà các ngươi không biết.” 

31.- Và (Allah) dạy Ãdam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vậu) ra trước mặt các Thiên thẫn, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của những vật này nếu các ngươi chân thật.” 

32.- (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gì ngoài điều mà Ngài đã dạy chúng tôi. Quả thật, 
duy chỉ Ngài là Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 

33.- (Allah) phán: “Này Ädam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết tên 
gọi của chúng (vạn vậu." Bởi thế, khi (Ãdam) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vật), (Allah) phán: “Há TA đã không báo 
cho các ngươi rõ TA biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất 
và TA biết điều các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 

34.- Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) phán cho các Thiên thần; “Hãy 
phủ phục” trước Ãdam!" Bởi thế, chúng phủ phục ngoại trừ IblïsỶ. 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một tên phản nghịch. 


35- Và 7A (Allah) phán (cho Ãdam): “Này Ãdam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hãy ở trong Thiên đàng và tha hồ ăn (hoa quả) dỏi dào của nó bất 
cứ nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhưng chớ đến gần cái 'Cây' này bởi vì 
(nếu ăn trái của nó) hai ngươi sẽ trở thành những kẻ làm điều sai quấy.” 


36.- Nhưng Shaytãn đã làm cho hai (vợ chồng Ãdam) rơi xuống khỏi 
đó (Thiên đàng)” và làm cho hai người rời khỏi (tình trạng sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đó. Và 7A phán: “Hãy đi xuống 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sẽ có một nơi ở (tạm) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian.” 


37.- Sau đó, Ädam học được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


} Malä-ikah. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

2 Khaliƒah là một Ủy viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. Vị 
Khalifah của Allah là Ãdam như được nói ở câu 31 dưới đây. 

} Sajada là quì mọp đầu phủ phục. Sajada ở đây có nghĩa tuân phục. 

* iblix không phải là Thiên thần. Nó thuộc loài /imn (Q.7:12; 55:15) iblrs còn được gọi là 
Shaytän. Ibli tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Shaytän tiêu biểu cho sự lường gạt, lừa dối. 

Š Shaytãn. Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu l 


38.- TA (Allah) phán: “Tất cả hãy đi xuống! khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nếu có Chỉ đạo? từ TA đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

39.- Ngược lại, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA là điều giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở trong đó đời đời. 

40.- Hỡi con cháu của Israel"! Hãy nhớ Ân huệ mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hãy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA. 
sẽ làm tròn Lời Giao Ước của TA với các người và chỉ sợ riêng TA thôi. 
4I1.- Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuống nhằm xác nhận 
lại những điều đang ở (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng TA thôi. 

42.- Và chớ trộn lẫn sự thật với sự giả dối và giấu giếm sự thật trong. 
lúc các người biết (điều đó). 

43.- Và hãy dâng lễ Sa!Zh một cách chu đáo và đóng Zak4h (thuế cho 
người nghèo) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 
44.- Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phải chăng các ngươi không hiểu? 

45.- Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niểm kiên nhẫn và với việc 
lễ nguyện Sa/4h; và quả thật điều này rất khó nhưng không mấy khó 
đối với những người hạ mình khiêm tốn (trước Allah): 

46.- Những ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabb của họ và sẽ trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau). 

47.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đã ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ. 

48.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khác; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bồi thường 
nào được chấp nhận từ nó và họ sẽ không được (ai) giúp đỡ. 


' Mặc dù đã được tha thứ, hai vợ chồng Ãdam vẫn bị Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trần làm Khalifah của Allah. (Q.2:30) Iblis 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chỗng Ãdam. 

? Huda tức sự hướng dẫn cụ thể. Allah hướng dẫn Ãdam bằng lời mặc khải. 

3 Israel là biệt hiệu của Nabi Ya'qũb (Jacob, Gia-cốp). con trai của Nabi Ishäq (lsác) và là chầu 
nội của Nabi Ibrãhim (Abraham). 'Con cháu của Israel" ám chỉ người dân Do thái hiện nay. 
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Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 1 


49.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã cứu các người thoát khỏi đám 
thuộc hạ của Fir'aun'; chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và có một sự thử thách lớn lao từ abb của các người 
trong sự việc đó. 


50.- Và hãy nhớ lại khi 7A đã rẽ biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy băng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sống các 
người và đã nhận đám thuộc hạ của Firaun chết chìm (dưới biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 


51- Và hãy nhớ lại khi 7A đã hẹn gặp Mũsa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rồi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. 


3- Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, 7A đã lượng thứ cho các người 
để cho các người-có dịp tỏ lòng biết ơn (7A). 


53. Và hãy nhớ lại khi 7A đã ban cho Mũsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 


54.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa đã nói với đám dân của Người: “Này 
hỡi dân ta! Quả thật, các người đã tự làm hại bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hối với 
Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đơ, Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 

55.- Và hãy nhớ lại khi các người đã nói với Mũsa: “Chúng tôi sẽ 
không bao giờ tin tưởng thầy trừ phi chúng tôi thấy Allah công 
khai.” Vì thế, lưỡi tâm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 

56.- Rồi TA làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có địp tạ ơn (Allah). 

57.- Và TA đã đưa lùm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ăn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà 7A cung cấp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hại 7A; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 


! Phê-rô là nhà vua của Ai-cập vào thời của Nabi Mũsa (Môi-se). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


58.- Và hãy nhớ lại khi T4 đã phán: “Hãy vào thị trấn (Jerusalem) 
này và ăn tùy thích thực phẩm dỗi dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa: 'Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tôi”, 7A sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thêm cho những người làm tốt. 


59.- Nhưng những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi Lời (Mặc khải) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng. Bởi thế, 7A đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy vì tội 
chúng đã bất tuân và vượt quá mức giới hạn. 


60.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Người. TA (Allah) phán: “Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá. ” Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bộ lạc của Israel" L). Mỗi bộ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uống (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đất. 


61.- Và hãy nhớ lại khi các người đã bảo Mũsa: “Hỡi Mũsa! Chúng 
tôi không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ăn (này mãi). Bởi 
thế, xin thầy hãy cầu xin Rabb (Allah) của thầy giùm chúng tôi để 
Ngài làm mọc ra từ đất trồng những loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, đậu lãng-t tỉ và hành tây của nó.” (Mũsa) đáp: “Phải 
chăng các người muốn đổi cái tốt lấy cái tệ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trấn nào (của Ai-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đòi hỏi." Và họ đã bị hạ nhục và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dữ của Allah. Sở đĩ như thế là vì họ đã từng phủ 
nhận các Lời Mặc khải của Allah và đã giết các Nabi? của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vượt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 


Israel tức Nabi Ya'qũb (Jacob, Gia-cốp) có 12 người con trai, mỗi người là tù 
trưởng của một bộ lạc (al-Ásbär). (Xem Q. 2:130-140) 
? Nabi là một vị tiếp thu Lời Thiên khải của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu ] 


62.- Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qurãn) và những ai là người Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian', ai tin tưởng nơi Allah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ có phần thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận lời Giao ước của các 
người và nhấc ngọn núi (tại Sinai) cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững những điều 7A đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sợ Allah.” 


64.- Rồi sau đó các người quay lưng làm ngơ. Nếu Allah không đặc ân và 
khoan dung thì chắc chắn các người đã trở thành những kẻ mất mát rồi. 


65.- Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy" (Sabbarh). Bởi thế, TA (Allah) đã 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 


66.- Bởi thế, 7A (Allah) đã dùng nó (hình phạt) để làm ngã lòng 
những kẻ sống vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sợ Allah. 

67.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa nói với người dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bò cái tơ.” Họ bảo: 
“Phải chăng thầy mang chúng tôi ra làm trò cười hay sao?" (Mũsa) 
đáp: "Ta xin Allah che chở, chớ để ta thành một người ngu muội.” 


68.- Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?" (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh.” 


69.- Họ bảo: “Thây hãy câu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ mẫu da của nó là gì” (Mũsa) đáp: "Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái mầu da vàng hung, làm cho người xem thích thú." 


' Một dân tộc trong quá khứ đã sống tại Mũsal (xứ rắc), tôn thờ Đấng Allah Duy 
nhất (Lã ilãha ¡II Allah) và đọc Az-Zabũr (Thi thiên của Sabian). 

? Tñr-as-Sinin Xem bảng kê các từ chuyên môn. 

3 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thứ bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiến cá biển cảm thấy an toàn lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy. Vào các ngày khác chúng không lội vào bờ vì sợ bị bắt. Đây là một sự 
thử thách đối với những kẻ tham lam. Mặc dẫu được những người ngay chính khuyên 
răn, những kẻ tham lam bất tuân và đã bắt cá vào Ngày Thứ bảy. Vì phạm giới cấm, 
họ đã bị Allah trừng phạt bằng cách biến họ thành loài khỉ. (Q. 7:163~166) 
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Sirah 2. Al-Baqarah Juzu I 


70.- Họ bảo: “Thây hãy cầu xin Rabb của Thây giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì bởi vì đối với chúng tôi các con bò cái đều 
giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ 
được chỉ dẫn đúng đắn.” 


71.- (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bò cái không 
bị bắt cẩy đất cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả)." Họ bảo: “Bây giờ 
Thầy trình bày rõ sự thật.” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không, 
muốn làm. 


72.- Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau về nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) điều (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 

73.- Bởi thế, TA (Allah) đã phán: “Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế).” Bằng cách đó, Allah làm 
cho người chết sống lại (và khai tên của thủ phạm trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân). 


74.- Rồi kể từ sau đó, quả tim (tấm lòng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. Bởi vì, có loại đá từ đó nước suối (sông) 
phun ra và cũng có loại đá nứt làm hai để nước trong đó chảy ra; và 
cũng có những loại đá vì sợ Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 


75.- (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chăng các ngươi nuôi hy vọng 
rằng họ (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chấc chấn một thành phần của họ (Thầy tu Do thái) đã nghe Lời 
phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đã hiểu 
rõ nó trong lúc họ biết (điều họ làm). 


76.- Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: “Quí vị có cho (những người 
Muslim) biết những điểu mà Allah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Taurah) hay không để họ (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị về điều đó trước mặt Rab của quí vị?" Thế phải chăng các người 
không hiểu? 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu I 


71.- Và há họ (người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 

78.- Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 


79,- Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay mình viết Kinh sách 
rồi bảo: “Đây là Kinh sách do Allah (ban xuống)," hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khốn nạn cho họ về những điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 


80.- Và họ (người Do thái) bảo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ chạm phải 
chúng tôi trong một số ngày nhất định” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một. lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao gIỜ, vi phạm Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 


81- Vâng, ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thì chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đời. 


82.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ là những 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 


83.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán bảo): "Các ngươi không được tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng ¿ Allah thôi và ăn ở tử tế với cha mẹ và bà con 
ruột thịt và các trẻ mổ côi và người thiếu thốn và ăn nói lễ độ với 
mọi người và chu đáo dâng lễ Saiãh và đóng Zakäh; rồi các ngươi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 1 


84.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): “Chớ làm đổ máu của các ngươi và chớ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi long trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó).” 


85.- Rồi cũng chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, tiếp tay (cho kẻ thù) 
chống lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những điều các 
ngươi làm. 

86.- Họ là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giúp. 

87.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã ban cho Mũsa' Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. 7A đã ban cho 'Ïs&, con trai của 
Maryam những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Thiên Thần 
Jibril. Phải chăng mỗi lần một Sứ giả (của 74) đến gặp các ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giả của 74) nói dối còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 


88.- Và họ nói: “Quả tìm của chúng tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Allah, chúng tôi không cần thêm điều nào khác).” 
Không, Allah nguyễn rủa họ vì tội không tin của họ. Bởi thế, điều 
mà họ tin tưởng thật là ít. 


' Mũsa là Môi-sẽ 
‡ 'lsa là Giê-su 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


89.- Và khi một Kinh sách từ Allah đến với họ, xác nhận điều họ 
đang giữ (trong Kinh 7aurah và ïnjï!) và mặc dù trước đó họ đã 
hằng cầu nguyện cho được thắng những ai không có đức tin (với sự 
xuất hiện của một vị Nabi) nhưng khi điều mà họ công nhận đúng 
đã đến với họ thì họ lại phủ nhận. Bởi thế, Allah nguyễn rủa những 
kẻ không có đức tin. 

90.- Và tổi tệ thay điều vì nó mà họ đã bán rẻ linh hồn của họ, rằng 
vì lòng đố ky mà họ không tin nơi điều (Mặc khải) do Allah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng đáng lý ra Allah với lòng ưu-ái của 
Ngài nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bẩy 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lấy sự 
Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 


91.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad),” họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điểu đã được ban 
xuống cho chúng tôi (trong 7auräh)”" và họ không tin nơi điều nào. 
khác sau Nó (T7auraäh), trong lúc Nó (Qur an) là sự Thật xác nhận lại 
điểu họ đang giữ. Hãy bảo họ: "Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?” 


92.- Và chắc chấn Mũsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kẻ làm điều sai quấy. 


93.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhấc ngọn núi (ở Sinai) cao khỏi đầu của các ngươi (và 
phán): “Hãy nắm thật vững điều (Mặc khải) mà 7A đã ban cho các 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Họ đáp: "Chúng tôi nghe nhưng 
chúng tôi không tuân theo.” Và vì không có đức tin, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quả tỉm (tấm lòng) của họ. 
Hãy bảo họ: *Tổi tệ thay điều mà đức tin của các ngươi đã sai bảo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì)."” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Jưzu Ì 


94.- Hãy bảo họ: “Nếu nhà cửa ở Đời sau với Allah chỉ đặc biệt 
dành riêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.” 


95.- Và nhất định họ sẽ không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sợ) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 


96.- Và chắc chấn Ngươi sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hơn cả người dân đa thần. Mỗi một 
người của họ đều ao ước được sống thọ bằng một ngàn năm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Allah là Đấng hằng thấy những điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 


97.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): "Ai là kẻ thù của (Thiên thần) 
Jibrïl bởi vì Người (J¡brïl) mang Nó (Qurãn) xuống đặt vào tấm 
lòng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuống trước, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tin mừng cho. 
những người có đức tin. 


98.- Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thân và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) J¡brï! và của (Thiên thân) Mik4-ïl, 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đó.” 


99.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những kẻ dấy loạn, bất tuân mới 
không tin. 


100.- Phải chăng mỗi lẫn họ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phần của họ quẩng nó sang một bên? Không, đa số bọn họ 
không có đức tin. 

101.- Và mỗi lần một Sứ giả của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và tín đổ Thiên Chúa giáo) đã quẳng 
Kinh sách của Allah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả! 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


102.- Ngược lại, họ nghe theo những điều mà những tên Shayãn đã 
đọc (lệch lạc) về quyền lực của $ulayman. Sulaymän đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lại, chỉ những tên Shaytãn mới không tin tưởng: 
Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai Thiên 
thân Harär và Marir tại Bäbil (Ba-bi-lôn). Nhưng hai (Thiên thần) 
này không đạy (pháp thuật) cho một ai mà không bảo trước: “Chúng 
tôi đây chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do đó chớ phủ 
nhận đức tin.” Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chồng. Và họ 
không hại được một ai trừ phi có phép của Allah. Và họ học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chắc rằng ai mua bán pháp thuật thì sẽ không được hưởng một phần 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tôi tệ thay giá cả (iến bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hồn của họ. Phải chỉ họ biết điều đó! 


103.- Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phần thưởng từ 
Allah sẽ tốt hơn nhiễu. Phải chí họ biết điểu đó! 


104.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ dùng tiếng Rainã (mà xưng hô 
với Sứ Giả của Allah) mà nên dùng tiếng Unzưrn' (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng đối với Sứ giả của 
Allah). 


105.- Những kẻ không có đức tin, dù đó là thành phần của Người 
dân Kinh sách” hay là Người dân đa thân đều không muốn một điều 
tốt nào từ Ñabb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại. 


} Rã'inä có nghĩa "hãy lắng nghe chúng tôi" và rø'ina có ý khùng điên, ngu muội". 
Unzurnä có nghĩa hãy đợi chúng tôi. Người dân Do thái vốn có ác cảm với Thiên 
sứ Muhammad (saw) nên đã uốn lưỡi nói ra'ina thay vì rã'inã để nhạo báng Thiên 
sứ. (Q. 4:46) Vì thế, Allah bảo các tín đổ nên dùng tiếng Unzurnä thay cho Rã'inã. 

? Ahl al-Kitäb tức Người dân Kinh sách ám chỉ người dân Do thái và tín đổ Thiên 
chúa giáo. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


106.- Bất cứ một Câu kinh nào 7A (Allah) hủy bỏ hoặc làm cho 
quên đi thì sẽ được TA thay thế bằng một Câu kinh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah có 
quyền trên tất cả mọi việc hay sao? 

107.- Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah cai trị các tầng 
trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tỉnh nào khác. 


108.- Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giả) Mũsa đã bị (các tín đồ của Người) vặn 
hồi trước đây hay sao? Và ai thay đổi từ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thì chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo (s/ãm) êm ả. 


109.- Đa số trong đám Người dân Kinh sách, do lòng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trạng) mất đức tin sau khi các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật. Bởi thế, hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đến khi nào Allah ban hành Mệnh 
lệnh của Ngài xuống. Và quả thật, Allah có toàn quyển định đoạt 
trên tất cả mọi vấn đề. 


110.- Và hãy chu đáo dâng lễ Sal4h và đóng Zakäh và bất cứ điều 
(tốt) nào các ngươi đã gởi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi Allah bởi vì chắc chắn 
Allah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đã làm. 

111.- Và họ bảo: “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mới được vào Thiên đàng.” Đấy chẳng qua là điểu mơ ước (hão 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ): “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.” 

112.- Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah đồng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 
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Sũirah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


113.- Và những người Do thái bảo: “Các tín đổ Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ sở); và những, tín đồ Thiên Chúa 
giáo bảo: “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gì (để. làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách. Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ. Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều họ đã từng 
tranh chấp. 


114.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cẩn (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong đó và còn tích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thế thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đường. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này và sẽ bị trừng phạt 
nặng nề ở Đời sau. 


115.- Và hướng đông và hướng tây là của Allah. Bởi thế, khi các 
ngươi quay mặt về hướng nào thì Allah hiện diện nơi đó. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 


116.- Và họ bảo: “Allah có một đứa con trai.” Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Không, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 


117.- (Allah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khi Ngài 
quyết định một việc (vậu, Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành” thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muốn). 


118.- Và những kẻ không biết gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?" Tương tự như thế, những kẻ (không có 
đức tin) trước họ cũng đã nói ra những lời giống như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn 7A (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người có đức tin vững chắc. 


119.- Và chắc chắn 7A (Allah) cử Ngươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và Cảnh cáo bằng sự thật. Và Ngươi sẽ không 
bị chất vấn về (tội lỗi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu I 


120.- Và những người Do thái lẫn tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. 
Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đạo của Allah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhất và đúng đắn.)” Và nếu Ngươi làm theo điểu mong muốn của 
họ sau khi Ngươi đã tiếp thu sự hiểu biết (về Chỉ đạo của Allah) thì 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc giúp đỡ để tránh khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 


121.- Những ai đã được 7A (Allah) ban cho Kinh sách nên đọc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà Nó phải được đọc, họ sẽ tin nơi Nó. Ngược 
lại, ai không tin nơi Nó thì sẽ là những kẻ mất mát. 

122.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban cho các người và việc 7A đã ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 


123.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào sẽ đến bồi 
cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 


124.- Và hãy nhớ lại khi /brãhim đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mệnh-lệnh mà Người đã hoàn tất mỹ mãn. (Bởi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lãnh đạo cho nhân 
loại.” (Ibrãhữm kèo nài) thưa: “Và từ con chấu của bể tôi nữa.” 
(Allah) đáp: “Lời hứa của TA không can hệ gì đến những kẻ làm 
điều sai quấy.” 

125.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã chỉ định Ngôi đền (Ka'bah) 
làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Hãy lấy chỗ đứng của /brãhïm làm địa điểm 
dâng lễ cầu nguyện” và TA đã bắt Ibrähĩm và Ismã'ïl (con trai của 
Người) cam kết phải giữ Ngôi đền của TA cho trong sạch (để khách 
thập phương đến thăm và) đi vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phục) và cho 
những người đến phủ phục (lễ nguyện). 

126.- Và hãy nhớ lại khi Ibrãhim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bể tôi! Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này an toàn và nuôi 
sống dân cư của nó với hoa quả, (nuôi) người nào trong bọn chúng 
in tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Allah) phán: 
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngủi rồi 
TA sẽ lôi đầu y đến chỗ trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tôi tệ nhất.” 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu l 


127.- Và hãy nhớ lại khi Ibrãhữm và Ismã'ïl xây móng của Ngôi đến 
(và cầu nguyện): “Lạy Ñabb chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết 
(hết mọi việc).” 


128.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho chúng tôi thành hai 
người Äwsim (thần phục) Ngài và tạo một Umưnah (Cộng đồng) 
Muslim của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
những nghỉ lễ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bởi vì chắc chắn 
Naài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


129.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dựng lên trong chúng (con 
cháu của chúng tôi) một Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lẽ Đúng đắn Khôn ngoan; và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 


130.- Và chỉ ai tự lừa dối bản thân (linh hồn) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của Ibrähim bởi vì 7A (Allah) đã chọn Người (làm một nhà 
lãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lương thiện. 


131.- Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ibrahim) đã phán bảo 
Người: "Hãy thân phục (Ta!)” (Ibrãhim) thưa: “Bề tôi xin nạp mình 
thần phục Rabb (Allah) của vũ trụ và muôn loài.” 


132.- Và Ibrãhïm đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
'Ya'qub cũng làm y như thế, dặn các con: “Này các con! Quả thật, 
Allah đã chọn Dĩn (/sãm) cho các con; bởi thế các con chỉ chết 
trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah). 


133.- Phải chăng các ngươi (hỡi con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cảnh Yaqub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Các con 
sẽ thờ phụng ai (cái gì) sau (khi) ta (mất?)” (Các con) thưa: “Chúng, 
con sẽ thờ phụng Thượng Đế của cha và Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: Ibrahim, Ismãïil và Ishãq, một Thượng Đế Duy-nhất; và chúng 
con là những người Muslim (thần phục Allah).” 


134.- Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đã làm ra còn các người thì vể phần công 
lao của các người. Các người sẽ không bị chất vấn về những công 
việc mà họ đã làm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu Ì 


135.- Và họ nói: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín đồ 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hướng dẫn.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): "Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrahim, Hanïƒ (chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thần.” 
136.- Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chúng tôi tỉn tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi 
và những điểu đã được ban xuống cho Ibrãhm, và Ismã'ïl và Ishãq 
và Yaqäb và các Bộ lạc (của Israel); và những điều (Mặc khải) đã 
được ban xuống cho ÄZzsa và cho 'sơ và những điều đã được ban 
xuống cho các ẤWab¡ (tiếp thu mặc khải) từ #abb của Họ; chúng tôi 
(người Muslim) không phân biệt kỳ thị một Vị (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Allah) và chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah). 


137.- Bởi vậy, nếu họ tín tưởng nơi những điều giống với những điều 
đã được ban cho các ngươi (hỡi Muslim!), thì chắc chắn họ đi đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới là 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng Allah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(hỡi Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hằng biết (hết mọi việc). 


138.- Mẫu sắc (tôn giáo) của Allah (là /sizm). Và ai trội hơn Allah 
trong việc nhuộm mẫu (các tín đổ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thờ phụng Ngài. 


139.- Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị muốn tranh luận với chúng tôi 
về Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chúng tôi là của chúng tôi còn phân việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngài (Allah). 


140.- Hoặc phải chăng quí vị bảo Ibrähïm, Ismäïil, Ishãq, Ya'qũb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đổ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allah?” Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Allah (vẻ Sứ giả Muhammad) trong (Kinh sách) mà họ đang giữ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 


141.- Đó là một Umưnah (Cộng đồng) đã qua đời. Họ gặt hái thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vị đã làm ra. Quí vị sẽ không bị chất vấn về những điểu mà 
họ đã làm. 
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Sirah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


142.- Những kẻ điên rô trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng @¡biah' mà họ thường 
quay về đó (để dâng lễ?)” Hãy bảo họ: “Hướng đông và Hướng tây 
là của Allah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 


143.- Và 7A (Allah) đã làm cho các người thành một Umưnah: WasaẺ 
(Cộng đồng đúng đắn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA (Allah) đã chỉ định hướng Øiblah mà Ngươi thường quay về 
đó (để dâng lễ) là chỉ để cho 7A (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giả (của Allah) với ai là người quay gót chân theo hướng khác. 
Và quả thật đó là một thay đối rất lớn, nhưng không mấy trọng đại 
đối với những ai đã được Allah hướng dẫn (theo Chính đạo). Và 
Allah không làm cho đức tin của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 


144.- Chắc chắn 7A (Allah) thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi thế, 7A (Allah) hướng Ngươi về phía 
Oiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng về Al-Masjid al-Haram (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lễ). Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm. 


145.- Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thậu đó, thì nhất định họ sẽ không theo hướng Øiblah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Oiblah của họ; và đôi 
bên không ai theo hướng Ớ¡blah của ai cả. Và sau khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi cố 
tình làm điều sai quấy. 


Ì Øiblah là hướng nhắm về mục tiêu dâng lễ. Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
dời cư về Madinah và sau mười sáu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng. 
về Jerusalem để dâng lễ. Sau đó, Allah truyền lệnh cho Thiên sứ đổi hướng Øiblah: 
về Ngôi đến Ka'bah ở Makkah để dâng lễ 

? Wasat có nghĩa chính giữa và đúng đắn. Islãm là một tôn giáo trung dung, đúng 
đấn, không cực đoan. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


146.- Những ai mà 7A (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhưng một số trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biết (điều đó). 


147.- Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bởi thế, chớ sinh lòng nghỉ ngờ 
(về Nó). 


148.- Mỗi cá nhân (hay cộng đồng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng về (để dâng lễ). Do đó, hãy thi đua nhau làm điều lành. 
Bất cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau. 
Bởi vì Allah có quyền chỉ phối trên tất cả mọi việc. 

149.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Haräm (để dâng lễ). Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi. Và Allah không làm ngơ trước những 
điều các người làm. 


150.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Haräm (để dâng lễ); và ở bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không còn lý do để tranh chấp với các người (về Øiblah) ngoại 
trừ những ai làm điều sai quấy trong bọn họ. Bởi thế, chớ sợ họ mà 
hãy sợ TA. Và để cho TA hoàn tất Ấn huệ của TA cho các ngươi và 
để cho các ngươi được hướng dẫn đúng Chính đạo; 


151.- Tương tự như việc 7A (Allah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lời Mặc khải của TA và 
thanh sạch hóa các ngươi và dạy các ngươi Kinh sách (Qur'ãn) và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan' và dạy các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết. 


152.- Bởi thế, hãy nhớ TA; TA sẽ nhớ các ngươi trở lại. Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA. 


153.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy cầu xin sự giúp đỡ (của Allah) 
trong kiên-ì và lễ-nguyện Saiäh. Bởi vì quả thật, Allah ở với những 
người kiên nhẫn. 


` AI-Hikmah có nghĩa Sunnah lễ lối của Thiên sử và Fiqh giáo luật của Islãm 
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Sũrah 2, Al-Baqarah Juzu2 


154.- Và chớ nói về những ai đã hy sinh tính mạng cho Chính nghĩa 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điều đó). 


155.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sợ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sản và (thiệt hại) sinh 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156.- Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, chúng tôi là 
của Allah và chúng tôi sẽ trở về với Ngài”: 


157.- Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabb của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 


158.- Quả thật, (hai ngọn đổi) Saƒ/ä và Marwah` (tại Makkah) là 
những biểu hiệu của Allah. Do đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đến (của Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điểu lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ). 

159.- Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TA 
(Allah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà 7A đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sẽ bị Allah nguyễn rủa (và thóa 
mạ) và bị cả những người (có quyển) thóa mạ, nguyễn rủa luôn. 
160.- Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bố (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đấng Hằng 
quay lại Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


161.- Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên thân và nhân loại 
nguyễn rủa, tất cả; 

162.- Chúng sẽ ở trong (tình trạng bị nguyễn rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 


163.- Và Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 


Ì Safä và Marwah Xem bảng kê các từ chuyên môn. 
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Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


164.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khô sống lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luồng mây mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đó) là những Dấu hiệu cho 
những người biết suy nghĩ. 


165.- Nhưng trong nhân loại có những kẻ đã dựng những đối thủ 
ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tin thì yêu thương 
Allah mạnh hơn. Và nếu những ai làm điều sai quấy có thể nhìn 
thấy được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyển lực đều nằm trong tay của Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 

166.- (Bởi vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sẽ 
(tuyên bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hệ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết. 


167.- Và những kẻ phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng tôi có cơ hội trở 
lại trần gian, chúng tôi sẽ tuyên bố vô can đối với bọn chúng giống 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuối tiếc giống như thế. Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168.- Hỡi nhân loại! Hãy ăn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chớ dẫm theo dấu chân của Shayrän; quả thật nó là kẻ thù 
công khai của các người. 

169.- (Shaytãn) chỉ ra lệnh cho các người làm điều tội lỗi và điều 
khả ố và bắt các người nói về Allah những điều các người không 
biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


170.- Và khi có lời bảo họ: 


“Hãy tuân theo điều (Mặc khải) do Allah 
ban xuống,” thì họ đáp: “Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ không biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 


171.- Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho những con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
là những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì. 


172.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy ăn những thức ăn tốt sạch mà 
TA (Allah) đã cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 

173.- (Allah) chỉ cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyếu, và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cẩu bắt buộc mà phải dùng những món 
(cấm) đó ngoài ý muốn (của mình) và không quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quả thật Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


174.- Quả thật, những ai giấu giếm những điều (mặc khả¡) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán với một giá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bụng. Allah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


175.- Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lâm-lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lấy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mới dám đương đầu với Lửa (của Hỏa ngục!) 


176.- (Sở dĩ) như thế là vì Allah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bất đồng ý kiến về Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


171.- Đạo đức không phải là các ngươi quay mặt về hướng đông hay 
hướng tây; mà đạo đức là việc ai tin tưởng nơi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thần, và Kinh sách (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 
những người lỡ đường, và những người ăn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nô-lệ, và chu đáo dâng lễ Salh và đóng Zakãh 
và hoàn tất lời hứa khi đã hứa, và kiên trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 


178.- Hỡi những ai có niềm tin! Luật trả thù (Øisas) về việc giết 
người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô- 
lệ đổi lấy (sinh mạng của) một người nô-lệ; một người phụ nữ đổi 
lấy một người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em). 
của nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bổi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự 
giảm khinh và là sự khoan dung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 


179.- Và trong luật Óisãs có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những người hiểu biết! để cho các người trở thành những người 
ngay chính sợ Allah. 


180.- Lệnh truyền cho các người (như sau:) Khi một ai trong các 
người sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bên phận của người 
ngay chính sợ Allah. 


181.- Bởi thế, ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ riêng 
những người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vì Allah Hằng nghe và 
Hằng biết hết mọi việc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


182.- Nhưng người nào sợ có sự thiên vị hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hệ thì sẽ không 
mang tội. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 

183.- Hơi ,những, ai có niềm tin! Nhịn chay theo chế độ (Siyãm') 
được truyền xuống cho các ngươi như đã được truyền xuống cho 
những người trước các ngươi để các ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và 
trở thành người ngay chính sợ Allah. 


184.- (Nhịn chay) trong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mắc bệnh hoặc đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã 
thiếu về sau. Nhưng đối với những ai có khả năng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì có thể chuộc tội 
bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt cho y hơn. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay 'Siyãm' tốt cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của nó). 


185.- Tháng Ramadan là tháng trong đó (Kinh) Qưrãn được ban 
xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
1§iyãm' trọn tháng; và ai bị bệnh hoặc đi xa nhà thì phải nhịn bù lại 
số ngày đã thiếu về sau. Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi và 
không muốn gây khó khăn cho các ngươi. (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tất số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán 
dương sự Vĩ đại của Allah (7akbi?) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dịp tạ ơn Ngài. 


186.- Và khi bẩy tôi của TA hỏi Ngươi (Muhammad) về TA, (hãy 
bảo. 9 họ) TA ở gần. TA đáp lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 
y cầu xin TA. Ngược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi của) TA và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. 


` Siyãm có nghĩa kiêng cử, hãm mình và được qui định nơi câu 187 ở dưới 
? Takbir gồm việc đọc lớn 'Allahu Akbar` (Allah Vĩ đại) 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 2 


187.- Cho phép các ngươi được ăn nằm với vợ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siyãm'. Họ là y-phục của các ngươi và các ngươi là y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
giờ các ngươi được phép chung chạ với họ, nhưng hãy cố gắng thực 
hiện điểu Allah đã ra lệnh cho các ngươi, và hãy ăn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông 
tách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay (theo chế 
độ 'Siyãm') cho đến lúc đêm xuống. Và không được ăn nằm với vợ 
trong thời gian các ngươi lánh trần tu tỉnh trong thánh đường. Đó là 
những giới cấm quy định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Allah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
như thế để may ra họ trở thành người ngay chính sợ Allah. 


188.- Và chớ gian lận ăn nuốt tài sản của các ngươi lẫn nhau, và chớ. 
dùng nó để hối lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 


189.- Họ hỏi Ngươi vẻ những vâng trăng lưỡi liểm. Hãy bảo họ: 
“Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Đạo đức không phải là đi vào nhà bằng cửa 
sau! mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hãy đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sợ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 


190.- Và vì Chính Nghĩa của Allah? hãy đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quả thật 
Allah không thương những kẻ phạm giới. 


Ì Người Ả-rập tiền Islãm kiêng vào nhà bằng các cửa chính nhất là vào thời gian 
làm Hajj hay sau thời gian đó. Islãm sửa đổi tập tục này. 
? ƑTsabiillah có nghĩa theo con đường của Allah. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah 1uzu 2 


191.- Và hãy giết chúng nơi nào các ngươi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng (Al-Mfasjid-al-Haräm tại Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó. Và nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó là quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tin. 

192.- Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


193.- Và ,hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào chấm dứt việc 
quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẽ không còn mối hiểm thù nào đối với chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ làm điều sai quấy. 


194.- Tháng cấm ky là tháng cấm ky (cho cả đôi bên Äsim và 
Kãƒir) và có Luật trả đũa (Q¡sãs) về những điều cấm ky. Bởi thế, ai 
vi phạm (những giới cấm) nhằm lấn át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thế. Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 


195.- Và hãy chỉ dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah, và chớ để cho bàn tay (keo kiệ) của các ngươi xô đẩy các 
ngươi đến chỗ tự hủy và hãy làm tốt bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt. 


196,- Và \ hãy hoàn tất việc làm #12j và 'Umrah dâng lên Allah. 
Nhưng nếu các ngươi bị cản trở (trong việc này) thì hãy gởi một con 
Vật tế Ý đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tế đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cao) thì phải chịu phạt bằng 
cách nhịn chay 'Siyãm' hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muốn tiếp 
tục làm 'Ưmrah nhập chung với #14jj (tức Hajj af-Tamattu' và al- 
Oirän), thì phải dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai 
không có khả năng (dâng một con vật tế) thì phải nhịn chay 'Siyãm' 
ba (03) ngày trong thời gian làm Zajj và bảy (07) ngày sau khi trở 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Đấy là điều kiện dành 
cho người nào mà gia đình không ở (trong vùng tiếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (AI-Masjid-al-Haram tại Makkah). Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


197.- (Việc làm) Hajj diễn ra trong những tháng' được biết rõ. Bởi 
thế, ai thực hiện việc làm #aÿ/ trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
làm Haÿ. Allah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ăn trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sợ Allah. Và hãy sợ TA, hỡi những người hiểu biết! 


198.- Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabb (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hajj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'Ara/ät 
(để đi Muzdaljfah), hãy tán dương Allah tại Ngôi đến linh thiêng 
(Mash'ar-il-Haram ở Muzdalifah). Và hãy tán dương? Allah đúng 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi là những kẻ lầm đường lạc lối. 


199.- Rồi hãy vội vã rời khỏi (Mwzđalifah) nơi mà mọi người vội vã 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


200.- Do đó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghỉ lễ (Manasik của 
Haj), thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngài) ban cho chúng tôi (Ân sủng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần nào cả ở Đời sau. 

201.- Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! 


Xin Ngài ban cho chúng tôi phần tốt ở đời này và phần tốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 


202.- Họ là những người sẽ được (Allah) ban phần thưởng về những 
việc tốt mà họ đã làm ra. Và Allah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 


Ì Các tháng Shauwal, Zulqa'dah và Zul Hijah tức tháng 10, 11 và 12 âm lịch Islãm. 
? Zikr có nghĩa tưởng nhớ, tụng niệm, tán dương. 
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Sirah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


203.- Và hãy tấn dương Allah vào những Ngày (7ashria) ấn định!. 
Nhưng ai vội vã ra về ' trong, vòng hai ngày thì không phải tội, và ai 
nhất định ở lại (cho hết những Ngày 7ashzĩ4) thì cũng không có tội 
nhất là đối với người nào sợ Allah. Và hãy sợ Allah, và hãy biết 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa về gặp Ngài trở lại (để chịu 
xét xử ở Đời sau). 

204.- Và trong nhân loại có hạng người mà lời nói về (đời sống) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm trổ, và y còn mang Allah ra làm chứng 
cho những điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất. 

205.- Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Allah không 
chấp nhận việc ác đức. 


206.- Và khi có lời bảo y, 'Hãy sợ Allah', thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, y xứng đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa ngục là nơi nghỉ xấu xa nhất. 


207.- Ngược lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Allah. Và Allah Rất mực Độ lượng với bẩy tôi của 
Ngài. 

208- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gia nhập Islăm một cách trọn 
vẹn? và chớ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 


209.- Nhưng nếu các ngươi sa ngã sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệt thì nên biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 
210.- Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên thần tháp tùng 


xuống gặp chúng trong bóng mây và vấn để (do đó) sẽ được giải 
quyết? Bởi vì mọi vấn đẻ đều được trình lên cho Allah quyết định. 


` Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zul-Hijah. 
? Kaffah = hoàn toàn, trọn vẹn cả đức tin lẫn hành động, cả lời nói lẫn việc làm, 
không giả dối. Thực hiện trọn vẹn các giáo luật của Islãm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 2 


211.- Hãy hỏi con cháu của Israel xem có bao. nhiêu Dấu hiệu rõ rệt 
mà 7A (Allah) đã ban cho họ? Và ai thay ‹ đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã tiếp thu nó, thì nên biết Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng trị. 


212.- Đời sống trần tục này xinh đẹp (và hấp dẫn) đối với những kẻ 
không có đức tin. Chúng chê cười những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục sinh. Và Allah sẽ cung cấp vô số thiên 
lộc cho người nào mà Ngài muốn (cho). 


213.- (Ban đầu) nhân loại chỉ là một Cộng đồng (Umnah). Sau đó 
(vì họ lẫm lạc nên) Allah dựng lên các M4b¡ (xuất thân từ họ) làm 
những vị vừa mang tìn mừng vừa báo tin dữ, và (Allah) gởi cùng với 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật để Họ dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vấn để (nhân loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong đó ngoại trừ những kẻ đã được 
(Allah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những Lời giáo 
huấn) rõ rệt, do lòng đố ky và muốn áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đó thôi). Bởi thế, Allah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dẫn dắt những ai có đức tin đến với Chân lý về những điều chúng 
thường tranh chấp nhau. Và Allah hướng dẫn người nào Ngài muốn 
đến Con đường ngay chính (của 7s/ãm). 


214.- Hoặc phải chăng các người nghĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hề từng trải những thử thách tương tự 
(những thử thách) mà những người đã qua đời trước các ngươi đã 
nếm? Họ đã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tỉnh thân) đến nỗi Sứ giả (Muhammad) và những tín đổ sát cánh với 
Người đều phải than: "Chừng nào sự cứu giúp của Allah mới đến?" 
Này! Sự cứu giúp của Allah chắc chắn ở sát bên (các ngươi đó!) 


215.- Họ hỏi Ngươi, vật gì họ phải chỉ dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo họ: “Bất cứ vật gì các ngươi chỉ ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt và trẻ mồ côi và người thiếu thốn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi tiêu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


216.- Lệnh chiến đấu đã được truyền xuống cho các ngươi và đó là 
điểu mà các ngươi không thích. Có lẽ các ngươi ghét điều mà chính 
nó lại tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích điều mà chình nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá trị của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 

217.- Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm ky. Hãy bảo họ: "Chiến đấu trong tháng cấm ky là một 
(vi phạm) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Allah thì việc cẩn trở 
thiên hạ không cho theo Chính đạo của Allah, việc phủ nhận Ngài, 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Linh thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc trục xuất dân cư của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đấu trong tháng 
cấm ky). Bởi vì (dùng bạo lực để) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc. Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đến 
khi nào chúng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ là những người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời." 


218.- Quả thật, những ai có đức tin và những ai di-cư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


219.- Họ hỏi Ngươi về việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
“Trong hai điểu đó vừa có một tội lớn vừa có một vài mối lợi cho 
nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng.” Họ 
lại hỏi Ngươi phải chỉ dùng cái gì để (làm việc thiện). Hãy bảo họ: 
“Vật còn lại (sau khi thỏa mãn những nhu câu cân thiết,)” Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế. 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


220.- (Về ảnh hưởng của chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa trẻ mô côi. Hãy bảo họ: “Cải thiện (đời sống) cho chúng là 
điều tốt nhất, và nếu các ngươi hợp tác làm ăn với chúng thì (hãy xem) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì Allah biết ai là kẻ thối nát so với người 
lương thiện. Và nếu Allah muốn thì Ngài thừa sức làm cho các ngươi gặp 
hoạn nạn khó khăn. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


221.- Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa-thần cho đến khi nào họ có 
đức tin (nơi Allah) bởi vì một phụ nữ nô-lệ có đức tỉn tốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ đa-thân cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bởi vì một người nô-lệ nam có đức tin tốt 
hơn một người đàn ông thờ đa thân dẫu rằng chúng quyến rũ các ngươi. 
Những người thờ đa thần này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc Allah kêu gọi các ngươi đến Thiên đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Ngài. Và (Allah) trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài cho. 
nhân loại để họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 


222.- Họ hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ. Hãy bảo họ: “Nó là một 
sự ô-nhiễm. Bởi thế, hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Do đó, khi họ (tắm 
gôi) sạch sẽ rồi, các ngươi có thể đến với họ lúc nào, nơi nào như 
Allah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người năng sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 


223.- Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muốn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sợ Allah, và biết rằng các ngươi sẽ gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau), và hãy báo tin lành cho những người có đức tin. 


224.- Và chớ mang (Lên của) Allah ra làm bình phong chống chế cho 
những lời thể (trống rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Allah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (hết mọi việc các ngươi làm). 


} Hanh là một miếng đất dùng trồng trọt. Allah ví người vợ như một miếng đất trồng, 
người chồng như một anh nông phu. Nếu muốn có hoa mâu tốt, anh nông phu phải vun 
sới miếng đất cho tốt để gieo hạt. Đất tốt cho ra trái tốt. Tuy nhiên cày bừa cũng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đất vì thế mới cho ra trái tốt và nhiều. Tương tự 
như thế, vợ chồng phải biết thương yêu chìu chuộng lẫn nhau mới sinh ra các đứa con tốt, 
lành mạnh. Thiên sứ có dạy lời cầu nguyện trước khi hai vợ chỗng ăn nằm với nhau. 
'Biwmillah! Allahummna Jannib nash-Shaytana wa jannibish-shaylana mã raäaqtana' 
(Nhân danh Allah! Cầu xin Allah giữ chúng tôi xa khỏi Sa-tăng và giữ Sa-tăng xa khỏi 
con cái mà Ngài ban cho chúng tôi.) ~Sahih Bukhari; Sahih Muslim. 
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Sũrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


225.- Allah sẽ không gọi các ngươi đến hỏi về những điều vô nghĩa 
trong lời thể của các ngươi mà Ngài sẽ gọi các ngươi đến hỏi về 
những điều mà quả tim (tấm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (với bầy tôi của Ngài). 

226.- Đối với những ai thể thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa (I12), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn tháng. 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chắc chấn Allah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 


221-- Và nếu họ nhất định ly dị (vợ), thì quả thật Allah Hằng Nghc 
và Hằng Biết (điều đó). 


228.- Và những người vợ ly dị, vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyền ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, 
các bà vợ có quyền (đòi hỏi người chồng chu cấp...) tương đương với 
quyền (mà người chồng đã dùng để) đối xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chồng...); tuy nhiên người đàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người đàn bà một bậc; bởi vì Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt (khi qui định quyền hạn giữa nam và nữ). 


229.- Việc ly-dị chỉ được cho phép (tuyên bố) hai lẫn. Sau đó, 
(chồng) giữ (vợ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sợ không 
thể giữ được những giới hạn (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sợ đôi bên không thể giữ được những giới hạn của Allah, thì 
đôi bên không mắc phải tội vể phần tặng vật mà bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của mình. Đây là những giới hạn qui định bởi Allah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vì phạm những giới hạn của Allah 
thì là những kẻ làm điều sai quấy. 


230.- Do đó, nếu người chồng đã ly-dị vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chồng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ 
chồng (cũ) sẽ không mắc tội nếu họ thuận tái hợp với nhau và nếu 
họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
những giới hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết. 
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Sñrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


231.- Và khi các ngươi ly-dị vợ và họ sắp hoàn tất thời hạn ở vậy 
(1ddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội. Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chớ mang các Lời Mặc khải của Allah ra làm điều bỡn cợt, 
và hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi trong Kinh sách 
và điều đúng đắn khôn ngoan mà Ngài dùng để khuyên bảo các 
ngươi; và hãy thành kính sợ Allah, và nên nhớ rằng chắc chắn Allah 
biết hết mọi việc. 


232.- Khi các ngươi ly-dị vợ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy ('1ddah) 
của họ, chớ cản họ tái hôn với người chồng cũ nếu đôi bên thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đó là điều dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biết (Phúc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 


233.- Những bà mẹ ly-dị sẽ cho con bú sữa (mẹ) suốt hai năm tròn 
đối với người (cha) nào muốn cho con họ bú vú mẹ đủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn về ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. Mỗi linh hôn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà, cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đối với người thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chồng ly-dị) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thôi cho con bú sữa mẹ thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bà vú nuôi (tiền quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Và hãy sợ 
Allah, và hãy nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


234.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các goá phụ này vì 
quyền lợi của bản thân sẽ phải ở vậy (/ddah) bốn tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không có tội 
về việc họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 


235.- Và các ngươi không có tội nếu các người gián tiếp ngỏ lời đính 
hôn với các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi. Allah biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phi các ngươi nói ra lời lẽ phong nhã lịch thiệp và chớ 
nhất quyết ràng buộc việc thành hôn cho đến khi nào mãn hạn qui 
định của nó; và hãy biết rằng Allah biết điều nằm trong tâm hồn 
của các ngươi. Do đó, hãy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hãy 
biết rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các ngươi). 


236.- Các ngươi không có tội nếu ly-dị vợ trước khi động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng (Mahz) thích hợp, người giầu tùy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món 
quà tặng có tính bắt buộc đối với những người làm tốt. 


237.- Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi động phòng nhưng sau khi 
đã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khước nhận nó hoặc từ khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong tay của họ (người giám hộ). Và hãy nhớ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởi vì Allah thấy rõ những 
điều các ngươi làm. 
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Sũrah 2. Al-Bagarah Juzu 2 


238.- Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Šaiawir, nhất là 
cuộc lễ chính giữa (lễ 'Asz); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thần sùng kính hoàn toàn; 


239.- Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dâng lễ trong tư thế 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi 
được bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đã dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. 

240.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng và không 
được trục xuất họ ra khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không có tội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 


241.- Và các bà vợ ly dị được hưởng một số tiền cấp dưỡng có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Allah. 


242.- Allah trình tí rõ các Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế để 
cho các ngươi có thể hiểu được (những giới hạn do Ngài qui định). 


243.- Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của họ ra đi hay sao? Allah đã phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lại: Quả thật, Allah rất mực Nhân từ 
với loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244.- Và hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, và nên biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245.- Ai là người sẽ cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài sẽ trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đấng) 
ban ít hay ban nhiều (bổng lộc) và các ngươi sẽ được đưa về gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau). 


89 


16/2 502k 2lgf2sElfdu2/4lÔ 


 ¬.. 424/0, 3196 7 
lút j 
=5 


` 2/2 


s“... C 
52840224 624Ý|U16211ú lề 
Ø ng lØ 
Bà na sa ‡#z46' N 
= 2)U;Z~1424164Á 2212 45 2 
cổ... -O2 0186 lỆ 
NÀY (#\đú J6ff52422537522 304G )) 
` —- b;E¬%Á-1k.4 lễ 
) .. TH, . sỹ 
Z_GGds TC te Ñ x4: Z0) 

` TL 5621 —<-i 


KẾ =2 


SG) ¬: SG 


2S 


44 lš 


vi cÌ 


Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


246.- Há Ngươi không để ý đến vấn để của những vị cầm đầu trong 
hàng ngũ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một vị Wab¡ (tên Samuel) của họ như sau: “Hãy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng tôi chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến đấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đấu trong lúc 
chúng tôi lẫn con cháu của chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lệnh chiến đấu được truyển xuống cho 
họ thì họ đào nhiệm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ những 
kẻ sai phạm. 


247.- Và Nabi (Samuel) của họ đã bảo họ: “Allah đã chỉ định Talur 
làm vua của các ngươi." Họ đáp: "Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tôi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ông ta. Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giầu sang phú quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta qể lãnh đạo các ngươi và ban cho. 
ông ta kiến thức dổi dào và thể lực hơn người. Và Allah ban quyển 
hành cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề). 


248.- Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyển của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái rương 
chứa thánh-vật tượng trưng cho sự thanh bình do 8abb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh-vật mà gia đình của Mũsa 
và gia đình của Harũn đã để lại do những Thiên thần mang đến. Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin. 
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Sũrah 2. Al-Baqgarah Juzu 2 


249.- Bởi thế, khi 7aizr ra quân đi chiến đấu, (Talñt) bảo (binh 
tướng): “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông. Ai uống nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai 
không uống, thì sẽ là người của ta trừ phi người nào uống từng hớp 
từ lòng bàn tay của mình.” Nhưng họ (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một số rất ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Talũt) với những ai có đức tin cùng theo Người lên tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức c đương đầu với Jfữr và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bề nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 
đã lên tiếng: “Có bao nhiêu lần một lực lượng nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lớn với sự cho phép c của Allah? Bởi vì Allah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuất. 


250.- Và khi họ tiến quân lên đương đầu với JZlữr và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: "Lạy Ñabb chúng tôi! Xin Ngài xối lên 
chúng tôi (tnh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo không tin.” 

251.- Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (địch quân) 
và Dãwid đã giết chết Jđlữr và Allah đã ban cho Người (Dãwi4) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muốn. Và nếu Allah không dùng mội | nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì trái đất sẽ rối loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Rất mực Nhân từ Đô lượng với thiên hạ. 


252.- Đấy là những Lời Mặc khải của Allah. 7A đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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Siũrah 2. Al-Baqarah 1Juzu 3 


253.- Đó là các Sứ giả (của Allah); TA đã ưu đãi một số người này 
hơn một số người nọ. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp, 
và nâng cao cấp bậc danh dự; và 7A đã ban cho 'ïsa, con trai của 
Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Rúh al-Quảus 
(Thiên thần Jibri); và nếu Allah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rõ rệt (của Allah) nhưng họ bất đồng 
ý kiến với nhau, bởi thế trong họ có một số người tin tưởng và có 
một số không tin. Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhưng Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 


254.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chỉ dùng tài sản mà 7A (Allah) 
đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
chấp thuận). Và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai 
quấy. 

255.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn Vật. Ngài không 
buồn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tổng ứưr i 
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được 
với Ngài nếu ! không, có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước 
họ và điểu xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết 
của Ngài vể bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ 
biết. Ngai vàng (Kưrsi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái 
đất, và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vì 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 


256.- Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo. Chắc chấn Chân lý và Lẽ phải bao giờ cũng khác biệt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần và tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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Sñrah 2. Al-Baqarah 1uzu 3 


257- Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. Ngài đưa 
họ từ tăm tối ra ánh sáng. Ngược lại, các chủ nhân của những kể 
không có đức tin là những tên Tà thần. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuống cõi âm u. Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đời. 


258.- Hẳn Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một kẻ' đã tranh 
luận với Ibrãhĩm về Rabb của Người bởi vì Allah đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrahïm bảo y: *Rabb của tôi là Đấng ban 
sự sống và gây sự chết.” (Y) đáp: "Ta cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrãhïim đáp: “Nhưng Allah (#abb của tôi) 
làm cho mặt trời mọc từ hướng đông, thế ngài làm cho nó mọc từ 
hướng tây đi (nếu ngài có khả năng?)” Bởi thế, kể không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 


259.- Hoặc như ai đó đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà 
cửa sụp đổ. Y bảo: "Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi 
nó đã chết (thế này?) Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
rồi dựng y sống lại. (Allah hỏi y): "Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: "Bể tôi ở lại đó một ngày hay một buổi gì đó.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm năm. Thế hãy nhìn thức ăn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi. và 7A lấy ngươi làm một Dấu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem 7A đã 
dựng và sắp xếp chúng, rồi 7A lấy thịt bao chúng trở lại như thế 
nào? Bởi the” khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Allah có quyền trên tất cả mọi vật.” 


Ì Vua Namrud 


? Am chỉ hoặc 1/ Ezekiel; 2/ Nehemiah; và 3/ Ezra (Edras). 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


260.- Và hãy nhớ lại khi Ibrahïm thưa (với Allah): “Lạy Rabb của bể 
tôi! Xin Ngài cho bể tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lại 
như thế nào?" (Allah) phán bảo (Ibrahïm): '*Hẳn nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?” (Ibrãhïm) thưa: “Bẩm không phải thế, 
nhưng để cho bể tôi được yên tâm (về việc đó.)” (Allah) phán: “Hãy 
bắt bốn con chim, tập luyện cho chúng xu hướng về ngươi (cột 
chúng lại và bẩm chúng thành từng mảnh), rồi đặt thịt bầm của 
chúng tại mỗi ngọn đồi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi. Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Trí (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 


261.- Hình ảnh của những ai chỉ dùng ‹ của cải của họ cho Chính 
nghĩa c của Allah giống như một hạt lúa trổ ra bảy bông lúa, mỗi bông, 
lúa trổ ra một trăm hạt lúa. Allah tăng nó nhiều cho người nào Ngài 
muốn bởi vì Allah Rộng rãi Bao la và Biết (hết mọi việc). 


262.- Những ai chỉ dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo vể sự rộng rãi của mình cũng 
không làm tổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phẩn 
thưởng của họ nơi Rabb của họ. Họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phiền. 

263.- Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Allah rất mực Giâu có 
(không thiếu thốn chỉ), hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của Ngài). 


264.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ làm cho việc bố thí của các 
ngươi thành vô nghĩa bằng cách nhắc khéo vể lòng rộng rãi của 
mình và với lời lẽ làm tổn thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chỉ dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Bởi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tẳng đá trơn 
láng có một lớp bụi phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bỏ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat được gì về những vật mà họ đã thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dân tộc không có đức tin. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


265.- Và hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ nhằm làm 
hài lòng Allah và để củng cố tâm hồn của họ thêm vững chắc giống 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đất cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm tăng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó tăng trưởng. 
Và Allah thấy rõ điều các ngươi làm. 


266.- Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
dành sẵn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái của y hãy còn thơ 
dại, rỗi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và tàn 
phá nó đi hay không? Allah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đúng như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 


267.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chỉ dùng những món vật tốt mà 
các : ngươi đã thu hoạch được (để bố thí) và những vật mà 7A đã sản 
xuất cho các ngươi từ đất đai; và chớ tìm vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chỉ), Rất đáng Ca tụng. 


268.- Shaytän hăm dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bắt các ngươi làm điều thô bỉ trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. Bởi vì Allah Rộng rãi Bao 
la, Biết. Hết (mọi việc). 

269.- (Allah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muốn. Và ai được Ngài ban cho sự thông thái khôn ngoan thì chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoại trừ những người hiểu biết. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzn 3 


270.- Và quả thật Allah biết (không sót) một vật gì mà các ngươi chỉ 
ra (để bố thí) hoặc một lời thể nào các ngươi đã thể thốt. Và những 
kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 

271.- Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi cho thiên hạ 
biết, điều đó cũng tốt thôi. Ngược lại, nếu các ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn, 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một số tội lỗi. Và Allah Rất 
Am tường về những điều (tố) các ngươi đã làm. 

272.- (Hỡi Muhammad!) Không phải Ngươi hướng dẫn họ theo 
Chính đạo mà Allah (là Đấng) hướng dẫn người nào mà Ngài muốn, 
theo Chính đạo. Và bất cứ món (vật bố thí) tốt nào các ngươi tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thế là chỉ để làm cho Allah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được trả lại cho các 
ngươi đẩy đủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thòi một mảy 
may nào. 


273.- (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế trong việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kể kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đầy đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (những nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; họ không trơ trẽn xin xỏ và quấy rây thiên hạ. Bởi thế, bất 
cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ, chắc chắn Allah biết rõ nó. 


274.- Những ai chỉ dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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Sñrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


275.- Những ai ăn (lấy) tiền lời cho vay (Ri») sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kẻ đã bị Sñayzãn sờ mó và làm cho điên cuồng. 
Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mại có khác gì với việc cho vay 
lấy lãi đâu.” Nhưng Allah cho phép buôn bán và cấm cho vay lấy 
lãi. Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cảnh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sẽ được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái 
phạm thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Ngục); trong đó, họ sẽ vào ở đời 
đời. 

276.- Allah xóa bỏ (định chế) '¿bZ' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt Hi bố thí (Sađaaah); và Allah không thương những kẻ phụ ơn 
và tội lỗi. 


271.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, và chu đáo 
dâng lễ Sal4h và trả Zakah thì sẽ nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


278.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phân còn lại của tiền lời cho 
VaY. 


279.- Nhưng nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi chừng chiến 
tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 


280.- Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho y cho đến khi y cảm thấy nhẹ gánh lo (trong việc trả nợ); 
nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nợ) cho họ, thì điểu đó tốt nhất cho. 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 


281.- Và hãy sợ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về gặp Allah trở lại 
(để chịu xét xử). Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đây đủ vẻ những 
điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah. Juzu 3 


282.- Hơi những ai có niềm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
bạc của nhau trong một thời hạn ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giấy tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết 
ước giữa đôi bên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bởi thế, hãy 
để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nợ; y phải sợ Allah, Rabb 
của y; và y không được bớt một tí nào số nợ của y; nếu người mắc 
nợ không được sáng suốt (về tỉnh thẳn), hoặc yếu ớt hoặc không có 
khả năng đọc nó thì người giám hộ của ông ta đọc số nợ ấy một 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm 
chứng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Và chớ ái ngại viết nó thành văn dù số nợ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đối với Allah, điều đó công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điều nghỉ ky lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viết thành văn bản và hãy gọi nhân chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lượng buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng, và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi. Và hãy sợ Allah bởi vì Allah dạy các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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Sũrah 2. Al-Baqarah Juzu 3 


283.- Và nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể làm bảo chứng thay 
cho tờ giao kèo). Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thật tấm lòng của y vương tội, bởi vì Allah Biết rõ điểu các ngươi 
làm. 


284.- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Allah cả. Và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nằm trong lòng 
của các ngươi, thì Allah sẽ gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. Bởi 
thế, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì Allah có quyển định đọat trên tất cả mọi vật. 


285.- Sứ giả (Muhammad) tín tưởng nơi điểu (mặc khải) đã được 
ban xuống cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, và các 
Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong các Sứ giả của Ngài.” Và họ thưa: "Chúng tôi nghe và vắng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡi Rabb chúng tôi, bởi vì bị 
nào chúng tôi cũng phải trở về gặp lại Ngài (ở Đời sau).” 


286.- Allah không bắt một linh hồn vác gánh năng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phúc) về điều tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. (Lời cầu nguyện của những tín đổ 
sẽ là): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lạy Rabb chúng tôi xin Ngài đừng bắt 
chúng tôi vác gánh nặng giống (gánh năng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
bắt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khả năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hồng chúng tôi. Ngài là Đấng Bảo hộ che 
chở chúng tôi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chúng tôi thắng những kẻ 
không có đức tin.” 
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AL-IMRAN 
(Gia Đình Al-'Imrăn) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Alij Lãm. Mim. 
2.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế), Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. 


3.- Ngài ban Kinh sách (Qur ăn) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đã được ban xuống trước Nó (Qur an); 
và Ngài đã ban Kinh 7auräh (cho Mũsa) và Kinh Tn/ï! (cho 'Isa), 


4.- Trước đây, để làm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuẩn 
mực (Furqãn) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 


5.- Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đều không thể giấu giếm khỏi Ngài đặng. 


6.- Ngài là Đấng đã nắn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


7- Ngài là Đấng đã ban Kinh sách (Ợurän) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cụ thể rõ ràng (4yãt Muhkamat). 
Chúng là nên tảng của Kinh sách trong lúc những câu khác thì đề cập tổng 
quát các vấn đề (4yãt Muiashabihär). Bởi thế, những ai trong lòng có ý 
tưởng lệch lạc thì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà tìm cách gây 
chia rẽ và giải thích ý nghĩa (ra%wi!) của nó. Và chỉ riêng Allah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nó. Và những người có trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng tôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi." Và chỉ những người hiểu biết mới nấm được lời nhắc nhở (của Qur ăn). 
8.- (Họ thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tấm lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 

9.- “Lạy Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nào, quả thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào một Ngày (Phán xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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10.- Quả thật, những ai không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 


11.- (Chúng) giống như đám thuộc hạ của Ƒir'aun và của những kẻ 
trước chúng. Chúng phủ nhận các Lời mặc khải của 7A (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chúng) rất nghiêm khắc. 


12.- Hãy bảo những kẻ không có đức tin: “Các người sẽ sớm bị đánh 
bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ 
xấu xa nhất.” 


13.- Chắc chắn các ngươi (hỡi người, Do thái!) đã có một Dấu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tại Badr'): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không có 
đức tin (chống lại “Allah). Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đôi. Nhưng Allah trợ lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trợ của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 


14.- Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đó). 

15.- Hãy bảo họ: “Há ta sẽ cho các ngươi biết vể phần thưởng tốt 
hơn những lạc thú đó hay chăng? (rằng) những ai sợ Allah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào ở đời đời với các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Allah hài lòng. Và Allah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài)." 


† Một địa danh nằm về phía nam của thành phố Madinah khoảng 150 cây số, nơi đã 
xẩy ra trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 người 
'Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thắng của người Muslim. 
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16.- Những ai (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục).” 

17.- Những người kiên nhẫn chịu đựng (mọi bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng, 
kính (Allah), những ai chỉ dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tỉnh sương. 


18.- Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thượng Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


19.- Quả thật, Chính đạo (Di) đối với Allah là Islãm. Và những ai 
đã được ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lẫn nhau. Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 


20.- Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hãy bảo họ: “Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong 7s/Zm) và những ai theo ta (cũng làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và những kẻ thất học (Ummiyyn): 
“Hãy theo /siãm.” Do đó, nếu họ theo /sãm thì chắc chắn họ được 
hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (thông điệp của Allah). Và Allah thấy rõ bây tôi của 
Nài. 

21.- Quả thật, , những, ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nabi' bất phân ( đạo lý và giết những ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đối xử công bằng thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 


22.- Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


† Nabiyyin (các Nabi) tức các vị tiếp thu Lời thiên khải của Allah. 


52 


52evjl522 điểNh 


z2 „3Zz~ È 


PPES9ere >2 
64402451 26Íc Z⁄4.41967Á46 
P4< Ả#zz\\ s6 #Ô64240tếc6, gad¿Š 2) 


z}< 


s2 Na 


J2: 


) 
la) 
) 


⁄4 *2⁄4⁄ Z4 


280 É suy 
in g321517x2Tnhir 22) 
` “CA 2-2171 50% 0 &2 
TY tà Zi 


) 
“) 


#.X\ 


f2 


=.. . với 1“ bá 
ph: 1280300 S l 


Sirah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


23.- Há Ngươi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đã được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến với Kinh 
sách (Quy ấn) của Allah để được giải quyết mối tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi một thành phẩn của họ bỏ đi, không buồn lưu ý đến 
(việc giải hoà). 

24.- Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sẽ chạm phải 
thân mình chúng tôi chỉ trong một số ngày ấn định." Và những điều 
mà họ đã bịa đặt ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa họ. 

25.- Thế họ sẽ xử sự ra sao khi 74 (Allah) sẽ cho tập trung họ lại 
vào một Ngày nhất định sẽ xảy ra, không có gì phải ngờ vực cả. Và 
mỗi người (linh hồn) sẽ được trả lại đây đủ về điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 


26.- Hãy bảo: "Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyền hành! Ngài ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hỗi quyển hành từ kẻ 
nào Ngài muốn; Ngài ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Nài. muốn. Mọi điều tốt, đều do Tay của Ngài cả. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật. 


27.- "Ngài làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sống. Và Ngài cung dưỡng một cách vô kể người 
nào Ngài muốn.” 


28.- Những người có đức tin chớ nên nhận những kẻ không có đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hệ gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hợp các người sợ hiểm họa do chúng gây ra. Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu trở về 
cuối cùng là Allah. 

29.- Hãy bảo họ: "Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điểu gì 
nằm trong lòng của các người, Allah biết rõ cả, bởi vì Ngài biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah có quyển 
chỉ phối trên tất cả mọi vật.” 
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30.- Vào Ngày mà mỗi người (linh hồn) sẽ đối diện với điều phúc 
mà nó đã làm và với điều tội mà nó đã phạm, thì người (linh hồn) 
đó sẽ ao ước phải chi y được xa tội lỗi đó một khoảng cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ 
với bẩy tôi của Ngài. 

31.- Hãy bảo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thực sự yêu 
thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người (trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 


32.- Hãy bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Allah không yêu thương những 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài). 

33.- Quả thật, Allah đã chọn Zđđam và WMủh và gia đình (dòng dõi) 
của Jbrãhim và gia đình của 'Emrãn hơn thiên hạ. 


34.- Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 


35.- Khi bà vợ của 'Jmrãn (cầu nguyện) thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! 
Quả thật, bể tôi xin hiến (đứa con) trong bụng của bể tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự Ngài; xin Ngài nhận (sự hiến dâng này) của bể 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc.” 


36.- Bởi thế, sau khi hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Bể 
tôi đã hạ sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bề tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bễ tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài để Ngài bảo 
vệ (chúng) tránh xa $hay/ãn phản nghịch, đáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác.” 


37.- Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đã chấp nhận Nữ một cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakariya 
(Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần Zakariya đi vào phòng tu của Nữ 
(Maryam) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. 
(Zakariya) hỏi: “Hỡi Mfaryam! Nữ có thức ăn này từ đâu?” 
(Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.” 
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Sirah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


38.- Tức thời Zakariya cầu nguyện Rabb của Người, thưa: "Lạy Rabb 
của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban cho bề tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời câu xin.” 


39.- Bởi thế, Thiên thân gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
hy trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
(việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Yahyã, để xác nhận một 
Lời phán! từ Allah, (Yahya) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 


người trong sạch vừa là một vị Wab¡ của những người lương thiện. 


40.- (Zakariya) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bể tôi sẽ có 
con trai trong lúc bể tôi tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muốn đúng như thế." 


41.- (Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
một Dấu hiệu." (Allah) phán: "Dấu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngày mà 
chỉ ra dấu thôi. Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbïh? (tán dương) Ngài vào buổi tối và vào buổi sáng." 


42.- Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Maryam): "Hỡi 
Maryam', Quả thật, Allah đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 


43.- Hỡi Maryam! “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabb của Nàng, và hãy 
phủ phục và cúi đầu thân phục (trước Allah) cùng với những người 
cúi đầu thần phục.” 


44.- Đây là phân của các tin lành thuộc cõi vô hình mà 7A (Allah) đã mặc 
khải cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùn, 

quẻ xin xăm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Maryam'; 
Người cũng không có mặt với họ khi họ tranh luận với nhau về (vấn để này). 


45.- (Hãy nhớ) khi các Thiên thân bảo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryam! Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng về một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người là Masih" 'Ĩsa (Giê-su), con trai của 
Maryam, (Người) sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phần của những người ở kế cận Allah." 


` Kalimah (Lời phán) *Kun ƒayakun' (Hãy thành thì nó thành như thế) 
* Tasbïh tức đọc "Subhanallah" (Quang vinh thay Allah!) 
? Vào năm đó, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakariya không đủ sức chăm sóc Maryam nữa, nên họ đã quyết 
định rút thăm xem ai là người có thể cáng đáng công việc này. Chiếc xăm rơi nhằm 
phải urayj, một người thợ mộc tuyệt dục của Bani Israel. 

Masrh theo tiếng Ả-rập và Hebrew (Do thái) có nghĩa là xoa dẫu hay mỡ mục 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-lạp là Christ 
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Sirah 3. Äl-Imran 1uzu 3 


46.- “Người sẽ nói với dân chúng lúc còn ấu thơ! và lúc trưởng thành 
và sẽ là một người lương thiện.” 

47.- (Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bể tôi sẽ có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bể tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thế! Allah tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
"Hãy Thành!' Thì nó sẽ thành như thế.” 

48.- Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người ('Ïsa) Kinh sách, và Lẽ đúng đắn 
khôn ngoan và Kinh Tauräh và Kinh In/Tl. 


49.- Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ 
Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình một con chim 
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, thế là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thể dùng và món 
nào các ngươi có thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 


50.- Và để xác nhận lại những điều (mặc khải) của Kinh Tauräh đã 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabb của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Allah và 
tuân theo Ta. 


51.- Quả thật, Allah là #abb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi 
thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.” 


52.- Bởi thế, khi 'Ïsa nhận thấy sự bất tín của họ, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sẽ giúp Ta phục vụ Allah?" Các Tông-đổ thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi là những người Ä/wsiim (thần 
phục Allah).” 


 Nabi 'Ïsa (Giê-su) đã nói được tiếng người khi hãy còn nằm trong chiếc nôi. 
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Sũrah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


53.- "Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng tôi tuân theo Sứ giả (*Ïsa). Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 


54.- Và chúng (những kẻ không tin) mưu định (hãm hại Tsa) và 
Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng Hoạch định Siêu việt. 


55.- (Hãy nhớ) khi Allah phán: “Hỡi 'Ïsa! TA sẽ làm cho Ngươi qua 
đời! và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không có đức tin cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ 
phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau.” 


56.- “Còn đối với những ai không tin, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đỡ cả." 


57.- Và đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, (Allah) sẽ trả 
cho họ đẩy đủ phần thưởng của họ. Và Allah không yêu thương 
những kẻ làm điều sai quấy. 


58.- Đó là những Lời mặc khải mà 7A (Allah) đọc cho Ngươi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 


59.- Đối với Allah, trường hợp của 'Ïs (Giê-su) giống trường hợp 
của Ãdam. Ngài (Allah) tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 


60.- (Đấy là) sự Thật (đến) từ Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghỉ ngờ. 


61.- Bởi thế, nếu có ai tranh luận với Ngươi về điểu này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu được mọi sự hiểu biết liên hệ thì hãy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây. Hãy gọi tập họp con trai của chúng tôi và con 
trai của quí vị, và phụ nữ của chúng tôi lẫn phụ nữ của quí vị, bản 
thân của chúng tôi và bản thân của quí vị rồi để chúng ta thật lòng 
cầu nguyện - rồi xin Allah giáng lời nguyễn rủa của Ngài lên mình 
những kẻ nói dối”.” 


` Nabi 'Ïsa (Giê-su) đã không bị giết hay đóng đinh trên thập tự giá. (Q.4:157) 

? Năm thứ 9 Hijr, một phái bộ Thiên chúa giáo của Najran đến yết kiến Thiên sứ tại 
Madinah và đã trao đổi với Thiên sứ quan điểm của họ về Nabi 'sa. Họ nói: 1/ Giê su là 
Thượng Đế bởi vì Người phục sinh được người chết, chữa lành người bệnh phong cùi và 
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Sũrah 3. ÃI-Imran 1uzu 3 


62.- Câu chuyện này hoàn toàn thật và chỉ do một Thượng Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuống. Và quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 

63.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quả thật Allah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 

64.- Hãy bảo họ: "Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí. vị rằng chúng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gì) với 
Ngài (Allah), và không ai ¡ giữa chúng ta sẽ thờ các vị chủ tể nào khác 
ngoài Allah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Ä⁄øs/im (thần phục Allah.)” 


65.- Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người tranh luận về 
1brahim (nói Ibrähïm là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Tauräh và Kinh /nựï! chỉ được 
ban xuống sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 


66.- À phải rồi! Các người là những kẻ quen thói tranh luận về 
những điều mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại 
sao các người tranh luận về điểu.mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thậ trong lúc các người không biết. 


61.- Ibrãhïm không là một người Do thái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim #zmïƒ (chỉ tôn thờ 
Allah) và không là một người thờ đa thân. 


68.- Quả thật, trong nhân loại, người gần /bzãhữm nhất là những ai 
tuân theo Người, và Mab¡ (Muhammad) này và những ai có đức tin. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. 


69.- Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tự làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thấy (điều đó). 

70.- Hi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thông báo điều vô hình. (Q.3:49); 2/ Giê-su là con trai của Thượng Đế bởi vì Người có mẹ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su là vị thứ ba trong ba ngôi (Cha, con và thánh thần) bởi vì 
Thượng Đế phán 'Chúng tôi tạo hóa. chúng tôi làm v.v... Để đáp lại lập luận của họ, 
Allah đã mặc khải các câu 45-63 của Chương al-'Imrăn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Allah yêu câu họ thành tâm cầu nguyện xin Allah giáng lời nguyễn rủa của Ngài lên đầu. 
những kẻ nói dối. Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không làm theo yêu cầu và 
xin cáo lui. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
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71~ Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người lấy điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thật trong lúc các người biết 
(điều đó)? 

72.- Một thành phân của Người dân Kinh sách bảo (nhau): “Hãy tin 
nơi điều (mặc khải) được ban xuống cho những ai có đức tin vào. đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thể trở lại (việc không tin tưởng) 


73.- “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị." Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Quả thật, Chỉ đạo đúng đắn nhất là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sợ) rằng một người nào đó sẽ được 
(Allah) ban cho điều giống như điểu đã được ban cho các người 
hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người? Hãy bảo họ: "Quả thật, mọi Thiên ân đều do bàn Tay của 
Allah cả. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hết mọi việc.” 

74.- Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đại. 


75.- Và trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẽ sẵn sàng trả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y giữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sẽ không trả lại cho Ngươi trừ phi Ngươi đứng đó đòi mãi. Sở 
dĩ như thế là vì họ bảo: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách 
đối xử của những kẻ thất học.” Và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc họ biết. 

76.- Vâng! Ai giữ đúng lời hứa của mình và sợ Allah thì quả thật 
Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 

T1.- Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thể của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưởng một phần nào ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng sẽ không nhìn mặt 
họ vào Ngày Phục sinh, và Ngài sẽ không tẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
một sự trừng phạt đau đớn. 
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78.- Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điểu nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực sự 
đó không phải là điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc họ biết. 


79.- Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: "Hãy trở thành bây 
tôi của ta thay vì của Allah. Ngược lại, (y phải nói:) "Hãy là bẩy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các người đã trao giổi học hỏi nó.” 


80.- Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nabi lên làm chúa tể. Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khi các người đã trở thành người Mwsiim (thần phục Allah)? 


81.- Và (hãy nhớ) khi nhận lời Giao ước của các Mai, Allah phán: 
“TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lẽ Sáng suốt Khôn 
ngoan, rồi một Sứ giả (của TA) đến gặp các ngươi để xác nhận lại 
điều các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đỡ Y”, 
(Allah) phán (hỏi): "Các ngươi có đồng ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: "Chúng tôi đồng ý.” (Allah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TA cùng xác nhận với các ngươi.” 


82.- Bởi thế, ai quay bỏ đi sau đó thì là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


83.- Phải chăng họ muốn tìm một cái gì khác hơn Dïn của Allah 
(việc thần phục Allah) trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, dù muốn hay không, đếu phải thần phục (Ngài) trong 7s/ãm và 
họ sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại? 


60 


52sjl52ˆ* 4003) 


Z-aft2áy is £4;4G; 20122: # 
sa St . . 


2ó $« 


J8 42Ïs# đc2 525A TP ; 
: ¬ đệ 
XÂ¿6 


\ đã s.uï6 205sgtu2tr-Lớ „) 
_"”"”<.^ SG IS C 
ñ ch] á36nlS- Ô)ố ve +) KP LỆ X, Si 
bzl6zlfÝ@á,/Ei-s š.^ji ¿ 


KK \A2 2á (56i⁄42540625 


2 


lóP x4 


AI đ4JjØ—1 2<siv8 
am Ệ 
nI j4 Tiệc nói Ai 
®ñx» ¿x82 Ä@6 424004 xi ll 
: Eẽ 


SA SG K27. 


` 
J J2 


Sirah 3. Ãl-Imran 1uzu 3 


84.- Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah 
và nơi điểu (mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuống cho brãhĩm và ismãï! và Ishãq và Ya'qñb và cho 
các Bộ lạc (của Israel) và điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Mũsa và 'Ïsa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chúng tôi 
không kỳ thị phân biệt một ai trong họ (các Nabi của Allah) và 
chúng tôi là người Muslim thần phục Ngài (Allah). 

85.- Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn /siãm thì điều (ước 
muốn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt. 

86.- Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ đã tin tưởng và sau khi đã xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rõ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quấy, 

87.- Họ là những kể mà phần thưởng sẽ gồm lời nguyễn rủa của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả. 

88.- Họ sẽ ở trong (sự nguyễn rủa) đó đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha. 


89.- Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


90.- Quả thật, những ai chối bỏ đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan cố không tin, thì sự ăn năn hối cải của họ sẽ không bao giờ 
được chấp nhận. Và họ là những kẻ hoàn toàn lạc đạo. 


91.- Quả thật, những ai chối bỏ đức tin và chết trong tình trạng 
không có đức tin dù đất có đầy vàng được mang đến chuộc tội cho. 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận. Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đớn và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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92.- Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức đạo đức trừ phi các 
người chỉ dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các người tiêu ra, Allah biết rõ cả. 


93.- Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của /siZm) đều khả 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
cấm mình trước khi Kinh Taưzãh được ban xuống. Hãy bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Tauräh ra đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật.” 


94.- Bởi thế, kể từ sau đó, ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì là những kẻ làm điều sai quấy. 


95.- Hãy bảo họ: “Allah nói sự thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của Ibrähïm, Haniƒ (tôn thờ chỉ riêng Allah) và Người không là một 
người thờ đa thần. 


96.- Quả thật, Ngôi-đển đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để thờ 
phụng Allah) là cái tại 8akkah (Makkah), đẩy phúc đức và là chỉ 
hướng cho thiên hạ. 


97.- Nơi đó có những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Magãm) của 
lbrähim; và ai đi vào đó (Makkah) sẽ được an toàn. Và việc đi làm 
Hajj dâng lên Allah tại Ngôi đến (Ka'bah) là một bổn phận đối với 
người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đi đến đó; và ai 
không có đức tin thì (nên biết) quả thật Allah Rất mực Giầu có, Độc 
lập với thiên hạ. 


98.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah trong lúc Allah chứng kiến mọi 
việc các người làm?” 


99.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cẩn 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Allah, và tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điều các người 
làm. 


100.- Hỡi những ai có niểm tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phần của những ai đã được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin. 
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101.- Và làm sao các ngươi có thể chối bỏ đức tin trong lúc các Lời 
mặc khải của Allah được đọc ra để nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Allah thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn đúng Chính đạo. 


102.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy sợ Allah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sợ và chỉ chết trong tình trang các người là những người 
JMuslim (thân phục Allah). 


103.- Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây (Isizm) mà Allah đã 
giăng ra cho các người và đừng chia rẽ nhau, và hãy nhớ Ấn huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hãy còn là kẻ thù của 
nhau, nhưng Ngài đã kết hợp trái tỉm (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do Ân huệ của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (rước đó) các người đang ở trên bờ hố lửa (chiến tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khỏi (tình trạng) đó. Allah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các 
người được hướng dẫn (đúng đường). 


104.- Và hãy để cho một tập thể từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cản họ làm 
điều ác. Và đó là những người sẽ thành đạt, 


105.- Và đừng trở thành như những ai đã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn. 


106.- Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số 
gương mặt sẽ tối sầm. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt tối 
sầm, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nếm sự trừng phạt về tội các người đã chối 
bỏ đức tin.” 


107.- Và đối với những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. 


108.- Đó là các Lời mặc khải của Allah mà 7A (Allah) đã đọc ra cho. 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muốn cho thiên 
hạ gặp điều bất công nào. 
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109.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định). 


110.- Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng đồng (Ummah) được gây 
dựng (để làm gương) cho nhân loại. Các ngươi ra lệnh làm điều 
thiện và cấm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah. Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách tin tưởng (như các ngươi) thì 
điều đó tốt cho họ hơn. Trong họ có một số tin tưởng nhưng đa số là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


111.- Họ sẽ không bao giờ hãm hại được các ngươi, mà chỉ quấy rầy 
chút ít thôi. Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giúp. 


112.- Niễm sỉ nhục sẽ đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ cư ngụ trừ phi 
nhận được sự cam kết từ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên 
mình sự giận dữ của Allah và tự đón lấy sự khốn nạn. Sở dĩ như thế 
là vì họ đã phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bất phân phải trái. Sở dĩ như thế là vì họ đã bất tuân và đã vượt 
quá mức giới hạn. 


113.- Không phải họ đều giống nhau cả. Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của Allah thâu đêm 
và phủ phục Allah. 


114.- Họ tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều 
lành; và là những người lương thiện. 


115.- Và bất cứ điểu tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vì Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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Sũrah 3. Äl-Imran Juzu 4 


116.- Quả thật, những ai không có đức tin thì tài sản cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và họ sẽ là những người bạn của Lửa (của Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117.- Thí dụ về những vật mà họ chỉ dùng ở trần gian này có thể ví 
như một luông gió cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đã tàn phá 
nó. Không phải Allah hãm hại họ mà chính họ đã tự làm hại bản 
thân mình. 

118.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kẻ thù) không bỏ lỡ cơ hội làm cho các người hư hỏng. 
Chúng chỉ muốn cho các người gặp đau khổ. Chắc chắn điều ác độc 
đã xuất hiện trên cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn dữ dần hơn. 7A (Allah) trình bày rõ các Lời mặc 
khải cho các người (để các người để phòng), nếu các người chịu suy 
ngẫm. 

119.- Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ 
không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách (wz/Zn). Và khi gặp các ngươi, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” 
Nhưng khi ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đã hậm hực 
cắn những đầu ngón tay của họ. Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): 
“Tức lắm thì hãy chết đi!” Quả thật, Allah biết điều (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 


120.- Nếu các người gặp điều lành thì chúng tức tối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hở về tai nạn đó. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sợ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm. 


121.- Và (hãy nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả!) ra khỏi 
nhà từ sáng sớm để đi bố trí tín đổ vào vị trí chiến đấu (tại Uhu'). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 


! Một ngọn núi ở Madinah, nơi đã xẩy ra trặn chiến lừng danh gọi là trận chiến 
Uhud đưa đến việc thất bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuân 
lệnh của Thiên sứ bỏ vị trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch để lại. Địch 
quân lợi dụng kẻ hở trên đã dùng ky binh đánh bộc hậu làm cho người Muslim chết 
và bị thương, bỏ hàng ngũ chạy tần loạn. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq). 
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Sũrah 3. ÃI-Imran Juzu 4 


122.- (Hãy nhớ) khi hai đội quân (của bộ lạc Banu Sama Khazraj và 
bộ lạc Banu Harithah) thuộc lực lượng của các người có tư tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho hai đội 
quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Allah. 


123.- Và chắc chắn Allah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bởi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ân (Allah). 


124.- (Hãy nhớ) khi Ngươi bảo các tín đồ: “Không đủ cho các £ người 
hay sao việc Rabb của các người gởi ba ngàn Thiên thần xuống để 
tăng cường cho các người?” 


125.- Vâng, nếu các người kiên trì và sợ Allah, và nếu chúng (địch 
quân) bất thần tấn công các người thì Rabb của các người sẽ tăng 
cường cho các người năm ngàn Thiên thân mang dấu hiệu đặc biệt. 


126.- Allah làm điểu đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yên tâm với nó. Và mọi thắng lợi đều do Allah, Đấng 
Toàn Năng và Sáng suốt (quyết định tất cả). 


127.- (Làm thế) để Ngài tiêu diệt một thành phân của những ai 
không có đức tin hoặc hạ nhục chúng, bởi thế chúng trở về thất bại, 


128.- Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chúng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 


129.- Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
của Allah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


130- Hỡi những ai có niễm tin! Chớ cho vay lấy lãi (Rib2) gấp đôi 
hoặc nhiễu hơn; ngược lại hãy sợ Allah để may ra các người được 
thịnh vượng. 

131.- Và hãy sợ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sẵn cho những 
kẻ không có đức tin. 

132.- Ngược lại, hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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Sirah 3. Ä]-Imran Juzu 4 


133.- Và hãy nhanh chóng câu xin sự Tha thứ từ Rabb của các người 
và (cầu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 


134.- Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng, 
như lúc nghèo, đồng thời kiểm hãm được cơn giận và lượng thứ cho 
người, bởi vì Allah yêu thương những người làm tốt; 


135.- Và những ai khi đã phạm một điều thô bỉ hoặc làm hại bản 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà họ đã làm. 


136.- Phân thưởng dành cho những người như thế sẽ gồm sự Tha thứ 
của Rabb của họ và những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phần thưởng 
dành cho những người làm việc (tốt). 


137.- Chắc chắn những lẻ lối xử thế (sưnan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 


138.- (Qur ấn) này là lời tuyên bố công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lời giáo huấn cho những người ngay chính sợ Allah. 


139.- Và chớ yếu lòng cũng chớ buôn phiển, bởi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 


140.- Nếu các người bị tổn thất thì chắc chắn đám người (ngoại đạo) 
kia cũng bị tổn thất tương tự như thế, Đó là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân loại. Và để cho Allah biết ai 
trong các người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởi vì Allah không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quấy. 
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Sữrah 3. ÃI-Imran Juzu 4 


141.- Và để Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142.- Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đấu hãng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nại? 


143.- Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gặp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng, 
nhìn (trận chiến). 


144.- Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (của Allah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thòi cả. Ngược lại, Allah sẽ trọng 
thưởng những người biết ơn. 


145.- Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Allah theo tuổi thọ đã được ghi sẵn. Và ai muốn phần thưởng ở trần 
gian, 7A (Allah) sẽ ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời 
sau, TA sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những người biết ơn. 


146.- Và có bao nhiêu Nabi cùng với nhiều tín đổ ngoan đạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghĩa của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gặp hoạn nạn trên 
con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và Allah yêu 
thương những người kiên cường nhẫn nại. 

147.- Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đã phạm) trong việc làm của chúng tôi và 
xin Ngài củng cố bàn chân của chúng tôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin." 


148.- Bởi thế, Allah đã ban cho họ phần thưởng ở đời này và phần 
thưởng ưu việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 
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Sirah 3. Äl-Imran Juzu 4 


149.- Hỡi những ai có niễm tin! Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sẽ bỏ về thua thiệt. 

150.- Không! Allah là Đấng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp Ưu Việt. 

151.- TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hợp với Allah những kẻ (thần linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thẩm quyển nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thần) sẽ là Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những kẻ làm 
điều sai quấy thật là xấu xa. 


152.- Và chắc chắn Allah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhu4) với sự chấp 
thuận của Ngài cho đến lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau về mệnh lệnh (của Sứ giả của Allah) và không chấp hành. 
nó sau khi Ngài (Allah) trưng bày cho các người thấy các món 
(chiến lợi phẩm) mà các ngươi thèm muốn. Trong các người, có 
người ham muốn đời sống trần tục này nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
hầu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài (Allah) đã lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rất mực Nhân từ đối với những người có 
đức tin. 

153.- (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chay lên đổi cao 
và không quay nhìn đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Allah) từ 
đầng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đi 
(tai họa) đã rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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154.- Rồi sau cơn hoạn nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hãy còn tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng 
về Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muội (trước 
Islăm). Họ nói: “Há chúng tôi đã không có ý kiến gì trong công việc 
này Hay sao?” Hãy bảo họ: "Công việc này hoàn toàn thuộc vể 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bị giết nơi đây.” Hãy bảo 
họ (hỡi Sứ giả!): “Dẫu cho các ngươi có ở tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết." (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cái (căn bã tội lỗi nằm) trong trái tim của các người bởi vì 
Allah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 


155.- Quả thật, những ai trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslừn và Kafir) chạm trần (tại Uhu4), thì chỉ 
Shaytân làm cho họ sa ngã vì những điều (tội lỗi) mà họ đã phạm 
nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với bây tôi của Ngài). 


156.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslim) khi họ ra đi (truyền giáo) xa 
trên mặt đất hoặc ra đi tham chiến như sau: “Giá họ ở lại với chúng 
mình thì đâu đến nỗi bị chết hoặc bị giết.” Chắc chắn Allah biến 
điểu đó thành một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (là Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thấy rõ những điều các ngươi đã làm. 


157.- Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chấc chấn sự Tha thứ và Khoan Dung của Allah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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158.- Và nếu các ngươi chết hoặc bị giết thì bể nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Allah. 


159.- Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hỡi Sứ giả!) 
nên đối xử hiển hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng thứ 
cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khi đã lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tin 
cậy và phó thác (cho Ngài). 


160.- Nếu Allah giúp các người thì không ai có thể thắng các người 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thể giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 


161.- Và không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu trộm một vật gì, thì y sẽ mang vật giấu đó ra trình bày 
(trước Allah) vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại đầy 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

162.- Há một người tuân theo niểm hài lòng của Allah giống với 


một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hỏa 
ngục hay sao? Và đó là một nơi đến cuối cùng xấu xa nhất. 


163.- Đối với Allah, họ có cấp bậc khác nhau, bởi vì Allah thấy rõ 
những điều họ làm. 


164.- Chắc chắn Allah gia ân nhiều cho những người có đức tin khi 
Ngài dựng lên trong họ một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lẽ đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn lầm lạc. 


165.- Phải chăng khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhwđ) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các người đã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại Uhud), các người than thở, nói: "Tai 
họa này từ đâu đến?” Hãy bảo họ: ““Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra." Bởi vì thật ra Allah có quyển chỉ phối trên tất cả mọi 
Việc. 
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166.- Và tai họa rơi nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân 
(Muslin, và Kafir) đụng độ nhau (tại Uñhuđ) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rõ những người có đức tin. 


167.- Và để Ngài biết ai chơi trò đạo đức giả, và có lời bảo chúng: 
“Hãy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc phòng thủ 
(thành phố Madinah) thì chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đã tòng quân với quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nói ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những điều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 


168.- Những ai nói về các anh em (Muslim) của mình trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chỉ họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết.” Hãy bảo chúng (hỡi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nói đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 


169.- Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Allah đã 
chết. Không, họ vẫn còn sống với Rabb của họ và được cung dưỡng 
(đây đủ). 

170.- Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cấp. Họ được tin vui 
về những ai còn ở lại sau nhưng chưa nhập đoàn chung với họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


171.- Họ hoan hỉ với tin vui về ân huệ và thiên lộc của Allah và 
rằng quả thật Allah không làm mất phần thưởng của những người có 
đức tin: 


172.- Những ai đã đáp lại lời g9i của Allah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích' (tại Uñwđ); dành cho những ai làm 
tốt và sợ Allah sẽ là một phần thưởng to lớn. 


173.- Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại đạo) tập trung đến tấn công qúi vị. Bởi thế, hãy sợ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bởi vì họ đã nói: 
“Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởi vì Ngài là Đấng Bảo 
Trợ Ưu Việt.” 


! Trận Uhud xẩy vào ngày thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ tập trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trước để rượt theo đánh đuổi địch, nhưng địch đã 
bỏ đi xa. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq.) 
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174.- Và họ đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã 
không gặp điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 


175.- Chỉ Shaytän mới xúi giục các người sợ bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin. 

176.- Và chớ để cho những ai lao đầu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buồn. Tuyệt đối chúng không bao giờ hại được Allah, 
ngược lại Allah không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt to lớn. 


171.- Quả thật, những ai dùng đức tin để mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


178.- Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc 7A gia hạn 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng. Việc 7A gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chồng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 


179.- Allah sẽ không để cho những người có đức tỉn ở mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sống cho đến khi nào Ngài tách 
biệt điểu ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cõi vô-hình; ngược lại, Allah 
chọn người nào Ngài muốn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rất lớn. 


180.- Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban 
cấp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lủng lắng nơi cổ của họ vào Ngày Phục sinh. Bởi vì di sản của các 
tâng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường về 
những điều các người làm. 
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181.- Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói: 
“Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giầu.” Chắc chắn 7A sẽ cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Wabi không có lý do 
chính đáng và TA sẽ phán: “Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt.” 


182.- Sở dĩ như thế là vì điều (tội lỗi) mà bàn tay của các người đã 
gởi đi trước và bởi vì Allah không bao giờ đối xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 

183.- Những ai đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với chúng tôi 
bảo chớ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ, phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ cháy bén'." (Hỡi Sứ giả!) hãy bảo 
chúng: “Chắc chắn trước ta, đã có những vị sứ giả được phái đến 
gặp các người với những bằng chứng rõ rệt và với điểu mà các 
ngươi đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 


184.- Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dối thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận những vị sứ giả trước Ngươi đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt và với Kinh điển (zubữr) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vấn để). 


185.- Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được đền bù lại trọn vẹn phân công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đây dối trá. 


186.- Chắc chắn các ngươi sẽ bị thử thách vẻ tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lắm điều phiển não 
từ những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và từ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rất lớn lao. 


† Vật tế do Nabi Mũsa và Harũn dâng lên Allah đã được chấp nhận qua việc một 
ngọn lửa bén cháy vật tế, (Levi ký 9:23-24) Vật tế của Abel (Habil) đứa con trai 
của Nabi Adam cũng đã được Allah chấp nhận giống như thế. (Sáng thế ký, 4:3-8) 
Mặc dù chứng kiến những bằng chứng rõ rệt, Bani Israel vẫn chống đối và không 
tin tưởng và đã giết các Thiên sứ. 
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187.- Và (hãy nhớ) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban cấp Kinh sách (với lời phán): "Các ngươi hãy công bố. nó 
(điều nói về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giếm nó,” thì chúng (không ngại) quảng nó ra sau lưng và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điều mà chúng đã bán ra. 


188.- Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang về và yêu thích việc thiên hạ ca ngợi mình về những điều mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 


189.- Bởi vì Allah nắm quyển thống trị các tầng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chỉ phối trên tất cả mọi việc. 


190.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tâng trời và trái đất và trong 
việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những Dấu hiệu cho 
những người hiểu biết: 

191.- Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngổi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiển ngẫm (về sự mẫu nhiệm) trong việc tạo 
hóa các tầng trời và trái đất (đến nỗi phải thốt lên): "Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 

192.- “Lạy Rabb chúng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào. 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 


193.- “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một vị 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các ngươi, bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những 
việc làm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hồn chúng tôi (ra 
đi) cùng với những người đạo- đức. 

194.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điểu mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ giả của 
Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởi vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài.” 
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Sñrah 3. ÃI-Imran 1uzu 4 


195.- Do đó, Rabb của họ đã đáp lời cầu nguyện của họ, phán bảo: 
"TA sẽ không làm phí mất công lao của bất cứ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TA, đã anh dũng chiến đấu và 
bị giết thì chắc chấn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
họ vào những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, một phần 
thưởng xứng đáng từ Allah; và Allah, có nơi Ngài những phân 
thưởng tốt nhất.” 

196.- Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 
những kẻ không có đức tin. 

197.- (Đó chỉ là) một sư hưởng thụ tạm bợ; rồi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tôi tệ. 

198.- Ngược lại, những ai sợ Rabb của họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Allah và cái (phần thưởng) nơi Allah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 


199.- Và quả thật, trong số Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điều (mặc khải) đã được ban cho các ngươi và điều (mặc 
khải) đã được ban cho họ, hạ mình khiêm tốn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phân thưởng sẽ ở nơi Rabb của họ. Quả thật, Allah rất 
nhanh trong việc tính sổ (thưởng phạt). 


200.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được phát đạt. 
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Sũrah 4. An-Nisä" 1uzu 4 


AN-NISA' 
(Phụ nữ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabở (Allah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Ãdam) và từ Người tạo ra người 
vợ (Hauwä) của Người và từ hai người (vợ chồng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất). Và hãy sợ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) 
những dạ conÌ bởi vì quả thật Allah Hằng Theo dõi các người. 


2- _ và hãy trả lại cho các trẻ mỗ côi tài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành). Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lấy vật 
dụng tốt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Bởi vì đó là một trọng tội. 

3.- Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) mồ-côi, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sợ không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dưới tay (kiểm soát) của các người”. Điều đó thích hợp 
cho các người hơn để may ra (vì thế) các người tránh được bất công. 


4.- Và hãy tăng cho các người vợ tiển cưới bắt buộc (Mahz) của họ. 
Nhưng nếu họ vui lòng tặng lại một phần nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 


5.- Và chớ giao cho các (đứa trẻ mổ côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allah đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lẽ nhã nhặn mà ăn nói với chúng. 


6.- Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mồ côi cho đến lúc chúng đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng đã trưởng thành vững 
chắc, hãy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(giám hộ) nào giảu, nên hãm mình (tránh tiêu pha nó); ngược lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nó một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sản của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng; và Allah đủ đảm trách việc ghi sổ. 


` Arhãm số nhiều của rahim (Rahim=dạ con, tử cung, mối quan hệ thân tộc, bà con) 
? Nữ tù binh hay nữ nô-lệ 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 4 


7.- Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà 
con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần của gia tài do 
cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiễu - chia phần 
đều có tính nhất định. 


8.- Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gần và trẻ mổ côi và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhăn. 


9.- Và những ai (đứng ra chia gia tài) nên sợ trong lòng giống như sợ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ để lại con cái thơ dại 
không ai chăm sóc giống như thế, thì nên sợ Allah và nói năng lời lẽ 
nghiêm túc. 

10.- Bởi vì quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mổ côi một cách 
bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sẽ sớm bị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 


11.- Allah ra lệnh cho các người vể việc con cái của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chỉ có con gái và số con gái nhiều hơn hai, thì phần 
của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ có một đứa con gái thì phân của nữ là phân nửa (1/2) gia tài để 
lại. Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phân ba (13) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị em 
thì người mẹ được hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Việc 
phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi đã thi hành xong 
những điểu ghỉ trong di chúc và sau khi trả hết nợ nẵn nếu có. Các 
người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong, 
việc hưởng lộc, cho nên Allah định phần như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 4 


12.- Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1⁄4) của gia tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và các người vợ sẽ 
được hưởng một phần tư (1⁄4) của gia tài để lại nếu các người không, 
có con; nhưng nếu các người có con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và nếu người chết, dù là nam 
hay nữ, để lại gia tài nhưng không có con cái hay cha mẹ để thừa. 
hưởng mà chỉ có một người anh (hay em) trai hoặc một người chị 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, mỗi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) 
của gia tài; nhưng nếu số anh chị em đông hơn một người thì phần 
của họ là một phần ba (1/3) của gia tài sau khi thực hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nần miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thòi. Đó là điểu lệnh do Allah ban xuống. Và 
Allah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của Ngài). 


13.- Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài thì sẽ được chấp nhận vào Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu vĩ đại. 


14.- Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giả của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzu 4 


15.- Bất cứ người vợ nào của các người phạm tội thông gian hãy đưa 
ra bốn người của các người đến làm chứng để buộc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác. 


16.- Và nếu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian, thì hãy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa mình, thì hãy bỏ mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


17.- (Nên nhớ rằng) Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế bởi vì Allah là Đấng Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt. 


18.- Việc hối cải không có hiệu quả đối với những ai tiếp tục phạm 
tội cho đến khi một người của họ sắp chết, y mới nói: "Bây giờ tôi 
hối cải.” (Việc hối cải) cũng không có kết quả đối với những ai chết 
trong tình trạng không có đức tin. Đối với những người này, 7A 
(Allah) đã chuẩn bị sẵn một sự trừng phạt đau đớn. 


19.- Hỡi những ai có niềm tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ để thừa hưởng gia tài của họ, cũng không được giam (hành 
hạ) họ để lấy lại một phần nào tiền cưới (Mahr) mà các người đã 
tặng họ ngoại trừ trường hợp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngược lại hãy sống chung với họ một cách tử tế bởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đã ban 
nhiều cái tốt lành. 
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§ñrah 4. An-Nisãa" 1uzu 4 


20.- Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải chăng các 
người muốn lấy lại của cải bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 


21.- Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lấy lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 


22.- Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điều ô-nhục và là một tập tục đáng ghê tởm. 


23.- Cấm các người (lấy làm vợ các phụ nữ sau đây:) mẹ, con gái, 
chị (em) ruột, cô, đì, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghẻ dưới quyền giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ăn nằm, 
nhưng nếu con ghẻ đó là con gái của người vợ mà các người chưa ăn 
nằm thì các người không có tội nếu lấy chúng; con dâu (vợ của con 
ruột); (cấm lấy) hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


24.- Và (cấm các người lấy) các phụ nữ đã có chồng ngoại trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đó là lệnh (cấm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đều hợp pháp cho các người (để lấy làm vợ) miễn 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người để cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm (hay ngoại tình). Bởi việc 
các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi lễ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sẽ không có tội. Quả 
thật, Allah rất Biết, rất Sáng suốt. 


25.- Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín 
đổ tự do (không phải là nữ nô-lệ) thì hãy cưới các cô gái nô-lệ có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Allah biết rõ đức tin của 
các người: các người thuộc chung một cộng đồng (Muslim). Do đó, 
hãy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của chủ nhân của họ và tặng 
họ phần lễ vật (Mahz) của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hỏi đàng hoàng chứ không như đàn bà ngoại tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vợ (chồng), 
nếu họ phạm tội thông gian thì hình phạt dùng xử lý họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dùng xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phạm tội (ngoại tình 
nếu không lập gia đình). Và (hãy biết rằng) hãm mình khắc kỷ tốt 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


26.- Allah muốn trình bày rõ cho các người lẻ lối xử thế của những 
người (đạo đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vì Allah Rất mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suốt 
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Srah 4. An-Nisã" 1uzu 5 


27.- Và Allah muốn quay lại tha thứ cho các người nhưng những kẻ 
làm theo dục vọng muốn cho các người sa ngã dữ dội. 


28.- Allah muốn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗi) cho các người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trộm). 

29.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ ăn không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng ý mua bán giữa các 
người với nhau; và chớ tự hủy (hoặc giết hại lẫn nhau). Quả thật, 
Allah Hằng Khoan dung cho các người. 


30.- Và ai làm điểu đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị TÁ 
(Allah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đó rất dễ 
đối với Allah, 


31,- Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, 7A sẽ xoá đi khỏi các người những điều tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự. 


3⁄2.- Và chớ ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người nọ. Đàn ông hưởng phần (kết quả) mà họ đã kiếm 
được và đàn bà hưởng phẩn (kết quả) mà họ đã kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hết mọi 
VIỆC. 

33.- Và TA đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lại. Và đối với những người (Di-cư 
từ Makkah) mà các người đã nắm tay thể thốt với nhau, hãy cho họ 
phần qui định của họ bởi vì Allah làm chứng cho tất cả mọi việc. 
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S0rah 4. An-Nisã" Juzu 5 


34.- Người đàn ông là trụ cột (của gia đình) trên đàn bà bởi vì Allah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chỉ dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chỗng và trông coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đối với các bà 
(vợ) mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (tẩy rà) với họ bởi vì Allah Rất Tối Cao, Rất Vĩ Đại. 


35.- Và nếu các người sợ hai (vợ chồng) thôi nhau, hãy mời một vị 
trọng tài của gia đình bên chồng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vợ đến hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lại bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc với mọi 
ViỆc. 

36.- Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hợp bất cứ cái gì (ai) 
với Ngài, và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mô côi, và người thiếu thốn, và (đối xử tử tế) với xóm giểng gần và 
xóm giểng xa, và với bạn bè bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởi vì quả thật Allah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 


37.- Những ai hà tiện và xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đã ban cho họ; và 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzu 5Š 


38.- Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phô trương cho thiên hạ 
thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng; 
và ai kết bạn với Shayrãn thì đó là một người bạn xấu nhất! 

39.- Và họ có điều chỉ thiệt thồi nếu họ tin tưởng nơi Allah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mà Allah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Allah biết họ rất rõ. 


40.- Quả thật, Allah không hể làm một điều bất công nào dù có nhỏ 
bằng hạt cải đi nữa. Và nếu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 
nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ Ngài một phần thưởng 
rất lớn. 


41.- Thế sự việc sẽ ra sao khi 7A đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng và 7A sẽ đưa Ngươi (hỡi Muhammad!) ra làm một Nhân 
chứng đối chất với đám người (không có đức tin) này? 


42.- Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ước cho mặt đất được lấp bằng bên trên họ 
bởi vì họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
đối) nào. 


43.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ đến gần việc lễ nguyện Saläh 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (ứnh táo trở lại và) 
biết điểu các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dơ bẩn ngoại trừ trường hợp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phi các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đến chỗ đất (hay cáU sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch 'Tayammum') bởi vì quả thật Allah Độ 
lượng Tha-thứ (cho các người). 


44.- Há Ngươi (Muhammad'!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phần của Kinh sách, chúng đã mua lấy sự lầm lạc và 
muốn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


45.- Nhưng Allah biết rõ kẻ thù của các người và Allah đủ sức làm 
một Vị Che-chở và Allah đủ sức làm một Đấng Giúp-đỡ (các người 
chống lại chúng). 


46.- Trong số những ai là người Do thái, c t số đã cố ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói. Chúng nói: “§aminã wa 'asaynã 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: “lsma' ghayra 
musmalin" (Hãy nghe nhưng nghe khác đi) và nói: “Rđinã” văn lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islãm); nhưng nếu chúng nói: 
“Sami nã wa atanÄ" và “lsma"” và "Unzwrnä” thì tốt cho chúng hơn 
và thẳng thắn hơn. Nhưng Allah nguyễn rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chỉ một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi. 


47.- Hỡi những ai đã được ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà 7A đã ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khải) đang nằm (trong tay của) các người trước khi 7A 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyễn rủa chúng giống như việc TÁ đã nguyễn rủa những kẻ đã 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sabbarh) bởi vì Mệnh lệnh 
của Allah phải được thi hành. 


48.- Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hợp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác với (tội) đó cho người nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Allah thì chắc chắn đã 
tự chuốc lấy một tội rất lớn. 


49.- Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã tự cho 
mình trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tẩy sạch 
được người nào Ngài muốn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nào. 


50.- Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah như 
thế nào! Bởi thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi. 

51.- Há Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kẻ đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật (Jib:) và Tà- 
thắn (Taghuz) và chúng nói với những kẻ không có đức tin rằng họ là 
những người được hướng dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslim) có đức tin. 
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Sũrah 4. An-Nisäa' Juzu 5 


52.- Họ là những kẻ đã bị Allah nguyễn rủa; và ai đã bị Allah 
nguyễn rủa thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một người 
giúp đỡ nào. 


53.- Phải chăng chúng có một phần vương quyền? Nếu quả thật như 
thế thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả. 


54.- Hoặc phải chăng chúng ganh tị với người ta vể Đặc ân mà 
Allah đã ban cho họ? Nhưng chắc chắn 7A đã ban cho dòng dõi của 
Ibrähim Kinh sách và Lẽ đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn. 


55.- Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đổ Thiên Chúa giáo), 
có người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 


56.- Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khải của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa ngục); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, 7A cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


57.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm 
được 7A cho vào những Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để ở trong đó suốt đời; trong đó họ sẽ có những 
người bạn đời trong sạch; và 7A sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cây mát rượi. 


58.- Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amänah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xử người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 

59.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm quyển 
trong các người. Nhưng nếu các người bất đồng ý kiến về điều gì, 
hãy quay về tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah)' nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. Đó là lối giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 


' Qur'ãn của Allah và Hadĩth (hay Sunna) của Rasul Allah (Thiên sứ). 
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§ũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


60.- Há Ngươi (Muhammad') không lưu ý.đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khải) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi điều đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà-thần (Täghữr) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay (Tà-thẫn). Và Shayrän 
muốn dắt chúng lạc đạo rất xa. 


61.- Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khải do 
Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 
tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 


62.- Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của những việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chúng đến gặp Ngươi thể thốt nhân danh Allah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thôi.” 


63.- Chúng là những kẻ mà Allah biết rõ những điều (thối nát) nằm 
trong lòng của chúng. Bởi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thấm thía vào tim gan của chúng. 


64.- Và TA cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo 
với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu trường hợp chúng làm hại 
tâm hồn của chúng, rồi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thấy Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung (đối với 
bẩy tôi của Ngài). 

65.- Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng 
về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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Sirah 4. An-Nisã` Juzu 5 


66.- Và nếu 7A ra lệnh cho chúng, “Hãy hy sinh tính mạng hoặc bỏ 
nhà cửa ra đi (chinh chiến,") thì chỉ một số ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điều đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 


67.- Và trong trường hợp đó TA sẽ tự tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 


68.- Và chắc chắn 7A sẽ hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 


69.- Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là cùng hội 
cùng thuyền với những người đã được Allah ban cho Ân huệ trong 
hàng ngũ của các Mai, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiển lương. Thật tuyệt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó! 


70.- Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah biết đủ hết mọi việc. 


71.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy để cao cảnh giác và chuẩn bị 
cẩn thân khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 


72.- Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, nếu chẳng may các người gặp hoạn nạn, thì hắn 
nói ngay: "Chắc chấn Allah đã đặc ân cho tôi khi tôi không có mặt 
với họ.” 


73.- Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chắn hắn sẽ nói ra điều làm như giữa các người và hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hắn nói: “Thật đáng 
tiếc! Phải chỉ tôi có mặt với họ thì tôi sẽ chiến thắng vẻ vang.” 

74.- Bởi thế, hãy để cho những ai bán đời sống trần tục này đổi lấy 
Đời sau, chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rất lớn. 
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Sũrah 4. An-Nisä" Juzn 5 


75.- Và điều gì cẩn các người không đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thơ 
cô thế bị áp bức, cho những người đã cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dân cư của 
nó là những kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên một Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tỉnh để giúp đỡ chúng tôi!” 


T6.- Những ai có đức tin thì chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; 
ngược lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đấu cho Tà-thần 
(Täghữt); bởi thế, hãy chiến đấu chống bạn bè của Shayrãn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shayrän yếu kém. 


T1.- Há Ngươi không lưu ý đến những kẻ đã được bảo hãy ngưng tay 
chiến đấu và dâng lễ nguyện S$ai4h một cách chu đáo và đóng 
'Zakãh'? Nhưng sau đó khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chúng sợ người ta như sợ 
Allah hoặc sợ dữ hơn nữa. Chúng than: “Lạy Rabb chúng tôi! Tại 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sống đến lúc mãn hạn sắp tới?" Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào. 


78.- "Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi gặp một điều lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chúng nói: “Điều (dữ) này do Ngươi (Muhammad) 
gây ra.” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện đều do Allah (quyết định) 
cả," thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bất cứ câu chuyện gì! 


79.- (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (để mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 
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Sñrah 4. An-Nisã` 1uzu 5 


80.- Ai vâng lời Sứ giả (của Allah) thì là tuân mệnh Allah. Và ai 
(bất tuân) quay bỏ đi, thì TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để 
canh gác chúng. 

8I.- Và chúng nói: "Vâng lời” nhưng khi đi khuất mặt Ngươi, một 
thành phân trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
điểu mà Ngươi đã nói với chúng. Allah cho ghi chép điều chúng âm 
mưu ban đêm. Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allah 
và Allah đủ làm một Đấng Thọ Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 

82.- Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về (Kinh) Qur'ãn? Nếu 
là từ một Đấng nào khác Allah thì chấc chắn chúng sẽ tìm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 


83.- Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an-ninh công cộng hoặc 
có điều gì sợ sệt chúng phổ biến nó ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyền, thì những 
người có khả năng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Và 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một số ít, đã theo Shaytän rồi. 


84.- Bởi thế, hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tỉnh 
thần của những người có đức tin. Có lẽ Allah sẽ chặn đứng sức 
mạnh của những kẻ ngoại đạo bởi vì Allah mạnh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phạt. 

85.- Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó; 
ngược lại ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi thì sẽ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tất cả mọi việc. 

86.- Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hãy đáp lại bằng lời 
chào tốt hơn hoặc ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
là Đấng tính sổ tất cả các vấn đề. 
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Siirah 4. An-Nisã" Juzu 5 


87.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế). Ngài sẽ tập trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bố? 


88.- Tại sao các người chia rẽ nhau thành hai nhóm chỉ vì (vấn để 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điểu (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chăng các người muốn 
hướng dẫn những kẻ mà Allah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính). 


89.- Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giống như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng di cư (đến Madinah với các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm ra chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đầu hay 
giúp đỡ. 

90.- Ngọai trừ những ai gia nhập nhóm (đồng minh) mà các người đã 
ký một hiệp ước (hoà bình) với họ hoặc những ai đến gặp các người 
với thiện tâm muốn cẩu hoà hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thế hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và để nghị hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng. 

91.- Các người sẽ thấy có những người khác (bọn chúng) muốn được 
sống yên ổn với các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mỗi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ liền bội ước. Bởi 
thế, nếu họ không chịu rút lui xa các người, không đưa ra để nghị 
hòa bình cũng không chịu ngưng chiến thì hãy bắt và giết họ nơi nào 
các người tìm ra họ. Trường hợp của những người này, 7A ban cho 
các người thẩm quyên trừng phạt họ. 
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Sũrah 4. An-Nisãa" 1Juzu 5 


92.- Một người có đức tin không được giết hại một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lỗi lầm đã giết một người có 
đức tin thì phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bổi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chối 
nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám dân đang 
thù nghịch với các người và y là một người có đức tin thì việc phóng. 
thích một người nô-lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dân mà các người đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ 
thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiển bổi thường nhân mạng 
cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm 
nhân nào không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'§iyãm' hai tháng liên tục như là một phương cách tạ tội do Allah 
truyền xuống bởi vì Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


93.- Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và 
nguyễn rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp. 


94.- Hỡi những ai có đức tin! Khi các người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bằng lời này: “Anh không là một người có 
đức tin”; chỉ mong tìm lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lâm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đã đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vì Allah Hằng Am tường mọi việc các người làm 
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Sũrah 4. An-Nisã' Juzn 5 


95.- Trong số những người có đức tin, ngoại trừ các phế binh, thì 
người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. 
Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Allah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tòng quân thánh chiến hơn những 
người ở lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 


96.- Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


97.- Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn cho chết trong lúc họ 
tự làm hại bản thân mình thì (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?” Họ đáp: “Chúng tôi cô thế và bị áp bức trên mặt 
đất." (Thiên thần) bảo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?" Đối với những người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa! 


98.- Ngọai trừ đàn ông, đàn bà và trẻ thơ thật sự yếu đuối và cô thế 
không có phương tiện (để di cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 


99,- Thì đối với những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


100.- Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của Allah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì Allah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra đi tị nạn rồi chết nửa đường thì chắc chắn Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


101.- Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngắn việc dâng lễ Saiãh vì sợ những kẻ không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các người. 
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Sũrah 4. An-Nisä" 1uzn 5 


102.- Và khi Ngươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi 
họ đã lễ xong, để họ rút lui về đằng sau (giữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng lễ với Ngươi; và dặn họ 
nên để phòng và mang theo vũ khí cùng với họ. Những kẻ ngoại đạo 
chỉ mong cho các người lơ là về vũ khí và hành trang hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lễ) vì nước mưa làm cho bất tiện 
hay vì đau ốm. Tuy nhiên, nên để phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 

103.- Và khi các người đã hoàn tất cuộc lễ Sal4h, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sợ nguy hiểm nữa) hãy lễ 
nguyện bình thường trở lại bởi vì lễ nguyện Salãh được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 

104.- Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không có niểm hy vọng nào. Và 
Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


105.- Quả thật, 7A (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh 
sách (Qur'ăn) bằng sự thật để Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại về 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho những 
kẻ bội phản. 
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Sñrah 4. An-Nisãa" 1uzu 5 


106.- Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


107.- Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phần 
bội, tội lỗi. 

108.- Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trốn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chún; 
mưu định kế hoạch ban đêm bằng những lời nói mà Ngài không thể 
chấp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm. 
109.- À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thụ lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

110.- Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hại bản thân mình rồi câu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


111.- Và ai phạm tội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rất mực Sáng suốt. 


112.- Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chấc chắn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 


113.- Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thì chắc chắn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thể hại được Ngươi một tí nào cả bởi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đại. 
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Sũrah 4. An-Nisã` Juzu 5 


114.- Đa số những cuộc mật đàm của chúng không có điều gì tốt cả 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép). 
Và ai làm các điều đó chỉ mong làm cho Allah hài lòng thì chắc 
chắn sẽ được 7A (Allah) ban cho một phần thưởng rất lớn. 


115.- Và ai còn tranh cãi và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
Chỉ đạo hướng dẫn đã được trình bày rõ cho y và đi theo (con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì 7A 
(Allah) sẽ bổ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và 7A sẽ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 

116.- Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng tha thứ điều gì khác hơn điều đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tổ hợp (ai, cái gì) cùng với Allah thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 


117.- Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tên Shaytän phản nghịch! 

118.- Allah nguyễn rủa nó (Shayrän) bởi vì nó đã nói: “Tôi sẽ bắt đi 
từ bẩy tôi của Ngài một phần qui định; 

119.- Và tôi sẽ đắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muốn sai lẫm và ra lệnh cho chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và tôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Allah.” Và ai nhận Shayrãn làm kẻ đỡ đầu thay vì Allah thì 
chắc chắn sẽ hoàn toàn thua thiệt công khai. 

120.- Nó (Shayrän) hứa với chúng, và xúi IP chúng thèm muốn 
điều sai lầm và $hayrãn chỉ hứa với chúng điều gian dối. 

121.- Chúng là những kẻ mà nhà ở sẽ là Hỏa ngục và sẽ không tìm 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đó. 
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Sũrah 4. An-Nisã" Juzu 5 


122.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện, 7A (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời bởi vì Lời hứa của Allah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 


123.- Không phải theo ước muốn của các ngươi cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được một người đỡ đầu hay một vị cứu tỉnh nào giúp 
đỡ y được cả. 


124.- Và bất cứ ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bất công một 
tí nào. 


125.- Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah đổng thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrähïm, Hanƒ (tôn thờ chỉ riêng Allah)? Và Allah nhận /brãhïm làm 
một người bạn tâm giao. 


126.- Nhưng mọi vật trong các tâng trời và mọi vật dưới đất đều là 
(tao vậU của Allah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi 
vật. 

127.- Họ hỏi Ngươi (Muhammad) về phụ nữ. Hãy bảo (họ): “Allah 
đã nghị định cho các ngươi về họ (phụ nữ) và các điều lệnh đã được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phụ nữ mổ 
côi mà các ngươi không chịu tặng phần (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bé mồ côi; và bất cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đều 
biết rõ cả, 
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Sñrah 4. An-Nisa' 1uzu 5 


128.- Và nếu người vợ sợ người chồng đối xử tàn tệ hoặc bỏ rơi, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hòa giải luôn 
luôn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có sẵn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sợ Allah thì quả 
thật Allah Rất Am tường về những điều các ngươi đã từng làm. 


129.- Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các 
bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẳn (về một bà và bỏ rơi bà khác) như là phạt treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


130.- Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt. 

131.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và chắc chắn 7A (Allah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cả các ngươi nữa (hỡi 
Muslim!) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 
132.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tất cả các công việc. 
133.- Hỡi nhân loại! Nếu (Allah) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vật) khác đến thay thế các người. Bởi 
vì Allah thừa Quyền lực làm điều đó. 

134.- Ai muốn phần thưởng của đời này thì Allah có với Ngài phần 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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135.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy hiên ngang bênh vực nền công 
lý như là nhân chứng cho Allah dẫu điều đó có nghịch với bản thân 
của các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y giầu hay nghèo thì Allah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ làm theo điều ham muốn của các người sợ rằng 
các người có thể, lệch lạc. Nếu các người quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rất Am tường điều mà các ngươi đã 
làm. 

136.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách (Qưr'ãn) mà Ngài đã ban xuống cho Sứ giả 
của Ngài và Kinh sách mà Ngài đã ban xuống trước đây. Và ai phủ 
nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giả của Ngài và Ngày Phán xử Cuối cùng thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 


137.- Quả thật, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bỏ đức tin rồi càng ngoan cố không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
(Isiam). 


138.- Hãy báo tin cho những người đạo đức giả về một sự trừng phạt 
đau đớn đang chờ đợi chúng: 


139.- Những ai nhận những kẻ ngoại đạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 
chúng? Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đều là của Allah cả. 


140.- Và chắc chắn đã có lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phủ nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngôi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong trường hợp đó, 
các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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141.- Những kẻ đang dòm ngó các ngươi. Bởi thế, khi Allah ban cho. 
các ngươi một thắng lợi nào, chúng bảo (các ngươi): “Chúng tôi 
không về phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phần (thắng lợi) nào thì chúng bảo: “Há chúng tôi không 
nắm ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưởng hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
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Sũrah 14. Ibrahim 1Juzu 13 


19.- Há Ngươi không nhận thấy vì Chân-lý mà Allah đã tạo hóa các 
tầng trời và trái đất hay sao? Nếu muốn, Ngài sẽ tiêu diệt các người 
và làm ra một tạo hóa mới (để thay thế các người). 

20.- Và đối với Allah, việc làm đó chẳng có gì to tát (khó khăn). 

21.- Và tất cả sẽ đến trình diện Allah. Rồi những người cô thế sẽ nói 
với những vị lãnh tụ ngạo ngược như sau: “Quả thật, chúng tôi là đệ 
tử của quí ngài, há quí ngài giúp chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của Allah được tí nào hay chăng?” Chúng sẽ đáp: “Giá Allah đã 
hướng dẫn chúng tôi thì chúng tôi đã hương dẫn quí ông lại rồi. Giờ 
đây dẫu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa thì điều 
đó cũng bằng thừa. Bởi vì chúng ta không còn lối thoát nào khác.” 


22.- Và khi công việc (xét xử) đã được quyết định, Shayrän sẽ nói: 
“Quả thật, Allah đã giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa với các người. Và ta chẳng có quyền gì đối với 
các người ngoại trừ việc kêu gọi để dắt các người (đi lạc), rồi các 
người đã nghe theo ta. Bởi thế, chớ nên trách ta mà hãy tự trách 
mình. Giờ đây ta chẳng cứu được các người và các người cũng, chẳng 
cứu được ta. Quả thật, ta phủ nhận việc các người đã cho ta là một 
kẻ hợp tác' với Allah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn.” 


23.- Còn những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào 
ở ưong đó đời đời theo sự chấp nhận của Ẩabb của họ. Lời chào đón 
họ trong đó sẽ là '$alãm' (Bằng an)). 


24.- Há Ngươi (Muhammad) đã không thấy việc Allah đưa ra một 
hình ảnh về một Lời nói tốt! hay sao? Nó như một loại cây tốt. Rễ 
của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 


} Kalimah tayyib tức Lã ilãha ¡II Allah, Muhammad ur-Rasil uII-Allah (không có 
Thượng Đế nào duy chỉ Allah là Thượng Đế, Muhammad là Sứ giả của Allah hay 
Thiên sứ) 
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Sũrah 14. IbrahTm 1uzn 13 


25.- Nó cho ra trái vào bất cứ mùa nào theo Phép của Rabb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ. 

26.- Còn hình ảnh về một Lời nói xấu thì như là một loại cây xấu, rễ 
của nó nhô lên khỏi mặt đất và không đứng vững. 

27.- Allah với Lời nói vững chắc của Ngài sẽ củng cố vững chắc 
những ai tin tưởng trên trần thế này và ở Đời Sau. Và Allah sẽ bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bởi vì Allah làm bất cứ điều 
gì Ngài muốn. 

28.- Há Ngươi không thấy những kẻ đã đổi Ân huệ của Allah lấy sự 
không tin và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà tiêu diệt ư? 
29.- Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, (và là) một nơi nghỉ 
rất xấu. 


30.- Và chúng dựng những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt 
thiên hạ đi lạc khỏi Con đường của Ngài. Hãy bảo chúng: “Hãy 
hưởng thụ đi. Rồi chắc chấn trạm đến cuối cùng của các người là 
Hỏa ngục.” 


31.- (Hỡi Muhammad!) hãy bảo các bề-tôi của TA, những ai có đức 
tin, rằng họ phải chu đáo dâng lễ nguyện (Sø!ãh) và chỉ dùng một 
cách kín đáo hay công khai (để làm việc thiện) phần bổng lộc mà 
TA đã ban cấp trước khi xảy ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có tình bạn hữu (giúp đỡ) nào trong đó. 


32.- Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và cho mưa từ 
trên trời xuống mà Ngài dùng để làm mọc ra cây trái làm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chế ngự tàu bè cho các người để các 
người có thể giương buồm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 
33.- Và Ngài đã chế ngự mặt trời và mặt trăng, (làm cho) cả hai di 
chuyển (theo qũy đạo của chúng) và Ngài đã chế ngự ban ngày và 
ban đêm cho các người; 
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Sũrah 14. IbrähTm Juzu 13 


34.- Và Ngài đã ban cho các người tất cả những gì mà các người 
yêu cẩu. Và nếu đếm các Ân huệ của Allah, thì các người không 
đếm xiết. Chắc chắn con người là một kẻ làm điều sai quấy, bội ơn. 


35.- Và (hãy nhớ) khi Ibrãhïm cầu nguyện, thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! 
Xin Ngài làm cho thành ' phố. (Makkah) này thanh bình và yên õ ổn và giữ 
bể tôi và con cháu của bề tôi xa khỏi việc thờ cúng các thân tượng; 


36.- “Lạy Rabb của bề tôi! Chắc chắn chúng (những thần tượng) đã 
dắt nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo. bể tôi thì sẽ là người 
của bể tôi và ai bất tuân thì Ngài vẫn là Đấng Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 


37.- “Lạy Rabb chúng tôi! Bể tôi đã định cư con cháu' của bể tôi nơi 
thung lũng (Makkah) không có đất đai Ha trọt, gần Ngôi Đền 
thiêng ‹ của Ngài (Ka'bah) để cho chúng có thể, thưa Rabb chúng tôi, 
dâng lễ nguyện (Saläh). Bởi thế, xin Ngài làm cho tấm lòng của một 
số nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của họ) để 
chúng có thể tạ ân Ngài. 


38- "Lạy Rabb chúng tôi! Chắc chấn Ngài biết rõ điều chúng tôi 
giấu giếm và điều chúng t tôi bộc lộ. Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Allah đặng. 


39.- "Mọi lời ca tụng và trì ân đều dâng lên Allah, Đấng đã ban cho 
bể tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) Ismãïl và Ishãq.. Chắc chắn 
Rabb của bề tôi là Đấng Hằng Nghe lời cầu nguyện (của các bề tôi 
của Ngài). 


40.- “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài làm cho bể tôi thành một người 
giữ vững lễ nguyện (Sa!4h) và từ con cháu của bể tôi nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bể tôi. 


41.- "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bể tôi và cha mẹ 
của bể tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sẽ 
được thiết lập.” 


42.- Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ vẻ các điểu mà những kẻ sai 
quấy đã làm. Ngài chỉ triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cặp mắt 
của họ sẽ nhìn trân tráo, 


' Nabi Ibrãhĩm đã đưa người vợ Hajar và đứa con Ismä'ïl đến định cư tại thung lũng 
Makkah. (Xem tiểu sử của Nabi Muhammad của lbn Ishãq và Ibn Hihăm) 

? Nabi Ibrähïm có đứa con trai đẩu Ismä1l (Ishmael) với người vợ kế Hajar khi 
Người được 86 tuổi. Đến 100 tuổi thì Người có thêm đứa con trai thứ Ishãq (Isaac) 
với người vợ chính Sãrah. (Xem Cựu ước, Sáng thế ký 17:24-25) 
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§ũrah 14. Ibrähim Juzu 13 


43.- Kinh hãi chạy đến trước, ngẩng cổ và ngóc đầu nhìn đăm đăm, 
cặp mắt không quay về nhìn mình, và tấm lòng trống trải. 

44.- Do đó, (hỡi Muhammad!) hãy báo trước cho nhân loại biết về 
một Ngày mà họ sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ (lạy lục Allah) thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng tôi đến một thời kỳ gần kể, chúng tôi sẽ đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Sứ giả (của Ngài)!” “Sao! Há các 
người đã từng thể thốt trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 

45.- "Và các người đã tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và các người đã thấy 7A đã đối xử với chúng như thế 
nào; và 74 đưa ra những thí dụ để cho các người (suy ngẫm)." 

46.- Và chắc chấn họ đã âm mưu đặt kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thể lay 
chuyển núi non. 

47.- Bởi thế, chớ nghĩ rằng Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả của 
Ngài. Chắc chắn Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 
48.- (Hãy cảnh cáo họ vể) một Ngày mà trái đất này sẽ biến thành 
một trái đất khác và các tẳng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Ngự trị. 

49.- Vào Ngày đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với 
nhau. 

50.- Áo quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao 
phủ bằng một lớp lửa. 

51.- (Làm thế) để Allah tưởng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi linh hồn 
về những điều mà họ đã thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh 
trong việc thanh toán (xét xử). 

52.- (Qur'än) này là Thông điệp được ban cho nhân loại dùng để 
nhắc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhất và để cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác. 
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Sirah 15. Al-Hijr Juzu l4 


AL-HIJR 
(Vùng Núi Hijr) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1 Al£ Lãm. Ra. Đây là những Câu của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qz ăn mình bạch. 

2.- Lắm lúc những kẻ không tin tưởng mong ước phải chỉ họ trở 
thành người Muslim. 


3.- Ngươi (Muhammad) hãy để mặc họ ăn uống và hưởng thụ. Và hãy 
để cho niềm hy vọng (hão huyền) đánh lừa họ; rồi đây họ sẽ sớm biết. 


4.- Và không bao giờ 7A tiêu diệt một thị trấn mà lại không (báo 
trước) Sắc chỉ qui định. 


5.- Không một cộng đồng nào có thể ra đi sớm hơn hạn định của nó 
và cũng không được ở lại trễ. 


6.- Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận Thông điệp, chắc chắn 
ngươi là một thằng điên; 


7.- "Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, 
nếu ngươi là một người nói thật?” 


8.- 7A (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lý do chính đáng. 
Và lúc đó chúng sẽ không còn được triển hạn nữa. 


9.- Quả thật, 7A đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qurãăn) xuống và 
chính 7A sẽ bảo quản Nó. 


10.- Và quả thật, trước Ngươi TA đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa. 


11.- Và không một Sứ giả nào được cử đến với họ mà lại không bị chế giễu. 


12.- Nhưng T4 làm cho nó len lỏi vào tấm lòng của những kẻ tội lỗi 
đúng như thế. 


13.- Họ không tin nơi nó (Qư”n) và lề lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cũng thế. 


14.- Và dù cho 7A có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ 
tiếp tục lên đó suốt ngày, 


15.- Thì họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn ta bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị tà thuật mê hoặc.” 
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§Sirah 15. Al-HIjr 1uzu 14 


16.- Và chắc chấn TA đã làm ra các chùm sao trên trời để tô điểm 
nó xinh đẹp cho những người ngắm nhìn; 

17.- Và TA bảo vệ nó khỏi bị từng tên Shayfän đáng bị tống cổ (len 
lỏi đột nhập). 

18.- Nếu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đồ rực rượt đánh. 


19.~ Và TA đã trải rộng mặt đất (như một tấm thảm) mà 7A đặt lên đó những 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây trái theo cân lượng quân bình. 


20.- Và nơi đó, 7A đã làm ra phương tiện sinh sống cho các người và 
cho cả ai (sinh vật) mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng; 


21.- Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại không nằm nơi 7A 
nhưng 7A chỉ ban nó (thiên lộc) xuống theo định-lượng rõ rỆt. 


22.- Và TA gởi những luồng gió gieo tỉnh và cho mưa từ trên trời 
xuống. Rồi TA ban nó cho các người dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân giữ kho chứa của nó. 


23.- Và quả thật, chính 7A làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa kế. 


24.- Và chắc chắn, 7A biết trong các người ai là những người đã qua 
đời và ai là những người còn sống sót. 


25.- Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho tập trung họ lại (để 
phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Biết (hết mọi vấn đề). 


26.- Và chắc chắn 7A đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, lấy từ 
loại đất sét nhào nặn được. 


21.- Và Jinn mà TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. 


28.- Và (hãy nhớ lại) khi Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một người phàm làm bằng đất sét 
khô, lấy từ đất sét nhào nặn được; 


29.- Rồi khi TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và thổi vào Y Rãh 
(Tinh thần) của TA, các ngươi hãy sụp lạy Y. 


30. Do đó, tất cả các Thiên thần đồng quì lạy. 


31.- Ngoại trừ /biis. Nó từ chối, không chịu nhập chung với những vị 
phủ phục. 
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Sũrah 15. Al-Hijr J1uzu 14 


32.- (Allah) bảo: “Hỡi ïbfïs! Nhà ngươi có chuyện gì, tại sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phục?” 


33.- (Iblis đáp) thưa: “Bê tôi không phải là kẻ quì lạy một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét khô lấy từ đất sét nhào nặn được.” 


34.- (Allah) phán: "Hãy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một 
tên đáng bị trục xuất. 


35.- “Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử.” 


36.- (Iblis) thưa: "Lạy Rabb (Allah) của bê tôi! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tận đến Ngày (người chết) sẽ được dựng sống lại. 


37.- (Allah) phán: "Vậy thì nhà ngươi là một tên được triển hạn; 
38.- "Cho đến Ngày của thời gian qui định.” 


39.- (Iblis) thưa: "1ay | Rabb (Allah) của bể tôi! Bởi vì Ngài xua đuổi bể 
tôi nên bê tôi sẽ tô điểm nó (tội lỗi) thành xinh đẹp đối với chúng (nhân 
loại) trên trái đất và bể tôi sẽ làm cho toàn thể bọn chúng lầm lạc. 


40.- "Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bể tôi trung trinh của Ngài.” 
41.- (Allah) phán: “Đây là con đường ngay thẳng dẫn đến TA. 


42.- “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bể tôi của TA. 
ngoại trừ ai trong bọn họ là những kẻ lầm lạc tuân theo ngươi. 


43.- “Và quả thật, Hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng. 


44.- “Nó có bảy cửa đi vào. Đi vào mỗi cửa sẽ là một loại (tôi nhân) 
nhất định của bọn chúng. 


45.- “Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) có suối nước trong. 


46.- “(Lời nghinh đón họ sẽ là:) "Quí vị hãy bước vào (Thiên đàng) 
với sự Bằng an Yên ổn” 


41.- “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sẽ là anh em với 
nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vây). 


48.- “Trong đó, họ sẽ không còn cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra.” 


49.- (Hđi Muhammad) hãy báo cho bể tôi của TA biết (rằng) TA. 
đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


50.- Nhưng sự Trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn. 
51.- Và hãy báo cho họ (mọi người) biết về những vị khách của Ibrãhim; 
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Sñrah 15. Al-Hijr Juzu 14 


52.- Khi vào gặp Người, họ lên tiếng chào: “Bằng an” Người đáp: 
“Chúng tôi sợ quí vị.” 

53.- Họ bảo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông về 
một đứa con trai được ban cho kiến thức.” 

54.- (Ibrahim) đáp: "Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi tôi đã về già? Vậy tủn mừng về việc gì vậy?" 

55.- Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi 
thế, chớ nên tuyệt vọng.” 

56.- (Ibrãhĩm) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabb của mình nếu không phải là kẻ lầm lạc?” 

57.- (IbräahTm) 
Sứ (của Allah?)” 

38.- Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi được phái cử đến với một đám người tội lỗi; 
59.- “Ngoại trừ gia đình của Lứf mà chúng tôi có nhiệm vụ phải giải cứu tất cả. 
60.- “Không kể người vợ của Người (LũU mà chúng tôi đã quyết 
định sẽ nằm trong số người trì trệ đằng sau.” 

61.- Bởi thế, khi những vị Sứ (của Allah) vào gặp gia đình của Lũt, 
62.- Người bảo: “Quả thật quí vị là những người lạ mặt." 

63- Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điều 
(trừng phạt) mà những kẻ không tỉn hãy còn nghỉ ngờ. 


64.- "Và chúng tôi mang sự thật (về sự trừng phạU đến cho ông. Và 
chúng tôi là những người nói thật. 


65.- “Do đó, Ông và gia đình hãy ra đi vào phân cuối của ban đêm và 
đi đằng sau họ và chớ để cho bất cứ ai trong gia đình của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ông đã được truyền.” 


66.- Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) còn 
ở lại sau sẽ bị tiêu diệt trọn bộ vào buổi sáng. 


67.- Và người dân trong thành phố vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lữ). 


68.- (LũU bảo (chúng): “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất mặt (với họ); 


69.- “Hãy sợ Allah và chớ hạ nhục ta!” 
T0.- (Người dân của Lũt) đáp: “Há chúng tôi đã không cấm ông tiếp 
xúc với mọi người w?"' 


*Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện gì, hỡi các vị 
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Sũrah 15. Al-Hijr Juzu 14 


T1.- (Lũt) bảo: “Đây, các đứa con gái của ta, nếu các người muốn 
hành động (theo ý của các người.) 

72.- (TA thể) bằng sinh mạng của Ngươi (hỡi Muhammad!) vì 
cuồng dâm mà chúng quanh quấn (như thế). 

73.- Do đó, tiếng gầm dữ dội (của trân động đất) đã chụp bắt chúng 
vào lúc rạng đông. 

14.- Tiếp đó, TA lật ngược chúng. ngổn ngang và đổ lên chúng những 
trận mưa đá diêm sinh cứng như đất sét nung. 

5.- Chắc chắn trong biến cố đó, là những Dấu-hiệu cho những ai sáng suốt. 
76.- Và quả thật, chúng (những thị trấn sụp đổ) hãy còn nằm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

71.- Trong biến cố đó là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78.- Và quả thật, đám người dân của khu rừng Aykah cũng là những 
kẻ làm điều sai-quấy. 

79.- Do đó, TA đã trừng phạt chúng. Và chắc chắn hai (thị trấn của) 
chúng (còn để lại di tích) trên một xa lộ thấy rõ. 


80.- Và chắc chấn người dân của vùng núi Hijr đã phủ nhận những 
vị Sứ đã được cử đến (với họ). 


81.- Và TA đã trình bày cho họ những Dấu-hiệu của 7A nhưng họ 
quay mặt cự tuyệt. 


82.- Và họ đã đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn. 
83.- Nhưng tiếng gầm dữ dội đã chụp bắt họ vào buổi sáng. 
84.- Và những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì. 


85.- Và TA đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời 
đất chỉ vì Chân-lý. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, 
hãy bỏ qua (lỗi lắm của họ) một cách lịch sư. 


86.- Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri. 


87.- Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu Kinh nhắc đi 
nhấc lại và Quyển Quran vĩ đại. 


88.- Nhưng chớ trố mắt nhìn những món vật mà 7A đã ban cho 
những tầng lớp của họ hưởng thụ, cũng chớ buồn rầu giùm cho họ 
mà hãy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tin; 


89.- Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta đây là một người Báo-trước công-khai.” 
90.- Giống như cái (hình phạt) mà 7A đã giáng lên những kẻ chia rẽ: 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 


91.- Những ai đã chia mảnh quyển Qur ấn. 
92.- Bởi thế, nhân danh R&abb của Ngươi, TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng. 
93.- Về công việc mà chúng đã từng làm. 


94.- Do đó, hãy công bố những điều mà Ngươi đã được chỉ thị và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần. 


95.- Quả thật, 7A đủ giúp Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng: 

96.- Những ai dựng một thần linh cùng với Allah; và rồi đây chúng 
sẽ sớm biết. 

7.~ Và quả thật, TA biết lòng Ngươi se lại vì những điều chúng đã nói; 
98.- Nhưng hãy tán dương lời ca tụng Ñabb của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Allah). 

99.- Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều khẳng định 
sẽ xảy đến cho Ngươi. 


AN-NAHL 
(Ong Mật) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 


1.- Allah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ giục cho 
mau đến. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt 
khỏi những điều chúng tổ-hợp (với Ngài). 

2.- Ngài phái các Thiên thần xuống (trần) theo Mệnh lệnh của Ngài 
mang sự Mặc khải đến cho người nào mà Ngài muốn trong số bây 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hãy cảnh cáo (loài người) rằng không có 
Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có TA, bởi thế hãy sợ TA” 

3.- Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất. Ngài Tối Cao, 
vượt khỏi những điều chúng tổ-hợp (với Ngài). 

4.- Ngài đã tạo con người từ một giọt tỉnh dịch nhưng y lại là một 
đối thủ công khai (chống lại Ngài). 

5.- Và gia súc. Ngài đã tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác. Chẳng hạn 
thịt của chúng các người (dùng để) ăn. 

6.- Và nơi chúng có một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng. 
về chuồng vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng. 
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§ñrah 16. An-Nahl 1uzu 14 


7.- Và chúng chuyên chở hàng nặng cho các người đến các thành 
phố (xa xôi), những nơi mà các người phải vất vả lắm mới có thể 
đến nơi đặng. Chắc chắn Rabb của các người là Đấng Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung. 


8.- Và loài ngựa, loài la và lừa mà (Ngài đã tạo) cho các người để 
cưỡi và trang trí. Và Ngài đã tạo những vật mà các người không 
biết. 

9.- Và Allah có nhiệm vụ chỉ con đường ngay chính (cho mọi người) 
nhưng có những con đường lệch khỏi chính đạo; và nếu muốn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đúng đường. 


10.- Ngài là Đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống. Từ đó các 
người có nước uống, và nhờ đó cây cỏ mọc ra nơi cánh đồng cho gia 
súc ăn. 


11.- Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa mầu, và trái ô-liu, và trái chà- 
là, và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm 
nghĩ. 

12.- Và Ngài đã chế ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt 
trăng và các ngôi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngài; chắc 
chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người thấu- 
hiểu. 


13.- Và những vật trên đất liền mà Ngài đã làm ra dồi-dào cho các 
người (sử dụng) mang nhiều mẩu sắc (và phẩm chấu khác biệt. 
Chắc chắn trong sự việc này là một Dấu-hiệu cho một đám người 
ghỉ nhớ. 

14.- Và Ngài đã chế ngự biển cả mà các người có các món thịt tươi 
để ăn và các món trang sức để đeo. Và ngươi (hỡi người!) thấy tàu 
bè cày sóng (vượt trùng dương) giúp các người đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tạ ơn. 
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§ñrah 16. An-Nahl Juzu 14 


15.- Và Ngài đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất (giữ 
nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển (chòng chành) với các 
người; và (Ngài đã tạo) sông ngòi và đường sá để các người đi đúng 
hướng. 

16.- Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ các 
ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) định được hướng đi (đúng mục 
tiêu). 


17.- Thế phải chăng Đấng tạo hóa bằng với kẻ không tạo hay sao? 
Thế các người không chịu tỉnh ngộ hay sao? 

18.- Và nếu có đếm các Ân huệ của Allah, thì các người không thể 
đếm xiết. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


19.- Và Allah biết điểu các người giấu-giếm và tiết lộ. 


20.- Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah đã 
không tạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra. 

21.- (Đó là những vật) chết chứ không sống. Chúng cũng không biết 
khi nào chúng sẽ được dựng sống lại. 

22.- Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bởi thế, 
những ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương-ngạnh và 
kiêu-căng. 

23.- Không một chút nghỉ ngờ nào, chắc chắn Allah biết rõ điều họ 
giấu giếm và bộc lộ. Quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ tự 
phụ, kiêu-căng. 

24.- Và khi có lời bảo họ: “Điều mà Rabb của các người đã ban 
xuống (cho Muhammad) là gì vậy?" Họ (mỉa mai) đáp: "Chuyện 
ngụ ngôn của người cổ xưa !" 

25.- (Kết quả) là họ sẽ mang trọn gánh nặng (tội lỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai vì thiếu hiểu 
biết mà đã bị họ dắt đi lạc. Thật xấu xa thay gánh nặng họ sẽ phải 
mang. 

26.- Chắc chắn trước họ đã có những kẻ âm mưu (phá hoại Chính 
đạo của Allah) nhưng Allah đến phá vỡ nền móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè lên chúng và 
hình phạt đến bắt chúng từ những nơi mà chúng không hề nhận ra. 
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27.- Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ hạ nhục chúng và bảo: "Đâu 
là những kẻ 'hợp-tấc' của TA, những kể vì chúng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín đồ của TA)?" Những ai được ban cho 
kiến thức sẽ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc 
chấn sẽ bị hạ nhục và chịu họa, 


28.- Những ai mà các Thiên thần bắt hôn trong lúc chúng tự làm hại 
bản thân (linh hồn) mình.” Rồi chúng (giả vờ) chịu thần phục, 
(thưa): “Thật tình chúng tôi đã không làm điều gì tội lỗi.” (Thiên 
thần sẽ bảo:) "Vâng, quả thật Allah biết rõ điều các người đã từng 
làm. 

29.- “Thôi, hãy bước vào các cửa ngõ của Hỏa ngục để vào ở trong 
đó. Bởi thế, chỗ ngụ của những kẻ kiêu căng thật là xấu xa.” 


30.- Và có lời bảo những ai sợ Allah (như sau:) “Điều mà Rabb 
(Allah) của các người đã ban xuống là gì?" Họ đáp: “Điều tốt.” 
Dành cho những ai làm điều lành ở đời này thì sẽ gặp lành. Và nhà 
ở (của họ) ở Đời sau sẽ tốt hơn nữa. Và chắc chắn nhà ở của những 
người sợ Allah sẽ tuyệt hảo:! 


31.- Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, với 
các dòng sông chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được tất cả các thứ 
mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Allah đúng 
như thế; 


32.- Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thân) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị 
bước vào Thiên đàng do những điều (tốt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian).” 

33.- Phải chăng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hồn) hay chờ Lệnh phán của &abb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chúng? Những kẻ trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế. Và Allah đã không làm hại chúng mà chính chúng 
tự làm hại bản thân (linh hồn) mình mà thôi. 


34.- Bởi thế, những điều tội lỗi mà chúng đã từng làm sẽ đến chụp 
bắt chúng và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lại. 
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35.- Và những kẻ tôn thờ đa thần lên tiếng: “Nếu Allah muốn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ thứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đã không cấm cẩn bất cứ điều gì ngoài 
điều mà Ngài đã cấm.” Những kẻ trước chúng cũng đã làm đúng 
như thế. Vậy phải chăng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Allah) chỉ 
là công khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 


36.- Và chắc chắn TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần. Bởi thế, 
trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kẻ không tránh khỏi đi 
lạc. Do đó, hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát kết cuộc của 
những kẻ đã phủ nhận sự Thật xẩy ra như thế nào. 


37.- Nếu Ngươi (Muhammad) muốn hướng dẫn họ thì quả thật Allah 
không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Và họ sẽ không được 
ai giúp đỡ. 

38.- Và họ thể nhân danh Allah bằng những lời thể nghiêm trọng 
nhất, rằng Allah sẽ không phục sinh ai đã chết. Vâng, (Allah sẽ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa 
số nhân-loại không biết. 

39.- (Allah sẽ phục sinh người chết để Ngài chứng minh cho họ 
thấy sự thật về điều mà họ đã từng bất đồng ý kiến và để cho những 
kẻ không tin tưởng biết chính họ mới là những kẻ nói dối. 

40.- Quả thật, Lời phán của 7A đối với một vật mà 7A muốn nó 
thành hình, thì chỉ bảo với nó: “Hãy Thành!” - thì nó sẽ thành hình. 


4I.- Và những ai đã vì Allah mà di cư đi tị nạn sau khi bị đối xử bất 
công, thì chắc chắn sẽ được 7A cho định cư tại một nơi tốt đẹp trên 
thế gian và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó): 

42.- Những ai kiên nhẫn và phó thác (công việc của họ) cho Rabb 
(Allah) của họ. 
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43.- Và trước Ngươi (Muhammad), 7A chỉ cử những người phàm mà. 
TA đã mặc khải (Kinh sách) đến làm Sứ giả. Nếu các người không 
biết (điều này), thì hãy hỏi những người giữ Zikr'. 

44.- (Các Sứ giả đến) với những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. 
Và TA cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Qurãn) để Ngươi giải 
thích rõ cho mọi người biết về những điều mà 7A đã ban xuống cho 
họ và để họ ngẫm nghĩ. 

45.- Há những kẻ âm mưu điều tội lỗi cảm thấy an-toàn chăng nếu 
Allah sẽ làm cho đất nuốt mất họ đi hoặc hình phạt sẽ đến với họ từ 
đâu đó mà họ không nhận ra? 

46.- Hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ trong lúc họ đang di chuyển qua lại 
đến nỗi họ sẽ không tránh khỏi đặng? 

47.- Hoặc Ngài sẽ túm bắt họ bằng cách làm cho họ suy giảm từ từ? 


Nhưng quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất mực 
Khoan dung. 


48.- Há họ không quan sát vạn vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vật tự động quay sang phải và trái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ mình khiêm tốn như thế nào ư? 


49.- Và bất cứ sinh vật nào trong các tâng trời và dưới đất và cả 
Thiên thần nữa đều phủ phục Allah và không hể tỏ vẻ kiêu căng. 


50.- Chúng sợ Rabb (Allah) ở bên trên chúng và làm bất cứ điểu gì 
mà Ngài phán truyền. 

51.- Và Allah đã phán: "Chớ tôn thờ hai thần linh. Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó, hãy sợ TA! (riêng 
TA thôi, hỡi nhân loại!)” 

52.- Và bất cứ cái gì trong các tầng trời và dưới đất đều thuộc về 
Ngài cả; và phục mệnh Ngài trong tôn giáo là điều bắt buộc”. Thế 
các người sợ sệt kẻ khác thay vì Allah ư? 

53.- Và bất cứ ân-huệ nào mà các người hưởng thụ đều do Allah ban 
cho cả. Rồi khi các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngài. 
54.- Rồi, khi Ngài giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại tổ hợp những kẻ (hợp-tác) khác cùng với Rabb của họ. 


}_Zikr (kinh sách Taurah và Injil) 
† Wa lahud dĩn wäsiba có nghĩa "Và tôn giáo luôn luôn là của Ngài.” 
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55.~ (Mục đích) để họ có thể phủ nhận những Ân huệ mà TA đã ban 
cho. Thế, hãy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết (hậu quả). 


56.- Và họ trích ra một phần bổng lộc mà TA đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chắc chắn 
các người sẽ bị chất vấn về những điểu mà các người đã bịa đặt. 


57.- Và họ đặt chuyện (nói) Allah có con gái. Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muốn chỉ là cho họ mà 
thôi. 

58.- Và khi một người trong bọn nhận được tin tức về một đứa bé 
gái (vừa mới chào đời), gương mặt của y sa sầm và nỗi lòng buôn 
rầu vô hạn. 


59.- Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vì hung tín vừa mới nhận. Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lại trong tủi nhục hay phải chôn sống nó dưới 
đất? Ôi xót xa thay điều mà y quyết định! 


60.- Đối với những a ai không tin tưởng nơi Đời sau thì như là một 
hình ảnh so sánh! xấu xa; ngược lại, Allah là một hình ảnh so sánh 
cao quí. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


61.- Và nếu Allah muốn bắt phạt loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào tôn tại trên trái đất. Nhưng 
Ngài triển hạn cho họ sống đến một thời kỳ ất ấn, định. Do đó, khi thời 
hạn đã mãn, thì nhất định họ sẽ không thể nấn ná thêm được một 
giờ khấc nào, và cũng không thể ra đi sớm hơn giờ khắc ấn định. 


62.- Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và lưỡi của 
họ thốt ra lời lẽ dối trá, nói rằng cái gì tốt là của họ. Không một chút 
nghỉ ngờ nào, chắc chấn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chắc chắn họ sẽ là những kẻ đầu tiên chạy nhanh đến đó trước. 


63.- Nhân danh Allah, TA đã cử phái (các Sứ giả) đến với những 
cộng đồng trước thời của Ngươi (Muhammad) nhưng Shayfän tô 
điểm việc làm của họ thành hấp dẫn đối với họ; do đó, ngày nay nó 
là kẻ đỡ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


64.- Và TA đã ban Kinh sách (Qur'ãn) xuống cho Ngươi để Ngươi 
dùng nó mà giải thích cho họ rõ những điều họ bất đồng trong đó; 
và (Kinh Qurãn) vừa là một Chỉ-đạo vừa là một Hồng-ân cho một 
số người có đức tin. 


† Mathal là sự so sánh. Ở đây mathal tiêu biểu cho thuộc tính, đặc tính 
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65.- Và Allah đã ban nước mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng để 
làm hồi sinh đất đai đã chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Dấu-hiệu cho một số người biết nghe lời (Allah). 


66.- Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người. TA 
ban cho các người loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng, 
giữa phân và máu: sữa tươi tỉnh khiết và có hương vị làm cho người 
uống thích thú. 


67.- Và (một bài học) từ trái chà-là và trái nho mà các người ép ra 
chất rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu. 


68.- Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong 
mật rằng: "Hãy xây tổ (làm nhà) trên núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 


69.- “Và hãy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các 
con đường thành-thuộc của Rabb của ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều mầu sắc khác biệt; trong 
đó chứa một dược-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chắn, trong sự 
việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm-nghĩ. 


70.- Và Allah đã tạo hóa các người rồi bắt hồn các người. Trong các 
người, có một số được trả về sống tiếp cho đến hết tuổi già yếu, và 
trở thành lẩm cẩm đến nỗi không còn biết gì sau khi đã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực. 


71.- Và Allah đã ưu đãi một số người này hơn một số người khác về 
bổng lộc. Và những ai được ưu đãi không giao bổng lộc của mình 
cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của mình hầu làm cho. 
chúng bình đẳng với mình về phương diện này. Phải chăng họ đã 
phủ nhận những ân-huệ của Allah? 

72.- Và Allah đã tạo từ bản thân của các người các người vợ cho các 
người và từ các bà vợ, đã tạo con cái và cháu chắt cho các người và 
cung cấp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi 
điều giả dối và phủ nhận các ân huệ của Allah? 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 


73.- Và họ thờ phụng, ngoài Allah, những kẻ không có một chút 
quyển hành và cũng không có khả năng cung cấp cho họ một tí 
lương thực nào từ các tâng trời và dưới đất. 


74.- Bởi thế, chớ đưa ra những hình ảnh so sánh với Allah'. Quả 
thật, Allah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biết. 


75.- Allah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nô-lệ bị 
quản thúc, không có một chút quyền hành nào; và một người được 
TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chi dùng kín đáo và công khai (vào 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau không? Mọi lời 
ca tụng đều thuộc về Allah. Không! Đa số bọn họ không biết. 


76.- Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh (khác) về hai người; một 
trong hai người thì câm, không có một chút quyền nào và là một 
gánh nặng cho người chủ. Bất cứ nơi nào người chủ sai đi, y không 
hể mang về một điểu tốt nào. Y có bằng với một người ra lệnh thi 
hành nền công lý và đi theo con Đường ngay chính hay không? 

71.- Và Allah nắm điều vô hình của các tầng trời và trái đất. Và vấn 
để của Giờ (Phán xử) sẽ xảy ra chỉ như cái nháy mắt hoặc nhanh 
hơn nữa. Quả thật, Allah có quyển quyết định trên tất cả mọi việc. 
78.- Và Allah đã mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) các 
người không biết gì cả và Ngài đã ban cho các người cái 'nghe', và 
cái thấy và tấm lòng' để các người có thể tạ ơn (Allah). 

79.- Há họ không thấy những con chỉm bị chế ngự thăng bằng giữa 
không trung hay sao? Không ai giữ chúng thăng bằng được ngoại trừ 
Allah. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám 
người có đức tin. 


' Không có gì tương tự Allah và Allah không giống với cái gì 
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§ñrah 16. An-Nahl Juzu 14 


80.- Và Allah đã làm nhà cửa cho các người yên nghỉ và đã dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn lều mà các người cảm thấy nhẹ vào 
ngày di chuyển cũng như vào ngày dừng chân nghỉ tạm; và từ lông 
cứng và lông mịn và lông thường của chúng (các người) có được vật 
trang-trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 

81I.- Và Allah đã dùng những vật mà Ngài đã tạo để che mát cho 
các người và dựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những 
chiếc áo choàng để bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo vệ các người trước sức tấn công (của địch). Bằng 
cách đó Ngài đã hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để may ra 
các người thần phục Ngài (trong Islãm). 


82.- Nhưng nếu họ quay bỏ di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công 
khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 


83.- Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng phủ nhận nó và đa 
số bọn họ là những kẻ phụ ơn. 


84.- Và (hãy nhớ) Ngày mà 7A sẽ dựng lên từ mỗi công đồng một 
nhân chứng'; lúc đó những kẻ không có đức tin sẽ không được phép 
(cáo-lỗi) và cũng không được phép tạ tội sửa mình. 

85.- Và khi những kẻ làm điều sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ 
không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng sẽ không được nghỉ xã hơi. 
86.- Và khi thấy những thẩn-linh' của họ, những kẻ tôn thờ đa-thân 
sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những thần linh' mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài.” Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là những tên nói dối.” 


87.- Vào Ngày đó họ sẽ công khai thần phục Allah và những kẻ 
(thẩn-linh) mà họ đã từng bịa đặt sẽ biến đi mất dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng túng. 


' Sứ giả của Allah hay Thiên Sứ làm nhân chứng 
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Sũrah 16. An-Nahl Juzu 14 


88.- Những ai không tin tưởng và cẩn trở người khác xa lánh con 
đường của Allah thì sẽ bị TA gia tăng hình phạt chồng chất vì tội đã 
từng gieo rắc điều thối nát. 

89.- Và (hãy nhớ) Ngày mà 7A sẽ dựng sống lại từ mỗi cộng đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chất với họ và TA sẽ đưa Ngươi 
(Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với những người 
(Quraish) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qur'ãn) trình 
bày rõ tất cả mọi điểu; và là một Chỉ đạo, một Hồng Ân và Tin 
mừng cho những người Muslim. 


90.- Allah truyền lệnh thi hành nền công-lý và làm điều thiện và bố- 
thí (giúp đỡ) người ruột thịt và cấm làm điều ác đức” và điều tội- 
lỗi” và áp bức bất công”. Ngài dạy bảo các người để may ra các 
người lưu ý (đến Phúc và Tội). 

91.- Và hãy làm tròn Lời Giao Ước của Allah khi các người đã giao. 
ước và chớ vi phạm lời thể sau khi đã thể xác nhận và chắc chắn các 
người đã nhận Allah làm một Bảo-chứng của các người. Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 


92.- Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo. tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thể để lừa dối lẫn nhau sợ rằng 
một cộng đồng này mai hậu sẽ có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nó để thử thách các người. Và vào. 
Ngày Phục sinh chắc chắn Ngài sẽ cho các người thấy rõ điểu mà 
các người đã từng tranh chấp nhau. 


93.- Và nếu muốn, Allah đã làm cho các người thành một cộng đồng 
duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướn, 
dẫn người nào Ngài muốn. Và chắc chắn, các người sẽ bị tra hỏi về 
những điều các người đã từng làm. 


† Người ruột thịt gồm theo thứ tự: trước hết là cha me, kế tiếp là con cái, rồi anh chị 
em ruôt; chú, bác và cô; cậu dì, và bà con nội ngoại. 

‡ AI-Fähshã' gỗm các việc gian dâm ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ, thờ đa thần, 
nói dối, làm chứng giả, giết người vô cổ v.v. 

3 AI-Munkar gồm các điều bị cấm chỉ theo giáo luật của Islăm chẳng hạn như đa 
thần giáo, vô tín, tất cả các điều xấu xa tội lỗi v.v 

* AI-Baghy gồm tất cả các hình thức áp bức người khác. 
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Sñrah 16. An-Nahl Juzu 14 


94.- Và chớ dùng lời thể của các người làm một phương tiện lừa 
phỉnh lẫn nhau sợ rằng một bàn chân sẽ bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sẽ nếm điều xấu xa do việc các người đã cản trở 
người khác xa lánh con đường của Allah và các người sẽ nhận một 
sự trừng-phạt to lớn. 


95.- Và chớ bán Lời Giao Ước của Allah với một giá nhỏ nhoi. Quả. 
thật, món vật gì với Allah sẽ tốt cho các người hơn nếu các người 
biết (giá trị của nó). 


96.- Món vật gì với các người sẽ cạn kiệt và món vật gì với Allah sẽ 
tôn tại vĩnh viễn. Và chắc chắn 7A sẽ ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) tùy theo việc tốt nhất mà họ đã làm. 


97.- Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn 7A sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp; 
và chắc chắn 7A sẽ ban cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt 
nhất mà họ đã làm. 


98.- Vậy khi đọc Qurãn, Ngươi (hỡi Muhammad!) hãy cầu xin 
Allah che chở tránh xa Shaytãn, đáng bị trục xuất. 


99.- Quả thật, nó không có quyển đối với những ai có đức tin và 
phó thác (công việc) cho Rabb (Allah) của họ. 


100.- Nó chỉ có quyền đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài (Allah). 


101.- Và khi 7A đổi một Câu (của Qurãn) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rõ điểu Ngài đã ban xuống, thì họ nói Ngươi 
(Muhammad) chỉ là một kẻ bịa đặt. Không, đa số bọn họ không biết. 


102.- Hãy bảo họ 'Rzh-al-Qudus' (Thiên Thân Jibrïl) mang nó (Câu) 
xuống từ Rabb (Allah) của Ngươi bằng sự Thật để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưởng và làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng 
cho những người Mfwslim (thần phục Allah) 
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§ñrah 16. An-Nahl Juzu 14 


103.- Và chắc chắn TA biết rõ chính họ đã nói: “Quả thật có một 
người phàm đã dạy y (Muhammad).” Rõ ràng ngôn ngữ của kẻ mà 
họ ám chỉ hoàn toàn khác lạ trong lúc đây là tiếng Ả-rập trong sáng. 
104.- Quả thật, những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn. 

105.- Chỉ những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của Allah 
mới bịa đặt điều nói dối và thực sự là những kẻ nói dối. 

106.- Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng - ngoại trừ ai là người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sướng với 
đức tin, - còn kể nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sự Giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn. 

107.- Sở đĩ như thế là vì họ yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau. 
Và quả thật, Allah không hướng dẫn một đám người không tin 
tưởng. 

108.- Họ là những kẻ mà Allah khóa chặt tấm lòng, thính giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109.- Không một chút nghỉ ngờ nào, quả thật họ là những kẻ sẽ thua 
thiệt nhất ở Đời sau. 

110.- Rồi đối với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rổi sau đó chiến đấu anh dũng và kiên nhẫn chịu đựng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), sau những 
biến cố đó, sẽ thật sự tha thứ, và khoan dung (cho họ). 
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Sirah 16. An-Nahl 1uzn 14 


111.- (Hãy nhớ) Ngày mà mỗi linh hồn sẽ đên khiếu nại cho bản 
thân mình và mỗi linh hồn sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà nó đã 
làm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 

112.- Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một thị trấn an ninh và 
yên bình (Makka), được tiếp liệu lương thực đổi dào từ khấp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những Ân huệ của Allah cho nên Allah bắt nó 
nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân 
cư của) nó đã từng làm ra. 

113.- Và chắc chắn đã có một Sứ giả xuất thân từ họ đến gặp họ 
(trình bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đã cho rằng Người nói 
dối, cho nên hình phạt đến chụp bắt họ trong lúc họ là những kẻ làm 
điều sai quấy. 

114.- Do đó hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
Allah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn Allah vềể những, Ân 
huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thờ phụng. 


115.- Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (dùng thịt của) xác 
chết, và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhắc lên nó; nhưng ai vì nhu câu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quá độ thì quả thật 
Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung (đối với họ). 


116.- Và chớ nói về một món vật mà lưỡi của các người có thể nói 
dối: "món này khả thủ và món này bị nghiêm cấm,” bịa đặt điều nói 
đối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bịa đặt điều nói dối 
rôi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ phát đạt; 


117.- (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ nhỏ nhoi nhưng rồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đớn. 


118.- Và đối với những ai là người Do thái, 7A đã cấm họ (dùng) 
những món (thực phẩm) mà 7A đã kể cho Ngươi (Muhammad) trước 
đây. TA đã không làm hại chúng mà chúng tự làm hại bản thân 
mình. 
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119.- Rồi đối với những ai vì ngu dốt đã làm điều tội lỗi rỗi sau đó 
hối cải và sửa mình thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau những 
điều sai phạm đó sẽ tha thứ, và khoan dung (cho họ). 


120.- Quả thật, /brãh?m là một nhà lãnh đạo có nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah, và không là một người 
tôn thờ đa thần. 


121.- Người biết ơn (Allah) về những Ân huệ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo. 


122.- Và TA đã ban cho Người điều tốt ở đời này. Và ở Đời sau, quả 
thật, Người sẽ nằm trong thành phân của người lương-thiện (đạo- 
đức). 


123.- Rồi TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) (phán): "Hãy 
theo tín ngưỡng của Ibrähïm, chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa thân. 


124.- (Vấn để) 'Sabbath' (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuống cho 
những ai đã bất đồng ý-kiến về nó. Nhưng Rabb (Allah) của Ngươi 
xét xử họ (người Do thái) vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ 
đã từng tranh chấp nhau. 


125.- Hãy gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi 
(hỡi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Quả 
thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngài; và ai là người được hướng dẫn. 

126.- Và nếu các ngươi trả miếng thì hãy trả đủa ngang bằng với 
miếng mà các ngươi đã bị đòn nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn chịu 
đựng thì chắc chắn đó là điều tốt nhất cho những ai kiên nhẫn. 

127- Và hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi vì Ngươi kiên nhẫn (hỡi 
Muhammad!) chỉ vì Allah mà thôi. Và chớ buôn râu cho họ cũng 
chớ se lòng về những điều chúng đang âm mưu. 

128.- Quả thật, Allah ở cùng với những ai sợ Ngài và với những ai là 
người làm tốt. 
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Srah 17. Al-Isrä` Juzu 15 


AL-ISRÄ' 
(Dạ Hành) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- ¡Quang vinh và trong sạch thay Ngài, Đấng đã cho đưa người bể 
tôi! của Ngài đi xa, vào một đêm, từ Thánh đường A!-Haräm (tại 
Makkah) đến Thánh đường A!-Agsđ (tại Jerusalem) mà vòng đai đã 
được TA ban phúc, để 7A chỉ cho Người thấy những Dấu hiệu của 
TA. Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


2.- Và TA đã ban cho Mũsa (Môi-se) Kinh sách mà 7A dùng làm 
một Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng): “Chớ nhận ai 
khác TA làm Đấng Thọ lãnh.” 


3.- Hỡi con cháu của những người mà 7A đã chở cùng với Nữh (Nô- 
ê) (trên chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người bề tôi biết ơn. 


4.- Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
rằng chắc chắn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hống hách! 


5.- Bởi thế, khi lời hứa đầu tiên trong hai (lời hứa đó) thể hiện, TA 
dựng các bẩy tôi của 7A nổi lên chống lại các người, chúng mở trận 
tấn-công dữ-dội, tràn vào tàn phá nhà cửa của các người”. Và đó là 
một lời hứa đã được hoàn tất. 


6.- Rồi 7A làm cho các người thắng chúng trở lại và 7A hỗ-trợ các 
người với tài sản và con cái và làm cho các người đông đảo hơn. 


7.- (Và TA phán:) “Nếu các người làm điều lành, thì bản thân sẽ 
hưởng lành; và nếu các người làm ác thì sẽ chuốc dữ vào thân.” Bởi 
thế, khi lời hứa lần sau được thể hiện, (TA dựng một đám bây tôi 
khác đến) bôi nhọ thể. diện của các người và chúng vào tận nơi thờ 
phụng của các người giống như chúng đã đi vào đó lần đầu và chúng 
đã tiêu diệt bất cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soát của chúng. 


} Nabi Muhammad (saw) đã được Thiên thần Jibrïl (Gabriel) đưa đi từ Makkah đến 
Jerusalem. 

? Lẫn thứ nhât, đo Nebuchadnezza của đế quốc Babylon tàn phá vào nãm 586 BC 
(trước kỷ nguyên Gia-tô). Lần thứ hai, do Hoàng đế Titus của La-mã tàn phá vào. 
năm 70 AD (sau kỷ nguyên Gia -1ô). 
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Sñrah 17. Al-Isra" Juzn 15 


8.- Có lẽ Rabb của các người khoan dung các người; nhưng nếu các 
người tái phạm, 7A sẽ cho tái diễn (hình phạt tương tự). Và TA sẽ 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho những kẻ không có đức 
tn. 


9,~ Quả thật, Qur'ãn này hướng dẫn (nhân loại) đến con đường ngay 
chính đúng đắn hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những ai làm điều thiện, rằng họ sẽ nhận một phần ân thưởng rất 
lớn, 


10.- Và báo cho những ai không tin tưởng nơi Đời sau rằng 7A đã 
chuẩn bị sẵn cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 


11.- Và con người cầu nguyện (Allah) cho điều xấu (mau đến) giống 
như y cầu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gấp rút. 

12.- Và 7A làm cho ban đêm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: 7A 
làm mờ tối dấu-hiệu ban đêm và làm sáng tỏ dấu-hiệu ban ngày để 
cho các người có thể đi tìm thiên lộc của Rabb của các người và 
giúp các người biết được con số của niên-kỷ và cách tính toán (thời 
gian). Và mỗi vật, TA giải thích rõ từng chỉ tiết. 

13.- Và TA cột vào cổ của mỗi người hành động của y; vào Ngày 
Phục sinh 7A sẽ mang một quyển sổ (hành động) mở sẵn đến cho y, 
14.- (Với lời phán:) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hồn của nhà ngươi đủ thanh toán nhà ngươi.” 

15.- Ai theo Chỉ đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản thân mình; 
còn ai lạc đạo thì là bất lợi cho bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Và TA 
không trừng phạt trừ phi TA dựng lên một Sứ giả. 

16.- Khi muốn tiêu diệt một thị trấn, 7A truyền lệnh cho thị dân 
nào của nó sống sung túc (bảo: hãy thần phục 7A và ăn ở đạo đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều thối nát; vì thế, khi Lời (trừng 
phạt của 7A) đã được xác-định đối với nó, thì lúc đó 7A sẽ tiêu diệt 
nó hoàn toàn. 

17.- Và có bao nhiêu thế hệ đã bị 7A tiêu diệt sau Wữh? Và Rabb 
của Ngươi đủ biết, đủ thấy tội lỗi của đám bẩy tôi của Ngài. 
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Sũrah 17. Al-Isrã` Juzu 15 


18. Ai muốn kiếp phù-sinh (của đời này) TA sẽ giục điều mà 7A 
sẵn sàng ban cấp đến cho kẻ nào TA muốn. Rồi 7A làm sẵn Hỏa 
ngục cho y; trong đó, y sẽ bị nướng, bị hạ nhục và bị bỏ xó. 


19.- Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo. 
tiêu chuẩn qui-định đồng thời là một người có đức tin thì sẽ được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực của họ; 


20.- Cho từng người - những người này cũng như những người nọ- 
TA đều ban ân sủng của Rabb của Ngươi. Và ân sủng của Rabb của 
Ngươi không bao giờ bị hạn chế. 


21.- Hãy xem! 7A đã ưu đãi người này hơn người nọ (ở đời này) như 
thế nào. Nhưng chắc chắn Đời sau sẽ có nhiều cấp bậc và ưu-đãi to 
lớn hơn. 


22.- (Bởi thế) chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah sợ 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bị bỏ quên. 


23.- Và Rabb của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói 
tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha 
mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. 


24.- Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu 
nguyện) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bể tôi giống như hai người đã thương yêu, chăm sóc bề tôi 
lúc hãy còn bé.” 


25.- Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
người. Nếu các người ăn ở đạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ăn nãn hối cải (với Ngài). 


26.- Và hãy tặng cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, và người 
thiếu thốn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 


27.- Quả thật, những kể phí phạm là anh em của Shayfän. Và 
Shayrän lúc nào cũng bội ơn #abb của nó. 
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28.- Và nếu Ngươi từ chối tặng họ do bởi Ngươi cũng đang hy vọng 
chờ hồng ân của Rabb của Ngươi thì hãy ăn nói với họ lời lẽ nhã 
nhặn. 


29.- Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiện) cũng 
chớ giăng nó ra quá xa tẩm vói (như kẻ hoang phí) sợ rằng ngươi 
ngôi xuống bị chê bai và nghèo khổ. 

30.- Quả thật, Rabb của Ngươi nới rộng bổng lộc cho người nào 
Ngài muốn và hạn chế nó lại (theo Ý Ngài muốn). Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bây tôi của Ngài. 

31.- Và chớ vì sợ nghèo mà giết con cái của các người. 7A cung 
dưỡng chúng và cả các người nữa. Chắc chắn, việc giết chúng (con 
cái) là một trọng tội. 

32.- Và chớ đến gần việc ngoại tình. Chắc chấn, nó là một tội lớn và 
là một con đường tôi lỗi. 

33.- Và chớ giết hại một sinh mạng (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng. Và ai bị giết oan (một cách 
bất công), 7A sẽ ban thẩm quyển (đòi thế mạng theo luật Ø¡säs- 
hoặc tha thứ hoặc lấy tiền Diyah thế mạng) cho người thừa kế của y, 
nhưng không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc'. Bởi 
vì y sẽ được (luật-pháp của Islãm) giúp đỡ. 

34.- Và chớ đến gần tài sản của trẻ mô côi trừ phi với điều gì tốt 
nhất (để cải-thiện nó) cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Và hãy làm 
tròn lời giao ước. Chắc chắn, lời giao ước sẽ bị gặn hỏi. 


35.- Và hãy đo cho đủ khi các người đo ra và hãy cân với một bàn 
cân thẳng đứng. Điều đó tốt và công bằng nhất vẻ cuối. 

36.- Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi người) không biết 
một tí nào. Chắc chắn cái 'nghe', cái 'thấy' và 'tấm lòng", tất cả 
những cái (giác quan) đó sẽ bị hạch hỏi về điều đó. 

37.- Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu căng. Chắc chắn 
ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 

38.- Tất cả các điều đó đều xấu xa (tội lỗi), rất đáng ghét đối với 
Rabb của Ngươi. 


Ì Người thừa kế chỉ được phép giết kẻ sát nhân chứ không được giết ai khác. 
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Sũrah 17. Al-Isrã` Juzu 1§ 


39.- Đó là những điều khôn ngoan mà Rabb của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi. Và chớ dựng một thân linh nào khác cùng với Allah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sỉ vả, bỏ xó. 

40.- Thế phải chăng Rabb của các người (hỡi người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con trai và nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, các người đã nói ra điều xúc phạm 
tầy trời. 

41.- Và chắc chắn TA đã giải thích sự việc trong Qur'än này bằng 
nhiều phương cách với mục đích làm cho họ lưu ý đến lời nhắc nhở 
nhưng Nó chỉ làm cho họ căm ghét thêm. 


42.- Hãy bảo họ: “Nếu quả thật có những thần linh khác cùng với 
Ngài (Allah) đúng theo lời họ nói- thì chắc chắn chúng sẽ lặn lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương. 


43.- Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, độc lập 
vượt hẳn mọi điều dối trá tày trời mà họ nói. 

44.- Bảy tầng trời và trái đất và tất cả mọi vật giữa trời đất đều tán 
dương Ngài. Không vật nào mà không tán dương Ngài, nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ấy thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 

45.- Và khi Ngươi đọc Qurän, TA đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không tin nơi Đời sau một bức màn vô hình. 

46.- Và TA lấy những tấm phủ bao quả tim (tấm lòng) của chúng lại 
e rằng chúng sẽ hiểu Nó (Qur'än) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); và khi Ngươi chỉ nhắc đến Am Rabb của Ngươi trong 
Qurãn thì chúng quay lưng bỏ đi nơi khác, đầy căm ghét. 

47.- TA biết rõ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khi chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qurãn) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điều sai quấy lên tiếng: "Các anh chỉ nghe theo lời của một kẻ bị 
mê hoặc.” 

48.- Thấy không! Chúng đã so sánh Ngươi như thế nào; nhưng chúng 
đã lạc lầm. Bởi thế, chúng không thể tìm ra một con đường (ngay 
chính). 

49.- Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi đã trở thành xương khô 
và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại thành một tạo hóa. 
mới?” 
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S0rah 17. Al-Isrã` Juzu 1Š 


50.- Hãy bảo (chúng): “Dẫu cho các người là đá hay sắt, 


51.- “Hoặc bất cứ tạo vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhất, (chúng cũng sẽ được dựng sống lạ¡).” Nhưng chúng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phục sinh chúng tôi trở lại?” Hãy bảo chúng: “Đấng đã sáng tạo 
các người lúc ban đầu.” Chúng sẽ nhìn Ngươi lắc đầu và nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Có lẽ gần đây; 


52.- “Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi các người, rồi các người sẽ đáp lại 
bằng lời ca tụng Ngài và các người sẽ tưởng tượng rằng các người 
đã ở lại (trần gian) chỉ trong chốc lát.” 

53.- Và hãy bảo bây tôi của TA chỉ nên nói điều nào tốt nhất. Quả 
thật, Shaytãn tìm cách làm cho họ chia rẽ nhau. Bởi vì Shaytãn là kẻ 
thù công khai của loài người. 


54.- Rabb của các người biết rõ các người nhất. Nếu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoặc nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt các người. 
Và TA đã không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 


55.- Và Rabb của các người biết rõ ai ở trong các tầng trời và trái 
đất. Và TA đã làm cho một số Nabi này trội hơn một số (Nabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Zab¡r cho Dãwũd. 


56.- Hãy bảo họ: “Các người hãy câu nguyện những kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là thần linh của các người) ngoài Ngài 
(Allah), (các người sẽ thấy) chúng sẽ không có khả năng bốc hoạn 
nạn đi khỏi các người, và cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác đăng.” 


57.- Những kẻ (thần linh) mà chúng cầu nguyện cũng sẽ tìm phương 
cách đến gặp Rabb của họ, (và sẽ thi đua xem) ai trong họ là người 
gân (Rabb) nhất và hy vọng nơi lòng Khoan dung của Ngài và sợ sự 
trừng phạt của Ngài. Quả thật, sự trừng phạt của Rabb (Allah) của 
Ngươi là điều phải đáng sợ. 

58.- Và không một thị trấn nào mà sẽ không bị 7A tiêu diệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bị trừng phạt dữ dội. Đó là điểu đã được ghi 
chép trong Sổ sách (Định mệnh). 
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Sũrah 17. Al-Isrã` Juzu 15 


59.- Và TA ngưng gởi những Dấu-lạ xuống chỉ vì lý do những người 
của thế hệ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và 7A đã ban cho 
(người dân) Thamũd con lạc đà cái như một minh chứng, nhưng 
chúng sát hại nó. Và TA chỉ gởi những Dấu-lạ xuống để làm cho 
(người dân) sợ. 

60.- Và khi TA phán cho Ngươi bảo: “Quả thật, Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loại (trong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà 7A cho 
Ngươi thấy chẳng qua là một sự thử thách cho nhân loại; và Cây 
Zaqqñm đáng bị nguyễn rủa (ghi) trong Øur'ấn (cũng thế). Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẳng thay đổi được gì, ngược lại chỉ 
làm cho chúng thêm thái quá. 

61 Và khi 7A phán cho các Thiên thân: “Hãy quì lạy Ãdam!” 
Chúng đồng quì lạy ngoại trừ /»f7s. Nó thưa: "Bể tôi phải quì lạy kẻ 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét hay sao?” 

62.- Nói : "Ngài xét lại xem, đây là kể mà Ngài làm cho vinh dự 
hơn bể tôi ư? Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống đến Ngày Phục sinh, 
chắc chắn bề tôi sẽ tứm bắt con cháu của nó ngoại trừ một số ít.” 


63.- (Allah) phán: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chúng nghe theo 
ngươi thì chắc chấn Hỏa ngục sẽ là phân quả báo dành cho tất cả 
bọn bây, một quả báo lớn vô kể. 

64.- “Và tùy khả năng của ngươi, hãy xúi giục kẻ nào trong bọn 
chúng bằng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vận dụng 
cả ky binh lẫn bộ binh của ngươi tấn công chúng và chia sẻ tài sản 
và con cái với chúng và hứa hẹn với chúng;” nhưng Shay:ãn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65.- "Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bẩy tôi (có 
đức tin) của TA;” và Rabb của Ngươi đủ làm một Đấng Giám Hộ. 


66.- Rabb của các người là Đấng làm cho tàu bè chạy nhanh trên 
biển cả để các người đi tìm thiên lộc của Ngài. Quả thật, Ngài Hằng 
Khoan dung với các người. 
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Sũrah 17. Al-Isrä" Juzu 15 


67.- Và khi các người gặp hoạn nạn trên biển cả, những kẻ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) đi mất biệt, ngoại trừ 
Ngài (với các người). Nhưng khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn, 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 


68.- Thế phải chăng các người cảm thấy an-toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đất sụp xuống nuốt mất các người hoặc sẽ 
không gởi một trận bão cát đến phạt các người và các người sẽ 
không tìm ra một Đấng Bảo Hộ để giúp đỡ các người hay sao? 


69.- Hoặc các người cảm thấy an toàn chăng nghĩ rằng Ngài sẽ 
không gởi các người trở lại nơi đó một lần khác và sẽ gởi một trận 
cuồng phong đến nhận chìm các người về việc các người đã bội ơn; 
rồi các người sẽ không tìm ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 


70.- Và chắc chắn TA đã làm vinh danh con cháu của Ãdam (nhân 
loại). Và 7A đã chuyên chở họ trên đất liền và biển cả và cung cấp 
lộc ăn tốt và sạch cho họ và đặc biệt ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của TA. 


71.- (Hãy ghi nhớ) Ngày mà 7A sẽ gọi tập trung tất cả nhân loại 
cùng với những vị lãnh đạo của chúng. Rồi ai được trao cho quyển 
sổ (hành động) của mình nơi tay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào. 


72.- Và ai mù lòa ở đời này (vì không có đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 


73.- Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến dụ Ngươi bỏ những điều 
mà 7A đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa đặt ra một điều 
khác để chống lại 7A và trong trường hợp đó, chúng sẽ nhận Ngươi 
làm một người bạn thân tình (của chúng). 

74.- Và nếu TA không củng cố Ngươi vững chãi thì chỉ còn tí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng. 

75.- Trong trường hợp đó, 7A chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 
phạU gấp đôi ở đời này và gấp đôi (hình phạU) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tìm ra ai để giúp đỡ Ngươi chống lại TA. 
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Sũrah 17. Al-Isrä" Juzu 1Š 


76.- Và quả thật, chúng đã âm mưu làm cho Ngươi sợ hãi mà bỏ quê 
hương ra đi với mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó. Nhưng trong 
trường hợp đó, bọn chúng cũng sẽ ở lại nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngắn sau (khi) Ngươi (bỏ đi). 

71.- (Đó là) Đường lối (của 7A) cho Sứ giả nào trong số các Sứ giả 
của 7A đã được cử phái đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không tìm 
thấy một sự thay đổi nào trong đường lối của 7A. 

78.- Hãy chu đáo dâng lễ Saiäh từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
đến lúc màn đêm tối đặc'. Và hãy đọc Qurãn vào lúc hừng đông. 
Quả thật, đọc Qurăn vào lúc hừng đông được chứng giám (bởi Thiên 
thần). 

79.- Và hãy thức một phân của ban đêm để dâng lễ '7ahajjđ' như 
một lễ phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của Ngươi sẽ nhấc Ngươi 
lên một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi. 

80.- Và hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài làm 
cho bể tôi đi vào (Madinah) bằng lối vào chân chính và làm cho bể 
tôi đi ra (khỏi Makkah) TUỆ lối ra chân chính và ban cho bể tôi từ 
Ngài một thẩm quyền (để yểm trợ bề tôi.) 

81.- Và hãy tuyên b ự Thật đã đến, sự giả dối phải tan biến. 
Quả thật, mọi sự giả dối đều tiêu tan. 

82.- Và TA ban xuống trong Qurãn điều chữa lành (bệnh) và một 
hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ làm cho những 
kẻ sai quấy thêm thua thiệt. 

83.- Và khi 7A ban ân huệ cho con người (vô đức tin), y quay bỏ đi 
và lánh xa (thay vì đến với 7A) và khi gặp hoạn nạn, y buông xuôi 
thất vọng. 

84.- Hãy bảo họ: “Mỗi người hành động theo đường lối, tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người được hướng dẫn 
theo chính đạo.” 

85.- Họ hỏi Ngươi về Rữh (Jibril). Hãy bảo họ: “Rữh là do Chỉ thị 
của Rabb của Ta. Sự hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.” 
86.- Và nếu muốn, 7A sẽ lấy đi những điều mà 7A đã mặc khải cho 
Ngươi; rồi Ngươi sẽ không thể tìm ra một vị bảo hộ nào giúp Ngươi 
chống lại TA (về việc này); 


! Thời gian của bốn lễ: Zwir, “Asr, Maghrib và 'Ishã `. 
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Sirah 17. Al-Isrã' Juzu 15 


87- Trừ phi Rabb của Ngươi khoan dung. Quả thật, Thiên ân của 
Ngài ban cho Ngươi thật lớn. 


88.- Hãy bảo họ: “Nếu loài người và /inn họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giống như Qur ăn này, thì chúng sẽ không làm được một 
quyển giống như nó, mặc dầu chúng cố gắng hỗ trợ lẫn nhau.” 


89.- Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhân loại trong Qurăn này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chối (sự thật và) không 
tin tưởng. 


90.- Và họ nói: “Bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi Ngươi 
(Muhammad) trừ phi Ngươi làm cho suối nước phụt từ dưới đất lên 
cho bọn ta; 


91.- “Hoặc Ngươi có một ngôi vườn chà-là và vườn nho mà Ngươi 
làm cho những suối nước phụt lên ở chính giữa chúng; 


92.- "Hoặc Ngươi làm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đã xác nhận hoặc Ngươi mang Allah và 
Thiên thần xuống đối diện (với bọn ta); 


93.- “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi lên trời; 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc thăng thiên của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh sách mà bọn ta đọc 
được.” Hãy bảo họ: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
Allah)?” 

94.- Và không có gì cản trở nhân loại tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ ngoại trừ điều mà họ nói: "Há Allah đã dựng một người 
phàm làm một Sứ giả (của Ngài)?” 

95.- Hãy bảo họ: “Nếu trên trái đất chỉ có các Thiên thần đi lại yên 
ổn thì chắc chắn 7A sẽ phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm 
một Sứ giả.” 

96.- Hãy bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Am tường, và Hằng Thấy các 
bẩy tôi của Ngài.” 
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Sñrah 17. Al-Isrã` Juzu 15 


97.- Và ai được Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho chúng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, 7A 
sẽ tập trung chúng lại, quì úp mặt xuống, mù, câm và điếc; chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống, TA sẽ gia 
tăng lửa ngọn thêm cho chúng. 


98.- Đó là phần quả báo dành cho chúng bởi vì thật sự, chúng đã 
phủ nhận các Dấu-hiệu của 7A và nói: "Phải chăng khi chúng tôi đã 
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại 
thành một sự tạo hóa mới?” 


99.- Há họ không nhìn nhận rằng Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, sẽ thừa khả năng tái tạo được cái mới giống như 
chúng hay sao? Ngài đã ấn định cho chúng một thời hạn mà không 
có gì phải nghỉ ngờ cả. Nhưng những kẻ làm điều sai quấy từ chối 
(sự thật), ngược lại chỉ (chấp nhận) sự không tin. 

100.- Hãy bảo họ: “Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hồng ân' 
của Rabb của Ta, thì lúc đó chắc chắn các người sẽ giữ chúng lại vì 
sợ tiêu pha hết. Bởi vì con người vốn keo kiệt.” 


101.- Và chắc chấn TA đã ban cho Mũsa chín Phép lạ rõ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ). Khi Người (Mũsa) đến gặp 
chúng, Firaun bảo Người: "Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật.” 


102.- (Mũsa) đáp: “Chắc chắn, ngài biết rõ không ai có khả năng 
ban những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoại trừ Rabb của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng 
ngài, ôi Firaun, sắp bị tiêu diệt.” 

103.- Do đó, khi Firaun nhất định loại trừ họ (con cháu Israel) khỏi 
lãnh thổ ) (Ai: -cập), TA đã nhận chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 


104.- Và sau hắn, 7A đã phán cho con cháu của Israel như sau: “Hãy 
định cư thanh bình trên đất hứa”. Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, 
TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. 
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Sñrah 17. Al-Isrã` Juzu l§ 


105.- Và TA đã ban Nó xuống bằng sự thật và Nó đã xuống bằng sự thật. 
'Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một người mang tin mừng và báo trước. 
106.- Và Qurãn, TA chia nó thành từng phần để Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo từng giai đoạn và 74 ban Nó xuống theo từng thời kỳ. 


107.- Hãy bảo họ: “Các người tỉn hay không tin nơi Nó, bổi vì những 
ai được ban cho sự hiểu biết trước (khi) Nó (được ban xuống), liền 
quì úp mặt xuống đất, phủ phục khi Nó được đọc ra cho họ.” 


108.- Và họ nói: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb chúng tôi! 
Quả thật, Lời hứa của Rabở chúng tôi đã hoàn tất.” 


109.- Và họ quì úp mặt xuống đất khóc ra nước mắt và Nó làm cho 
họ khiêm tốn thêm. 


110.- Hãy bảo họ: “Câu nguyện Allah hay câu nguyện Ar-Rahman, 
câu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào (đều tốt cả) bởi vì Ngài 
có các danh xưng tốt đẹp nhất. Và trong cuộc dâng lễ (Saläh) của 
ngươi chớ đọc kinh quá lớn tiếng cũng chớ quá nhỏ, mà hãy tìm lấy 
con đường chính giữa. 


111.- Và nói: "Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã không, 
nhận ai làm, con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác' nào 
chia sẻ quyển bính cai trị của Ngài và Ngài cũng không quá yếu 
đuối mà có một người Bảo Hộ để giúp đỡ Ngài. Và hãy làm rạng rỡ 
sự Vĩ đại của Ngài.” 


AIL-KAHF 
(Hang Núi) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã ban Kinh sách (Qur ân) 
cho Người tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 


2.- (Một Kinh sách) ngay thẳng (và rõ ràng) dùng để cảnh cáo 
(những người vô đức tin) về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài 
và vừa mang tin mừng cho những người tin tưởng, những ai làm việc 
thiện, rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiên đàng). 


3.- Họ sẽ ở trong đó đời đời. 
4.- Và để cảnh cáo những ai nói Allah có một đứa con trai. 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 


5.- Họ và cha mẹ của họ không có một chút hiểu biết nào về việc 
đó. Trọng đại thay lời lẽ đã thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, 
họ chỉ nói dối. 

6.- Có lẽ Ngươi vì buôn rầu mà chết đi trong việc bám theo dấu 
chần' của họ nếu họ không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh 
Qurãn); 

7.- Sự thật là mọi vật mà 7A đã làm ra trên quả đất chỉ nhằm trang 
hoàng cho đẹp, đích để 7A (dùng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người tốt nhất trong việc làm của họ. 

8. Và sự thật là 7A sẽ làm cho mọi vật trên đó (trái đất) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 

9.- Hoặc phải chăng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi 
và của Bia ký? là một kỳ quan trong những Dấu lạ của TA hay sao? 
10.- (Hãy nhớ lại) khi đám thanh niên chạy vào Hang núi trốn và 
cầu nguyện thưa: “Lạy Raðb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng 
tôi và sắp đặt công việc của chúng tôi được đúng đắn”. 


11.- Do đó, 7A lấy tấm màn bịt tai chúng lại trong Hang núi trong 
một số năm (để chúng ngủ và không còn nghe thấy gì). 


12.- Rồi 7A đánh thức chúng dậy để 7A thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhóm, sẽ giỏi nhất trong việc tính toán thời gian mà chúng 
đã lưu lại nơi đó. 


13.- TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là một đám thanh niên tin tưởng nơi Rabb 
của chúng và TA gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 


14.- Và TA củng cố tấm lòng của chúng khi chúng đứng dậy thưa: 
*Rabb chúng tôi là Rabb của các tầng trời và trái đất. Chúng tôi sẽ 
không bao giờ cầu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chắn chúng tôi sẽ nói ra lời lẽ xúc phạm tày trời. 


15.- “Những người (ngoại đạo) này trong đám người dân của chúng 
tôi đã tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền rõ rệt (để chứng minh cho việc làm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah? 


` Ãthãrihim là dâu chân của họ, một thành ngữ có ý nói 'Đi theo, nghe theo họ." 
? Raqim là bia ký,dựa theo chú giải của Jalãlain, học giả Muslim 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 


16.- (Đám thanh niên bảo nhau): “Và khi các anh lánh xa họ và 
những vật mà họ tôn thờ ngoài Allah, hãy chạy vào trong hang núi 
trốn, Rabb của các anh sẽ tưới hồng ân của Ngài lên các anh và sắp 
đặt công việc được dễ dàng cho các anh.” 


17.- Và Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy mặt trời mọc lệch về 
phía bên phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng về phía bên trái trong lúc chúng nằm ngủ ngay tại một 
khoảng trống chính giữa cái hang. Đó là một trong những Dấu-lạ 
của Allah. Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ tìm ra Chỉ đạo. Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào để dắt y đi đúng đường. 


18.- Và Ngươi đã nghĩ rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thật chúng 
đang ngủ. Và 7A đã lật trở thân người của chúng sang phải và trái. 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thểm 
của cái hang. Nếu nhìn chúng, chắc chắn Ngươi sẽ kinh hãi mà bỏ 
chạy và sẽ rất khiếp đãm chúng (trong lòng). 


19.- Và 7A đã đánh thức chúng dậy (trong tình trạng đó) để chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao 
lâu?" Chúng đáp: "Chúng mình ở đây một ngày hay một buổi gì 
đó.” Chúng nói: “Rabb của các anh biết rõ các anh đã ở lại đây bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cẩm số tiền này của các anh 
xuống phố, nhờ tìm mua thức ăn tốt sạch nhất mang về cho các anh 
dùng và dặn anh ấy dòm ngó cẩn thận, chớ để cho một ai biết tung 
tích của các anh; 

20.- “Quả thật nếu họ (dân chúng) khám phá ra (tung tích của) các 
anh, họ sẽ ném đá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao giờ 
thành công.” 
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Sũrah 18. Al-Kahf uzn 15 


21.- Và bằng cách đó, TA đã làm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật và Giờ Xét xử 
(cũng thật) không có gì phải nghi ngờ cả. (Hãy hồi tưởng lại) khi họ 
(dân cư trong thành phố) tranh luận với nhau về công việc của 
chúng. (Một số dân) nói: “Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng. 
Rabb của chúng biết rõ chúng.” Nhưng những người thắng thế trong 
việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng.” 


22.- (Nay có một số người) nói: "Đám thanh niên đó gồm ba người, 
con chó của chúng nữa là bốn; (số người khác) nói: “Chúng gồm 
năm người, con chó của chúng nữa là sáu, (toàn là lời) đoán mò 
điều vô-hình. Và (một số người khác nữa lại) nói: “Chúng gồm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Rabb 
của ta biết rõ nhất số người của chúng. Chỉ một số ít biết chuyện đó. 
Bởi thế chớ tranh luận với ai về việc của chúng trừ phi biết rõ vấn 
để. Và cũng chớ hỏi bất cứ ai về vấn để của chúng.” 

23.- Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chắn tôi sẽ 
làm điều đó ngày mai”- 


24.- Trừ phi (dè dặt nói:) 'Nếu Allah muốn như thế”. Và hãy niệm 
nhớ Rabb của Ngươi khi Ngươi quên và nói: “Có lẽ Rabb của tôi sẽ 
hướng dẫn tôi đến gần với Chân lý hơn điều này.” 


25.- Và đám thanh niên ở lại trong Hang núi của chúng ba trăm năm 
(theo dương lịch) và thêm chín năm nữa (theo âm lịch). 


26.- Hãy bảo: “Allah biết rõ nhất chúng đã ở lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngài nắm mọi bí mật của các tẩng trời và trái đất. Ngài Thấy và 
Nghe rất rõ (mọi việc). Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài £ũng không có một kẻ 'hợp tác' nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ? của Ngài. 


27.- Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur'ãn) của Rabb. 
của Ngươi những điều đã được mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể 
thay đổi được Lời Phán của Ngài”. Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 


` Insha Allah tức 'Nếu Allah muôn như thế" 
? Hulơmihi = Quyết định và luật lệ trong việc cai trị 
3 Kalimatihi = Phán quyết, Mệnh lệnh, Chỉ thị của Ngài (Allah). 
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Sũrah 18. Al-Kahf 1uzu 15 


28.- Và hãy kiên nhẫn sống với những người câu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm Sắc diện của Ngài và chớ vì lý do 
thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi không 
lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào. 
mà 7A (Allah) đã làm cho lòng y lơ là việc tưởng nhớ 7A và chỉ biết 
theo đuổi dục vọng của y; và công việc của y đã trở thành thái quá'. 


29.- Và hãy bảo: “Chân lý là từ Rabb của các người.” Bởi thế, hãy 
để cho người nào muốn, được tự do tin tưởng; và để cho người nào 
muốn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điểu sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt 
chúng lại bên trong; và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì 
chúng sẽ được giảm cho bằng một loai nước sôi giống như loại dầu 
sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước 
uống đó và xấu xa thay chỗ nghỉ (của chúng)! 


30.- Quả thật, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì chắc 
chắn 7A (Allah) sẽ không làm mất phần thưởng của bất cứ ai làm 
việc tốt. 

31.- Họ là những người sẽ được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiên đàng), bên dưới có các dòng sông chảy. Trong đó, họ sẽ được 
trang điểm bằng vòng vàng và sẽ được phục sức bằng áo lụa thật 
mịn mâu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phân thưởng của họ 
và tốt đẹp thay giường nghỉ của họ! 


32.- Và hãy đưa ra thí dụ về hai người: một trong hai người đã được 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà-là. 7A đặt 
giữa hai ngôi vườn một cái rẫy. 

33.- Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có trái lép. 
Và TA làm cho một mạch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn. 
34.- Và y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nói với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyện với nhau: “Tôi được nhiều của 
và mạnh hơn anh vì đông người hơn.” 


1 Furur = Quá mức giới hạn, 
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Sñrah 18. Al-Kahf 1uzu l5 


35.- Và Y đi vào ngôi vườn và tự làm cho mình sai quấy; Y nói: 
“Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sẽ vĩnh viễn tiêu tan. 

36.- "Tôi cũng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra và nếu tôi được 
đưa về gặp Rabb của tôi trở lại thì chắc chắn tôi sẽ tìm đuợc huê lợi 
khá hơn ngôi vườn này.” 

37.- Người bạn đáp lại trong lúc nói chuyện với y: "Phải chăng anh 
không tin tưởng nơi Đấng đã tạo anh ra từ cát bụi, rồi từ một giọt 
tỉnh dịch rồi uốn nắn anh thành một người bình thường? 


38.- “Đối với tôi, Ngài là Allah, Rabb của tôi và tôi không gán ghép 
một ai làm vị hợp tác của Rabb của tôi cả; 

39.- “Tại sao khi bước vào vườn, anh không chịu nói: 'Điều ấy Allah 
muốn thết' (Bởi vì) không có sức mạnh nào (làm nên sự việc) ngoại 
trừ (sức mạnh phát sinh) từ Allah. Nếu anh thấy tôi kém hơn anh vẻ 
tài sản và con cái, 


40.- “Thì có lẽ Rabb của tôi sẽ ban cấp cho tôi điều tốt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởi những lưỡi tâm sét từ trên trời xuống, 
tàn phá ngôi vườn của anh và biến nó thành một bãi đất trơn, 


41.- “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sẽ không bao giờ tìm thấy mạch nước trở lại." 


42.- Và mùa màng trái cây của y bị tiêu diệt toàn bộ. Do đó, y bắt 
đầu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) về công lao và tiền bạc mà 
y đã chỉ tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho. 
lẫn giàn nho đều ngã rạp xuống đất năm ngổn ngang; và y nói: 
*Thật khổ cho thân tôi! Phải chỉ tôi không tổ hợp một ai với Rabb 
của tôi (thì đâu xảy ra cớ sự này!)*" 


43.- Và ngoài Allah, y không có một nhóm đảng nào có thể giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu mình được. 


44.- Đấy, (vào Ngày Phán xét Cuối cùng) Quyển-hành che-chở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật. Ngài là Đấng Tốt 
nhất trong việc tưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhất ban cho kết quả 
cuối cùng. 


45.- Hãy đưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà 7A ban từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc 
nhờ hút lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây cỏ bắt đầu dân dẫn 
héo khô thành công rạ vỡ vụn mà gió thổi tung đi khắp nơi; và Allah 
là Đấng quyết định hết mọi việc. 
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Sũrah 18. Al-Kahf Juzu 15 


46.- Của cải và con cái là những món trang hoàng của đời sống trần 
tục này trong lúc chỉ có việc làm phúc đức mới tổn tại. Đối với 
Allah việc làm phúc đức là tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và 
hy vọng. 

47.- Và Ngày mà TA sẽ dỡ mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mặt 
đất sẽ trống trải bằng phẳng và 7A sẽ tập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ sót một người nào; 

48.- Và chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Rabb của Ngươi sắp thành 
hàng ngũ chỉnh tể. "Chắc chắn các ngươi đến gặp 7A giống như tình 
trạng 7A đã tạo các ngươi lần đầu. Ay! Phải chăng các ngươi đã 
nghĩ TA sẽ không bao giờ định đoạt việc hôi ngộ này với các ngươi 
hay sao?” 

49.- Và quyển sổ (của chúng) sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi trong đó. 
'Và chúng sẽ than: “Ôi, thật khổ thân chúng tôi! Một quyển sổ gì như 
thế này! Nó ghi không sót một điều nào dù nhỏ hay lớn.” Và chúng 
sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điều mà chúng đã 
làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả. 


50.- Và khi 7A phán cho các Thiên thần: "Hãy phủ phục trước 
Ädam." Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Iblis. Nó thuộc loài Jinn!. 
Nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người 
chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người tha 
vì 7A trong lúc chúng là kẻ thù của các người hay sao? Việc đổi 
chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa. 


51.- TA đâu có gọi chúng (Jin) đến chứng kiến việc tạo hóa các tầng, 
trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và TA. 
cũng đã không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ. 
52.- Và Ngày mà Ngài sẽ bảo (những kẻ tôn thờ 7inn:) “Các người hãy 
cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng là những vị 'hợp tác" 
của TA!" Bởi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lời 
họ. Và 7A sẽ đặt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng. 

53.- Và những kẻ tội lỗi sẽ nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghĩ rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tìm thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đó. 


` Jin là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt 
như lòai người, nhưng mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. /imn được phân 
thành hai loại: Muslim và không Muslim. 
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Sũrah 18. Al-Kahf uzu 15 


54.- Và chắc chắn TA đã trình bày trong Øzn đủ loại hình ảnh so 
sánh có lợi cho nhân loại; nhưng con người hay tranh luận nhất về 
nhiều vấn đề. 

35.- Và không có gì cản trở loài người tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ và cầu xin Rabb của họ tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho. 
đường lối của những người xưa sẽ xảy đến với họ hoặc hình phạt 
(của Allah) sẽ đến trực diện họ. 


56.- Và TA đã cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muốn dùng 
luận điệu giả dối của mình để cãi vã và đánh đổ Chân lý. Và chúng 
mang những Dấu-hiệu và lời cảnh cáo của TA ra làm trò đùa để bỡn 
cợt. 


57.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng, những Lời 
mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mất 
những điều (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả. thật, 7A 
(Allah) đã lấy những tấm màn phủ kín trái tim (tấm lòng) của chúng 
lại sợ rằng chúng hiểu được Nó (Qurän) và làm cho tai của chúng 
điếc; và nếu Ngươi có „ ọi chúng đến với Chỉ đạo thì trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo. 


58.- Và Rabb của Ngươi Hằng tha thứ, đã: y khoan dung. Nếu Ngài 
muốn gọi chúng đến xét xử về những điều (tội lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chắc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chóng đến với 
chúng. Không, chúng còn có một dịp hẹn (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lúc đó, chúng sẽ không bao giờ tìm được một chỗ thoát thân. 


59.- (Người dân của) những thị trấn đó (của “i4, Thamad.. !) mà 7A đã 
tiêu diệt khi chúng làm quấy. Và 7A đã định giờ hẹn để tiêu diệt chúng. 


60.- Và (hãy nhớ lại) khi ÄMữsa nói với tên tiểu đồng của Người: "Ta 
sẽ không bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 


61.- Nhưng khi hai thấy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá) của họ. Nó đã tìm đường nhảy xuống biển lội đi 
tự do như đi trong đường hầm. 


} Nabi Mũsa ('alayhi sallam) tự cho mình hiểu biết hơn người thay vì nói duy chỉ 
Allah là Đấng Duy nhất hiểu biết tất cả. Nhân đó, Allah bảo Nabi Mũsa có một 
người bể tôi khác của Allah cao kiến hơn Người. Allah bảo Nabi Mũsa bắt một con 
Cá sống bỏ vào một chiếc giỏ rồi lên đường đi tìm người bể tôi cao kiến nọ để học. 
hỏi thêm. Allah bảo Nabi Mũsa khi nào thấy con cá nhảy xuống biển lặn mất thì đó 
là nơi mà Người sẽ gặp người bể tôi cao kiến của Allah. 
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Sñrah 18. Al-Kahf Juzu 1Š 


62.- Do đó, khi hai thây trò đi quá chỗ hẹn, (Mzsa) bảo tên tiểu 
đồng: "Hãy dọn bữa ăn sáng của chúng mình ra; chắc chắn chúng 
mình đã thấm mệt vì chuyến đi quá lâu này.” 

63.- (Tên tiểu đồng) thưa: “Thầy có thấy (điều gì hay không) khi 
chúng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện 
của) con Cá và chỉ có Shaytãn đã làm cho tôi quên thưa (chuyện của 
nó) với Thầy; và nó đã tìm đường nhảy xuống biển đi mất dạng một 
cách kỳ diệu.” 

64.- Mũsa bảo: "Chỗ đó là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó, 
hai người nương theo dấu vết cũ mà quay trở lại chỗ hẹn. 

65.- Thế là họ gặp được một người bể tôi! của TA (Allah) mà TA đã 
ban cho hồng-ân và đã được 7A dạy cho Kiến-thức của 7A. 

66.- Mũsa thưa với Người lạ (Al-Khidir): “Tôi theo thầy được chăng 
để thây dạy tôi Chân lý cao thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?" 

67.- Người lạ đáp: "Quả thật ngươi sẽ không nhãn nại được với ta.” 
68.- “Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều vượt quá sự 
hiểu biết của ngươi.” 

69.- (Mñsa) thưa: “Thầy sẽ thấy, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên 
nhẫn; và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ điều gì.” 

70.- Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất định theo ta thì chớ hỏi ta 
về bất cứ điều gì trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết.” 

71.- Rồi hai người tiếp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyển Người 
lạ (Khidir) đục lỗ chiếc thuyền. (Møsa) lên tiếng: "Phải chăng thầy 
đục lỗ nó để nhận chìm những người (hành khách) trên thuyển này 
hay sao? Chắc chắn thầy đã làm một điều hết sức tổi tệ.” 

72.- Người lạ bảo: “Há ta đã không bảo chắc chắn ngươi sẽ không 
thể chịu nổi với ta hay sao?” 

73.- (Mñsa) thưa: “Xin thầy chớ rẩy tôi về điều tôi đã trót quên và 
làm khó dễ tôi trong việc (học hỏi) của tôi.” 

74.- Thế rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé 
trai thì Người lạ giết chết nó. (Mữsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy đã 
giết một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đã 
phạm một điều hết sức tội lỗi. 


! Nabi Al-Khiảir (a-s.) (Xem Sahih Al-Bukhari, tập 6, Hadith số 249) 
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Sũrah 18. AlI-Kahf Juzu 16 


75.- Người lạ đáp: “Há ta đã không bảo ngươi rằng ngươi sẽ không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 

76.- (Mữsa) thưa: “Nếu sau này tôi còn hỏi thầy điều gì thì chớ để 
cho tôi theo thầy nữa. Chắc chắn thầy sẽ có đủ lý do để từ chối (lời 
khẩn khoản của) tôi. 


71.- Rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trấn. Họ hỏi xin thức ăn của họ, nhưng bị dừ chối. Sau đó, hai 
người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. (Misa) lên tiếng: “Nếu thây 
muốn, thầy có thể đòi thị dân trả công thây về việc này!” 


78.- Người lạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây giờ ta cho 
bì biết ý nghĩa về những việc mà ngươi không có đủ kiên nhẫn 
học hỏi. 


79.- “Về chiếc thuyền, nó là tài sản của những người nghèo làm ăn 
trên biển. Nhưng ta muốn làm cho nó hư đi bởi vì đằng sau họ có 
một ông vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tất cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 


80.- “Và về đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những người có đức tin 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nó (đối 
với Allah), nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền. 


*Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) 
sẽ “bạn lại cho hai người một đứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 


82.- "Và về bức tường, bởi vì nó là tài sản của hai đứa trẻ mô côi 
trong thị trấn và phía dưới có một kho tàng để dành cho chúng và 
người cha của chúng là một người đạo đức nên Rabb (Allah) của 
người (Mzsa) muốn rằng khi hai đứa trẻ ấy TànHỗ thành chúng sẽ 
lấy kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hi ng Ân của Rabb 
của người. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện đó', Đó là lời giải 
thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được.” 


83.- Và họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về Zul-Qarnayn?. . Hãy bảo họ: 
“Ta sẽ đọc cho các ngươi hôi ký của Người.” 


 Nabi Al-Khidir đã không hành động theo ý riêng mà chỉ tuân hành mệnh lệnh của 
Allah 

? Qarn là chiếc sừng. Zul-Qarnayn là người có hai chiếc sừng. Một số học giả cho. 
Người là Alexander the Great (A-lét-giăng-đơ Đại đế), có người cho là một vị 
hoàng đế của Ba-tư. 
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Sũrah 18. Al-Kahf 1uzu 16 


84.- Quả thật, TA đã định cư Người trên trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về mọi mặt. 

85.- Do đó, Người đi theo một con đường. 

86.- Cho đến khi Người đến một nơi (của phía) mặt trời lặn; Người 
thấy nó lặn xuống một dòng suối nước đục ngầu và thấy một đám 
dân sống gần đó. 7A phán: “Hỡi Zl-Qarnayn! hoặc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng.” 

87.- Người thưa: "Đối với ai làm điều sai quấy thì chúng tôi sẽ trừng, 
trị y tôi y sẽ được đưa vẻ trình diện Rabb của y, rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88.- “Nhưng đối với ai tin tưởng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phần thưởng tốt và chúng tôi sẽ nói với y lời lẽ dịu dàng về mệnh 
lệnh của chúng tôi.” 

89.- Rồi Người (ZI-Oarnayn) đi theo một con đường (khác). 

90.- Cho đến khi Người đến một nơi (về phía) mặt trời mọc và thấy 
nó mọc trên một đám người mà 7A đã không ban một tấm phủ nào 
để che (nắng) mặt trời. 

91.- (Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn 7A (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người có. 

92.- Rồi Người đi theo một con đường (khác), 

93.- Cho đến khi Người đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai 
ngọn núi có một số dân hầu như không hiểu được một lời lẽ nào cả. 
94.- Họ nói: “Hỡi Z„l-Oarnayn! Quả thật, Yaj#j và Majäj` phá hoại 
trong xứ. Chúng tôi có phải dâng lễ vật cho ngài đăng ngài có thể 
dựng một (bức thành) để ngăn cản chúng khỏi chúng tôi được chăng?” 
95.- Người bảo: "Cái (quyển lực) mà Rabb của ta ban cho ta tốt hơn 
(cống vật của các người). Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ 
dựng một bức thành ngăn cách các người khỏi bọn chúng. 

96.- “Hãy mang đến cho ta những thỏi sắt." Cuối cùng khi, lấp bằng 
chỗ trũng của hai sườn núi, Người bảo: “Hãy (dùng bề thổi của các 
người mà) thổi.” Cho đến khi Người làm cho nó (đỏ) như lửa, Người 
bảo: “Hãy mang đến cho ta loại chì nấu chảy để ta đổ lên đó.” 

97.- Bởi thế chúng (Ya7# và Ma7#j) không thể trèo qua tường và 
cũng không đào thủng nó được. 


* Gog và Magog trong Kinh thánh (Bible). 
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Sñrah 18. Al-Kahf Juzu 16 


98.- Người bảo: “Đây là một Hồng ân từ Rabb của ta. Nhưng khi Lời 
hứa của Rabb của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nó bể tan tành. Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật.” 

99.- Và vào Ngày đó, TA sẽ để cho chúng (ổ-ạU nổi lên như làn 
sóng chồng lên nhau, và tiếng tù-và sẽ được thổi lên và 7A sẽ tập 
trung chúng lại, toàn bộ. 

100.- Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
những kẻ vô đức tin rõ ràng cho chúng thấy: 

101.-- Những ai mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhắc nhở của TA (Qurän), và cũng không thể nghe được. 

102.- Thế phải chăng những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể 
nhận các bầy tôi của TA làm chủ nhân thay vì TA hay sao? Quả thật, 7A 
đã chuẩn bị sẵn Hỏa ngục cho những kẻ không tin làm một nơi giải trí 
103.- Hãy bảo (họ): "Chúng tôi có phải báo cho các ông biết những 
kẻ mất mát nhất về phương diện việc làm (là ai chăng?) 


104.- “Những ai đã phí mất công lao nơi trần gian trong lúc họ nghĩ 
rằng họ đang được điều tốt trong việc làm của họ.” 

105.- Họ là những kẻ đã phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb của họ và 
việc gặp gỡ lại Ngài (ở Đời sau). Do đơ, việc làm của họ sẽ trở 
thành vô nghĩa. Bởi thế vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị) nào cả. 

106.- Như thế; phần quả báo của họ là Hỏa ngục bởi vì họ không tin 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ giả của TA. 


107.- Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng) làm nơi giải trí. 

108.- Trong đó, họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 
109.- Hãy bảo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Ñabb của ta thì chắc chắn đại dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi có mang một đại dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó.” 

110.- Hãy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) là một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khải cho biết chắc chắn Thượng Đế 
của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được 
gặp lại Rabb của y, thì nên làm việc thiện và trong việc thờ phụng 
Rabb (Allah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị 'hợp fác' của Ngài. 
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Sñrah 19. Maryam Juzu 16 


MARYAM' 
(Mary) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Kãf. Hã. Yã. 'Ayn. Sãd. 


2.- (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng ân của Rabb của Ngươi 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, ZakariyaŸ. 


3.- Khi Người âm thẩm cầu xin Rabb của Người, 


4.- Thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Thật sự xương cốt của bể tôi đã yếu 
ớt và mái đầu (của bể tôi) óng ánh hoa râm, nhưng lạy Rabở!, bể tôi 
không hề bất mãn trong việc van cầu Ngài; 


5.- "Và quả thật, bể tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bể tôi (vĩnh 
viễn ra đi) trong lúc vợ của bề tôi lại hiếm hoi. Do đó xin Ngài ban 
cho bể tôi từ Ngài một đứa con để nối dõi, 


6.- “§ẽ thật sự thừa kế bể tôi và thừa kế dòng dõi của Ya'qũb và lạy 
Rabb của bê tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bể tôi của Ngài).” 


7.- Hỡi Zakariya! TA báo cho Ngươi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahyä (Giăng). Từ trước đến nay 7A chưa hể đặt tên 


ế” 


cho ai giống như thế. 
8.- Người thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bể tôi có thể có con 
trong lúc vợ của bề tôi hiếm hoi, vả lại bể tôi đã già yếu”. 

9.- (Allah) phán: “Đúng như thế! Rabb của Ngươi phán: 'Chuyện đó 
rất dễ đối với TA. Chắc chắn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả.” 

10.- (Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin Ngài chỉ định cho 
bể tôi một Dấu-hiệu." (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ như 
sau: Ngươi sẽ không nói chuyện với người ta được trong ba đêm liên 
tiếp mặc dâu ngươi hãy còn khỏe mạnh." 

11.- Thế là (Zakariya) bước ra khỏi phòng tu kín đến gặp người dân của 
Người và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối. 


° Nữ đồng trinh Maria (Mary), người mẹ của Nabi 'Isa (Jesus, Giê-su) 
2 Zachariah trong Bible (Kinh thánh) 


305 


T Kon in: li 
đe. lQlhhefetnp 2 
đeosbáo tất 6675 5620102 đệ 
ve vi /4406⁄46<3264101⁄2 : 
\l6® 6&o\á„,#9 Gố l2 
.16@6e<É Ác "- s 
d6© 418575 ;~25 _. sì 
501 314:4s:2U1gđ2A4E Z! 
⁄4á§15⁄24:@6z/2vÄ mạn 
tị á22~4) 2 “ân f 8n vEx lở 
3 ®É„ 4¬ —412óx ¿24506 là 
đi S465 kktc4-j#TtG2..0a5 AI 


2 sấ 'Ã< 2223696 


G1 
` 


C~ 
Ai 


_ 


§ 


tệ 


4 
- 
9 


h 


ĐI 


È 
s 


II: 


Sũrah 19. Maryam Juzu 16 


12.- (Allah phán cho Yahya:) “Hỡi Yahyã! Hãy nắm vững Kinh sách 
(Taurah) bằng tất cả nghị lực của Ngươi: Và TA ban cho Người sự 
khôn-ngoan dẫu rằng Người hãy còn ít tuổi. 


13.- Và TA làm cho Người có lòng thương người và trong sạch; và 
sùng bái (Allah). 

14.- Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản 
nghịch; 

15.- Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người lìa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại! 

16.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về Maryam khi Nàng, 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi về phía Đông; 

17.- Nàng giãng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi 7A cử Thiên thần 
Jibril của 7A đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiện ra trước mặt Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18.- Nàng lên tiếng: "Tôi cầu xin Đấng Rất mực Độ lượng bảo vệ 
tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông là người sợ Allah.” 


19.- (Thiên thần) bảo: “Ta chỉ là một vị Sứ của abb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.” 


20.- Nàng thưa (với Thiên sứ): “Làm sao tôi có thể có được một đứa 
con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. 
Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.” 

21.- (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đúng như thế! Rabb (Allah) của 
Nàng đã phán: “Việc (tạo hóa) đó rất dễ đối với TA'. Và chắc chắn 
TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và 
một Hồng ân từ 74. Và đó là một việc đã được (Allah) quyết định." 


22.- Sau đó Nàng thụ thai Người và cưu mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 


23.- Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân 
cây chà là. Nàng (than thở:) “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chỉ tôi chết 
sớm trước việc này và bị quên bẵng đi (có tốt hơn không?)” 

24.- Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới bảo: “Nàng chớ buồn phiền. 
Chắc chắn Ra»b của Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng, 

25.- “Và hãy lắc thân cây chà là về phía nàng, trái chín tươi sẽ rụng 
xuống mình nàng. 
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26.- “Do đó, hãy ăn và uống và vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một 
người phầm nào, thì hãy bảo: 'Quả thật tôi đã nguyện nhịn chay với 
Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không 
nói chuyện với ai."” 

27.- Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ẩm đứa con về nhà gặp lại người 
dân của Nàng. Thấy thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Maryam! 
Chắc chắn nàng mang về một điều hết sức quái đản chưa từng thấy. 

28.- “Hỡi em gái của Hiãrzn`! Cha của nàng không phải là một người ác 
đức và mẹ của nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.” 

29.- Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?” 


30.- ( Đứa bé Giê-su) lên tiếng: “Ta là một người bể tôi của Allah. 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabi. 


31.- “Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền cho Ta 
dâng lễ 'Salãh' và đóng Zakãh suốt thời gian Ta còn sống; 


32.- "Và hiếu thảo với mẹ ta; và sẽ không hách dịch và vô phúc. 


33.- “Và Salãm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, 
vào ngày Ta lìa đời và vào ngày Ta sẽ được phục sinh trở lại." 


34.- Đó là (câu chuyện của) 'Ïsa (Giê-su), con trai của Maryam: (và 
là) lời xác thực mà (những kẻ không tin) hãy còn nghỉ ngờ. 

35.- Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không 
thích hợp (với Quyển-năng Siêu-phàm của Ngài.) Thật quang vinh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài 
chỉ phần với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế. 

36.- Và (Giê-su bảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta và là Rabb 
của các người. Do đó hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo.” 

37- Nhưng những giáo phái bất đồng ý-kiến với nhau (về sự thật 
này). Bởi thế, khốn khổ cho những ai phủ nhận việc sắp xảy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 

38.- Chúng sẽ nghe và thấy rõ về Ngày (Xét xử) mà chúng sẽ đến 
trình diện 7A! Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy lâm lạc 
công khai. 


' Hãrãn này không phải là người anh của Nabi Mũsa mà là một người đức hạnh 
sống vào thời kỳ của Maryam. 
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S0rah 19. Maryam Juzu 16 


39.- Và hãy cảnh cáo chúng về Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng. 

40.- Chính TA sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và 
chúng sẽ được đưa trở về gặp lại TA (để chịu sự xét xử). 

41.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về Ibrãhïm. Quả thật, 
Người là một người chân thật, một Mai. 

42.- Khi (xưa) Người thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi 
gì về cho cha? 

43.- "Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã 
không lĩnh hội được; bởi thế, xin cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha 
đến một con đường bằng phẳng. 


44.- "Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shayrãn (bởi vì) quả thật, Shayrãn là 
một tên phản nghịch đã từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. 


45.- "Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng 
phạt cha bằng một hình phạt khiến cha trở thành một người bạn của 
$hayfän (trong Hỏa Ngục).” 

46.- (Người cha) đáp: "Hẳn con ghét những thân linh của cha lắm 
hay sao, hỡi con /brãhïm! Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ 
ném đá giết con; và hãy đi đâu cho khuất mắt cha trong một thời 
gian lâu.” 

47.- (Ibrähĩm) thưa: “Con mong cha gặp mọi sự bằng an. Con sẽ cầu 
xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Rông lượng 
với con. 

48- "Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyện 
ngoài Allah; và tôi sẽ cầu nguyện RaÖb của tôi; tôi hy vọng sẽ không 
đến nỗi vô phúc với lời cầu xin (chân thành) với Rabb của tôi.” 

49.- Do đó, khi Ibrãhïm từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài 
Allah, 7A đã ban cho Người (đứa con) /shãa (Isãc) và (đứa cháu nội) 
Ya'qäb (Gia cốp); và mỗi đứa đã được TA cử làm Nabi. 

50.- Và 7A đã ban Hồng ân cho con cháu của Jbrãhïm và làm vinh 
danh Họ qua tiếng nói trung thực (của Họ). 

51.- Và hãy nhắc lại trong Kinh sách (Qurãn) về AZzsa. Quả thật, 
Người là một người chất phác; và là một Sứ giả, một Maöi. 
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52.- Và TA đã gọi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và 
đưa Người xích lại gần để (74) nói nhỏ; 

53.- Và TA lấy lòng Khoan dung mà gia ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, #1ãrzn, làm một Maöi (để phụ tá). 


54.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về /sZï!. Quả thật, 
Người là một người giữ đúng lời hứa. Và là một Sứ Giả, một Nabi. 


55.- Và Người đã từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ *Salãh và 
đóng 'Zakäh'; và Rabb của Người hài lòng với Người. 

56.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qurãn) về /dr7s (Enoch). Quả 
thật, Người là một người chân thật, một Mai. 


57.- Và TA đã nhấc Người lên một địa vị cao nhã. 


58.- Họ là những người mà Allah đã gia ân trong số các NMabi xuất 
thân từ con chầu của .iđam và từ những người mà 7A đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng với Mữh và từ con cháu của Ibrãhữm và của Isrã- 
ïi và từ những người mà 7A đã hướng dẫn và chọn lựa. Mỗi lần 
những Lời mặc khải của Đấng Rất mực Độ lượng được đọc ra cho 
họ, họ sụp xuống quì lạy, khóc ra nước mắt. 


59.- Nhưng tiếp theo họ là một hậu thế bỏ bê *Szãh' và theo đuổi 
những dục vọng thấp hèn. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt. 


60.- Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện. 
Bởi thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử 
thiệt thòi một tí nào: 


61.- Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà Đấng (Allah) 
Rất mực Độ lượng đã hứa với các bể tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là điều nhất định sẽ phải xảy ra. 


62.- Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tầm phào nào mà chỉ 
nghe lời chúc tụng "Bằng an'. Trong đó họ sẽ được cung phụng đây 
đủ vào buổi sáng và buổi tối. 

63.- Đó là Thiên đàng mà 7A sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ 
Allah trong số bể tôi của TA để thừa hưởng. 

64.- Và chúng tôi (Thiên thần) chỉ xuống trần theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammad!). Điều gì (xảy ra) trước 
chúng tôi và điều gì (xảy ra) sau chúng tôi và điều gì (xảy ra) giữa 
hai điều đó đều là của Ngài cả. Và Rabb của Ngươi là Đấng không 
hể quên sót (một điều gì). 
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65.- (Ngài là) Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và 
của những gì giữa trời đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngài; và hãy kiên 
nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết có ai giống Ngài hay 
không? 

66.- Và con người (không có đức tin) lên tiếng: “Sao? khi chết rồi 
tôi sẽ được dựng sống lại hay sao?” 

67.- Và hẳn con người không nhớ rằng chính 7A đã tạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 

68.- Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi (hổi Muhammad!) chắc 
chấn TA sẽ tập trung chúng lại và cả bè lũ Shayrăn nữa; rồi TA sẽ 
dẫn chúng đến quì gối xung quanh Hỏa Ngục. 

69.- Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhất đã 
chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ra (trình diện); 

70.- Rồi TA biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nướng 
nhất trong đó (Hỏa Ngục). 

71.- Không một ai trong các người lại khỏi sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đối với Rabb của Ngươi (Muhammad!) đó là một quyết định chắc 
chấn sẽ phải thể hiện. 

72.- Rồi TA sẽ giải cứu những ai sợ và thần phục Allah và 7A sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gối trong đó. 


73.- Và khi những Lời mặc khải rõ rệt của 7A được đọc ra để nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau: 
“Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?” 


74.- Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hệ giẩu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị 7A tiêu diệt? 

75.- Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc, thì Đấng (Allah) Rất 
mực Độ lượng sẽ nới lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian 
cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc là Hình phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là kẻ có địa vị tôi tệ nhất và có lực lượng yếu ớt nhất. 


76.- Và Allah sẽ gia tăng Chỉ đạo cho những ai đi đúng đường. Và 
những việc làm từ thiện đối với Rabb của Ngươi sẽ tổn tại lâu dài, 
và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc. 
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Sũrah 19, Maryam Juzn 16 


T1- Thế Người có thấy (loại) người đã phủ nhân những Lời mặc khải của 
TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái." 


78.- Phải chăng y đã nhìn thấu điều vô-hình hoặc đã nhận một Lời 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng? 


79.- Nhất định không! TA sẽ cho ghi sổ điều y đã nói và sẽ gia tăng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục). 

80.- Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đã nói bởi vì y đến gặp 
lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết). 


81.- Và họ chấp nhận những thần linh khác ngoài Allah mục đích 
nhờ chúng giúp họ thêm quyền thế và uy danh. 


82.- Nhất định không! Những thân linh đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sẽ trở thành đối thủ chống lại họ. 


83.- Há Ngươi không thấy việc TA đã cử những tên Shayrãn đến với 
những kẻ vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình? 


84.- Bởi thế chớ vội chống báng chúng. Quả thật, 7A chỉ gia hạn cho 
chúng một số (ngày gia hạn) nhất định. 


85.- Vào một Ngày TA sẽ tập trung những người ngay chính sợ 
Allah đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một phái đoàn . 


86.- Và 7A sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú. 


§87.- Không ai có quyển can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ 
Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời cam-kết. 


88.- Và chúng nói: “Đấng Rất mực Độ lượng đã có một đứa con trai.” 
89.- Chắc chắn các người đã dựng đứng một điều tội lỗi vô cùng tày trời; 


90.- Vì thế mà các tầng trời gần như muốn vở tung, trái đất gần như 
muốn bể ra làm hai và những quả núi gần như muốn sụp đổ tan tành, 


91.- Bởi chúng bịa đặt điều cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con trai; 


92.- Và thật hết sức phi lý cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng đã có 
một đứa con trai; 


93.- Bởi vì thật ra mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đất đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một người bề tôi. 


94.- Chắc chắn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 
95.- Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình 
điện Ngài. 
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Sũrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


96.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng 
(Allah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 

97.- Bởi thế TA làm cho Nó (Qurãn) thành dễ Š dàng với chiếc lưỡi (tiếng 
nói, giọng nói) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những 
người ngay chính sợ Allah và để cảnh cáo đám người hay cãi vã. 


98.- Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị 7A tiêu diệt? Há Ngươi 
có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xâm xì 
nào của chúng hay không? 


TÃ-HÃ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ta. Hã. 


2- Không phải TA ban Qur'ăn (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm cho Ngươi buồn, 


3.- Mà đó là một Lời Nhắc Nhở dành cho những người sợ (Allah).- 


4.- Một sự Mặc khải từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các tầng trời ở 
trên cao. 


5.- Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Ngai vương. 


6.- Bất cứ vật gì trong các tầng trời và dưới đất và vật gì nằm giữa 
trời đất và vật gì nằm sâu dưới lòng đất đều là của Ngài cả. 


7.- Và nếu Ngươi có nói lớn tiếng thì quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điều được bưng bít kín hơn nữa. 

8.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài. Ngài 
mang những tên gọi tốt đẹp nhất. 

9.- Và Ngươi đã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

10.- Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: “Hãy 


tạm dừng chân ở đây. Hy 'Yọng ta sẽ mang về cho các người một cục 
than hồng hoặc ta sẽ tìm thấy nơi đống lửa một Chỉ đạo.” 


11- Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 
bảo: "Hỡi Mũsa! 

12.- “TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hãy cởi giày của ngươi ra. 
Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng '7wa' linh thiêng; 
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Sũrah 20. Tã-Hã Jưzu l6 


13.- “Và TA đã chọn nhà ngươi. Bởi thế, hãy lắng nghe điều mặc khải. 
14.- “Rõ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
TA. Do đó, hãy thờ phụng TA; và hãy dâng lễ 'Salãh" để tưởng nhớ TA. 


15. “Thật sự Giờ (Xét xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó để cho 
mỗi linh hỗn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của mình. 


16.- "Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi nó và chạy theo những dục 
vọng của mình làm cho Ngươi xao lãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 


17.- *Và vật gì nơi tay phải của Ngươi vậy, hỡi Mzsa?” 

18.- Người thưa: "Đó là chiếc gây mà bể tôi dùng để tựa mình và đập 
rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và nhiều công dụng khác nữa.” 

19.- (Allah) phán: “Hãy quảng nó xuống, hỡi Mũsa!” 

20.- Thế là Người ném nó xuống. Nó biến thành một con rắn biết bò. 


21.- (Allah) phán: “Hãy nắm lấy nó và chớ sợ. 7A sẽ làm cho nó 
hiện nguyên hình trở lại. 


22.- “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác. 


23.- “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dấu lạ lớn nhất của 7A. 
24.- “Hãy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đã tàn ác quá mức.” 
25.- (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb! Xin Ngài nới rộng lòng ngực của bề tôi; 
26.- “Và làm cho công tác của bể tôi được dễ dàng; 

27.- “Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bể tôi; 

28.- “Để chúng (đối phương) có thể hiểu được lời nói của bê tôi. 
29.- “Và xin cử một người phụ tá cho bề tôi từ gia đình của bể tôi; 
30.- “Hãrän, người anh của bể tôi; 

31.- “Xin Ngài gia tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy; 

32.- “Và bắt anh ấy chia sẻ công việc của bể tôi; 

33.- “Để (hai) chúng tôi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34.- “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiều; 

35.- “Bởi vì quả thật Ngài Hằng thấy chúng tôi.” 


36.- (Allah) phán: “Chắc chắn các điều mà Ngươi yêu cầu được 
chấp thuận, hỡi Mása! 


37.- "Và chắc chắn, 7A đã gia ân cho ngươi vào một dịp khác 
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Sũrah 20. Tã-Hã 1Juzu 16 


38.- “Khi TA đã mặc khải cho người mẹ của Ngươi điều mặc khải (này:) 
- "Hãy đặt nó (Musa) vào trong cái rương và ném nó xuống sông; 
(nước) sông sẽ đẩy giạt nó lên bờ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù 
của nó sẽ vớt nó lên bờ.” Và TA đã ban cho ngươi tình thương từ TA. 
(hỡi Møsa!) để Ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt (săn sóc) của TA. 


40.- “Khi người chị của ngươi la cà đi theo và nói: “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để chăm sóc đứa bé hay không? 
Bằng (cách) đó 7A man; người. trả lại cho mẹ của ngươi để cho cặp 
mắt của bà dịu lại và hết lo buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chết một 
người (dân Ai-cập) nhưng TA đã cứu ngươi ra khỏi cảnh. nguy, khốn và 
đã thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
năm với người dân Miđian. Rồi Ngươi đến đây như đã định, hỡi Mñsa! 
41.- "Và TA đã rèn luyện Ngươi (để làm việc) cho TA. 


42.- "Hãy lên đường, ngươi và anh của ngươi, với Phép lạ của TA và 
chớ xao lãng việc tưởng nhớ TA. 

43.- “Hai ngươi hãy đi gặp Firaun. Quả thật, nó đã tàn ác quá mức. 
44.- “Tuy nhiên hãy ăn nói với nó lời lẽ nhã nhặn may ra vì thế nó 
sẽ lưu ý đến Lời cảnh cáo hoặc sợ (Allah).” 

45. Hai người thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng tôi SỢ y 
nổi nóng mà hãm hại chúng tôi hoặc sợ y hung tợn quá mức.” 

46.- (Allah) phán: “Chớ sợ! Chắc chắn TA ở cùng với hai ngươi. TA. 
nghe và thấy hết mọi việc. 

47.- "Do đó, hai ngươi hãy lên đường đi gặp nó và bảo: 'Quả thật 
chúng tôi là Sứ giả của Rabb của ngài. Xin ngài hãy để cho con 
cháu của Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đến gặp ngài với một Phép-lạ từ Rabb của ngài. Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 

48.- Quả thật chúng tôi được (Rabb chúng tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông-điệp của Ngài) 
và quay bỏ đi. 

49.- (Firaun) bảo: “Thế ai là Rabb của hai ngươi, hỡi Mũsa?” 

50.- (Mũsa) đáp: ` Rabb chúng tôi là Đấng đã ban cho mọi vật hình 
thể và bản chất rồi hướng dẫn (chúng).” 

51.- (Firaun) bảo: “Thế điều kiện của những người thuộc thế hệ 
trước ra sao?” 
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Sñrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


52.- (Mũsa) đáp: “Rabb của tôi biết rõ điều kiện của họ trong Sổ 
sách (của Ngài); Rabb của tôi không nhầm lẫn cũng không quên sót 
(điều gì): 

53.- “Đấng đã làm trái đất thành một giường ngủ cho quí ngài và mở 
nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài, TA dùng nó để làm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau. 

54.- “Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài.” Quả thật, trong 
sự việc đó là các Dấu-hiệu cho những người thông hiểu (lẽ thật). 
55.- Từ nó (trái đất) TA đã tạo hóa các người và sẽ hoàn các người 
về lại cho nó và từ nó sẽ đưa các người trở ra một lần nữa. 


56.- Và chắc chấn TA đã trưng cho y (Ƒir'awn) thấy tất cả Phép-lạ 
và Bằng-chứng của TA, nhưng y phủ nhận và từ chối. 

57.- Y bảo: “Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta với dụng ý dùng các 
pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ của bọn ta hay 
sao, hỡi Msa? 


58.- “Nhưng bọn ta cũng có thể đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
chọi với ngươi. Do đó giữa bọn ta và nhà ngươi hãy hẹn gặp nhau tại 
một nơi đất bằng mà đôi bên nhất định sẽ có cơ hội như nhau.” 


59.- (Masa) đáp: “Cuộc hẹn của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày đại hội 
và hãy cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một 
sào.” 

60.- Do đó, Fir'awn lui về, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hẹn. 

61.- Mữsa bảo họ: “Quí ngài sắp mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điều 
nói đối rồi đổ thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại.” 

62.- Thế rồi, chúng bàn cãi với nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghị. 

63.- Chúng bảo nhau: “Hai tên này quả thật là hai tên phù thủy, 
chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lãnh thổ và 
xóa bỏ lối sống quí phái của quí ngài. 

64.- “Do đó, hãy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hẹn, và đi theo đội 
ngũ chỉnh tể. Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sẽ thắng cuộc.” 
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Sñrah 20. Ta-Hã Juzu l6 


65.- Chúng bảo: “Hỡi Ä⁄/zsa! Hoặc ngươi ném (bửu bối) xuống 
(trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên ném xuống?” 

66.- (Misa) đáp: "Không, quí vị ném trước." Và này! do pháp thuật 
của chúng, những sợi dây và những chiếc gây của chúng hiện hình 
trước mặt Người (Møsa), giống như chúng cử động được. 

67.- Thấy thế, Mzsa đâm sợ trong lòng. 

68.- TA phán "Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 


69.- “Và hãy ném bảo vật nơi tay phải của ngươi xuống, nó sẽ nuốt 
hết những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đã làm 
chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không 
thành công dù từ đâu đến.” 

70.- Bởi thế, những tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rabb của Härñn và Mũsa."” 

TI.- (Fir'aun) bảo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngài (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi ư? Chính tên (M#sa) này là lãnh tụ 
của các ngươi nên hắn đã dạy các ngươi pháp thuậU Bởi thế chắc 
chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái; và 
chắc chắn ta sẽ cho đóng đỉnh các ngươi trên thân cây chà-là để cho. 
các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và lâu hơn.” 


T2.- (Các tên phù thủy) đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ xem ngài 
quí hơn những bằng chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và quí hẹp 
Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm điều 
ngài muốn; thật sự, ngài chỉ có thể định đoạt điều gì liên quan đến 
đời sống trần tục này thôi! 


73.- “Thật sự, chúng tôi đã tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi 
của chúng tôi và (vẻ tội đã làm) những phù phép mà ngài đã bắt ép 
chúng tôi làm. Bởi vì Allah Ưu Việt, và Vĩnh Cửu.” 

74.- Quả thật ai đến trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) như 
một kẻ tội lỗi thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, một nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sống. 

75.- Và ai đến trình diện Ngài như một người có đức tin và đã làm 
việc thiện thì là những người sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hạng: 


T6.- Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Đàng 'Adn), bên dưới có các 


dòng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và đó là phần thưởng 
của những người đã tẩy sạch bản thân mình (khỏi tội). 
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Sñrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


71.- Và chắc chắn TA đã mặc khải cho A⁄ữsa, (phán: ) “Hãy dẫn các 
bẩy, tôi của TA ra đi ban đêm và (dùng chiếc. Bây), đánh xuống 
(biển) hầu dọn đường ráo khô cho họ băng qua biển (Hồng hải). Chớ 
sợ (đám Firaun) đuổi theo bắt cũng chớ lo sợ (bị chết chìm dưới 
nước).” 


78.- Sau đó, Firaun cùng với lực lượng đuổi theo bắt họ nhưng sóng 
biển đã bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ. 


79.- Và Firaun đã dẫn người dân của y đi lạc (khỏi Chính đạo) và 
đã không hướng dẫn họ. 


80.- Hỡi con cháu của Israel! TA đã cứu thoát các người khỏi kẻ thù 
của các người, và đã kết ước với các người ở phía bên phải của ngọn 
núi (Sinai) và đã ban Manna và chỉm cút xuống cho các người. 


81.- (Và phán): “Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA 
đã cung cấp nhưng chớ thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người; và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 


82.- "Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có 
đức tin và làm việc thiện rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết).” 


83.- Và (khi A4zsa lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán:) “Điều chỉ 
giục Ngươi bỏ người dân của Ngươi đến đây trước vậy, hỡi Mữsa?” 


84.- (Mũsa) thưa: “Họ bám sát theo dấu chân của bể tôi; bể tôi vội 
đến trình diện Ngài, lay Rabb, để mong Ngài hài lòng." 


85.- (Allah) phán: “Quả thật TA đã, thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khi) Ngươi (ra đi) và tên SãmirT! đã hướng dẫn họ lầm lạc." 


86.- Bởi thế, Møsa quay về gặp đám dân của Người vừa giận vừa 
buồn. Người bảo: “Này hỡi dân ta! Rabb (Allah) của các người đã 
không hứa với các người một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 
hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muốn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người? cho. 
nên các người đã nuốt lời hứa với ta? 


87.- Họ đáp: “Chúng tôi không tự quyền bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân (Ai-cập) cho nên 
chúng tôi quẳng chúng (vào lửa) theo đề xuất của Sãm 


` Có lẽ là một người Ai-cập đã tin tưởng theo Nabi Mũsa và ra đi cùng với người 
dân Israel. 
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Sñrah 20. Tã-Hã 1Juzu l6 


88.- Rồi y (SãmirT) đúc ra cho họ một con bò con, thân hình của nó 
(phát âm giống âm) rống (của con bò). Rồi họ bảo: "Đây là thần 
linh của các người và là thần linh của Äzsa nhưng (Mũsa) đã quên. 
89.- Thế, họ đã không nhận thấy nó (bò đúc) không trả lời họ được 
tiếng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi gì được cho họ 
hay sao? 

90.- Và chắc chắn Hãrữn cũng đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! Các 
người chỉ bị thử thách bởi nó (con bò đúc) và quả thật Rabb của các 
người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Do đó hãy nghe theo ta và 
tuân lệnh ta.” 

91.- Họ đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mũsa (Môi-se) trở vềể gặp chúng tôi.” 

92.- (Mũsa) bảo: “Hỡi Hãrzn! Điều gì cản anh (không chận đứng 
họ) khi anh thấy họ lầm lạc? 

93.- “Há anh không tuân theo tôi? Phải chăng anh đã không tuân 
lệnh của tôi?” 

94.- (Harñn) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chớ nắm râu và đâu của ta! 
Quả thật anh đã sợ việc em sẽ nói: 'anh đã gây chia rẽ giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của tôi.' “ 

95.- (Mñsa) bảo: “Hỡi Sãmirï! Mục tiêu của ngươi là gì (khi ngươi 
đúc ra con bò này?” 

96.- Y đáp: “Tôi thấy điều mà họ không thấy. Bởi thế tôi đã hốt một 
nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên sứ (J¡bzĩ/) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của tôi đã xúi giục tôi như thế.” 

97.- (Musa) bảo y: “Hãy cút đi! Suốt đời này (hình phạt) dành cho 
ngươi sẽ như sau: ngươi sẽ nói (với người ta:) “Chớ chạm đến mình 
tôi! và (trong tương lai) ngươi sẽ gặp một lời hứa (trừng phạt) mà 
ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ ngươi hãy giương 
mắt ra nhìn thần linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái; 
chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi sẽ vãi tung nó xuống biển.” 
98.- Thượng Đế của các ngươi chỉ là Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có một Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tóm thâu hết mọi vật. 
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Sñrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


99.- TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) một vài tin tức về các diễn 
biến trước đây như thế. Và chắc chắn, chính 7A đã ban cho Ngươi 
Thông điệp nhắc nhở này. (Qur ăn) 

100.- Ai lánh xa Nó (Qurăn) thì sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) vào Ngày 
Phục sinh. 

101.- Họ sẽ ở mãi trong (tình trạng) đó. Và gánh nặng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sinh thật là xấu xa. 

102.- Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TA sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sợ hãi). 

103.- Chúng xẩm xì bàn tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chừng mười ngày.” 

104.- TA biết rõ những điểu chúng sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhất trong bọn lên tiếng: “Chắc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày.” 

105.- Và chúng hỏi Ngươi về những quả núi, hãy bảo chúng: “&abb 
(Allah) của ta sẽ bứng chúng và vãi đi tứ tán. 

106.- “Rồi Ngài (Allah) sẽ để cho nó (trái đất) thành bình địa; 

107.- “Nơi đó, Ngươi sẽ thấy không có gì quanh co và lồi lõm.” 

108.- Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần). Y 
chẳng có ý gì lừa dối; và những tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước mặt 
Đấng Rất mực Độ lượng cho nên Ngươi sẽ không còn nghe thấy gì 
ngoài tiếng xâm xì; 

109.- Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ của ai mà Đấng 
Rất mực Độ lượng cho phép và lời yêu cầu của y được chấp thuận. 

110.- Ngài (Allah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
và họ không biết một tí gì về nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111- (Tất cả) các bộ mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng Sống, 
Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng (vạn vật); và ai gánh vác tội lỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thất bại. 

112.- Và ai làm việc thiện và có đức tin thì sẽ không sợ bị thiệt thòi 
và mất phần. 

113.- Và TA đã ban Nó (Qurãn) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thế và đã giải thích cặn kẽ trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sợ hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah). 
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Sñrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


114.- Bởi thế, cao cả nhất là Allah, Đức Vua thật sự. Và chớ giục 
giã với Qurãn trước khi việc mặc khải Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi. Và 
hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài gia tăng kiến 
thức cho bể tôi.” 

115.- Và chắc chắn TA đã kết ước với 4dam trước đây nhưng Người 
đã quên; và TA thấy Người không cương quyết. 

116.- Và khi 7A phán cho các Thiên thân: “Hãy phủ phục trước 
dam!" Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ /blïs, nó từ chối. 

117.- Sau đó TA phán ¡ Ádam! Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vợ của ngươi. Bởi thế chớ để cho nó đưa hai (vợ chồng) 
nhà ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sẽ đau khổ. 


118.- “Quả thật, đó là chỗ hứa của ngươi; trong đó (Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bị đói cũng không bị trần truồng. 

119.- "Quả thật trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng 
nực,” 

120.- Nhưng Shayrän đã thì thào với Người (dam). Nó nói: "Hỡi 
dam! Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh cửu và một vương. 
quốc sẽ không bao giờ điêu tàn chăng?” 

121.- Rồi hai người (vợ chồng đam) ăn (trái) của cây đó. Bởi thế 
phần kín đáo của hai người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thân mình lại. Bởi vì 4đam đã bất 
tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lầm lạc. 


122.- Rồi Rabb của Người chọn Người. Ngài quay lại tha thứ và 
hướng dẫn Người. 

123.- (Allah) phán: “Cả hai hãy đi xuống khỏi đó (Vườn trời), thù 
hần lẫn nhau. Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lẫm lạc cũng không khổ sở. 

124.- "Ngược lại, ai lánh xa Thông-điệp Nhắc-nhở của TA thì chắc 
chắn sẽ sống một cuộc đời co hẹp (khổ sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.” 

125.- Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tại sao Ngài dựng bể tôi sống 
lại mù lòa trong lúc trước đây bể tôi nhìn thấy.” 
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Sũrah 20. Tã-Hã Juzu 16 


126.- (Allah sẽ) phán: "Như thế đấy! Các Lời mặc khải của TA đã 
đến với ngươi nhưng ngươi không quan tâm; và Ngày nay (T4) bỏ 
quên ngươi trở lại giống như thế.” 

127.- Và TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của y đúng như thế. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ở Đời sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 


128.- Hẳn không là một Chỉ đạo cho họ hay sao việc TA đã tiêu diệt 
bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân của các căn nhà mà chúng đang 
giãm đi? Quả thật nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

129.- Và nếu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên bố và một thời hạn đã được ấn định thì 
chắc chắn (Hình phạt) đã xảy ra (cho chúng) rồi. 

130.- Bởi thế, hãy rán chịu đựng với những lời (mỉa mai) của chúng 
và hãy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và 
trước khi mặt trời lặn, và hãy tán dương Ngài vào những giờ giấc 
của ban đêm và giờ giấc đầu và cuối của ban ngày để may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phần thưởng mà Ngài sẽ ban cho). 


131.- Và chớ trố mắt nhìn về những thứ mà TA đã ban cấp cho 
những cặp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, sự lộng lẫy của đời sống 
trần tục này, (những thứ) mà 7A dùng để thử thách chúng; Ngược lại 
thiên lộc của Rabb của Ngươi là ưu tốt và lâu dài hơn. 


132- Và hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ '$alấh" và 
hãy kiên nhẫn. 7A không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung cấp nó 
cho Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp dành cho ai sùng bái và sợ Allah. 
133.- (Những kẻ vô đức tin) nói: “Tại sao Y (Muhammad) không 
mang đến cho chúng ta một bằng chứng của Rabb của Y?" Há 
những điều ghi trong các Tờ kinh cũ (như kinh 7auräh và In/ïl) đã 
không là một bằng chứng rõ rệt cho chúng hay sao? 

134.- Và nếu 7A tiêu diệt chúng bằng một hình phạt trước khi 
(Qurän được mặc khải) thì chắc chắn chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một Sứ giả đến với chúng tôi để 
chúng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chúng tôi bị thất sủng và bị hạ nhục?” 

135.- Hãy bảo chúng: “Mỗi người (trong chúng ta) đều mong đợi (sự 
Xét xử của Allah); do đó các De hãy chờ đợi đi. Rồi các người sẽ 
sớm biết ai đi theo con đường bằng phẳng và ai được hướng dẫn.” 
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§ñrah 21. Al-Anbiyä' 1uzu l7 


AL-ANBIYÄ' 
(Các Nabi) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 

2.- Họ nghe không sót từng lời cảnh cáo mới của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ với tỉnh thần bông đùa, 


3.- Lòng họ không mấy thiết tha. Những kẻ làm điều sai quấy giấu 
kín cuộc mật đàm của họ. (Họ bảo:) “Phải chăng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí vị? Phải chăng quí vị bị mê-hoặc bởi pháp- 
thuật (của nó) trong lúc quí vị nhìn thấy rõ (sự việc)?” 


4.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad:) *Rabb của ta biết rõ (từng) lời nói 
(thốt ra) trong các tầng trời và trái đất bởi vì Ngài là Đấng Hằng, 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

5.- “Không! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ là những giấc mộng lộn 
xôn. Không! Y bịa đặt ra nó (Qurãn). Không! Y là một nhà thơ. 
Thế, hãy bảo y mang đến cho bọn mình một Phép lạ (bằng chứng) 
giống như những cái đã được ban cấp cho các Sứ giả của thời xưa.” 


6.- Trước họ, không có một thị trấn nào trong số các thị trấn đã bị 
TA tiêu diệt lại có đức tin cả. Thế, họ (những kẻ ngoại giáo của thị 
trấn Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7.- Và trước Ngươi (hỡi Muhammad!) (các Sứ giả) do 7A cử đến chỉ 
là những người phàm mà 7A đã mặc khải cho (Kinh sách). Bởi thế, 
nếu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người đang giữ Thông 
điệp (như Kinh Taưah và In thì sẽ rõ). 

8.- Và TA đã không làm ra họ (các Sứ giả) với cơ thể mà lại không 
ăn uống; vả lại, họ cũng không phải là những người bất tử. 

9.- Rồi 7A đã hoàn tất Lời hứa (của 74) cho họ. Bởi thế 7A đã cứu sống họ 
và người nào mà 7Á muốn. Và TA đã tiêu diệt những kẻ tàn ác quá mức. 
10.- Chắc chắn, TA đã ban xuống cho các người một Kinh sách trong 
đó là Thông điệp nhắc nhở của các người. Thế các người không hiểu 
hay sao? 
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Sñrah 21. Al-Anbiyä' Juzu 17 


11.- Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 7A tiêu diệt vì (dân cư của 
chúng) đã làm điểu sai quấy và sau chúng, 7A đã tạo ra một đám 
người khác (để thay thế)! 


12.- Bởi thế, khi thấy Hình phạt của TA, chúng hớt hãi chạy trốn. 


13.- Chớ bỏ chạy, (hỡi người!) hãy trở lại với những cái (tiện nghỉ) 
mà các người đã sống xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bị chất vấn. 

14.- Chúng than thở: "Ôi thật khổ thân chúng tôi! Quả thật, chúng 
tôi là những kể làm điều sai quấy.” 

15.- Và tiếng kêu than của chúng kéo dài triển miên, mãi cho đến 
lúc TA làm tắt lịm đi như san bằng một cánh đồng sau mùa gặt. 

16.- Và TA đã không tạo hóa các tầng trời và đất và mọi vật giữa 
trời đất để vui chơi; 

17.- Nếu muốn có một thú tiêu khiển thì TA đã lấy nó từ 7A, nếu 
TA có ý làm điều đó. 

18.- Không! 7A lấy Chân lý (Qurăn) ném vào sự giả dối, bởi thế, nó 
đánh vỡ đầu sự giả dối. Hãy xem! sự giả dối chỉ có tiêu tan. Và khốn 
khổ cho các người về những điều (giả tạo) mà các người đã qui cho (7A)! 
19.- Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài (Allah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở với Ngài đều không, 
quá tự hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngài. 

20.- Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngài. 


21.- Phải chăng chúng đã tôn thờ những thân linh của trái đất có khả 
năng phục sinh được (người chết) hay sao? 

22.- Nếu trong trời đất có những thần linh khác ngoài Allah thì chắc 
chắn cả hai (trời và đất) sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Bởi thế thật quang 
vinh và trong sạch thay Allah, Rabb của Ngai vương, về những điều 
chúng đã qui cho (Ngài). 

23.- Ngài (Allah) sẽ không bị ai chất vấn về việc Ngài làm, ngược 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chất vấn (về điều chúng đã qui cho Ngài). 
24.- Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? 
Hãy bảo chúng: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra xem! 
(Qurãần) này là Thông điệp nhấc nhở cho người nào theo Ta 
(Muhammad) và là điều nhắc nhở cho. những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật. Bởi thế chúng đã quay bỏ đi. 
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Sũrah 21. Al-Anbiyä' Juzu 17 


25.- Và không một Sứ giả nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nói: “Không có Thượng Đế nào 
khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng TA.” 

26.- Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấng (Allah) Rất mực 
Độ lượng có một đứa con trai.” Quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bể 
tôi vinh dự (của Allah). 

27.- Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngài". 

28.- Ngài biết điều gì (có) trước họ và điều gì (xảy ra) sau họ và họ 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài 
(Allah) hài lòng. Và họ khiếp sợ Ngài. 

29.- Và ai trong họ tự xưng: "Ta là thần linh ngoài Ngài (Allah),” thì 
người đó sẽ bị 7A phạt Hoả ngục. 7A trừng phạt những kẻ làm điều 
sai quấy đúng như thế. 

30.- Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tắng 
trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi 7A chẻ 
chúng ra làm hai hay sao? Và 7A đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, 
chúng sẽ không tin hay sao? 

31- Và 7A đã đặt trên trái đất các quả núi vững chắc sợ rằng nó 
(trái đất) rung chuyển với chúng và đã làm ra nơi đó các con đường 
thông thương (băng qua những ngọn núi) để may ra chúng được 
hướng dẫn. 

32.- Và TA đã làm bầu trời thành cái lọng che được canh giữ kỹ 
càng. Nhưng chúng quay bỏ đi trước những Dấu-hiệu của nó (bầu 
trời). 

33.- Và Ngài là Đấng đã tạo hóa ban đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo (của nó). 

34.- Và trước Ngươi, TA đã không làm cho một người phàm nào 
sống bất tử cả. Thế phải chăng nếu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất 
tử hay sao? 

35.- Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết; 7A sẽ thử thách các 
người với điều xấu và điều tốt. Và các người sẽ được đưa trở về gặp 
lại TA (để chịu xét xử). 


Ì Xem Tân Ước, Giăng (John) 12:49-50 


324 


là AI 4Ý Iá6k5:|b/Z-sl tow lŠ 
n2 2512-34 nói tai E 7 
MỊ T22“ < 20 2<! ở 
| tÄ6 56.5)46604~< 46s: lR 
s auloE2J53638/222E-a (Ô 
#4665 sms. h, 
) & ¿4 2c hce 4á ễ 
bế0„£2b/»26Ẵ là 
 Ã ..a. 
m3 32154025 sẽ. 
RỈ 2545100425 x14 
3 Spiczge s “ TaR,10-vgi 
AI 42sgz4): lu &16828aơ 
“S-. 


} 


Ñ 
ề 


Sũrah 21. Al-Anbiyä' 1uzu 17 


36.- Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muốn 
chế giểu Ngươi. (Chúng nói:) “Đây phải chăng là kể đã miệt thị 
những thần linh của quí vị?” và chúng đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng. 


37.- Con người được tạo ra (bẩm tính) nôn nóng. 7A (Allah) sẽ sớm 
cho các ngươi thấy những bằng chứng của TA. Do đó chớ giục TA. 


38.- Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sẽ thể hiện 
nếu quí vị (Muslim) nói sự thật?” 


39.- Giá những kể không tin biết được giờ phút mà chúng sẽ không, 
thể tránh khỏi ngọn Lửa (của Hỏa ngục) táp vào mặt, và lưng của 
chúng và sẽ không được ai giúp đỡ (thì chúng đâu có giục TA) 


40.- Không! (Hình phạt) sẽ bất ngờ xảy đến cho chúng khiến chúng 
ngỡ ngàng. Rồi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng không 
được gia hạn thêm nữa. 


41.- Và chắc chắn nhiều Sứ giả trước Ngươi đã từng bị chế giễu 
nhưng chính những điều mà những kẻ nhạo báng thường chế giễu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó. 


42.- Hãy bảo chúng: “Ai canh giữ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rất mực Độ lượng?" Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhở của Rabb của chúng. 


43.- Hoặc phải chăng chúng được những thân linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi TA? Chúng sẽ không thể tự cứu mình và cũng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt của) 7A. 


44.- Không! 7A cho những người (@urzish) này và cha mẹ của 
chúng hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng kéo dài thêm. Thế 
chúng đã không thấy việc TA đã đến tận đất đai của chúng, và thu 
hẹp dần dân biên giới! của nó lại hay sao? Thế phải chăng chúng sẽ 
chiến thắng? 


` Isiãm phát triển và kiểm soát dẫn dẫn các vùng ngoại biên của Makkah, trung. 
tâm sinh hoạt của người Quraish thờ đa thần. 
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Sñrah 21. Al-Anbiyã' Juzu l7 


45.- Hãy bảo chúng: “Ta (Muhammad) chỉ cảnh cáo các người theo. 
Lời mặc khải (đã được truyền xuống)." Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo đi nữa. 

46.- Và nếu có một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi chạm 
phải chúng thì chắc chắn chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thật chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy. 

47.- Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thế sẽ không có một người (linh hồn) nào bị đối xử bất công về bất 
cứ điểu gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hạt cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và một 
mình 7A đủ làm công việc thanh toán sổ sách. 


48.- Và chắc chấn 7A đã ban cho Äữsa và #iãrän Tiêu chuẩn xét xử 
và một Ánh-sáng quang minh (Kinh Tauräh) và một sự Nhắc nhở 
cho những người ngay chính sợ Allah. 


49.- Những ai âm thầm sợ Đức Ra (Allah) vô hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử ). 


50.- Và đây là một Thông điệp nhắc nhở (Qurãn) đầy phúc đức mà 
TA đã ban xuống (cho các ngươi). Thế các ngươi, (hỡi Muslim!) sẽ 
phủ nhận Nó hay sao? 


51 Và chắc chắn trước đây 7A đã ban cho Ibrãh?m lẽ phải của 
Người; và TA Hằng quen biết Người. 


52.- (Hãy nhớ) khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người 
bảo: '“Những hình tượng này mà quí vị sùng bái là gì vậy?” 
53.- Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng." 


54.- Người bảo: “Chắc chắn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đã 
công khai lầm lạc.” 


55.- Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa với bọn ta?" 
56.- Người bảo: “Không! Rabb của quí vị là Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không). 
Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đó. 


57- Và Người thể: “Nhân danh Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đi.” 
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58.- Bởi thế, Người đập bể chúng (các bức tượng) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhất để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 

59.- (Họ bảo nhau): "Tên nào đã hành động thế này đối với những 
thần linh của bọn ta? Nó quả thật là một tên làm điều sai quấy.” 

60.- (Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe một thanh niên tên 
Ibrähim đã nói chuyên ra vẽ khinh miệt chúng (những bức tượng).” 
61.- Họ bảo: “Thế bắt nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (tội ác của nó).” 

62.- Họ bảo: “Hỡi Ibrãhïm! Phải chăng nhà ngươi đã làm điều này 
đối với các thần linh của bọn ta?" 

63.- Người đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đã làm 
điều đó. Thế hãy hỏi chúng xem nếu chúng biết nói." 

64.- Thế rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rồi nói: "Rõ chính quí vị 
mới thực sự là những kẻ làm điều sai quấy.” 

65.- Rồi (vì xấu hổ) họ gục đâu, (nói thâm): “Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đâu biết nói!” 

66.- (Ibrãhïm) bảo: “Thế phải chăng quí vị thờ phụng ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại được quí vị hay sao?” 
67.- "Thật xấu hổ thay cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí vị chưa hiểu ư?" 

68.- Họ nói: “Bắt nó thiêu sống và cứu nguy những thần linh của quí 
vị nếu quí vị muốn hành động.” 

69.- TA (Allah) phán: “Hỡi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho Jbrãh?m!" 

70.- Và chúng mưu toan hại Người nhưng TA đã làm cho chúng 
thua lớn. 

71.- Và TA đã giải cứu Người và Lũt và đưa họ đến một vùng đất 
mà 7A đã ban phúc cho muôn loài. 

72.- Và TA đã ban cho Người (Ibrãhïm) (đứa con trai) ïshã và (đứa 
cháu nội) Yz'#b như một món quà; và mỗi đứa TA đã làm thành 
người lương thiện. 
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T3.- Và TA đã làm cho họ (con cháu của Ibrahïm) thành lãnh tụ để 
hướng dẫn (nhân loại) theo Mệnh lệnh của 7A và đã mặc khải bảo. 
họ làm việc thiện và dâng lễ Safäh và đóng Zakãh và thờ phụng 
riêng 7A. 

74.- Và (hãy nhớ) Lữr: TA đã ban cho Người Lẽ Phán xét đúng đấn 
và sự hiểu biết; và đã giải cứu Người ra khỏi thị trấn mà dân cư đã 
từng làm những điểu khả-ố. Quả thật, chúng là một đám dân bất 
tuân, chống lại Allah. 


75.- Và TA đã khoan dung Người. Quả thật, Người là một người 
lương thiện. 


76.- Và (hãy nhớ) ữh (Nô-ê) khi Người câu xin (với TA) trước đây. 
Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi 7A cứu Người và gia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn. 


71.- Và TA đã cứu Người thoát khỏi đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của 7A. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi. Bởi thế 
TA đã nhận chúng chết chìm cả đám (dưới nước lụt). 


78.- Và (hãy nhớ) Dãwiửd và Sulayman khi hai người xét xử vụ một 
đám rẫy đã bị đàn cừu của một đám dân đột nhập vào ăn hoa mâu 
ban đêm. Và 7A đã chứng kiến việc xét xử của họ. 


79.- Nhưng TA đã làm cho Swlaymän thấu triệt vấn để hơn trong lúc 
mỗi người đểu được TA ban cho lý đoán khôn ngoan và kiến thức. 
Và TA đã bắt núi non lẫn chim chóc hòa âm với Dãwiửd mà tán 
dương TA. Và TA là Đấng đã làm ra (những việc đó). 


80.- Và TA đã dạy Người (Dãwzd) cách làm áo giáp cho các người 
để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biết ơn 
chăng? 


81.- Và TA đã bắt những cơn gió mạnh phục tùng Sulayman bay êm 
ả theo lệnh của Người đến vùng đất mà 7A đã ban phúc. Và 7A là 
Đấng Toàn Tri. 
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82.- Và trong đám Shayrän (loài linn), có những tên đã lặn xuống 
nước (đễ phục dịch) Người (Sulaymän) và làm các công tác khác 
ngoài việc (lặn) đó. Và 7A là Đấng Trông chừng chúng. 


83.- Và (hãy nhớ) Ayyzb (Job) khi Người cầu xin Rabb của Người, 
thưa: “Bể tôi đã gặp nạn. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhất của 
những người tỏ lòng khoan dung.” 


84.- Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi 7A đã làm tan nỗi 
khổ mà từ lâu Người đã cam chịu, và T4 đã phục hồi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tương tự: một sự Khoan 
dung từ 7A và là điều Nhắc nhở cho những người thờ phụng (74). 


85.- Và Iømđ'ïl và Idrïs và Dhul-Kifli. Tất cả đều là những người 
kiên nhẫn 

86.- Và TA đã khoan dung họ. Quả thật, họ là những người lương 
thiện, 

87.- Và (hãy nhớ) Dhan-nữn (Jonah,) khi Người nổi giân bỏ đi và đã 
nghĩ 7A không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đã cầu xin (với 
TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài, Quang 
vinh thay Ngài! Quả thật bề tôi là một người sai quấy." 

88.- Bởi thế TA đã đáp lời cầu xin của Người và cứu khổ Người; và 
TA đã giải cứu những người tin tưởng đúng như thế. 


89.- Và (hãy nhớ) Zakariya khi Người câu xin Rabb của Người, thưa: 
“Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài đừng để cho bể tôi tuyệt tự. Bởi vì 
Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt.” 

90.- Bởi thế, 7A đã đáp lời cầu xin của Người và ban cho Người 
(đứa con trai) Yahya (Giăng). Và 7A đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) người vợ của Người cho Người. Quả thật họ là những người hay 
thi đua nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA vừa hy vọng vừa 
sợ hãi. Và họ là những người hạ mình khiêm tốn trước 7A. 
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91.- Và (hãy nhớ) Nàng (Maryam) là người đã giữ trọn tiết trinh. Rồi 
TA cho thổi' (Linh hồn) vào Nàng từ 8h (Jibril) của 7A và đã làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dấu lạ cho nhân gian. 
92.- Quả thật, Cộng đồng” này của các người (các Wabi) là một 
Cộng đồng duy nhất. Và TA là Rabb của vác người. Bởi thế hãy thờ 
phụng TA. 

93.- Nhưng họ (những giáo phái) đã chia rẽ công việc (tôn giáo) của 
họ với nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) tất cả sẽ trở lại gặp TA. 

94.- Bởi thế ai làm điểu lành và có đức tin thì công lao của y sẽ 
không bị phủ nhận và chính 7A sẽ ghi công cho y. 

95.- Và một lệnh cấm đã được ban hành cho (người dân của) mỗi thị 
trấn mà TA đã tiêu diệt biết chúng sẽ không trở lại (chốn xưa). 

96.- Mãi cho đến khi Ya'/4j (Gog) và Ma7#/ (Magog) được buông 
thả và sẽ tràn xuống (tấn công) từ mỗi ngọn đồi. 

97.- Và Lời hứa thật sự này dẫn dân sẽ thể hiện. Bởi thế, khi nó 
đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to trân tráo (và nói:) 
“Ôi khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đã lơ-là về (Lời cảnh 
cáo) này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 


98.- Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah 
sẽ là chất đốt của Hỏa ngục, nơi mà các ngươi sẽ sa xuống. 


99.- Nếu những vật (tượng) này là những thần linh thực sự, thì chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tất cả sẽ đi vào ở trong đó. 


100.- Trong đó, chúng sẽ khóc tức tưởi và sẽ không nghe thấy gì. 


101.- Bởi vì quả thật, những ai mà cái tốt của 7A đã (được gởi) đi 
trước (cho) họ, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục); 


! Allah cử phái Jibrïl (Thiên thần Gabriel) xuống gặp Maryam và thổi vào tay áo 
của Nàng, thế là nàng thụ thai 'Ïsa (Giê-su). 
 Ummah có nghĩa là cộng đồng, tình huynh đệ, tôn giáo. 
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102.- Họ sẽ không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hỏa Ngục) 
và sẽ ở trong (tình trạng) mà tâm hồn của họ đã từng ao-ước. 

103.- Họ sẽ không kinh hãi nữa; và các Thiên thân sẽ nghênh đón 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qúi vị đã được hứa.” 

104.- (Hãy nhớ) Ngày mà 7A sẽ cuốn tròn các tầng trời giống như 
các tờ kinh được cuốn tròn cho những quyển Kinh giống việc 7A đã 
khởi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, 7A sẽ tái lập nó. (Đó là) một 
Lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Chính TA sẽ làm điều này. 
105.- Và chắc chấn 7A đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Dãwñd) 
sau bức Thông điệp (đã được ban cho Mũsa) rằng trái đất sẽ là (bất 
động sản) mà những bể tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106.- Quả thật, trong (Qurãn) này là một Thông điệp gởi cho đám 
người thật sự thờ phụng (Allah). 

107.- Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một Hồng ân 
cho muôn loài. 

108.- (Bởi thế) hãy bảo họ: “Quả thật Ta được mặc khải cho biết 
Thượng Đế của các người là một Thượng Đế duy nhất. Thế các 
người sẽ không là người Muslim phục mệnh Ngài hay sao?” 

109.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: “Ta đã công bố (Thông 
điệp của Allah) đồng đều cho các người; và Ta không biết điều mà 
các người đã được hứa hiện nay ở gần hay ở xa. 

110.- Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điều mà các người đã giấu giếm. 

111.- Và Ta (Muhammad) không biết: có lẽ đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ trong một thời gian ngắn cho các người. 
112- Người (Nabi Muhammad) thưa: "Lạy Ñabb của bể tôi! Xin 
Ngài lấy sự Thật mà phân xử. Và Rabb Rất mực Độ lượng sẽ giúp 
chúng tôi đối phó với những điều mà các ông đã qui cho (Allah, Ta 
và Qur'ãn).” 
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AL-HAJJ 
(Đại Lễ Hajj`) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người bởi vì cơn chấn 
động của Giờ (Xét-xử) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp. 


2.- Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà mẹ sẽ quên bắng đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bỏ gánh nặng của 
mình và Ngươi sẽ thấy thiên hạ như say rượu trong lúc họ không 
uống say. Tuy nhiên sự trừng phạt của Allah sẽ rất khủng khiếp. 


3.- Và trong nhân loại đã có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytãn ương ngạnh. 


4.- Điểu đã được qui định cho nó (Shaytãn) là ai quay về kết bạn với 
nó thì sẽ bị nó dắt đi lạc và sẽ bị nó đắt đi đến hình phạt của Lửa. 


5.~ Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phục sinh thì quả 
thật TA đã tạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tỉnh dịch rồi từ một 
hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt thành hình đẩy đủ và không 
thành hình (sẩy thai) để 7A trưng bày cho các người (Quyển năng 
của 74). Và TA đặt trong các dạ con người nào 7A muốn đến một 
thời hạn ấn định; rồi T4 mang các người ra đời thành những đứa bé; 
rồi nuôi các người đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
người bị bắt hỗn chết sớm và trong các người có người được trả 
(hồn) về (sống) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi đã biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi TA 
tưới nước mưa lên đó, nó cựa mình sống lại và phồng lên và cho 
mọc lên đủ cặp thảo mộc (xum xuê). 


' Hajj là một nghỉ lễ của Islãm mang tính bất buộc. Một người Muslim khỏe mạnh 
và có đầy đủ phương tiện tiển bạc phải thi hành nghi lễ này ít nhất một lần trong 
cuộc đời mình. Thời gian thực hiện Hajj kéo dài sáu ngày kể từ ngày mồng tám đến 
ngày 13 tháng zul-Hijjah (tháng 12 âm lịch của Islãm). Nghỉ thức dâng lễ Hajj gồm: 
1/ vận Ihrãm gồm hai mảnh vải không có đường chỉ khâu; 2/ tập trung tại Mina, 
một vùng ngoại ô của thành phố Makkah; 3/ tập trung tại thung lũng Arafat; 4/ Di 
chuyển về Muzdalifah; 5/ Ném đá vào Shaytãn tại cột trụ lớn ở Mina; 6/ Tế vật tại 
Mina; 7/ Di chuyển về Makkah để tawäf (đi vòng) Ka'bah; 8/ Sa`y (di chuyển qua 
lại giữa hai ngọn đổi Safa và Marwa; 9/ Cắt tóc hay cạo đầu và cởi bỏ Ihrãm; 10/ 
Trở lại Mina ngụ cho đến trưa ngày 13 của tháng zul-Hijah; 11⁄ Trở lại Makkah để 
tawäf vĩnh biệt Ka'bah và trở về quê quán. 
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6.- (Việc phục sinh sẽ) như thế; bởi vì Allah, Ngài là Chân- lý tuyệt 
đối và Ngài làm cho người chết sống lại và rằng Ngài có quyển định 
đoạt trên tất cả mọi vật. 


7.- Và rằng Giờ (Xét Xử) đang tiến đến dần, không có gì phải nghỉ 
ngờ cả và Allah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ. 


8.- Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có một Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng) cả. 


9.- Y quay người sang một bên' hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, 
y sẽ bị TA cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng. 


10.- Như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay, của ngươi đã gởi 
đi trước. Bởi vì quả thật, Allah không hể đối xử bất công với bẩy tôi 
của Ngài. 


11.- Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lễ (của 
đức tin). Bởi thế, nếu gặp điều phúc lành, thì y sẽ hài lòng với nó. 
Ngược lại nếu gặp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía khác. Thế là y 
mất cả đời này lẫn Đời sau. Đấy quả thật là một sự mất mát rõ ràng. 


12.- Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không hãm hại được y và 
cũng không làm lợi gì cho y. Như thế là y lầm lạc rất xa. 


13.- Y cầu nguyện kẻ hãm hại y chứ không mang lợi gì cho y. Chắc 
chấn đó là một người chủ rất xấu và chắc chắn đó là một người bạn 
đồng hành rất xấu. 


14.- Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông, 
chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 

15.- Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ giúp đỡ Người (Nabi 
Muhammad) ở đời này và Đời sau thì cứ nối một sợi dây cột vào 
trần nhà rồi tự thắt cổ, rồi để cho y xem phải chăng kế hoạch của y 
sẽ làm tiêu tan điều làm y tức giận? 


' Thäniya "hihi có nghĩa quay bán thân từ đẩu xuống mông sang một bên, một 
thành ngữ ngu ý nói tự phụ, khinh thường người khác 
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16.- Và đúng như thế, TA đã ban Nó (Qur ăn) xuống bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muốn. 


17.- Quả thật, những ai có đức tin (Ä„sim) và những người Do-thái 
và những người §đbian và những người Wasđrđ và những người 
Magian và những ai thờ đa thần thì chắc chấn sẽ được Allah xét xử 
giữa họ vào Ngày Phục sinh bởi vì chắc chấn Allah làm chứng cho. 
tất cả mọi việc. 

18.- Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Đấng mà bất 
cứ ai trong các tầng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt 
trăng và ngôi sao và núi non và cây cối và thú vật và đa số nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (người) cũng 
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì sẽ không có 
ai làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì 
Ngài muốn. 


19.- Hai nhóm đối lập (Mwslim và Kãƒir) này tranh luận nhau về 
Rabb của họ. Bởi thế những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ mặc áo may 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên 
trên; 

20.- (Nước sôi này) sẽ làm chảy tan bất cứ vật gì trong bụng và làn 
da của chúng; 

21.- Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22.- Mỗi lần chúng muốn lẩn trốn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 
ngục) thì sẽ bị bắt đưa vào trở lại (với lời phán:) “Hãy nếm hình 
phạt của sự cháy phỏng!” 

23.- Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai có đức tin và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy; trong đó, họ sẽ được trang điểm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phục sức bằng lụa là; 
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24.- Bởi vì (trên thế gian) họ đã được hướng dẫn đến (nghe) những 
lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đến con đường của Đấng 
(Allah) Rất đáng mực Ca tụng. 


25.- Quả thật (đối với) những kẻ không tin tưởng và cản người khác 
không cho vào A!-Masjid al-Haram (tại Makkah) nơi mà TA đã làm 
ra bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nó cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai có ý định làm điểu xúc 
phạm một cách sai quấy trong đó, thì TA sẽ cho nếm một hình phạt 
đau đớn. 


26.- Và (hãy nhớ) khi 7A (Allah) chỉ định cho /brãhữm địa điểm xây 
dựng Ngôi đến (Ka bah) phán truyền: “Chớ tổ hợp với TA bất cứ cái 
gì và hãy giữ Ngôi đến của TA trong sạch cho những người đi vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lễ, và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (lễ bái TA); 


27.- *Và hãy tuyên bố với nhân loại việc thi hành Hajj. Họ sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi. 


28.- “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban cấp cho họ và 
để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày ấn định" và (nhắc 
tên của Allah) trên những con thú nuôi mà Ngài đã cung cấp cho họ 
(để làm vật tế?). Do đó, hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân 
phối (thịt của chúng) cho những người nghèo đói. 


29.- "Rồi để cho họ kết thúc tình trạng xốc xếch bù xù” của họ và để 
cho họ hoàn tất lời thể của họ và đi vòng quanh Ngôi đền" lâu đời.” 


30.- Đó (là việc thi hành Hajj). Và ai tôn trọng những giới cấm của 
Allah thì là điều tốt cho y đối với Rabb của y. Và (Allah) cho phép 
các người (dùng thịt của) những con thú nuôi (trong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đã được đọc ra cho các người. Do 
đó, hãy tránh sự ô-nhiễm của (việc thờ cúng) những tượng thần và 
tránh lời nói giả dối. 


` Tashrĩq gồm các ngày mồng 11, 12 và 13 của tháng Dhul Hijjah tại Mina 

? Khi cắt cổ con vật tế như trừu, đê, bò, lạc đà, người dâng lễ vật sẽ đọc lời cầu 
nguyện sau đây: '8izmillah, Wallahu-Akbar, Allahumma Minka wa ilayka (Nhân. 
danh Allah, Allah Vĩ đại, lạy Allah, con vật này từ Ngài và trở về Ngài.) 

3 Tafath gồm những thứ như tóc, râu, móng tay, móng chân v.v... của cơ thể mọc dôi 
ra suốt thời gian vận Ihram hãm mình làm Haj. Sau khi cởi Ihrm, vào ngày mồng 
mười, người làm Hajj được phép cất móng tay, móng chân, cắt tóc, nhổ râu v.v, 
*Ka'bah 
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§Sñrah 22. Al-Hajj Tuzu 17 


31.- Chính trực với Allah trong đức tin, không tổ hợp những kẻ 'hợp 
tác' cùng với Ngài. Và ai tổ hợp những kẻ 'hợp tác' cùng với Allah 
thì chẳng khác nào như bị rơi từ trên trời xuống rồi bị chim chóc 
chụp bắt đưa đi xa hoặc như bị một trận gió ào đến quét mang đi 
đến một nơi xa xôi. 


32.- (Việc làm Hajj) như thế. Và ai tôn trọng các Biểu-hiệu của 
Allah (trong lúc dâng lễ) thì là có lòng sợ Allah. 


33.- Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những mối lợi 
trong một thời hạn ấn định. Rồi (chúng sẽ được dắt đến) địa điểm tế 
nhắm về Ngôi đến cổ. 

34.- Và TA ban cho mỗi Cộng đồng một số nghi lễ cúng tế để họ có 
thể niệm tên của Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đã ban cấp 
cho họ dùng làm thực phẩm. Nhưng Thượng Đế của các người chỉ là 
một Thượng Đế. Do đó, hãy thần phục Ngài trong Islãm. Và hãy báo 
tin mừng cho những người hạ mình khiêm tốn: 


35.- Những ai khi nghe nhắc đến tên của Allah lòng họ rún động vì 
khiếp sợ Ngài và kiên nhẫn chịu đựng những điều bất hạnh rơi nhằm 
phải họ và dâng lễ Saiäh và chỉ dùng những bổng lộc mà 7A đã 
cung cấp. 

36.- Và những con Buđn (lạc đà, bò, cừu, dê v.v...) mà TA đã ban 
cấp cho các người (làm vật tế) được kể như là các Biểu-hiệu của 
Allah ban cho các người. Nơi chúng các người có được các món tốt. 
Do đó, khi chúng đứng thành hàng (để tế) hãy đọc tên của Allah lên 
chúng (và cắt cổ chúng). Khi chúng đã ngã xuống nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho những người nghèo 
sống bằng lòng với số phận và cho những người ăn xin. TA đã chế 
phục chúng cho các người như thế để các người có dịp tạ ơn Allah. 


37.- Không phải thịt cũng không phải máu của chúng đến tận Allah 
mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người lên giáp Ngài. 
Ngài chế phục chúng cho các người như thế là để cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tốt. 

38.- Quả thật, Aliah sẽ bảo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Allah không yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn). 
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39.- (Allah) chấp thuận cho những ai bị tấn công được phép (cầm vũ 
khí) chiến đấu (tự vệ) bởi vì họ bị áp bức. Chắc chắn Allah rất 
quyết-liệt trong việc trợ giúp họ: 

40.- Những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lý do 
chính đáng nào khác hơn điều họ nói: “#abb (Đấng Chủ Tể) của 
chúng tôi là Allah!” Và nếu Allah không dùng một số người này để 
chặn đứng một số người kia thì những tu-viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
Islãm), những nơi mà tên của Allah đã được tụng niệm nhiễu, chắc 
chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chấn Allah giúp đỡ người nào giúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rất Manh, Rất Quyền năng 


41.- Những ai, nếu TA thiết lập họ trên trái đất, sẽ dâng lễ Salãh và 
đóng Zakäh và ra lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và cấm làm 
điều ác (do Allah cấm). Và Allah là Đấng nắm quyển chung quyết 
về mọi vấn đề. 


42.- Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói 
dối thì chắc chấn trước chúng đám dân của Wữh và của “4đ và của 
Thamzd cũng đã cho (các Nabi của họ) nói dối (giống như thế). 


43.- Và đám dân của Ibrähim và đám dân của Lứt (cũng thế); 
44.- Và người dân của Madyan (cũng vậy); và Äzsa cũng đã bị cáo. 
buộc đã nói dối. Bởi thế, 7A (Allah) đã thả lỏng cho những kẻ 


không tin, rồi (sau đó) TA đã bắt phạt chúng. Bởi thế, (hãy xem) sự 
trừng phạt của TA đã xảy ra khủng khiếp như thế nào! 


45.- Vậy có nhiều thị trấn đã bị TA tiêu diệt trong lúc chúng phạm. 
điều sai quấy đến nỗi mái nhà của chúng nằm lật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giếng nước và lâu đài kiên cố bị bỏ hoang. 

46.- Thế phải chăng chúng đã không đi du lịch trên trái đất để cho 
tâm trí của chúng hiểu được (Thực tại) và tai của chúng có dịp nghe 
câu chuyện về (sự Trừng PhạU? Bởi thế, không phải cặp mắt của 
chúng đã mù mà chính tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 
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Sñrah 22. Al-Ha]j Juzu 17 


47.- Và chúng thúc giục Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Allah 
không bao giờ thất hứa trong Lời hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn năm theo niên kỷ 
do các người ghi đếm. 


48.- Và đã có nhiều thị trấn đã được TA gia hạn trong lúc chúng đã 
làm điều sai quấy. Rồi TA bắt phạt chúng; và tất cả sẽ trở về với 
TA. 


49.- Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người 
báo trước công khai (được cử đến) với các người.” 


50.- Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp bổng lộc dồi dào. 


51.- Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 


52.- Và không một Sứ giả hay một Mabi nào mà 7A đã cử đến trước 
Ngươi (lại không vấp điều này): là khi Người mong muốn một điều 
tốt nào, thì $haytãn thừa cơ nhảy vào đưa để nghị sửa đổi điều 
Người muốn. Nhưng Allah hủy bỏ điều mà Shayrän đã xúi giục, rồi 
Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi vì Allah 
Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 


53.- (Làm thế) để Ngài dùng điểu mà S/aytãn đã xen vào làm một 
sự thử thách đối với những ai mang trong lòng một căn bệnh (nghỉ 
hoặc và giả dối) và với những ai mà tấm lòng đã chai cứng. Và chắc 
chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ ở trong sự phân hóa cách biệt 
xa (Chân lý). 

54.- Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qurãn) là Chân lý d do 
Rabb của Ngươi đã ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và để tấm 
lòng của họ khiêm tốn trước Nó. Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn 
những ai có đức tin đến với chính đạo. 

55.- Còn những ai không có đức tin thì sẽ không ngừng nghỉ ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xét-xử) đột nhiên xảy đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bất ngờ) xảy đến cho chúng. 
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Sñrah 22. Al-Hajj uzn 17 


56.- Vào Ngày đó, mọi quyển-hành sẽ nằm trong tay của Allah. 
Ngài sẽ xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm 
việc thiện thì sẽ ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng). 
57 Ngược lại, những ai không có đức tin và cho những Lời mặc 
khải của TA giả dối thì sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

58.- Và những ai vì Chính nghĩa của Allah đã dời cư rồi bị giết hoặc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Allah cung cấp cho một nguồn bổng lộc 
tốt. Bởi vì chắc chấn Allah là Đấng Cung cấp Ưu việt. 


59.- Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ rất hài lòng. 
Và quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu đựng. 

60.- (Sự việc sẽ) như thế. Và ai đánh trả lại ngang bằng với thương 
tích mà y đã chịu rồi lại bị áp bức nữa thì chắc chắn Allah sẽ giúp 
đỡ y bởi vì quả thật Allah Hằng Lượng thứ, Hằng Tha thứ. 


61.- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Aliah là Đấng Hằng Nghc, 
Hằng Thấy (mọi việc). 

62.- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah là Chân lý Tuyệt đối. Và bởi vì 
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo và bởi 
vì Allah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

63.- Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống nhờ đó đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Allah Rất mực 
Tinh tế, Rất mực Am tường. 


64.- Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bất cứ cái gì dưới đất đều là 
(tạo vậu của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giâu có, Rất đáng 
Ca tụng. 
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Sũrah 22. Al-Hajj Jưzu 17 


65.- Há Ngươi không thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật trên đất 
liễn cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đại dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời 
không cho rơi xuống đất trừ phi Ngài cho phép. Quả thật, Allah Rất 
mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 


66.- Và Ngài là Đấng làm cho các người sống rồi làm cho các người 
chết rồi làm cho các người sống lại (vào Ngày Phục sinh). Quả thật, 
con người là một kẻ vong ơn. 

67.- TA đã qui định cho mỗi Cộng đồng một nghỉ lễ thờ phụng' mà 
họ phải tuân theo. Vậy chớ để cho chúng (người ngoại đạo) tranh 
luận với Ngươi về vấn đề (ăn thịt các con vật được cắt cổ và không 
được cắt cổ) nhưng hãy gọi mời chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo. 

68.- Và nếu chúng tranh luận với Ngươi (về việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng): “Chắc chắn Allah biết rõ điều các người đang làm.” 

69.- “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vấn 
để mà các người đang tranh chấp.” 

70.- Há Ngươi không biết Allah biết mọi điểu trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thật, mọi điểu đó đều nằm trong một Quyển 
Kinh (al-Lauh al-Mahƒøz). Và quả thật, điều đó rất đễ đối với Allah. 
71.- Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ (vậU mà Ngài đã 
không ban một chút thẩm quyền nào và cũng không biết một tí gì về 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
72.- Và khi những Lời mặc khải của 7A được đọc lên nhắc nhở 
chúng, Ngươi sẽ thấy hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đối. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công những 
ai đọc những Lời mặc khải của 7A cho chúng. Hãy bảo chúng: "Vậy 
các người có muốn ta báo cho biết về một điểu còn tệ hơn cái đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah đã hứa ban cho những kể 
không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rất xấu xa.” 


! Lễ tế vật suốt ba ngày Tashriq tại Mĩna vào địp thực hiện Ha)j. 
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Sñrah 22. Al-Hajj Juzu I7 


73.- Hđi nhân loại! Đây là một ngụ ngôn được trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kể mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được một con ruôi dẫu 
chúng có hợp lực với nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha đi món \ gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể lấy nó lại 
được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được cầu đều bất lực cả. 


74.- Họ không thể đánh giá Allah đúng với giá trị đích thực của 
Ngài. Quả thật Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 


75.- Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhân loại. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy. 


76.- Ngài biết điều gì trước họ và điều gì sau họ. Và mọi việc đều 
được đưa trở về cho Allah (quyết định). 


71.- Hỡi những ai có đức tỉn! Hãy cúi đầu và phủ phục và thờ phụng 
Rabb (Allah) của các người và hãy làm điều lành để may ra các 
người được thành đạt. 


78.- Và hãy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ đối với Ngài. 
Ngài đã chọn các người (để làm việc đó); và Ngài đã không đặt 
gánh nặng lên các người trong tôn giáo!. (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tổ phụ !brähïm của các người. Ngài đã đặt tên cho các 
người là 'Muslim' từ trước và trong hiện tại. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Muhammad) trở thành một nhân chứng cho. các người và để 
(sau đó) các người trở thành nhân chứng cho nhân loại?. Bởi thế, các 
người hãy dâng lễ Salãh và đóng Zakäh và hãy bám chắc vào Allah. 
Ngài là Đấng Giám hộ của các người; Ngài là Đấng Giám hộ Ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp Ưu việt. 


' Abu Hurairah (r.a.) đã kể điều Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bố: “Tôn giáo rất 
dễ dàng và ai tự đặt lên mình gánh năng trong tôn giáo thì sẽ không thể tiếp tục 
làm thế mãi. Bởi thế chớ nên quá khích (hay cực đoan) mà hãy cố gắng tiếp cân 
với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưởng thưởng; và hãy tạo sức mạnh bằng. 
các việc thờ phụng vào buổi sáng, xế chiều và suốt những giờ giấc cuối cùng của 
ban đêm. (Sahih Bukhari, Tập 1, Hadith số 38) 

? Xem Chương Baqarah, 2: 143 
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Sñrah 23. Al-Mu minũn Juzu 18 


AL-MU'MINDN 
(Những Người Có Đức Tin) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Những người có đức tin chấc chắn thành đạt: 
2.- Những ai hạ mình khiêm tốn trong việc dâng lễ 'Sa!ãh' của họ; 
3.- Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. 
4.- Và những ai tích cực đóng Zakäh. 
5.- Và những ai che giữ phần kín đáo. 


6.- Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). 


7.- Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ 
phạm tội. 


8.- Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa. 
9.- Và những ai cẩn thân giữ gìn việc dâng lễ '$aiãh' (của họ); 
10.- Họ thật sự là những người thừa kế; 


11.- Họ sẽ thừa hưởng Thiên đàng Hạnh phúc, nơi mà họ sẽ vào. 
sống đời đời. 
12.- Và chắc chắn 7A đã tạo con người từ một loại đất sét tinh chất. 


13.- Và TA đã làm cho y (con cháu của Ãdam) thành một tỉnh dịch 
lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). 


14.- Rồi TA tạo hóa tỉnh dịch thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu, đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi 7A làm cho nó thành một tạo vật 
khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Uu việt! 


15.- Rồi sau đó, chắc chấn các người sẽ chết. 


16.- Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng 
sống lại. 


17.- Và chắc chắn 7A đã tạo hóa bên trên các người bảy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao giờ khinh suất về sự tạo hóa (của 7A). 
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Sũrah 23. Al-Mu'minũn Juzu 18 


18.- Và 7A cho mưa từ trên trời xuống theo mức lượng ấn-định rồi 
làm cho nó thắm vào lòng đất; và 7A có toàn quyền tháo bỏ nó đi 
(bất cứ lúc nào). 


19- Rồi 7A dùng nó (nước mưa) để làm (mọc) ra cho các người 
những mảnh vườn chà-là và vườn nho mà các người sẽ thu hoạch 
được nhiều trái cây để dùng. 


20.- Và có một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho người dùng. 


21.- Quả thật, các người rút được một bài học nơi gia súc. 7A cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 
chúng còn cung cấp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của 
chúng các người dùng để ăn. 

22.- Và các người được chuyên chở trên (lưng của) chúng và được 
chở trên (boong) tàu. 


23.- Và chắc chắn TA đã cử Nũh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ: “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah! Các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ 
Ngài hay sao?” 


24.- Nhưng các lãnh tụ của những kẻ không tin trong người dân của 
Người đã nói: "Người này chỉ là một người phàm như quí vị. Y 
muốn làm bá chủ trên quí vị. Và nếu Allah muốn (cử một sứ giả đến 
với quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải người 
phàm như Y). Chúng ta chưa hể nghe điều (mà Y nói) này nơi tổ 
tiên của chúng ta.” 


25.- “Thật sự Y chỉ là một tên bị quỉ nhập. Vậy hãy rán chịu đựng 
với Y trong một thời gian (xem sao?”) 


26.- (Mũh cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài giúp 
đỡ bể tôi bởi vì chúng cho bể tôi nói dối.” 


27.- Bởi thế, TA đã mặc khải cho Người bảo: "Nhà ngươi hãy đóng, 
một chiếc tàu dưới mắt quan sát của 7A và theo Lời mặc khải của 
TA và khi Mệnh lệnh của 7A đến (cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bếp lò, (lúc đó) hãy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đình của nhà ngươi ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lời 
(trừng phạt của 7A) đã được tuyên bố trước cho y; và chớ kêu nài 
với TA giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụU. 
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28.- Và khi nhà ngươi lên tàu- Ngươi và người nào theo Ngươi- hãy 
tán dương thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã cứu 
vớt chúng tôi khỏi đám người làm điều sai quấy.” 

29.- Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài làm cho bể tôi 
cập bờ tại một bãi đậu mà Ngài ban phúc bởi vì Ngài là Đấng Ưu 
việt của những người giúp đưa lên bờ.” 

30.- Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người 
thông hiểu. Và quả thật, TA thử thách (loài người). 

31.- Rồi sau họ, TA đã tạo ra một thế hệ khác. 

32.- Rồi TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thân từ họ, (bảo Y) 
tuyên bố: “Hãy thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài hay sao?” 
33.- Nhưng các lãnh tụ trong người dân của Người, những ai không 
tin tưởng và phủ nhận việc gặp gở (Allah) ở Đời sau và những ai đã 
được TA ban cho một đời sống xa hoa ở trần thế này, đã nói: “Người 
này chỉ là một người phàm như quí vị. Y dùng thực phẩm mà quí vị 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34.- "Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì lúc 
đó chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt. 

35.- “Phải chăng Y đã hứa với quí vị rằng khi quí vị đã chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí vị sẽ được đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 


36.- “Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí vị đã được hứa! 


37.- “Quả thật (không có) đời sống (nào khác cả) mà chỉ có đời sống 
của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta chết và chúng ta sống. Và 
chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại. 

38.- "Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đã bịa đặt điểu nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y.” 

39.- Người thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài giúp đỡ bề tôi bởi 
vì chúng cho bể tôi nói dối.” 

40.- (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn 
chúng sẽ ân hận.” 

41.- Rồi (Hình-phạt) chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và 7A đã làm cho. 
chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ người làm điều sai quấy! 
42.- Rồi sau họ, 7A đã tạo ra một thế hệ khác. 
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43.- Không một Cộng đồng nào có thể thúc-giục thời hạn của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể đời nó về sau. 

44.- Rồi TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lần Sứ giả của 
họ đến, họ cho Người nói dối. Bởi thế, 7A đã bất phạt cộng đổng 
này đến cộng đồng kia. Và 7A làm cho chúng trở thành những câu 
chuyện răn đời. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45.- Rồi TA cử Mũsa và người anh của Người, Hãrũn, mang theo các 
Phép lạ của 7A với một thẩm quyền rõ rệt; 

46.- Đến gặp Firaun và các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hống 
hách tự cao và chúng là một bè lũ tự phụ. 


47.- Rồi chúng nói: "Há chúng mình sẽ phải tin tưởng nơi hai người 
phàm giống như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa nó lại 
là tôi tớ của chúng mình hay sao?” 


48~ Bởi thế, chúng đã phủ nhận hai người và trở thành những kẻ bị tiêu diệt. 
49.- Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách để họ được hướng dẫn. 


50.- Và TA đã làm cho đứa con trai của Maryam và người mẹ của 
Người thành một Dấu lạ và đã định cư hai người ở một cao điểm, 
một chỗ nghỉ yên lành với dòng suối chảy. 


51.- Hỡi các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sạch và làm việc thiện. 
Quả thật, TA Hằng Biết điều các người làm. 


52.- Quả thật, cộng đồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất. 
Và TA là Rabb của các người. Do đó hãy sợ TA. 


53.- Nhưng họ đã chia cắt công việc (thống nhất đạo) giữa họ với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vây với điều họ đang có. 


54.- Vậy hãy để mặc họ ở trong cảnh hỗn loạn đến một thời kỳ (ấn định). 
55.- Phải chăng họ nghĩ việc TA gia tăng của cải và con cái thêm cho họ, 


56.- (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho họ hay sao? Không! Họ 
không nhận thấy (Sự thật). 


57- Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người 
sống trong khiếp sợ; 

58.- Và những ai tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 
59.- Và những ai (trong việc thờ phụng) không tổ hợp những kẻ 
'hợp-tác' (thần linh) nào cùng với Rabb của họ. 


345 


52922 Z6 


NI .161:@6Á,266s tanine ii 7 
ñ) 5⁄/0644589x:x566545 lÌ 
m S62s02)271-40066 ¿44:09 lỄ 
bị 46,640, 22614016 @sj04 lễ 
(AI 2401/12 D222103<)ÿ. (8z 4©» \ ) 
: =—- &z6tgtusu 2 
hs... .s.... 


É: 515,5 2963/44 cs686 ¿4< N 

3 9/4106 6)2006/6, He 
H22. 2... .a.. 
le si o cai <2 lãt 


5222@Z- „2Â đi 
05 


+ &x 302 E 
ú g4 211-1402469662054 #5 lÑ 
S24 +2 ..- ấb 


§ñrah 23. AI-Mu minũn 1uzu 18 


60.- Và những ai bố thí tặng vật cho người khác nhưng tấm lòng của 
họ luôn luôn lo sợ bởi vì họ sẽ trở về gặp lại Rabb của họ 

61.- Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62- TA không bắt mỗi người chịu đựng quá khả năng của y và 74 đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luôn nói sự Thật và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
63.- Không, tấm lòng của chúng đang hoang mang về (Qurãn) này 
và ngoài điều đó chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
lỗi) khác mà chúng đang làm. 

64.- Cho đến khi 7A bắt phạt những kẻ sống xa hoa trong bọn 
chúng, thì này! Chúng van xin tha mạng. 

65.- Ngày nay, chớ khóc lóc xin xỏ. Quả thật, các người sẽ không 
được 7A cứu giúp. 

66.- Chắc chắn những Lời mặc khải của TA đã được đọc nhắc các 
người, nhưng các người đã quay gót bỏ đi. 

67.- Ngạo nghễ xem thường Nó (Qurãn). Các người thức thâu đêm 
tán gẫu chuyện không đâu; 

68.- Thế, chúng không ngẫm nghĩ vẻ Lời phán hay sao? hoặc đã xảy đến 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 

69.- Hay là chúng không công nhận vị Sứ giả (Muhammad) của 
chúng nên chúng từ chối Người? 

70.- Hay là chúng nói về Người như sau: “Y bị quỷ nhập.” Nhất định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa số bọn chúng 
ghét sự thật. 

71.- Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng 
thì các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chắn sẽ đi 
đến chỗ sụp đổ. Không! TA ban cho chúng Thông điệp (Nhắc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng. 

2.- Hay phải chăng Ngươi (hỡi Muhammad!) đã đòi chúng tiền cấp 
dưỡng? Nhưng sự cấp dưỡng của Rabb của Ngươi là tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Cung Dưỡng Uù việt. 

73.- Và quả thật, Ngươi đã kêu gọi chúng đến với Chính đạo. 

74.- Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ 
lạc xa Chính đạo. 
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75.- Và nếu 7A có khoan dung và làm cho. chúng hết khổ sở thì chắc chấn 
chúng cũng lại tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ vấn. 


76.- Và chắc chắn TA đã bắt phạt chúng, nhưng chúng, không hạ mình 
khiêm tốn trước Rabb của chúng và cũng không chịu cầu khẩn van xin; 


T1.- Cho đến khi TA mở cửa (Hỏa Ngục để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này! Chúng đâm ra tuyệt vọng trong đó. 

78.- Và Ngài là Đấng đã tạo cho các người Thính-giác, Thị-giác và 
Lương-trí. Các người đáp ân Ngài ít thay! 

79.- Và Ngài là Đấng gia tăng (nhân số của) các ; người đông đảo 
trên mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trở lại (vào Ngày Phục sinh). 

80.- Và Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết và Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyển. Thế các người 
không hiểu hay sao? 

81.- Không! Chúng nói ra điều giống như điều mà những người đời 
xưa đã nói; 

82.- Chúng nói: "Phải chăng khi chúng tôi chết và thành cát bụi và 
xương tàn, chắc chắn chúng tôi sẽ được dựng sống lại hay sao? 

83.- “Chắc chắn, chúng tôi và cha mẹ của chúng tôi cũng đã được 
hứa điều (giống như) điều này trước đây. Nhưng (chúng tôi nghĩ) đó 
chỉ là chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!" 

84.- (Hỡi Muhammad') hãy bảo chúi 
nơi đó thuộc về ai, nếu các người biết 
85.- Chúng sẽ đáp 
không lưu ý hay sa 
86.- Hãy bảo chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đại?” 

87.- Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!" Hãy bảo chúng: “Thế các 
người không sợ Ngài hay sao?” 


Trái đất và mọi người sống, 


ủa Allah!" Hãy bảo chúng: "Thế các người 


88.- Hãy hỏi chúng: ' “Ai là Đấng nắm quyên thống trị mọi vật trong 
Tay Ngài và là Đấng bảo vệ (tất cả)? Nhưng (chúng) không được ai 


bảo vệ thoát khỏi (Hình phạt của) Ngài nếu các người biết. 


89.- Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!" Hãy bảo chúng: “Thế tại sao 
các người còn mê muội?” 
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90.- Không! 7A đã ban cho chúng Chân lý nhưng chúng mới thực sự 
là những kẻ nói dối. 

91. Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không có 
một thân linh nào ở cùng với Ngài bởi lẽ mỗi vị thần sẽ lấy mất đi 
vật mà vị ấy đã tạo và vị này sẽ cai trị vị kia. Quang vinh thay 
Allah! Ngài hoàn toàn vô can về những điều chúng đã qui cho Ngài. 
92- Đấng Toàn Tri biết điểu kín đáo và điều công khai. Bởi thế, 
Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

93.- (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Nếu Ngài 
muốn cho bể tôi thấy (Hình phạt) đã được hứa với chúng, 

94.- Thì “Lạy Rabb của bể tôi! Xin chớ để cho bể tôi ở cùng với 
đám người làm điều sai quấy này.” 

95.- Và chắc chấn 7A thừa sức làm cho Ngươi thấy điều mà 7A đã 
dọa phạt chúng. 

96.- Ngươi hãy lấy điểu lành mà xóa tan điều dữ. 7A biết rõ điều 
chúng đã thốt ra. 

97.- Và hãy thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài che chở bể tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98.- “Và Lạy Rabb của bể tôi!, Xin Ngài che chở bể tôi sợ rằng 
chúng sẽ đến gần bể tôi." 

99.- Cho đến khi một người trong bọn chúng đối diện với cái chết, 
thì y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabb! Xin Ngài trả bề tôi về (trần thế), 
100.- “Để bề tôi có thể làm việc thiện mà bể tôi đã bỏ qua!” Không 
bao giờ! Đấy chỉ là lời nói mà y đã thốt ra. Và trước mặt chúng là 
một bức màn vô hình ngăn cách chúng với trần thế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

101.- Rồi, khi Tiếng còi (Tân thế) được thổi lên, thì vào Ngày đó sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng và cũng sẽ không có 
ai hỏi thăm ai cả; 

102.- Mà (chỉ có việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nặng, 
thì sẽ là những người thành đạt; 

103.- Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhẹ, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thiệt hại bản thân mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục. 

104.- Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong 
đó chúng sẽ nhe răng như cười. 
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Sũrah 23. AI-Mu minũn. Juzu 18 


105.- “Há những Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho là giả dối?” 

106.- Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi quá đỗi cùng 
cực cho nên đã trở thành một đám người lầm lạc.” 

107.- (Chúng thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chúng tôi tái phạm thì quả thật 
chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 

108.- (Allah sẽ) phán: “Hảy cút vào trong đó và chớ thưa bẩm gì với 
TAI" 

109.- Quả thật, trong số bể tôi của TA đã có một phần tử cầu 
nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xin Ngài 
tha thứ và khoan dung chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

110.- Nhưng các người đã chế giễu họ đến nỗi việc nhạo báng đó đã 
làm cho các người quên mất Thông Điệp Nhắc nhở của TA trong lúc 
các người mải mê nhạo báng họ. 

111.- (Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (với các người). Quả thật, họ là những người thành tựu. 
112.- (Allah sẽ) phán: “Các người đã ở trên trái đất bao nhiêu năm?” 
113.- (Chúng sẽ) thưa: "Chúng tôi ở lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó. Xin hỏi những vị ghi sổ." 

114.- (Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. 
Phải chỉ các người biết điều đó (lúc còn sống?) 

115.- "Phải chăng các người đã nghĩ rằng 7A đã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẽ không trở lại gặp TA?” 

116.- Bởi thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dự! 
117.- Và ai cầu nguyện một thần linh khác cùng với Allah mà không 
có một bằng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm nơi Rabb (Allah) của y. Quả thật, những kẻ không có đức 
tin sẽ không thành đạt. 

118.- Và (Hỡi Muhammad!) hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của 
bể tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi vì Ngài là Đấng Khoan 
dung Ưu việt. 
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Sũrah 24. An-Nũr Juzu 18 


AN-NŨR 
(Ảnh Sáng) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- (Đây là) một Chương mà 7A ban xuống và qui định thành luật; và 
trong đó có những câu TA ban xuống hầu các người có thể ghi nhớ. 


2.- Về người phụ nữ và người đàn ông phạm tội gian dâm, hãy đánh cả 
hai một trăm roi và chớ đông lòng thương hại họ trong việc chấp hành 
Lệnh phạt của Allah nếu các người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hãy mời một số người tỉn tưởng đến chứng kiến việc trừng phạt. 
3.- Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác 
ngoài người đàn bà phạm tội thông dâm hoặc người đàn bà thờ đa- 
thân. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai 
khác ngoài người đàn ông phạm tội thông dâm hoặc người đàn ông thờ 
đa-thân. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin. 


4.- Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trình thục 
nhưng không đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng. 
tám mươi (80) roi và sau đó chớ bao giờ nhận bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vì chúng là những người nói dối, bất tuân Allah. 

5.- Ngoại trừ những ai sau đó biết hối cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

6.- Và đối với những ai buộc tội vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không có ai làm chứng, thì để cho mỗi người của họ thể bốn lần 
nhân danh Allah rằng mình là một người nói thật; 

7.- Và (trong lời thể) lần thứ năm, để y xin Allah nguyền rủa y nếu 
y là một người nói dối. 

8.- Và bà (vợ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chếU nếu bà ta thể xác 
nhận bốn lần nhân danh Allah rằng ông ta là một người nói dối. 


9.- Và (trong lời thể) lần thứ năm, để bà xin Allah giáng sự Giận-dữ 
(của Ngài) lên bà nếu ông (chẳng của bà) là một người nói thật. 

10.- Và nếu Allah không gia ân và khoan hồng cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đại lượng và Vô cùng Sáng suốt. 
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Sũrah 24. An-Nũr Juzu 18 


11.- Quả thật những kẻ vu khống (ÄÃ-'ishah, người vợ của Nabi 
Muhammad) chỉ gồm một phân tử nhỏ trong các người. Chớ nghĩ 
rằng biến cố đó là một điều xấu cho các người. Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu hình phạt 
về tội mà y đã gây ra, nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chịu một hình 
phạt lớn hơn. 

12.- Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khi nghe lời (vu 
khống) đó lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám 
người vu khổng): “Đây rõ ràng là một lời vu khống!” 


13.- Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc đó? Bởi vì 
khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì đối với Allah, chúng là 
những tên nói dối 

14.- Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người ở đời 
này và Đời sau, thì chắc chắn các người sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đã nhanh nhẩu (loan tin đồn thất thiệt). 


15.- Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nói ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đó là một chuyện cỏn con (không đáng 
giá) thì ngược lại, đối với Allah đó là một điều hết sức trọng đại. 


16.- Và tại sao khi nghe nó (tin đổn) các người không đáp lại: 
*Không phải việc của chúng tôi đi bàn tán chuyện này. Quang Vinh 
và trong sạch thay Allah! Ngài vô can (về việc này)! Đây là một lời 
vu-khống hết sức trọng đại (của chúng)." 


17.- Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điều tương tự nếu các người là những người có đức tin thật sự. 


18.- Và Allah trình bày rõ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài. Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. 


19.- Và những ai trong hàng ngũ của những người tin tưởng thích cho. 
lời gièm pha này được phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 


20.- Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 
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§ũrah 24. An-Nũr Juzu 18 


21.- Hỡi những ai có đức tin! Chớ dẫm theo dấu chân của Shaytãn 
bởi vì ai bước theo dấu chân của Shaytãn thì sẽ bị nó sai khiến làm 
điều khả-ố và điều tôi lỗi. Và nếu Allah không gia ân và khoan 
dung cho các người thì trong tương lai không một ai trong các người 
sẽ được tẩy sạch (tội lỗi). Tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch người nào 
Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri (Nghe và 
Biết hết mọi việc). 


22.- Và những người giầu có và dổi đào phương tiện trong các ° người 
chớ nên thể dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà con gần của 
họ), cho những người túng thiếu, và cho những người di-cư vì Chính 
Nghĩa của Allah (đã liên can trong vụ phao tin đồn thất thiệt). 
Ngược lại, họ nên độ lượng và bỏ qua (việc đó). Phải chăng các 
người không thích việc Allah tha thứ cho các người? Bởi vì quả thật, 
Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


23.- Quả thật, những ai vu khống những người đàn bà trinh thục, 
ngây thơ và thiếu dè đặt, nhưng có đức tin thì sẽ bị nguyễn rủa ở đời 
này và Đời Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừng phạt to lớn. 


24.- Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn tay và bàn chân của 
chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những tội lỗi mà chúng đã 
phạm; 

25.- Vào. Ngày đó, Allah sẽ báo đến đây đủ về hành vi của chúng và 
chúng sẽ biết Allah là Chân lý hiển hiện. 


26.- Gian phụ xứng đôi với gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đôi với đàn ông đứng đắn và đàn 
ông đứng đắn xứng đôi với phụ nữ đoan chính. Những người này vô 
tội về những điều vu khống mà chúng (những, kẻ vu khống) đã nói 
ra. Họ sẽ được tha thứ và được ban cho bổng lộc dồi dào (nơi Thiên 
đàng). 


27.- Hỡi những ai có đức tin! Chớ bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phép chủ nhà (mà các người 
muốn vào) và chúc lời 'Salãm' (Bằng-an) cho người trong nhà. Điều 
đó tốt cho các người để may ra các người ghi nhớ (phép lịch sự). 


1 Chi tiết này ám chỉ Abu Bakr, thân phụ của Ä'ishah, người vợ của Thiên sứ 
Muhammad (saw) đã thể thốt không chu cấp cho Mistah b. Uthatha đã đồng lõa 
trong vụ vu khống Ã'ishah. Sau khì Ấyah này đã được mặc khải, Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistah như trước. 
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§ñrah 24. An-Nũr Juzu I8 


28.- Nhưng nếu không thấy ai trong nhà thì chớ bước vào và (đợi) 
cho đến khi các người được cho phép. Và nếu được yêu cầu 'Hãy lui 
ra' thì hãy trở lui. Điều đó trong sạch cho các người hơn bởi vì Allah 
biết rõ những điều các người làm. 

29.- Các người không có tội nếu bước vào những ngôi nhà không có 
người ở bên trong nhưng có các món (vật dụng) cho các người dùng, 
bởi vì Allah biết rõ điều các người tiết lộ và điều các người giấu 
giếm. 

30.- Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của 
họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hơn bởi vì Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm. 


31.- Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn 
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chớ 
phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v...); và họ nên kéo khăn choàng 
phủ lên ngực; và chớ phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chồng, 
hoặc đối với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người đàn bà (giúp việc), hoặc những người 
nô-lệ thuộc quyển sở hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục 
địch nhưng đã hết tình dục, hoặc những đứa bé không quen với các 
phần kín đáo của đàn bà; và (bảo họ) chớ nện (gót) chân mạnh 
(xuống đấu để cho người ta biết mình đang giấu. nữ trang (rong 
người). Và hãy quay về sám hối với Allah, tất cả các người, hỡi 
những người có đức tin, để may ra các người được thành đạt. 
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32.- Và hãy kết hôn những người độc thân trong các người và những 
người đức hạnh trong số những người nam và nữ giúp việc. Nếu họ 
nghèo, Allah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Allah 
Rộng rãi Bao la, Hằng Biết (mọi việc). 


33.- Và đối với những ai khỏng tìm ra phương tiện để kết hôn, thì 
hãy kiểm chế (và giữ mình trong sạch) cho đến khi Allah sẽ làm cho 
họ giầu với thiên lộc của Ngài. Và những ai trong số những người 
(nô-lệ) thuộc quyên sở hữu của các người đòi hỏi một chứng thư (trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết họ là người 
tốt và hãy ban cấp cho họ (tặng vật) từ tài sản mà Allah đã ban cho. 
các người. Và chớ vì mục đích kiếm được món lợi trần gian mà ép 
buộc những phụ nữ nô-lệ của các người hành nghề mãi dâm nếu họ 
muốn giữ tiết hạnh. Và ai đã lỡ ép họ làm điều đó thì sau việc 
cường bách (họ hành nghề), thì (nên biết rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (đối với nạn nhân của việc cưỡng bách). 


34.- Và chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để giải 
thích rõ sự việc và đó là một thí dụ rút từ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cảnh cáo cho những 
người ngay chính. 


35.- Allah là Ánh sáng của các tẳng trời và trái đất. Ánh sáng của 
Ngài có thể ví như một cái chụp (khuôn) mà bên trong là ngọn đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lổng kiến (kính); lổng kiến như một ngôi 
sao sáng lấp lánh. Ngon đèn được thắp từ một loại cây được ban 
phúc, cây ô-liu, không (mọc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ở 
hướng Tây; dâu của nó rất gần, tỏa sáng mặc dầu chưa chạm phải 
lửa. Ảnh sáng trên ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của 
Ngài người nào Ngài muốn. Allah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loại bởi vì Allah Hằng Biết mọi việc. 


36.- (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh 
đường) mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ sạch và được 
tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm. Họ (nhữn 
người được soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi 
tối: 
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Sñrah 24. An-Nũr 1uzu 18 


37.- Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn 
kinh doanh không làm xao lãng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc 
dâng lễ 'Saläh' và trả Zakäh. Họ lo sợ Ngày mà trái tỉm và cặp mắt 
của họ sẽ đảo lộn (về việc Allah sẽ phán xét họ). 

38.- (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất về 
những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì 
Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên 
lộc của Ngài. 

39.- Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm của họ chẳng 
khác nào ảo ảnh nơi bãi sa-mac mà một người chết khát cho là nước 
(uống), cho đến khi y đến nơi, y chẳng thấy gì cả mà chỉ thấy Allah 
với y; và Ngài trả đầy đủ phần trương mục của y cho y; bởi vì, Allah 
Rất Nhanh trong việc thanh toán. 


40.- Hoặc (tình trạng của y) giống như cái u-tối dưới biển sâu không, 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sóng là 
một đám mây (đen), lớp u-tối này chồng lên lớp u-tối khác. Khi đưa 
tay ra, y không thấy nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thì không thể tiếp thu được ánh sáng. 


41.- Há Ngươi không nhận thấy việc mọi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều tán dương Allah kể cả những con chim xòe đôi cánh của 
chúng ra hay sao? Mỗi vật đều biết cách dâng lễ 'Saläh' và cách tán 
dương của nó. Và Allah biết rõ những điều chúng làm. 


42.- Bởi vì Allah nắm quyển thống trị các tầng trời và trái đất. Và 
mọi vật đều phải trở về với Allah. 


43.- Há Ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các luỗng mây 
rồi kết hợp chúng lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mwa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống 
(mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mà Ngài dùng 
để đánh kẻ nào Ngài muốn và đưa nó dang ra khỏi người nào Ngài 
muốn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mắt (mọi người). 
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Sũrah 24. An-Nũr Juzu 18 


44.- Allah quay' ban đêm và ban ngày nối tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) đó là một bài học cho những người có cái nhìn thấu 
suốt. 


45.- Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sinh vật đó, 
có con trườn bằng bụng; và trong chúng, có con đi bằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi bằng bốn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài 
muốn; bởi vì Allah có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 


46.- Chắc chấn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để trình bày 
rõ sự việc. Và Allah hướng dẫn đến Chính đạo người nào Ngài 
muốn. 


47.- Và chúng (những tên đạo đức giả) nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời." Nhưng sau đó, 
một phần tử của chúng quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có 
đức tin. 

48.- Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để 
Người phân xử giữa bọn chúng thì một phần tử lánh mặt bỏ đi. 


49.- Nhưng nếu chúng nắm được phần phải thì chúng sẵn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay. 


50.- Phải chăng trong trái tim (tấm lòng) của chúng có một căn 
bệnh? Hay là chúng nghỉ hoặc? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là những kẻ làm điều 
Sai quấy. 

51.- Lời tuyên bố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đến với Allah và Sứ giả của Ngài để Người phân xử giữa họ, chỉ 
gôm có câu: "Chúng tôi nghe và chúng tôi vâng lời." Những người 
này là những người sẽ thắng lợi. 


52.- Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngài và sợ Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những người sẽ thành đạt. 


53.- (Những kể giả dối) mang Allah ra thể bằng lời thể nghiêm 
trọng (nói) nếu Ngươi (Muhammad) ra lệnh cho chúng thì chắc chấn 
chúng sẽ ra đi (chiến đấu). Hãy bảo “Chớ thể thốt làm gì. Sự 
vâng lời đó đều được nhìn nhận (là á)." Bởi vì quả thật, Allah 
Rất Am tường mọi điều các ngươi làm. 


! Øalaba là quay, lật, trở 
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Sñrah 24. An-Nũr Juzu 18 


54.- Hãy bảo chúng: “Hãy vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ giả 
(Muhammad). Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) 
Người chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Người, còn các ngươi 
thì về việc làm của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng lệnh Người 
thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả 
chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 


55.- Allah đã hứa với những ai có đức tin và làm việc thiện trong 
các người rằng chấc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nối nghiệp của Ngài trên trái đất giống như việc Ngài đã làm cho 
những ai trước họ trở thành những người nối nghiệp như thế và chắc 
chấn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đã chấp 
thuận và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho họ tình trạng an-ninh và 
thanh bình sau cảnh phập phòng lo sợ của họ ( (với điều kiện) họ chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôi, và không tổ hợp bất cứ cái gì với 
TA; và sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ là những kẻ nổi loạn và bất 
tuân Allah. 


56.- Và hãy dâng lễ *$alãh' và trả Zakãh và vâng lệnh Sứ giả để 
may ra các người được (Allah) khoan dung. 


57.- Chớ nghĩ rằng những kẻ không có đức tin sẽ thoát khỏi (vòng 
kiểm tỏa của Allah) trên mặt đất bởi vì chỗ ngụ của chúng sẽ là 
Hỏa ngục, một nơi trở về rất xấu xa. 


58.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyển SỞ 
hữu của các người và những ai chưa đến tuổi dậy thì hỏi xin phép 
các người (rước khi vào phòng riêng của các người) vào ba lúc: vào 
lúc trước cuộc dâng lễ Salãh buổi sáng, và vào lúc các người cởi 
trần để (nằm nghỉ) buổi trưa và vào lúc sau cuộc dâng lễ buổi tối- 
đó là ba thời điểm mà các người ở trần để nghỉ ngơi- Các người, 
cũng như họ, không có tội ngoài ba lúc đó nếu các người đi lại giao 
tế với nhau. Allah trình bày rõ những Lời mặc khải của Ngài cho 
các người đúng như thế bởi vì Allah Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 
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Sñrah 24. An-Nũr Juzu 18 


59.- Và khi con cái của các người đến tuổi dậy thì, hãy bắt chúng 
hỏi xin phép (trước khi vào phòng riêng của các người) giống như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah trình bày rõ những Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi vì Allah Toàn 
Tri, Vô cùng Sáng suốt. 


60.- Và những người đàn bà quá tuổi sinh con và đã bỏ ý định lập 
gia đình sẽ không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ ra miễn là 
không lả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tự chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn. Bởi vì Allah Toàn Thính và Toàn Tri. 


61.- Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính bản 
thân của các người không có tội nếu các người dùng bửa tại nhà của 
các người, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mẹ, hoặc của anh em 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoặc nhà của chú bác, hoặc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì, hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoặc tại nhà của một người bạn. Các người không có tội 
nếu các người ăn chung hoặc ăn riêng từng nhóm. Nhưng khi các 
người bước vào nhà, hãy chào hỏi lẫn nhau bằng lời chào đầy phúc 
đức và tốt đẹp do Allah (dạy). Allah trình bày rõ những Lời mặc 
khải của Ngài cho các người đúng như thế để may ra các người hiểu 
được. 
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62.- Chỉ được gọi là người có đức tin những ai tin nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và khi ở cùng với Người để bàn công việc chung, họ 
không ngang nhiên bỏ đi trừ phi xin phép rời (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài. Bởi thế, nếu họ xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hãy xin Allah tha thứ cho họ bởi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


63.- Chớ nghĩ việc Sứ giả (Muhammad) gọi các người giống như 
việc các người gọi nhau. Allah biết rõ những ai trong các người đã 
lén lút bỏ đi. Bởi thế, hãy cảnh cáo những ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn. 


64.- Chắc chắn, mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo 
vậu của Allah. Chắc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ được đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết điều mà họ đã từng làm bởi vì Allah Hằng Biết (mọi 
việc). 


AL-FURQAN 
(Tiêu Chuẩn) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Phúc thay (Allah!) Đấng đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và 
tội)! xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vị Cảnh cáo cho muôn loài (người và jinn). 


2.- Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất; Ngài đã 
không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một 'kẻ 
hợp tác" nào trong việc ngự trị của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa. tất cả 
mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó. 


! Furqan tức Qur'ãn 
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Sñrah 25. Al-Furqan Juzu 18 


3.- Nhưng ngoài Ngài, họ tôn thờ những thần linh không có khả năng, 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chúng không 
làm hại cũng không làm lợi gì được cho chính mình và cũng không 
có khả năng làm cho chết, và làm cho sống và cũng không thể phục 
sinh được (người chết). 

4.- Và những ai không có đức tin nói: "Đây chẳng qua là một điều 
dối trá mà Y (Muhammad) đã bịa đặt và có một đám người khác đã 
giúp Y làm Nó (Qurăn). Nhưng chắc chắn chúng (mới là những kẻ) 
đã đưa ra lời sai quấy và điều giả dối. 

5.- Và chúng nói: “Toàn là chuyện cổ tích của người đời xưa mà Y 
đã cho viết lại và đã được đọc ra cho Y sáng và chiều.” 

6.- Hãy bảo chúng: "Nó (Qurãn) do Đấng Hằng Biết điều bí mật 
trong các tầng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

7.- Và chúng nói: “Sứ giả gì như thế này? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tại sao không có một thiên thần được cử xuống với 
Y để làm một vị Cảnh cáo cùng với Y? 


8.- "Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao 
Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ än (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều sai quấy nói: "Các ông chỉ nghe theo một người 
bị mê-hoặc.” 

9.- Thấy không! Chúng đã đưa ra một thí dụ so sánh cho Ngươi như 
thế. Bởi vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ không thể tìm thấy 
Chính đạo. 

10.- Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ làm ra những thứ 
còn tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng suối chảy và các biệt thự cho Ngươi. 

11.- Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và 7A đã chuẩn bị một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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Sũrah 25. Al-Furgăn Juzu 18 


12.- Khi nó (Lửa) thấy chúng từ xa, chúng sẽ nghe nó gào thét gầm 
ĐỪ; 

13.- Và khi bị xích và bị ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đó; 

14.- Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
được chết nhiều lần. 


15.- Hãy bảo chúng: “Phải chăng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sợ Allah tốt 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuối cùng của họ. 

16.- Trong đó, họ sẽ được mọi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vĩnh 
viễn, Đó là một lời hứa mà &abb của Ngươi bắt buộc phải thi hành. 
17.- Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung chúng với những 
kẻ mà chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: "Phải chăng 
các ngươi đã dắt các bẩy tôi này của TA đi lạc hay tự chúng đi lạc?” 


18.- Chúng sẽ thưa: “Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Bảo. 
chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một 
điều không đúng đối với chúng tôi. Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghỉ (trên tần thế) đến đỗi chúng 
quên mất Lời Cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy 
đổi.” 


19.- “Bây giờ chúng (thần linh) xác nhận các ngươi đã nói dối về 
những điều mà các ngươi đã từng nói; bởi thế các ngươi không thể 
&Ỡ gạc cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều 
sai quấy thì TA sẽ cho y nếm một sự trừng phạt lớn lao. 

20.- Và không một sứ giả nào trong số các Sứ giả mà 7A đã cử đến 
trước Ngươi (hỡi Muhammad') lại không dùng thực hẩm và không 
đi rong giữa chợ; và TA đã dùng một số người này để thử thách một 
số người kia hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(Allah) của Ngươi là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 
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Sũrah 25. Al-Furgãn Juzn 19 


21.- Và những ai không mong gặp lại TA (ở Đời sau) lên tiếng: “Tại 
sao không có những thiên thần được cử xuống cho bọn ta hoặc tại 
Sao bọn ta không thấy Rabb (Đấng Chủ Tể) của bọn ta? Chắc chắn, 
chúng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 


22.- Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội 
lỗi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên thân) sẽ bảo 
(chúng): “Dang ra! Hãy dang ra xa" 


23.- Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 


24.- Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ có một nơi ngụ 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp. 

25.- Và vào một Ngày mà bẫu trời sẽ chẻ đôi với những áng mây và 
các Thiên thần sẽ được cử xuống râm rộ. 


26.- Quyển thống trị vào Ngày đó đúng là của Đấng Rất Mực Độ 
Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin. 


27- Và vào Ngày mà tên làm điểu sai quấy sẽ vừa cấn đẩu ngón 
tay vừa than thở: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ giả (Muhammad thì đâu đến nỗi này!) 


28.- “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chỉ tôi đừng làm bạn với tên đó! 


29.- "Chắc chấn, nó đã dắt tôi lạc xa Thông-điệp Nhắc-nhở (Qur ăn) 
sau khi tôi đã tiếp thu Nó. Quả thật, Shaytãn là một tên phản bội 
loài người (vào lúc nguy khốn).” 

30.- Và Sứ Giả (Muhammad) thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Quả thật, 


người dân của bể tôi xao lãng Qurãn này! 


31.- Và TA đã dựng trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Mabi. Nhưng Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng đạo và 
một Vị Cứu tỉnh (cho Ngươi), 


32.- Và những kể không có đức tin lên tiếng: “Tại sao trọn bộ 
Qurãn không được mặc khải cho Y một lần một? (7A mặc khải Nó) 
đúng như thế là vì T4 muốn dùng Nó để củng cố tấm lòng của 
Ngươi; và TA đọc Nó dẫn dẫn theo từng giai đoạn”. 


\ Hijran mahjñran vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ không được một tin vui nào cả; 
vừa có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt. 

? Øur"ăn đã được mặc khải cho Nabi Muhammad (saw) trong vòng 23 năm vào 
những trường hợp khác biệt tùy theo hoàn cảnh và trang huống khác nhau 
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§ñrah 25. Al-Furqăn Juzu 19 


33.- Và không một thí dụ (so sánh) nào do chúng mang đến hỏi 
Ngươi mà 7A lại không mang sự thật và lời giải thích tốt đẹp nhất 
đến cho Ngươi (để đối đáp với chúng). 

34.- Những ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bất hạnh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo. 

35.- Và chắc chấn, 7A đã ban Kinh sách cho Mũsa và đã chỉ định 
người anh của Người, Hãrũn, làm một phụ tá cho Người. 

36.- Rồi TA phán: “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhận 
những Phép lạ của TA.” Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ. 

37.- Và người dân của Nữh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ giả 
nói dối, TA đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã dùng chúng 
làm một bài học cảnh cáo cho nhân loại. Và 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 


38.- Và (người dân) của 'Ãd và của Thamũd và Dân cư của Rass! và 
nhiều thế hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phận tương tự). 


39.- Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng). 


40.- Và chắc chắn, chúng (những người Quraysh ngoại giáo) đã đi 
ngang qua một thị trấn? đã bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào 
thời của Lũt). Thế, chúng đã không từng nhìn thấy nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại). 

41.- Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhạo Ngươi (bảo): 
“Phải chăng đây là kẻ mà Allah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 

42.- “Quả thật, chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 
thần linh của bọn mình nếu bọn mình không kiên trì với các đấng 
ấy." Rồi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chúng đối diện với Hình phạt, 
ai là kể đã lạc xa Con đường (của Allah). 


43.- Ngươi có thấy kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần linh của 
y hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ là người thọ lãnh công việc 
cho y? 


! Có lẽ là một thị trấn tại Yamama của Ả-rập Sau-đi. 
? Thị trấn Sô-đôm ở Pa-lét-tin. (Xem Kinh thánh Bible, Sáng thế ký) 
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Sñrah 25. Al-Furqan 1Juzu 19 


44.- Phải chăng Ngươi đã nghĩ đa số bọn chúng nghe hoặc hiểu nó? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 

45.- Há Ngươi đã không mục kích việc Rabb của Ngươi đã kéo dài 
cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Và 7A đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó. 


46.- Rồi TA kéo thu nó về hướng của 7A một cách dễ dàng. 

47.- Và Ngài là Đấng đã tạo ban đêm thành một tấm phủ cho các 
người và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như 
một sự phục sinh. 

48.- Và Ngài là Đấng đã phái những luồng gió làm người loan tin 
báo trước hồng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và 7A ban nước 
mưa tỉnh khiết từ trên trời xuống, 


49- Mà TA dùng để làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà 74 đã tạo ra nhiều. 


50.- Và 7A phân phối nó (nước mưa) giữa họ để may ra họ tưởng 
nhớ (Thiên-lộc của Allah), nhưng đa số nhân loại từ chối mọi thứ 
ngoại trừ việc phụ ơn (của họ). 

51.- Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người 
Cảnh cáo. 

52.- Do đó, Ngươi chớ nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy 


dùng Nó (Qurăn) mà đấu tranh` chống lại chúng bằng một cuộc đấu 
tranh vĩ đại. 


53.- Và Ngài | là Đấng đã cho hai biển nước tự do chảy: một loại với 
nước ngọt, dễ uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng 
một bức chấn tách biệt hai dòng nước, không cho trộn lẫn với nhau”. 


54.- Và Ngài là Đấng đã tạo hóa con người bằng nước. Và Ngài 
thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân. Và Rabb 
(Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn đề. 

55.- Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những vật không làm lợi 
cũng không hãm hại được chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tần trợ (Shaytãn) chống lại Rabb của nó. 


! J¡hãd là đấu tranh để bảo vệ, duy trì và phổ biến Chân lý theo tính thần của 
Qur'ần. 

? Các nhà thám hiểm đại dương đã khám phá thấy có các dòng nước ngọt chảy giữa 
đại dương mà không trôn lẫn với nước mặn. 
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Sũrah 25. Al-Furqăn Juzu 19 


56.- Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cảnh cáo. 

57.- Hãy bảo (chúng, hỡi Muhammad!): “Ta không đòi hỏi các 
người trả thù lao cho ta về việc (truyền bá) này ngoại trừ việc này: 
hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đến 
với Ñabb của y.” 

58.- Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sống. không bao giờ chết và 
tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bây tôi 
của Ngài. 

59.- Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất 
trong sáu Ngày rồi lên Ngôi trên Ngai vương của Ngài, Đấng Rất 
mực Nhân từ! Hãy hỏi Ngài, Đấng Am tường mọi việc (nếu muốn 
biết về các Đức Tính, về sự tạo hóa, về cách lên ngôi của Ngài 
V.V...). 

60.- Và khi có lời bảo chúng: "Hãy phủ phục Đấng ar-Rahman 
(Allah)!” Chúng đáp: "Nhưng Đấng ar-Rahmän (Rất mực Độ lượng) 
là gì? Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền 
lệnh cho bọn ta hay sao?" Và điều đó càng làm cho chúng thêm thù 
nghịch. 


61.- Phúc thay (Allah!), Đấng đã làm ra các chùm sao trên trời và 
đặt trong đó một chiếc 'Đèn' (mặt trời) và một mặt trăng chiếu sáng; 


62.- Và Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau 
luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muốn tạ ơn. 
63.- Và bầy tôi của Đấng ar-Rahmän (Allah) là những ai đi lại trên 
mặt đất dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt gây gổ với họ, chỉ 
trả lời: "Xin cho được) Bằng an!” 

64.- Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rabb 
của họ; 

65.- Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
giữ chúng tôi tránh khỏi hình phạt của Hỏa ngục. Quả thật, đó là 
một sự trừng phạt dai dẳng.” 

66.- Quả thật, Hỏa ngục là một nơi ngụ và là một nơi nghỉ rất xấu 
Xa. 

67.- Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt 
mà giữ mức trung bình giữa hai thái cực đó. 
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§ũrah 25. Al-Furqăn Juzu 19 


68.- Và những ai không cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah cũng không giết một linh hồn mà Allah đã làm cho linh thiêng 
trừ phi với lý do chính đáng; và không gian dâm; và ai vi phạm 
những điều đó thì là rước tội vào thân. 

69.- Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày Phục sinh và sẽ ở trong đó 
(Hỏa ngục) nhục nhã, 

70.- Ngoại trừ ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện thì là 
những người mà Allah sẽ đổi điều xấu xa (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 

71.- Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đã chân thành 
hối cải với Allah. 

72.- Và những ai không làm chứng cho điều giả dối và khi gác bỏ 
ngoài tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lịch sự. 

73.- Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt đui khi nghe chúng. 

74.- Và những ai câu nguyện, thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
làm cho vợ và con cái của chúng tôi thành một nguồn vui cho cặp 
mắt của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lãnh đạo cho những 
người ngay chính. 

75.- Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng. Nơi đó (Thiên đàng), họ sẽ được đón chào tốt đẹp 
với lời chúc 'Sa!Zm' (Bằng an). 

76.- Họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. Một nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tốt đẹp! 

71.- (Hỡi Muhammad!) Hãy bảo họ: "Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabb (Allah) của ta đã không mấy quan tâm đến 
các người bởi vì các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rồi đây, các 
người sẽ không thể tránh khỏi (sự trừng phạt của Ngài)."” 


ASH-SHU'ARÄ" 
(Các Thi Sĩ) 
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Sñrah 26. Ash-Shu'arã Juzu 19 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ta. Sĩn. Mim. 

2.- Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 

3.- Có lẽ Ngươi tự huỷ mình vì buồn rầu về việc chúng không tin tưởng. 
4.- Nếu muốn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chúng sẽ cúi cổ xuống thần phục. 


5.- Và không, một điều nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng 
được ban xuống cho chúng mà chúng lại không quay mặt lánh xa. 


6.- Bởi thế, chắc chắn chúng đã phủ nhận Chân lý; rí rồi đây chúng sẽ 
nhận tin tức về những điều mà chúng đã từng chế giễu. 


7.- Và há chúng đã không quan sát trái đất, nơi mà 7A đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 


8.- Trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin. 
9.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 


10.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi gọi Mũsa (phán bảo): "Nhà 

ngươi hãy đi gặp một đám người làm điều sai quấy, 

11.- "Đám người của Ƒir'aun há chúng không sợ Allah hay sao?” 

12.- (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb! Bề tôi sợ chúng sẽ cho bề tôi nói dối. 

13.- "Và lồng ngực của bể tôi chật hẹp và chiếc lưỡi của bể tôi cử 

động không nhanh chóng. Xin Ngài cho gọi Harũn đến (giúp bể tôi); 
- “Và chúng buộc tội bể tôi đã phạm một trọng tội; do đó bể tôi 

sợ chúng sẽ giết bề tôi.” 

15.- (Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với những 

Phép lạ của TA. TA sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe; 

16.- “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp Firaun bảo (y): 'Chúng tôi là Sứ 

giả của Rabb của 'ãlamïn. 

17.- '*Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi với chúng tôi.” 

18.- (Firaun) bảo (Mũsa): “Há bọn ta đã không thương yêu và nuôi 

nấng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn 

ta nhiều năm trong đời ngươi hay sao? 

19.- “Thế mà nhà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 

ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn.” 
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Sñrah 26. Ash-Shưarã Juzu 19 


20.- (Mũsa) đáp: “Tôi làm điều đó vào lúc tôi nhầm lẫn. 

21.- *Và vì sợ quí ngài nên tôi đã phải bỏ trốn đi xa và Rabb của tôi đã 
ban cho tôi lý giải khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài. 

22.- “Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bắt con cháu của Isracl làm nô-lệ.” 

23.- Firaun lên tiếng: “Và Rabb của 'Älamïn là gì vậy?" 


24.- Mũsa đáp: “Rabb của các tầng trời và trái đất và van vật giữa 
trời đất, nếu quí ngài muốn có một niểm tin vững chắc (về Ngài).” 


25.- (Firaun) nói với cận thân: “Há các khanh không nghe rõ?” 
26.- (Mũsa) tiếp: “Rabb của quí ngài và của tổ 
21- (Firaun) bảo: 


28.- (Mũsa) tiếp: “Rabb của phương đông và. phương. tây và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu được.” 


29.- (Firaun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
Đế khác thay vì ta, thì chắc chấn ta sẽ bỏ tù nhà ngươi.” 


30.- (Mũsa) đáp: “Sao! Dẫu cho tôi có trưng bày cho ngài thấy một 
điều minh bạch.” 
31.- (Firaun) bảo: “Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
là một người nói thật." 
32.- Bởi thế, Mũsa ném chiếc gây của Người xuống, thì nó biến 
thành một con rắn (thần) rõ rệt 
33.- Và khi đưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước 
mặt những người đứng nhìn. 
34.- Firaun quay bảo các cận thân: "Tên này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi; 
35.- "Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh định làm gìy? 
36.- (Chư thân) thưa: “Hãy tạm tha y và người anh của y (trong một 
thời gian) và cử những người loan tin đi khắp các thị trấn; 

~ “Nhờ triệu về cho ngài tất cả những nhà phù thủy tài giỏi.” 
38.- Do đó, những nhà phù thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công bố rõ. 
39.- Và có lời bảo người dân: “Há quí vị không đi dự đại hội hay sao? 


n của quí ngài.” 


“Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng điên!” 
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Sũrah 26. Ash-Shưarã Juzu 19 


40.- "Có lẽ chúng tôi sẽ theo các nhà phù thủy nếu họ thắng cuộc.” 


4I.- Bởi thế, khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Firaun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưởng chăng nếu chúng tôi thắng cuộc?” 


42.- (Firaun) đáp: “Vâng, có chứ! Chắc chắn lúc đó các ngươi sẽ là 
cận thần của ta.” 


43.- Mũsa bảo họ: “Hãy ném bảo vật của quí vị xuống.” 


44.- Do đó, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ xuống và nói: 
“Nhờ quyên lực của Fir'aun, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc.” 


45.- Nhưng khi Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó 
nuốt mất những món vật giả mà họ đã làm giả. 


46.- Bởi thế, những tên phù thủy (khiếp sợ) sup xuống quì lạy. 
47.- Và lên tiếng: “Chúng tôi tỉn tưởng nơi Ñabb của vũ trụ và muôn loài. 
48.- “Rabb của Mũsa và của Hãrũn." 


49.- (Firaun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả là tên đầu nậu của các ngươi; Y đã dạy các 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. Chắc chắn, 
ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cánh và sẽ cho 
đóng đỉnh các ngươi trên thập tự giá, tất cả, không sót một tên nào.” 


50.- Họ đồng thanh đáp: “Chẳng có gì thiệt cả. (Bởi vì) chúng tôi sẽ 
trở về gặp Rabb của chúng tôi trở lại. 


$1 ha tôi mong Rabb chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi 
những lỗi lắm của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người tin 
tưởng đâu tiên." 


52.- Và TA đã mặc khải cho Mũsa phần: "Nhà ngươi hãy dẫn bẩy tôi 


của TA ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã. 
53.- Bởi thế, Firaun phái những người loan tin đi khắp các thị trấn; 
54.- “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một nhóm nhỏ; 

35.- "Quả thật, chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. 

56.- “Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước”; 

57.- Bởi thế, TA đã đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nước, 
58.- Và rời khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang 

59.- Đúng như thế. Và TA đã cho con cháu của Isracl thừa kế chúng. 
60.- Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông. 
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Sñrah 26. Ash-Shư'arã Juzu 19 


61.- Bởi thế, khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đổ của 
Mũsa nói: "Chắc chắn chúng ta sắp bị bắt đến nơi.” 


62.- (Mũsa) bảo: “Không hễ gì! Rabb của ta ở với ta, và sẽ hướng dẫn ta.” 


63.- Liên đó, TA đã mặc khải cho Mũsa, phán: “Hãy dùng chiếc gậy 
của ngươi mà đánh xuống mặt biển!” Tức thời, biển rẽ ra làm hai, 
biến thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. 


64.- Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 
65.- Và TA đã cứu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cả. 
66.- Rồi TA đã nhận đám kia chết chìm. 


67.- Quả thật, trong biến cố đó là một bài học; nhưng đa số bọn 
chúng không là những người tin tưởng. 


68.- Và quả thật Rab (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 


69.- Và hãy đọc cho chúng (người Quraish) câu chuyện của Ibrahĩm; 


70.- Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: "Vật gì 
quí vị đang thờ phụng vậy?” 


71.- Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các tượng thân và rất đỗi sùng kính họ.” 
72.~ (Ibrähïm) bảo: ''Chúng có nghe được quí vị chăng khi gọi chúng? 
73.- "Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được quí vị chăng?'” 

74.- Họ đáp: ''Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã làm thế.” 


75.- (Ibrãhïm) bảo: "Thế quí vị có quan sát đổ vật mà quí vị đang 
tôn thờ chăng? 


76.- *Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị? 

717.- "Nhưng, chúng là kẻ thù của tôi ngoại trừ Rabb của 'ãlamin, 
78.- "Đấng đã tạo ra tôi, rồi hướng dẫn tôi; 

79.- *Và là Đấng đã cho tôi ăn và uống; 

80.- *Và là Đấng đã chữa lành tôi khi tôi mắc bệnh; 

81.- “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rồi phục sinh tôi trở lại; 

82.- “Và là Đấng mà tôi hy vọng sẽ tha thứ cho tôi về những lỗi lầm 
của tôi vào Ngày Xét xử. 

83.- “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi lẽ thông thái 
khôn ngoan và dung nạp bề tôi chung với những người đức hạnh. 
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84.- “Và vinh danh bề tôi nơi những thế hệ tương lai; 

85.- "Và biến bề tôi thành một người thừa kế Thiên đàng Hạnh phúc; 
86.- "Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi vì người là một người lầm lạc; 
87.- "Và chớ hạ nhục bể tôi vào Ngày mà nhân loại sẽ được phục sinh; 
88.- “Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không giúp ích được ai, 
89.- Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tấm lòng trong sạch. 

90.- Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allah. 
91.- Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 
92.- Và có lời bảo chúng: “Đâu là những vật mà các người đã tôn thờ, 
93.- “Khác Allah? Há chúng có thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?” 
94.- Bởi thế, chúng sẽ bị lùa vào Hỏa ngục, chúng và đám quỉ quái. 
95.- Và cả binh tướng của Iblĩs nữa, tất cả. 

96.- Và trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói: 

97.- “Thể với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm lạc, 
98.- “Khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Rabb của “alamin; 
99.- “Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc. 

100.- “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệ) 
101.- “Cũng không có một người bạn chân tình nào (để giúp đỡ); 
102.- “Giá có địp trở lại (trần gian), thì chúng tôi sẽ tin tưởng.” 
103.- Trong đó là một Dấu hiệu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 
104.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
105.- Người dân của Wúh đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối, 
106.- Khi người anh em Wãh của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 
107.- "Quả thật, Ta là một Sứ giả đáng tin cậy đến với các người. 
108.- “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


109.- “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


110.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta.” 


111.- Họ đáp: “Bọn ta phải tin tưởng ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
những kẻ bần cùng tuân theo ngươi?” 
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112.- (Nữh) bảo: “Ta đâu biết điều họ đã từng làm. 

113.- "Chỉ Rabb của Ta nắm hồ sơ của họ, nếu các người nhận thấy. 
114.- “Và Ta không phải là người xua đuổi những người có đức tin. 
115.- “Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai.” 

116.- Họ nói: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Nũh!, bọn ta sẽ ném đá giết người." 
117.- (Nữh), thưa: “Lạy Rabb! Người dân của bể tôi phủ nhận bề tôi; 


118.- “Bởi thế, xin Ngài công minh phân xử giữa bể tôi và họ và xin 
giải cứu bể tôi và ai là người tin tưởng tuân theo bề tôi.” 


119.- Do đó, TA đã giải cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người và thú vậU; 


120.- Rồi, TA nhận đám người còn lại chết chìm dưới nước (lụt). 
121.- Trong đó là một Dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin. 
122.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
123.- (Người dân) “4đ đã cho những Sứ Giả của Allah nói dối. 

124.- Khi người anh em #7#đ của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 
125.- "Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 
126.- "Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta; 


127.- Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nó (Thông điệp 
của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 

128.- "Phải chăng các người đã xây cất trên mỗi ngọn đổi cao (biệt 
thự làm) một cảnh giới để khoe khoang? 


129.- “Phải chăng các người đã xây cất những lâu đài kiên cố để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 


130.- “Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa. 
131.- "Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


132.- “Và hãy sợ Đấng đã trợ giúp các người với những vật mà các 
người đã từng biết. 


133.- “Ngài đã giúp đỡ các người với gia súc và con cái. 
134.- “Và hoa viên và suối nước. 
135.- "Ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại.” 


136.- Họ đáp: “Ông có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cáo đi 
nữa, điều đó bằng thừa đối với chúng tôi. 
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Sũrah 26. Ash-Shưarã Juzu 19 


137.- “Công việc này của ông chỉ là một phong cách của người xưa. 
138.- “Và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt đau đớn.” 


139.- Bởi thế, chúng đã cho Người nói dối. Cho nên, 7A đã tiêu diệt 
chúng. Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin. 


140.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 


141.- Và (người dân) Thamzd đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối; 
142.- Khi người anh em S4l¿h của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 
143.- “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144.- "Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


145.- “Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
Điệp của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


146.- “Phải chăng các người sẽ được an toàn hưởng thụ những tiện 
nghỉ hiện có nơi đây hay sao? 


147.- "Nơi những hoa viên và suối nước? 

148.- "Với những cánh đồng bắp lúa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng? 
149.- “Và các người đã khéo tay đục núi xây nhà trong đó. 

150.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

151.- “Và chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152.- "Những ai đã làm những điều thối nát trong xứ nhưng không sửa mình." 
153.- Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc. 


154.- “Ông chỉ là một người phàm như chúng tôi. Thế, hãy mang 
một Phép lạ đến cho chúng tôi thấy nếu ông là một người nói thật.” 


155.- (Salih) Krộ “Đây là con lạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó 
và các người phần nước của các người vào một ngày đã được qui định. 


156.- “Và chớ giết nó sợ rằng các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày vĩ đại 
157.- Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đâm ra hối hận. 


158.- Do đó, chúng đã bị trừng phạt. Trong đó là một Dấu hiệu. 
Nhưng đa số bọn chúng không tin tưởng. 


159.- Và, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực 
Khoan dung. 
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160.- Người dân của Lăr cũng đã cho những Sứ giả nói dối. 

161.- Khi người anh em Lữt của họ bảo: “Các người không sợ Allah ư? 
162. 
163.- "Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


164.- *Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Allah). Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


165.- "Phải chăng trong vũ trụ, duy chỉ các người là những kẻ đã 
đến (làm tình) với đàn ông; 


166.- “Và bỏ rơi những người mà Allah đã tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điều thái quá.” 


167.- Họ đáp: “Nếu không chịu ngưng, hỡi LũU! thì ông sẽ bị trục xuất.” 
168.- (LũU bảo: '“Ta là một người thù ghét việc làm của các người. 


169.- "Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài giải cứu bể tôi và gia đình của 
bể tôi khỏi điều (tội lỗi) mà chúng đã làm.” 


170.- Bởi thế, 7A đã giải cứu Lũt và gia đình của Người, tất cả; 
171.- Ngoại trừ một bà lão trong số những người ở lại đằng sau. 
172.- Rồi, TA đã tiêu diệt đám người còn lại; 


173.- Và TA đã xối lên chúng một trận mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối lên đầu những kẻ đã được cảnh cáo trước! 


174.- Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin. 
175.- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
176.- Dân cư tại Khu rừng gần Madyan đã cho những Sứ giả nói dối, 
171.- Khi Shư'aib bảo họ: “Các người không sợ Allah hay sao? 
178.- “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tỉn cậy (đến) với các người. 
179.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


180.- “Và Ta không đồi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Thật 
sự Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


181.- “Hãy đo cho đủ và chớ làm cho người khác mất mát. 
182.- “Và hãy cân với một bàn cân thẳng đứng; 


183.- “Và chớ lấy bớt vật dụng của người và chớ hành động thối nát 
trên mặt đất, gieo rắc tội ác. 


"Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 
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184.- "Và hãy sợ Allah, Đấng đã tạo hóa các người và những thế hệ trước.” 
185.- Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc; 


186.- “Và ông là một người phàm như chúng tôi và chúng tôi nghĩ 
ông là một người nói dối. 


187.- Thế, ông hãy làm cho một phần trời sụp xuống đè chúng tôi đi 
nếu ông là một người nói thật.” 
188.- (Người) bảo: ''&abb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm.” 


189.- Nhưng họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đã gánh chịu Hình 
phạt của một Ngày mịt trời; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại. 


190.- Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng là 
những kẻ không tin tưởng. 


191.- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
192.- Quả thật, Nó (Qurãn) do Rabb của vũ trụ ban xuống. 
193.- Thiên Thần Jibrïl đã mang Nó xuống; 


194.- Đặt vào quả tìm của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành 
một Người báo-trước; 


195.- Bằng tiếng Ả-rập trong sáng; 
196.- Quả thật, Nó (đã được nhắc đến) trong những Kinh sách cũ. 


197.- Và hẳn Nó không là một Dấu hiệu cho họ hay sao bởi vì 
những người có học trong số con cháu của Israel đã công nhận Nó? 


198.- Và nếu TA có ban Nó xuống cho một người không phải gốc 
gác A-rập, 
199.- Để y đọc lại cho-họ thì họ vẫn không tin tưởng nơi Nó. 


200.- Bằng cách đó, TA đã làm cho nó (việc phủ nhận Qur ãn) thấm 
vào lòng của những kẻ tội lỗi; 


201.- Họ sẽ không tin tưởng nơi Nó (Qurãn) cho đến khi đối diện 
với sự trừng phạt đau đớn; 


202.- Bởi vì nó sẽ đến chụp bắt họ bất ngờ trong lúc họ không nhận thấy. 
203.- Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chăng?” 
204.- Thế, họ còn hối thúc hình phạt cho mau đến nữa hay chăng? 
205.- Há Ngươi nhận thấy, nếu 74 cho họ hưởng lạc thêm nhiều năm nữa, 
206.- Rồi sau đó, hình phạt đã được hứa sẽ đến chụp bắt họ, 
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207-- Thì việc hưởng thụ đó của họ chẳng giúp ích gì được cho họ cả; 


208.- Và quả thật, TA chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi đã có những 
người báo trước được cử phái đến với nó; 


209.- Để làm công việc nhấc nhở. Bởi vì TA không hể bất công. 
210.- Và không phải những tên Shayrãn mang Nó (Qur ãn) xuống; 


211.- Bởi vì việc làm đó không thích hợp với chúng và chúng cũng 
không có khả năng (lầm được việc đó). 


212.- Thật sự, chúng bị đuổi ra xa không cho nghe (Qur ãn). 


213.- Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt. 


214.- Và hãy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad); 
215.- Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Ngươi. 


216.- Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tôi vô tội về 
những điều quí vị làm.” 


217.- Và hãy phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung,- 
218.- Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lễ 7ahajjuđ ban đêm); 
219.- Và cả động tác của Ngươi trong số những người sụp lạy. 

220.- Bởi vì quả thật, Ngài là Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 


221.- Há Ta (Muhammad) sẽ phải báo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tên Shaytän thường xuống gặp? 


222.- Chúng hay xuống nhập với từng tên ác ôn nói dối, 


223.- Chúng lắng nghe (những tên Shaytãn) và đa số bọn chúng là 
những tên nói dối. 


224.- Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chúng; 
225.- Há Ngươi không thấy chúng lang thang vơ vẩn nơi mỗi thung lũng; 
226.- Và nói ra điều mà chúng không làm hay sao? 


227.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Allah nhiều và trả đòn (bằng thi văn) sau khi đã bị đối xử bất công 
Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
họ sẽ phải gánh chịu sau này. 
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AN-NAML 
(Con Kiến) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Tã. Sĩn. Đây là những Câu của Qurãn và một Kinh sách minh bạch; 
2.- Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng. 

3.- Những ai dâng lễ Salãh và đóng Zakäh và tin tưởng về Đời sau. 
4- Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, 7A đã khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với họ; bởi thế, họ lang thang vơ vẩn. 


5.- Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sẽ là những 
người thua thiệt lớn nhất ở Đời sau. 

6.- Và chắc chấn, Ngươi (Muhammad!) đã tiếp thu Qurăn từ Đấng 
Vô cùng Sáng suốt và Toàn Tri. 

LÁ vời nhớ lại) khi Mũsa bảo người nhà: “Quả thật, ta thấy một ngọn 
lửa ở đằng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sẽ 
mang về cho các người một khúc củi cháy để các người sưởi ãt 
8.- Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: 
“Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh nó! Quang vinh và 
trong sạch thay Allah! Rabb (Đấng Chủ Tể) của muôn loài. 


9.- “Hỡi Mũsa! Thực sự, TA là Aliah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


10.- “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống!” Nhưng khi thấy nó 
động đậy giống như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lại phía sau. “Hỡởi Mũsa! Chớ khiếp đảm. Quả thật! Các 
Sứ giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 


11.- “Ngoại trừ ai làm điều sai quấy rồi sau đó làm điều thiện để 
chuộc điều ác thì thực sự TA Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 

12.- “Và hãy áp bàn tay của Ngươi vào lổng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, nó sẽ trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả, trong số 
chín Phép lạ mang đến trình bày cho Firaun và đám người của hắn. 
Quả thật chúng là một đám người ương ngạnh, bất tuân.” 

13.- Nhưng khi những Phép-lạ của T4 được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nói: "Đây rõ ràng là một trò ảo thuật!” 
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Sũrah 27. An-Naml Juzu 19 


14.- Nhưng vì sai quấy và kiêu ngạo, chúng đã phủ nhận (những 
Phép lạ đó) mặc dâu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận (đó là sự 
thậu. Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã xẩy 
ra như thế nào. 


15.- Và chắc chắn TA đã ban kiến thức cho Dãwid và Sulaymãn. Và 
cả hai đều tán dương thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng 
đã ưu-đãi chúng tôi hơn nhiều bề tôi tin tưởng khác của Ngài.” 


16.- Và Sulayman thừa kế Dãwũd. Và Người bảo: “Hỡi nhân loại! 
Chúng tôi đã được (Allah) dạy cho (hiểu được) tiếng nói của loài 
chim và đã được (Allah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thiên ân 
Tố rỆt.” 

17.- Và đoàn binh tướng của Sulaymãn gồm loài Jinn, loài người ` và 
chim chóc đã được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh tế. 


18.- (Đoàn quân của Sulaymãn di chuyển) mãi cho đến lúc chúng 
đến một thung lũng của loài kiến; một con kiến lên tiếng: “Hỡi đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulaymãn và 
đoàn quân của Người sẽ (vô tình) dẫm nát các anh trong lúc họ 
không hay biết gì cả.” 

19. Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulaymãn mĩm cười và 
câu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi 
quyền lực hầu bể tôi đa tạ Ngài về những Ân huệ mà Ngài đã ban 
cho bể tôi và cho cha mẹ của bể tôi và để bể tôi làm việc thiện hầu 
làm hài lòng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhận bể tôi vào đám bây tôi ngay chính của Ngài." 

20.- Và (Sulaymãn) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: "Sao ta không thấy 
con #iud-hud (Chim đâu rìu)? Phải chăng nó vắng mặt?” 


21.- Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó hoặc 
nó sẽ cho ta biết lý do rõ ràng (về việc nó vắng mặt). 


22.- Nhưng không dám chậm trễ, con #Jwd-hud vội vã (bay về) thưa; 
“Hạ thần bay, đi tham quan nơi địa điểm mà bệ-hạ chưa hề đặt chân 
đến và hạ thân mang tin tức chắc chắn từ Saba' (Sheba) về tâu với 
bệ-hạ. 
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23.- “Hạ thần đã khám phá thấy có một nữ vương cai trị (dân) chúng, 
và nữ vương đã được cung phụng đây đủ mọi thứ và làm chủ một 
ngai vương vĩ đại. 


24.- "Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương thờ mặt 
trời thay vì Allah, và Shaytãn đã làm cho chúng thích thú với việc 
làm của chúng và ngăn cần chúng xa lánh con đường (của Allah) bởi 
vì chúng không được ai hướng dẫn cả. 

25.- "Vì vậy, chúng không quì lạy Allah, Đấng trưng bày những điều 
bí mật trong các tầng trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giấu kín và những điều quí ngài bộc lộ.” 

26.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Rabb (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 

27.- Sulaymãn bảo (con chim Hud-hud): "“Trẫm sẽ xem nhà ngươi 


nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối. 
28.- “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta giao cho chúng rồi 
từ giả chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gì.” 

29.- (Nữ vương) bảo: “Hỡi các tướng lĩnh! Trẫm vừa nhận một 
phong thư khả kính. 


30.- “Phong thư này của Sulaymăn và nó bắt đầu bằng câu: 'Nhân 
danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung." 


31.- “Chớ cao ngạo đối với ta và hãy đến gặp ta như một người 
Muslim (thần phục Allah).” 


32.- (Nữ vương) bảo: “Hỡi các chư khanh! Hãy cố vấn trẫm trong 
việc này. Trẫm không quyết định một công việc gì mà không có mặt 
của các khanh cả.” 

33.- (Quần thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đẩy đủ và dày dạn kinh 
nghiệm chinh chiến dữ dội nhưng chính bệ-hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điều bệ-hạ sắp ban hành.” 

34.- Nữ vương bảo: “(Theo trẫm) thì các vua chúa khi tiến vào một 
thị trấn nào, sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân thấp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế (đối với 
chúng ta). 

35.- “Nhưng trẫm sẽ sai sứ thần mang lễ vật đi triều cống họ rồi đợi 


xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trở về.” 
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36.- Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Sulaymaãn, Người bảo họ: 
“Các người định làm cho ta giầu thêm hay sao? Bởi vì những thứ mà 
Allah ban cho ta tốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người. 
Không, các người vui thích với những cống vật của các người. 


37.- "Các ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi tội họ 
với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ địch nổi và chúng tôi sẽ 
đuổi họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và họ sẽ phải qui hàng.” 


38.- (Sulaymãn) bảo (chư tướng): “Hỡi các tướng lãnh! Ai trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến qui phục ta?” 


39.- Một tên 'Jïr trong hàng ngũ của loài /imn tâu: "Hạ thần sẽ mang 
nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ ngồi của bệ-hạ. 
Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó.” 


40.- Nhưng có một tên (Jin) làu thông kinh sách vội tâu: “Hạ thân 
sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó 
được mang đến đặt trước mặt, Người bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta có phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thì Rabb của ta 
vô cùng Giầu có và vô cùng Rộng rãi”. 


- (Sulaymãn) bảo; “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng 
để chúng mình xem nàng có được hướng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẽ là một người không được hướng dẫn.” 


42.- Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulaymãn), liền có lời hỏi nàng: 
“Ngai vàng của nàng có giống cái này chăng?” Nàng đáp: “Dường 
như nó giống như thế.” Và (Sulaymãn bảo): “Chúng ta đã được ban 
cho kiến thức trước nàng và là những người Muslim.” 


43.- Và những thứ mà nàng đã từng thờ phụng ngoài Allah đã cản 
trở nàng, bởi vì nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng. 


44.- Có lời nghinh đón nàng: "Xin mời nữ vương bước vào dinh” Bởi 
thế, khi nàng thấy nó, nàng ngỡ đó là một hỗ nước cho nên nàng vén 
vầy của nàng lên khiến ống chân của nàng lộ ra ngoài. Sulaymãn 
bảo: “Đây là một cung điện được lót ,bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe nói), nàng thốt lên: "Lạy Rabb của bể tôi! Bề tôi đã làm hỏng 
tâm hồn của bề tôi. Và bể tôi cùng với Sulaymãn xin nạp mình thần 
phục Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 
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45.- Và chắc chấn trước đây, TA đã cử đến với người dân Thamiữd 
người anh em của họ Sal¿h (Salch), bảo họ: “Các người hãy thờ 
phụng Allah.” Nhưng lúc đó họ chia thành hai nhóm tranh chấp 
nhau. 


46.- Sãlih bảo: “Hỡi dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc 
điều dữ đến trước điều lành? Tại sao các người không cầu xin Allah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?” 


47.- Họ đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điểm xui xẻo 
đến cho chúng tôi.” Salih bảo: “Điểm xui của các người ở nơi Allah; 
không, các người là một đám dân đang bị thử thách.” 


48.- Trong thành phố, có chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình. 


49.- Họ bảo (nhau): "Hãy cùng nhau thể nhân danh Allah rằng bọn 
mình nhất định sẽ tấn công giết y và gia đình của y vào ban đêm rồi 
bọn mình sẽ cho người thừa kế của y biết bọn mình không hể biết gì 
đến việc gia đình của y bị thủ tiêu và quả thật bọn mình nói thật.” 


50.- Và họ mưu đồ sắp đặt một kế hoạch và 7A (Allah) cũng sắp đặt 
một kế hoạch trong lúc họ không nhận thấy điều đó. 


51.- Bởi thế, hãy xem kết quả của kế hoạch của họ như thế nào. 
Quả thật, 7A đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ. 


52.- Vì vậy, nhà cửa của họ đã bị tàn phá ngổn ngang vì tội họ đã 
hành động sai quấy. Thật sự, trong (câu chuyện) đó là một Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 


53.- Và TA đã cứu sống những người tin tưởng và những người ngay 
chính sợ Allah. 


54.- Và (hãy nhớ lại) Lữ (Lốt) khi Người bảo người dân của Người: 
“Phải chăng các người đã làm điểu khả-ố trong lúc các người thấy 
TỐ. 

55.- Phải chăng vì dâm dục các người đã giao hợp với đàn ông thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân đã quen thói làm điều 
ngu dốt. 
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56.- Câu trả lời của đám dân của Người chẳng có gì khác hơn điều 
này: “Hãy trục xuất gia đình của Lũt ra khỏi thành phố của quí vị! 
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch!” 


51.- Bởi thế, TA đã giải cứu Người và gia đình của Người ngoại trừ 
bà vợ của Người. TA đã sắp đặt cho bà ta ở lại trong đám người trì 
trệ đằng sau. 


58.- Và TA đã trừng phạt chúng (đám người tội lỗi) bằng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó là một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đã từng được cảnh cáo trước. 


59.- (Hỡi Muhammadl!) Hãy thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lên Allah 
và lời chúc 'Bằng an' cho những bể tôi của Ngài mà Ngài đã chọn 
(để mang Thông điệp). (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? Allah 
hay là những kẻ mà chúng cho là những vị hợp rác của Ngài?” 


60.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và 
cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, 7A làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thể làm 
mọc ra cây trái của chúng đăng. Có chăng một thân linh khác cùng 
với Allah? Không, chúng là một đám người thường bịa đặt những 
đối thủ ngang vai (với Allah). 


61.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã làm trái đất thành một nơi ở 
vững chắc và đặt giữa nó các sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một bức chắn (vô hình tách biệt chúng). Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyển năng) với Allah? Không, 
đa số bọn chúng không biết gì. 


62.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người 
đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những người kế thừa trên trái đất. Có chăng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyển năng) với Allah? Ít thay điều các 
ngươi ghi nhớ! 

63.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã hướng dẫn các người qua những 
lớp tăm tối của đất liền và biển cả và gởi những luổng gió làm 
người loan tin đến báo trước hổng ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Allah Tối 
Thượng, Ngài ở bên trên mọi điều chúng qui cho Ngài. 
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Sñrah 27. An-Naml Juzu 20 


64.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã khởi sự việc tạo hóa rồi tái diễn 
nó lại và đã cung dưỡng cho các người từ trên trời xuống dưới đất. 
Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Hãy 
bảo chúng: “Hãy trưng các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nói thật?” 

65.- Hãy bảo chúng: “Không ai biết rõ điều vô-hình trong các tầng 
trời và trái đất ngoại trừ Allah; và chúng không biết được giờ phút 
nào chúng sẽ được phục sinh trở lại.” 

66.- Không, chúng không thể biết đặng Đời sau. Không, chúng nghỉ 
ngờ về nó (Đời sau). Không, chúng mù tịt về nó. 

67.- Và những kẻ không tín tưởng nói: “Phải chăng khi chúng tôi và 
cha mẹ của chúng tôi đã trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sẽ được 
dựng sống lại?” 

68.- “Chắc chắn trước đây chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đã 
được hứa điều này. Nhưng điều hứa này (theo chúng tôi nghĩ) chỉ là 
chuyện cổ tích của người cổ xưa.” 

69.- Hãy bảo chúng: “Các người hãy đi du lịch trên trái đất để nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thế nào.” 


70.- Và Ngươi (Muhammad!) chớ buồn phiền về điểu chúng nói và 
cũng chớ khổ tâm về những điều chúng âm mưu. 

71.- Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

72.- Hãy bảo chúng: “Điều mà các người thúc giục cho mau đến có 
lẽ ở sát sau lưng của các người.” 

73.- Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad') đã đặc ân 
đối với loài người, nhưng đa số bọn chúng không biết ơn. 

74.- Và quả thật, Rabb (Allah) của _Ngươi biết rõ điều chúng giấu 
giếm trong lòng và điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

75.- Và không có một điều bí mật (vô hình) nào trên trời và dưới đất 
mà lại không được ghi trong một Quyển Sổ (định mệnh) rõ ràng. 
76.- Rõ thật, Kinh Qurãn này kể lại cho con cháu của Israel nhiều 
điều mà chúng thường tranh chấp nhau trong đó. 
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Sñrah 27. An-Naml Juzu 20 


T1.- Và rõ thật, Nó (Qurãn) là một Chỉ Đạo và một Hồng ân (ban) 
cho những người tin tưởng. 


78.- Rõ thật, Rabb của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 


79.- Bởi thế, Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah bởi vì Ngươi 
đang ở trên Chân lý quang minh. 


80.- Rõ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và 
cũng không thể làm cho người điếc nghe được tiếng Gọi (nhất là) 
khi chúng quay lưng bỏ đi. 


81.- Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi tình trạng 
lâm lạc của họ được. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tỉn tưởng nơi những 
Lời mặc khải của 7A nghe được bởi vì họ là những người Muslim. 


82.- Và khi Lời (Xét xử) đối với chúng sắp thể hiện, 7A sẽ đưa ra từ 
trái đất một loại thú vật để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại 
không có một xác tín nào về những Lời mặc khải của 7A. 


83.- Và hãy nhắc chúng về Ngày mà 7A sẽ cho tập trung từ mỗi cộng 
đồng những thành phân đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA 
thành một đội ngũ; rồi chúng sẽ bị bắt đứng thành hàng nghiêm chỉnh, 


84.- Cho đến lúc chúng đến tập họp hết, rồi Ngài sẽ hỏi chúng: “Phải 
chăng các ngươi đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA trong lúc 
các ngươi không thấu triệt chúng nổi với kiến thức của các ngươi hoặc 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bấy nhiêu thôi?” 


85.- Và Lệnh (xử phạt) sẽ được thi hành đối với chúng bởi vì chúng 
đã làm điều sai quấy. Vì thế, chúng không thể nói được gì. 


86.- Phải chăng chúng đã không suy xét việc TA đã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đó là những Dấu hiệu cho đám người có đức tin. 


87.- Và (hãy nhắc chúng) về Ngày mà Tiếng còi (Tận thế) sẽ được 
thổi lên, ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đất đều phải kinh hồn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mà Allah muốn dung tha. Và tất cả đều 
phải hạ mình khiêm tốn đến trình diện trước mặt Ngài. 

88.- Và Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi tưởng chúng cố định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mây tan. Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đấng đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài Rất mực Am 
tường mọi điều các người làm. 


á!2J0H 
đc 


.ầ2 23 


` MEnwnr ĐÀ 
) `... đoỆC lôi ah) 7 


lệ F1 410005-2771 


KT Ạ 


NI a£ l5@ 2, s6fu3rib@z<v 2 
7 $)8243/149943616 20s Ñ 


củ„24G2»6@ Km 


J|é _~.—- “A4 GA: 
II là xát 2625 +H-WEA 


“+. 


90x ,JL4z86/ 1;4@_zÑU l 


Sñrah 27. An-Naml Juzu 20 


89.- Ai mang theo điều tốt, thì sẽ được tưởng thưởng tốt hơn điều 
(tốt) đó và sẽ an toàn thoát khỏi cảnh hãi hùng của Ngày đó. 


90.- Và ai mang theo điều tội lỗi, mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán): “Phải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?” 

91.- Ta (Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng Ẩabb (Đấng 
Chủ Tể) của thành phố (Makkah) mà Ngài đã làm cho linh thiêng 
này, và mọi vật đều là của Ngài cả. Và Ta nhận được lệnh phải là 
một trong những người Muslim (thần phục) Ngài. 


92.- Và (nhận lệnh) phải đọc Qurãn. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẫn đó chỉ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lạc 
đạo thì hãy bảo y: '"Ta chỉ là một người Cảnh cáo thôi! 
93.- Và hãy bảo (hỡi Muhammad!): “Mọi ca tụng đều dâng lên 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thấy những Dấu hiệu của Ngài và 
các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Allah) của Ngươi không làm 
ngơ về những điều các người làm. 


AL-QASAS 
(Câu Chuyện Kể) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ta. Sin. Mim. 
2.- Đây là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 


3.- TA (Allah) đọc cho Ngươi (hổi Muhammad!') câu chuyện của 
Mũsa và Firaun bằng sự thật (để Ngươi đọc lại) cho một Số người 
tin tưởng. 

4.- Quả thật, Firaun tự suy tôn (là chúa) tối cao trong xứ và chia dân 
chúng thành nhiều giáo phái; hắn áp bức một nhóm dân (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của họ và tha sống phụ nữ của họ. Rõ 
thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức. 

5.- Và TA muốn ban ân cho những người cô thế trong xứ, và làm cho 
họ thành những nhà lãnh đạo (tôn giáo) và thành những người kế 
thừa (trái đất). 
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6.- Và TA ban cho họ một chỗ định cư trong xứ và làm cho Eiraun 
và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
những điều làm cho chúng cả sợ. 


7.- Và TA đã mặc khải cho mẹ của Mũsa, phán: “Ngươi hãy cho đứa 
con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sợ cho (sinh 
mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ sệt cũng chớ lo 
buồn cho (số phận của nó). Rõ thật, 74 sẽ mang nó trả lại cho ngươi 
và cử nó làm một Sứ giả (của 74).” 

8.- Bởi thế, người nhà của Firaun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho. 
chúng. Rõ thật, Firaun và Hãmãn và binh tướng của hai đứa chúng 
là những kẻ tội lỗi. 


9.- Và bà vợ của Firaun thưa (với chồng): “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ-hạ. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đâu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng mình sẽ nhận nó làm con 
của chúng mình. Và họ không nhận thấy (hậu quả của việc họ đang 
làm). 


10.- Và tấm lòng của người mẹ của Mũsa trở nên trống trải (vì tưởng 
nhớ con) cho nên bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) về đứa con 
trai của bà nếu TA không củng cố đức tin trong lòng của bà để cho 
bà vẫn còn là một người tin tưởng. 

11.- Và bà (mẹ) đã bảo người chị của Mũsa: “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con!” Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ 
đằng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 


12.- Và từ trước, TA đã khiến cho Người (Mũsa) không bú được sữa 
của những bà vú em, (mãi cho đến lúc người chị của Mũsa) đến gặp 
(người nhà của Firaun và) thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho. 
quí ngài một gia-đình đứng ra chăm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh 
giỏi.” 

13.- Bằng cách đó, TA đã mang Người (Mũsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người để cho cặp mắt của bà dịu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật; nhưng đa số bọn 
chúng không biết. 
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14.- Và khi Mũsa (Môi-se) đến tuổi trưởng thành vững chắc, TA đã 
ban cho Người Lý giải khôn ngoan và kiến thức. 7A đãi ngộ những 
người làm tốt như thế. 


15.- Và khi đi vào thành phố vào lúc thị dân không để ý đến (người 
lạ mặU, Người thấy hai người đàn ông ẩu đả nhau nơi đó; một người 
thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người. 
Và người thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ 
địch. Vì thế, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mạng của 
y. (Nhưng Mũsa sực tỉnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaytãn;, 
và rõ thật, Shaytãn là kẻ thù công khai chuyên dụ dễ (người ta) đi 
lạc.” 


16.- (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Bề tôi đã tự hại mình, xin 
Ngài tha thứ cho bể tôi.” Do đó, (Allah) đã tha thứ cho Người. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


17.- (Mũsa) thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Vì Ngài đã ban ân cho bể 
tôi cho nên bể tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi 
nữa.” 


18.- Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Người đang ở trong thành phố 
vừa lo sợ vừa ngó chừng (binh lính của Firaun, sợ chúng đến lùng 
bắt) thì kể đã kêu cứu Người trợ lực ngày hôm qua bây giờ lại thét 
kêu Người tiếp tay cho y nữa. Mũsa bảo y: “Rõ thật, mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đi lạc!” 


19.- Và khi Người định dùng sức túm lấy kẻ thù của hai người thì 
hắn vội lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Mày định giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muốn trở thành 
một tên tàn bạo trong xứ chớ không muốn trở thành một người làm 
điều thiện.” 

20.- Và từ cuối phố, có một người chạy đến (báo với Mũsa), bảo: 
“Hỡi Mũsa! Các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để 
giết anh. Vậy, hãy chạy trốn đi. Quả thật, tôi chỉ muốn cho anh gặp 
điều phúc lành.” 


21.- Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vừa lo sợ vừa ngó 
chừng để phò. ng, Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài giải cứu bề tôi khỏi đám người làm điều sai quấy!” 
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22.- Và khi chạy trốn về phía địa phận của Madyan, Người nói một 
mình: "Biết đâu Rabb (Đấng Chủ Tể) của ta sẽ hướng dẫn ta đi theo 
con đường bằng phẳng (đúng đắn).” 

23.- Và khi đến những địa điểm có nước của địa phận Madyan, 
Người thấy nơi đó có một đám người đang múc nước (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ đang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu dắt đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi là một người rất 
già (không giúp chúng tôi đăng)." 

24.- Do đó, Mũsa ra tay múc nước (giùm cho) hai cô gái rồi lui về 
nghỉ mát dưới bóng cây. Tiếp đó, Người cầu nguyện: "Lạy Rabb của 
bể tôi! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài sắp ban cho.” 


25.- Sau đó, một trong hai cô gái bẽn lẽn đến gặp Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đến gặp người để người hậu đãi ông về công ơn ông đã 
múc nước giùm chúng tôi." Do đó, Người đến gặp ông ta và kể lại 
cho ông ta câu chuyện của mình. Ông ta bảo: '“Chớ sợ! Cậu đã thoát 
khỏi đám người gian ác rồi.” 


26.- Một trong hai cô gái thưa: "Thưa cha! Xin cha mượn anh ấy 
giúp việc. Thật sự, người tốt nhất mà cha có thể mượn để giúp việc 
là một người khỏe mạnh và trung tín.” 

27.- Ông già bảo: “Bác có ý gả một trong hai đứa con gái của bác 
cho cháu với điều kiện cháu phải làm thuê cho bác trong vòng tám 
năm; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm thì tùy ý cháu; 
và bác không muốn đối xử khắc khe với cháu; nếu Allah muốn, 
cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện.” 

28.- (Mũsa) thưa: “Thôi, hai bác cháu mình thỏa thuận như thế đi! 
Cháu có thể hoàn tất bất cứ thời hạn nào trong hai thời hạn vừa nói, 
nhưng bác không được bất công với cháu, bởi vì Allah là Đấng Thọ 
lãnh những điều chúng ta vừa nói.” 
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29.- Do đó, khi Mũsa đã mãn hạn giao kèo và cùng với gia đình của 
mình ra đi, Người thấy một ngọn lửa trên sườn núi 7zr. Người bảo 
người nhà: “Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa. Hy vọng ta sẽ 
mang về cho các người tin tức của nó hoặc mang về cho các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm.” 


30.- Tiếp đó, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Người từ bờ 
phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất đã được ban phúc của 
loại cây thiêng (Cây ô-liu), phán: "Hỡi Mũsa! Rõ thật, TA đây là 
Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài .” 


31.- Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống." Sau đó, khi 
thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Hãy bước đến gần và 
chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hề gì)." 


32.- "Hãy áp bàn tay của ngươi vào lồng ngực của ngươi, khi rút ra, 
nó sẽ trở thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh 
tay của ngươi vào cạnh sườn của ngươi lại để khỏi sợ. Đấy là hai 
bằng chứng của Rabb của ngươi được mang đến trình bày cho 
Firaun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là một đám 
người làm loạn chống lại Allah. 


33.- (Mũsa) thưa: “Lay Rabb của bể tôi! Quả thật, bề tôi đã giết một 
người của chúng. Do đó, bể tôi sợ chúng sẽ giết bể tôi trở lại.” 


34.- "Và người anh của bể tôi, Hãrũn, anh ấy hoạt bát hơn bể tôi, do 
đó, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bể tôi để xác 
nhận vai trò của bể tôi. Quả thật, bề tôi sợ chúng sẽ buộc tội bể tôi 


đit 


nói dối. 


35.- (Allah) phán: “7A sẽ tăng cường cánh tay của ngươi với người 
anh của ngươi và sẽ ban cho hai anh em nhà ngươi quyển uy khiến 
chúng không hại được hai ngươi. Với những Phép-lạ của 7A, hai 
ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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36.- Nhưng khi Mũsa đến gặp chúng-Firaun và bè lũ của y- với 
những Lời mặc khải rõ rệt của TA, chúng nói: "Đây chẳng qua là trò 
ảo thuật đã được bịa đặt và chúng ta chưa hể nghe chuyện này nơi 
tổ tiên của chúng ta.” 

37.- Và Mũsa bảo: "Rabb của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo từ 
Ngài đến và ai là người sẽ hưởng kết cuộc tốt đẹp của ngôi nhà 
(Thiên đàng). Rõ thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành 
đạt.” 

38.- Và Firaun bảo: “Hỡi quần thần! Ta không biết thần linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này #JZmaän, hãy đốt lò nung gạch 
cho trẫm và xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên (tời) gặp 
Thượng Đế của Mũsa và trẫm nghĩ rằng nó chỉ là một tên nói dối.” 
39.- Nhưng y (Firaun) và bè lũ tỏ ra kiêu căng trong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ không bị đưa trở về gặp lại TA (để 
chịu sự Xét xử). 

40.- Bởi thế, TA đã túm bắt y và bè lũ của y rồi quẩng chúng xuống 
biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đã 
cáo chung như thế nào. 


41.- Và TA đã biến chúng thành những tên đầu đàn chuyên gọi 
(người ta) đi vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ không 
được (ai) giúp đỡ. 

42.- Và TA đã đính kèm những lời nguyễn rủa theo bọn chúng suốt 
đời trên thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ là những kẻ 
đáng ghê tởm. 

43.- Và sau khi tiêu diệt những thế hệ cũ, chắc chắn 7A đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Tauräh) dùng để soi sáng tâm linh cho nhân loại. 
(Nó) vừa là một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho họ để may ra nhờ 
đó mà họ ghi nhớ. 
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44.- Và Ngươi (hỡi Muhammad!) đã không ở phía tây (của ngọn núi 
Tũr) khi TA quyết định công việc cho Mũsa và cũng không là một 
nhân chứng (cho biến cố đó). 


45.- Và TA đã cho sản sinh những thế hệ khác (sau đó) và cho họ 
sống thọ hơn; và Ngươi không phải là một người sống chung với 
người dân của Madyan và đọc nhắc họ về những Lời mặc khải của 
TA; nhưng chính 7A là Đấng đã cử phái các Sứ giả. 

46.- Và Ngươi cũng đã không ở bên sườn núi Tñr khi TẢ gọi (Mũsa) 
nhưng Ngươi (được cử đến như) là một Hồng ân từ Rabb của Ngươi 
để Ngươi có thể cảnh cáo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có 
một vị Báo-trước nào được cử đến với họ mục đích để cho "họ ghi 
nhớ (hay thức tỉnh). 


47.- Và nếu (7A) không (gởi Ngươi đến với dân tộc Quraysh này) thì 
e rằng khi chúng gặp tai họa do những điều (tội lỗi) mà bàn tay của 
chúng đã gây ra, chúng sẽ có lý do để trách (7A) rằng "Lạy Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một sứ giả đến với chúng tôi? Bởi 
vì chúng tôi sẽ tuân theo những Lời mặc khải của Ngài và chúng tôi 
sẽ trở thành những người tin tưởng.” 


48.- Nhưng khi (Ngươi mang) sự Thật đến với chúng, chúng lại nói: 
“Tại sao Y (Muhammad) không được ban cho điều (Phép-lạ) giống 
như điều (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa?” Há chúng đã không tin 
tưởng nơi những điểu đã được ban cho Mũsa trước đây hay sao? 
Chúng nói: "Hai loại phù phép này (Kinh Tauräh và Kinh Qur ăn) hỗ 
trợ lẫn nhau!” Và chúng nói tiếp: “Chúng tôi không tin tất cả (các 
thứ đó).” 

49.- Hãy bảo chúng: "Thế các người hãy mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo tốt hơn hai quyển (Tauräh và Qur'ãn) này và 
Ta (Muhammad) sẽ theo nó, nếu các người nói thật.” 

50.- Nhưng nếu chúng không trả lời Ngươi, thì nên biết chúng chỉ 
tuân theo những điều mơ ước của chúng mà thôi. Và còn ai lầm lạc 
hơn kẻ chỉ tuân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chỉ đạo 
của Allah. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 
quấy. 
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Sñrah 28. Al-Qasas Juzu 20 


51- Và chắc chắn TA làm cho Lời nói (Qurăn) thấu đến chúng để 
may ra chúng ghi nhớ. 


52.- Những ai đã được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur ăn) sẽ 
tin tưởng nơi Nó. 


53.- Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nói ngay: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó.” Rõ ràng Nó là Chân lý (đã được ban xuống) từ Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi là những người thần phục Allah 
(Muslim ) trước Nó (Qur ãn).” 


54.- Họ sẽ được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (sự thử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chỉ dùng của cải mà 7A đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 


55.- Và khi nghe chuyện tẩm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: “Chúng 
tôi có công việc của chúng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí vị được 'Bằng an. Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp về Qur'ãn)” 


56.- Rõ thật, Ngươi (Muhammad) không hướng dẫn được ai mà 
Ngươi yêu thương, ngược lại Allah là Đấng hướng dẫn người nào 
Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhất những người theo Chính đạo. 


57- Và chúng (người @wraish) nói: “Nếu theo Chỉ đạo cùng với 
Ngươi (Muhammad) thì bọn ta sẽ bị túm bắt đi mất khỏi xứ của bọn 
ta." Há 7A (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh địa an 
toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó như là bổng lộc của 
TA hay sao? Nhưng đa số bọn chúng không biết gì. 


58.- Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 7A tiêu điệt vì (dân cư của) nó 
vui đùa hưởng lạc trong cuộc sống của chúng? Bởi thế, nhà cửa của 
chúng điêu tàn hoang phế sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một số ít. 
Và chính 7A là Đấng Thừa kế di sản của chúng. 

59.- Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thị trấn nào trừ 
phi Ngài dựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhắc chúng về những Lời mặc khải của 7A. Và 7A cũng không tiêu 
điệt những thị trấn trừ phi dân cư của chúng là những kẻ làm điều 
sai quấy. 
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Sũrah 28. AI-Qasas Juzu 20 


60.- Và những vật đã được ban cho các người chỉ là những vật hưởng 
tạm và món trang sức của đời sống trần tục này. Và thứ gì với Allah 
(ở Đời Sau) sẽ tốt nhất và vĩnh viễn. Thế các người không hiểu ư? 
61.- Thế thì một người mà 7A đã hứa bằng một Lời hứa tốt đẹp 
(Thiên Đàng) mà y sẽ tiếp nhận (ở Đời sau) có giống với kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc tạm bợ ở trần gian này, rồi vào Ngày Phục sinh y 
sẽ được dựng sống lại để chịu tội (trong Hỏa ngục)? 


62.- Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ 'hợp fác' của TA mà các ngươi đã 
từng xác nhận trước đây?” 


63.- Những kẻ mà Lời (kết tội) đã chứng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt đi 
lạc. Chúng tôi dắt chúng đi giống như việc tự bản thân chúng tôi đi 
lạc; chúng tôi vô can với chúng trước mặt Ngài; không phải chúng 
đã thờ phụng chúng tôi. 

64.- Và có lời phán bảo: "Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Và chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả lời chúng và chúng 
sẽ thấy hình phạt trước mặt chúng. Phải chỉ chúng tuân theo Chỉ đạo 
(thì đâu đến nỗi bị phạt Hỏa ngục!) 

65.- Và vào Ngày (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đã trả lời các Sứ giả (của 7A2)” 

66.- Nhưng vào Ngày đó, lý lẽ biện bạch của chúng sẽ mờ mịt. Bởi 
thế, chúng không thể hỏi han vấn kế nhau được. 

67.- Nhưng đối với ai biết hối cải, và tin tưởng và làm việc thiện (ở 
đời này) thì may ra sẽ là một trong những người thành đạt. 

68.- Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và chọn lựa 
bất cứ vật gì Ngài muốn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của im Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 
69.- Và Rabb của Ngươi biết rõ điều chúng giấu giếm trong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

70.- Và Ngài là Allah. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế). Mọi lời ca tụng vào lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuối (Đời sau) đều thuộc về của Ngài cả. Ngài nắm mọi quyết 
định Xét xử; và các người sẽ được đưa trở về gặp Ngài. 
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Sñrah 28. AI-Qasas 1uzu 20 


71.- Hãy bảo (chúng): “Các người hãy nhận xét, nếu Allah làm cho. 
ban đêm kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho các 
người ? Thế các người có nghe không?” 

T2.- Hãy bảo (chúng): “Các người hãy nhận xét! Nếu Allah làm cho 
ban ngày kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang bóng tối đến cho các 
người để các người có thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thấy 
không?” 

73.- Và chính do Đức Khoan dung của Ngài mà Ngài đã làm ra ban 
đêm và ban ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); và để cho các người 
tạ ơn Ngài. 


74.- Và vào Ngày mà Ngài sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: 
“Đâu là những kẻ hợp tác của TA mà các ngươi đã từng xác nhận?” 


75.- (Cũng vào Ngày đó) TA sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng rồi TA sẽ phán: "Hãy trưng bằng chứng của các người ra 
đây.” Thì lúc đó chúng sẽ biết rằng Allah nắm hết mọi sự thật và 
những điều (giả tạo) mà chúng đã từng bịa đặt sẽ bỏ chúng đi mất 
dạng. 


76.- Quả thật, Qärzn (Korah) xuất thân từ đám dân của Mũsa nhưng 
y đối xử ngạo mạn với họ. Và 7A đã ban cho y kho tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y:” 
Chớ cuống quýt mừng rỡ. Thật sự, Allah không yêu thương những kẻ 
mừng cuống quýt (với sự giầu có của mình). 

71.- "Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi để tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở Đời sau và chớ quên phần (việc) của ngươi ở đời 
này và hãy làm tốt (với người khác) giống như việc Allah đối xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trong xứ. Quả thật, 
Allah không yêu thương những kẻ làm điều tàn ác thối nát. 
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Sñrah 28. Al-Qasas Juzu 20 


78.- Y đáp: "Ta được giầu có là do sự hiểu biết của ta." Phải chăng 
y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều 
quyển lực và giẩu có hơn y nơi những thế hệ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng. 


79.- Rỗi y ra ngoài ¿ gặp dân chúng phô trương vẻ lộng lẫy của mình. 
Những kẻ ham muốn đời sống trần tục này (thấy vẽ lộng lẫy đó) vội 
lên tiếng: "Ôi, ước chỉ chúng tôi được ban cho của cải giống như tài 
sản đã được ban cho Qãrũn. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ 
đại.” 


80.- Nhưng những người được (Allah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân quí vị thôi. Bởi vì phần thưởng của Allah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm việc thiện và chỉ những người kiên 
nhẫn mới đạt được phần thưởng đó.” 


81.- Bởi thế, TA đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bè nhóm nào giải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu mình được. 


82.- Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giống như địa vị của y ngày 
hôm qua nay bắt đâu nói: "Ôi! Quả thật Allah nới rộng và thu hẹp 
bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muốn trong biên tôi của 
Ngài; nếu Allah không nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm 
cho đất sụp xuống nuốt mất chúng tôi rồi. Ôi! Những kẻ không có 
đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt.” 


83.- Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà 7A đã làm ra cho 
những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
những điều thối nát trên trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 


84.- Ai mang theo điều lành thì sẽ được phần thưởng tốt hơn cái đó; 


và ai mang theo điều dữ thì những ai làm ác đó chỉ sẽ bị phạt ngang 
bằng với điều (đữ) mà họ đã làm. 
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Sũrah 28. Al-Qasas Juzu 20 


§85.- Quả thật, Đấng đã ban cho Ngươi (Kinh) Qurãn sẽ đưa Ngươi 
trở lại cố. hương (hoặc là Makkah hoặc là Thiên đàng). Hãy bảo: 
*>Rabb (Allah) của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo (của Ngài) 


đến và ai là kẻ lầm đường lạc lối. 


86.- Và Ngươi đã không mơ ước việc Kinh sách (Qur ăn) được ban 
xuống cho Người nhưng đó là một Hồng ân từ Rabb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, chớ bao giờ tán trợ những kẻ không có đức tin (phủ 
nhận Allah). 


87.- Và chớ để chúng (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khi chúng đã được ban xuống cho Ngươi mà 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến với Rabb (Allah) của Ngươi và chớ trở 
thành một người tôn thờ đa thần . 


88.- Và chớ bao giờ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah (bởi vì) không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đồ). Mọi vật đều tiêu tan chỉ trừ Sắc Diện của Ngài. Ngài 
nắm quyền Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở 
lại (để chịu sự Phán xử). 


AL-'ANKABŨT 
(Con Nhện) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Ai: Lãm. Mim. 


2.- Phải chăng thiên hạ nghĩ rằng mình sẽ được yên thân khi nói: 
“Chúng tôi tỉn tưởng” và sẽ không bị thử thách hay sao? 


3.- Và chắc chắn, 7A đã thử thách những người trước họ để Allah 
làm cho thấy rõ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 


4.- Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể 
qua mặt được TA hay sao? Điều mà họ xét đoán thật vô cùng tệ hại. 


5.- Ai hy vọng sẽ trở về gặp lại Allah thì thời hạn của Allah sẽ đến 
bởi vì Ngài là Đấng Toàn Thính và Đấng Toàn Tri. 

6.- Và ai phấn đấu thì phấn đấu có lợi cho bản thân (linh hồn) mình. 
Rõ thật, Allah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến thế gian. 
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Sñrah 29. Al-'Ankabit Juzu 20 


7.- Và những ai tin tưởng và làm việc thiện thì sẽ được 7A xóa bỏ 
những điều xấu xa (tội lỗi) và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 


8.- Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kể mà ngươi không hề biết một tí gì thì chớ nghe lời của hai 
người (cha mẹ). Và các người sẽ trở lại gặp TA, rồi TA sẽ cho các 
người biết về những điều các người đã từng làm. 


9.- Và những ai tin tưởng và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA thu nhận vào đoàn thể của những người lương thiện. 

10.- Và trong nhân loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah.” nhưng khi vì Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người là một hình phạt của Allah. Và nếu có sự trợ 
giúp đến từ Rabb của Ngươi thì chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi 
luôn luôn sát cánh với anh em." Há Allah không biết rõ những điều 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 


11- Và chắc chắn, Allah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả. 


12.- Và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng 
như sau: "Hãy theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi của quí vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội 
nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kẻ nói dối. 


13.- Và chắc chấn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chúng và 
những gánh nặng ngoài gánh năng của chúng. Và chắc chắn, chúng 
sẽ bị (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đã từng bịa đặt. 

14.- Và chắc chấn, TA đã cử V¡h đến với người dân của Người. Và 
Người sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngàn năm. 
Rồi, trận Đại Hồng Thủy túm bất chúng trong lúc chúng là những kẻ 
làm điều sai quấy. 
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Sñrah 29. Al-'Ankabit Juzu 20 


15.- Rồi, TA đã giải cứu Người và những tín đổ theo Người trên một 
chiếc tàu và lấy đó làm một bài học cho thế gian. 


16.- Và (hãy nhớ) Jbrãhïm, khi Người bảo người dân của Người như 
sau: “Hãy thờ phụng Allah và hãy sợ Ngài." Điều đó tốt nhất cho 
các người nếu các người biết. 


17.- “Các người chỉ thờ phụng những hình tượng thay vì Allah và các 
người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các 
người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
đó, hãy tìm bổng lộc nơi, Allah và thờ phụng Ngài và tạ ân Ngài; và 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


18.- “Và nếu các người cho (ta) nói dối thì chắc chấn những cộng 
đồng trước các người cũng đã cho (các Sứ giả của họ) nói dối như 
thế; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đạt một 
cách công khai.” 

19.- Há họ đã không nhận xét việc Allah bắt đâu việc tạo hóa rồi 
phục hồi nó như thế nào ư? Điều đó quả thật dễ dàng đối với Allah. 
20.- Hãy bảo (chúng): “Hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát 
(Allah) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh Đời sau như thế 
nào. Quả thật, Allah có Toàn Quyền chỉ phối trên tất cả mọi vật." 


21.- Ngài trừng phạt kể nào Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngài muốn. Và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 

22.- Và dù ở trên trời hay dưới đất các người sẽ không thể trốn thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Allah (các người) sẽ không có một vị 
bảo hộ hay một vị cứu tỉnh nào. 

23.- Và những ai phủ nhận những Dấu hiệu của Allah và việc gặp 
lại Ngài (ở Đời sau), thì là những người sẽ tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của TA và sẽ nhân một sự trừng phạt đau đớn. 
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Sũrah 29. Al-'Ankabt Juzu 20 


24.- Và người dân của Người (Ibrahïm) không trả lời điểu nào khác 
ngoài điều chúng nói: "Hãy giết y hoặc thiêu sống y!” Nhưng Allah 
đã cứu sống Người ra khỏi lửa. Quả thật, trong (câu chuyện) đó (về 
Ibrãhïm) là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 


25.- Và (Ibrähïm) bảo: “Các người đã tôn thờ những hình tượng thay 
vì Allah là vì các người yêu thương lẫn nhau ở đời này; rồi vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyễn rủa lẫn nhau và 
nhà ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26.- Riêng Lứr (Lốt) thì tin nơi Người (Ibrãhïm). Và Lũt bảo: "Tôi sẽ 
dời cư về với Rabb của tôi. Bởi vì quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 

271.- Và TA đã ban cho Người (Ibrähim) (đứa con trai) Ishãg và (đứa 
cháu nội) Ya'4#b và làm cho con cháu của Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau, Người sẽ thật sự gia nhập đoàn người hiển lương. 


28.- Và (hãy nhớ) Lũt, khi Người bảo người dân của Người: "Các 
người đã làm một điều hết sức khả ố mà chưa ai trong thiên hạ đã 
từng làm trước các người. 


29.- “Phải chăng các người đã giao hợp với đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lộ và làm những điều sàm sỡ trong những cuộc hội họp?” 
Nhưng người dân của Người không trả lời điều nào khác ngoài điều 
họ nói: “Ông hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu ông là một người nói thật.” 


30.- Người (LũU thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài trợ giúp bể 
tôi thắng đám người thối nát, ác ôn này.” 
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31.- Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp Ibrãhïm với 
tin mừng, bảo: "Chúng tôi sắp tiêu diệt dân cư của thị trấn (Sô-đôm 
của Palestine) này (của Lũt.) Quả thật, dân cư của nó là những kể 
làm điều sai quấy.” 

32.- Ibrähĩm đáp: “Nhưng Lũt ở trong đó.” Họ đáp: “Chúng tôi biết 
rõ ai ở trong đó. Chấc chắn, chúng tôi sẽ giải cứu Người và gia đình 
của Người ngoại trừ bà vợ của Người. Bà ta là một trong những kẻ 
trì trệ đằng sau.” 

33.- Và khi các Thiên sứ của 7A đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “Ông chớ lo 
sợ và chớ buồn phiền. Thật sự chúng tôi sẽ giải cứu ông và gia đình 
ông ngoại trừ bà vợ của ông. Bà ấy là một người trì trệ đằng sau.” 


34.- Thật sự, chúng tôi sắp mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi vì chúng là những kẻ dấy loạn 
bất tuân Allah. 

35.- Và chắc chấn, 7A đã để lại một Dấu tích công khai' của việc 
trừng phạt đó cho những người biết suy nghĩ. 

36.- Và với người dân Madyan, 7A đã cử người anh em Sh⁄'ayb của 
họ đến với họ. Sh'ayb bảo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah và sợ 
Ngày Cuối cùng; và chớ gây tội ác trên trái đất như những kẻ thối 
nát. 

37.- Nhưng họ cho Người (Shu'ayb) nói dối cho nên một trận động 
đất dữ dội đã chụp bắt họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 

38.- Và người dân 'Ãd và Thamũd (cũng thế). Nhà cửa đổ nát của họ 
hãy còn là một dấu tích rành rành cho các người về họ. Shaytãn đã 
biến việc làm của họ thành hấp dẫn đối với họ cho nên nó đã giữ họ 
xa con đường (của Allah) trong lúc họ là những người nhìn thấu đáo. 


' Đó là Tử Hải (Dead Sea) ngày nay. 


400 


Ấy Lớn 
so 


`7 


= 


JYS8E.fx ki go1<22G52 52, bú lề 
A9 Al—0047122„ó Z0 I lệ 
142261 _ 
sa 87702 /5v2 j 

sK PHƯƠNG SH)? s 
sa<,#Ä468_5/45\8<; s21 %l@—j Bì 
\ 426 2©Äf1; A645: 22-3 TÚ 

S102 )\VSE <YCGG k2)7<<507))) ẹ 
t| 64-21256226 s6£24á1á66 lÚ 


G5 


s 


} 


l)| 
(tQÀ 
: 


_.~ 


2/205) 


Sñrah 29. Al-'Ankabit Juzu 20 


39.- Và Qärữn và Fir'aun và Hãmãn (cũng thế). Và chắc chắn Mữsa 
đã đến gặp chúng với những Bằng chứng, nhưng chúng tỏ thái độ 
ngạo mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi TA. 


40.- TA đã bất phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. 
Trong bọn chúng, có kẻ đã bị 7A trừng phạt bằng một trận cuồng, 
phong có mưa đá (như đối với người dân của LũU; có kẻ đã bị TÁ 
trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân 
Thamñd); có kể đã bị 7A trừng phạt bằng cách làm cho đất sụp 
xuống (như Qãrũn); và có kẻ đã bị TA trừng phạt bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Firawn và Haman). Và Allah không phải là 
Đấng đã hãm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hại bản thân 
mình. 


4I.- Hình ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhân khác thay vì 
Allah chẳng khác nào hình ảnh của con nhện tự giăng tơ làm nhà. 
Bởi vì mỏng manh nhất trong các loại nhà chỉ có nhà của con nhện, 
nếu chúng biết điều đó. 

42.- Quả thật, Allah biết rõ bất cứ cái gì chúng cầu nguyện thay vì 
Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

43.- Và đó là những ngụ ngôn mà 7A trình bày cho nhân loại. Và chỉ 
những người có kiến thức mới thấu hiểu được (ý nghĩa của) chúng. 
44.- Allah vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là một Dấu hiệu cho những người có đức tin 
45.- Hãy đọc những điều đã được mặc khải cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qurãn) và hãy dâng lễ Sai4h một cách chu đáo. Quả thật, lễ 
nguyện Saläh ngăn cản một người tránh xa trọng tội và điều tội lỗi. 
Và việc tưởng nhớ Allah là điều lớn nhất. Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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46.- Và chớ tranh luận với Người dân Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
họ: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đã được ban xuống cho chúng tôi 
và nơi điều đã được ban xuống cho quí vị. Và Thượng Đế của chúng, 
tôi lẫn Thượng Đế của quí vị chỉ là Một (Thượng Đế). Và chúng tôi 
là những người Muslim thần phục Ngài. 


47.- Và TA đã ban Kinh sách (Qurãn) xuống cho Ngươi đúng như 
thế. Bởi thế, những ai mà 7A đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơi Nó 
(Qurãn) và một số người (Ả-rập) này cũng tin tưởng nơi Nó. Và chỉ 
những kẻ không tin mới cãi lại những Lời mặc khải của 7A. 


48.- Và trước Nó (Qurăn), Ngươi đã không hể đọc một kinh sách 
nào và cũng không viết được một kinh sách nào với tay phải của 
Ngươi; bởi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẽ đâm 
ra nghỉ ngờ (về Nó). 


49.- Không! Nó (Qurãn) gồm những Lời mặc khải rõ ràng ở trong 
lòng của những ai đã được (Allah) ban cho kiến thức. Và chỉ những 
kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại những Lời mặc khải của TA. 


50.- Và chúng nói: “Tại sao Rabb của Y (Muhammad) đã không ban 
cho Y những Phép-lạ?” Hãy đáp: "Chỉ Allah mới có những Phép-lạ. 
Ta chỉ là một người Báo trước công khai. 


51.- Há không đủ cho chúng hay sao việc 7A đã ban Kinh sách 
xuống cho Ngươi để (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong, 
đó là Hồng ân và điều cảnh cáo cho đám người tin tưởng. 


52.- Hãy bảo. chúng: “Allah đủ làm chứng giữa ta (Muhammad) và 
các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời và trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điều gian dối, và không tin tưởng nơi Allah 
mới là những kẻ sẽ thua thiệt. 


402 


scAlbz 5/1l0621010) 


Re 
_EÃ(/61.6 465/18 xo NT 7 
00,5gauyEtie.ieb Á? 


X6ld 5574120252450 lề 


c56x626|E26fsxc @ 
ca sc2e 2ooiae so N 
40% 44% ˆ... (2 
Slt@a44⁄3L⁄245u# s22, s 
J4Ýz45 ¿4z ME: ExsiElde 2 sì 
o2©223I le2/45606 đ) 65111102) ý 
0 22⁄2 S25s221á6,4L. sI 
lỊ 2424719444 sáÿã⁄464 
3 x46 92,8 44056.56„1% le 
( G2592 G5 <2 lS 


_== 2E 


à@@6ù/Z 
` 2/2 


425 -£ 


J2 


- SN 


Z2 . 3⁄2M4G 


Sũrah 29. Al- Ankabũt Juzu 21 


53.- Và chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thì 
hình phạt chắc chắn đã đến với chúng rồi. Và chắc chắn, nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy. 


54.- Chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến. Và rõ thật Hỏa ngục 
sắp bao vây những kẻ không tin. 


55.- Và vào Ngày mà hình phạt sẽ bao vây chúng từ bên trên xuống 
và từ dưới chân lên với Lời phán: “Hãy nếm (hậu quả của) những 
điều (tội lỗi) mà các ngươi đã từng làm.” 

56.-"Hỡi các bẩy tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la. 
Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi!” 

57.- Mỗi linh hỗn sẽ phải nếm cái chết. Rồi các người sẽ được đưa 
về gặp TA trở lại. 


58.- “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời. Ưu việt thay phần 
thưởng dành cho những người làm việc (tốt): 


59.- “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabb của họ.” 


60.- Và có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của mình. 
Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 


61.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các tầng ười và trái 
đất và đã chế ngự mặt trời và mặt trăng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
*Allah!” Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? 

62.- Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn 
trong số bẩy tôi của Ngài; bởi vì quả thật, Allah biết hết mọi việc. 
63.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đất chết khô thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 
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64.- Và đời sống trần tục này chỉ là một thú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhà ở ở Đời sau mới là đời sống thực sự, nếu chúng biết điều đó. 


65.- Bởi thế, khi chúng lên tàu (ra khơi), chúng câu nguyện Allah, 
dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng lên bờ an 
toàn thì chúng dựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài. 


66.- (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TẠ đã ban cho chúng và 
để chúng tự do hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chúng sẽ sớm biết. 


67.- Há chúng không thấy việc TA đã làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khả xâm phạm trong lúc thiên hạ xung quanh 
chúng bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chăng chúng tin tưởng nơi 
điều gian dối và phủ nhận những ân huệ của Allah hay sao? 

68.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhân Chân lý khi nó đến với y? Phải chăng trong Hỏa 
ngục sẽ có một chỗ ở cho những kẻ vô niềm tin? 

69.- Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) 7A, thì 
chắc chắn sẽ được hướng dẫn đến những con đường của TA. Và chắc 
chấn, Allah đang sát cánh với những người làm tốt. 


AR-RŨM 
(Những Người La-Mã') 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 
1.- Ai Lãm. Mim. 
2.- Những người La-Mã đã bị đánh bại, 


3.- Tại một lãnh thổ gần kể”; nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 


4.- Trong một thời gian ngắn. Đó là công việc của Allah trước và 
sau. Và vào ngày đó, những người tin tưởng sẽ vui mừng, 

5.~ Về sự trợ giúp của Allah. Ngài giúp đỡ người nào Ngài muốn (để 
cho họ chiến thắng) bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Bao Dung. 


` Thuộc về thời kỳ của Đế quốc Bi-zan-tin (Byzantians) 
? Gồm các xứ Syria, Iraq, Jordan và Palestine 
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6.- (Đó là) Lời hứa của Allah và Ngài không hề thất hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng đa số thiên hạ không biết. 


7.- Họ chỉ biết hình thức bể ngoài của đời sống trần tục và lơ là về 
Đời sau. 

8.- Há họ không chịu suy nghĩ trong tâm trí của họ về việc Allah đã 
tạo hóa các tâng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhất định hay sao? Và quả thật, đa số nhân 
loại không tin việc gặp gỡ Rabb của họ (vào Ngày Phục sinh) 


9.- Há họ không chịu đi du lịch trên trái đất để nhìn xem kết cuộc 
của những ai sống trước họ đã xẩy ra như thế nào ư? (Những người 
đó) mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đất đai và sinh sống nơi 
đó đông đảo và giầu có hơn những thứ mà những người này 
(Quraysh) đã làm; và đã có những Sứ giả của họ đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt. Bởi thế, Allah đã không hãm hại họ mà 
chính họ đã tự làm hại bản thân mình. 


10.- Rồi cuối cùng, những ai làm ác sẽ lại gặp ác bởi vì họ đã phủ 
nhận các Dấu hiệu của Allah và đã mang chúng ra làm trò cười. 

11.- Allah khởi sự việc tạo hóa rồi phục hồi nó, rồi các người sẽ 
được đưa về gặp Ngài trở lại. 

12.- Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lỗi sẽ lặng câm, tuyệt vọng. 

13.- Và trong số những kẻ hợp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vực chúng và chúng sẽ phủ nhận những kẻ hợp tác đó của chúng. 
14.- Và vào Ngày mà Giờ (Xét Xử) sẽ được thiết lập, tức ngày mà 
tất cả mọi người sẽ được tách biệt (giữa người có đức tin và kẻ vô 
đức tin); 

15.- Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ 
được sống sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đàng). 
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16.- Còn đối với những ai không tin tưởng và phủ nhận các Dấu hiệu 
của TA và việc gắp gỡ (7A ở) Đời sau thì sẽ là những kẻ bị đưa đến 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục). 

17.- Bởi thế, hãy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lễ Magrib và'Ishã) và bước vào buổi sáng (cuộc lễ Fajr). 

18.- Và mọi lời ca tụng trong các tâng ười và trái đất đều thuộc về 
Ngài cả và (hãy ca tụng Ngài vào cuộc lễ 'Asr) lúc xế chiều và (vào. 
cuộc lễ Zuhr) lúc ngày bắt đầu chếch bóng'. 

19.- Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sống; và Ngài làm hồi sinh lại miếng đất đã chết khô và các 
người sẽ được đưa ra (sống lại) giống như thế. 


20.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo các 
người từ đất bụi, rồi các người trở thành những người phàm sống rải 
rác khắp nơi. 


21.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người những người vợ cho các người để các người 
sống yên lành với họ và Ngài đã đặt giữa các người tình yêu thương, 
và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho 
một số người biết ngẫm nghĩ. 


22.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và sự khác biệt về ngôn ngữ và mầu da của các người. Quả 
thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người hiểu biết. 


23.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ của các người ban 
đêm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, 
trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho một số người biết nghe. 

24.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người 
thấy tỉa chớp, (khiến các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nước 
mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hôi sinh lại miếng đất đã 
chết khô. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 


' Theo Ibn 'Abbas, câu 17 và 18 này qui định năm cuộc lễ nguyện hằng ngày của 
người Muslim. 
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Sñrah 30. Ar-Rũm Juzu 21 


25.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là bầu trời và trái đất đứng 
vững theo sự Chỉ huy của Ngài; rồi khi Ngài gọi các người bằng một 
tiếng Gọi duy nhất thì lúc đó, các người sẽ từ trong đất bước ra. 

26.- Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đều tuân phục Ngài. 

27.- Và Ngài là Đấng khởi sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều đó 
rất dễ đối với Ngài. Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 
tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 


28.- Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các người từ bản thân của 
các người; các người có chăng trong số (tôi tớ) nằm dưới tay kiểm 
soát của các người những kẻ 'hợp rác' cùng san sẻ tài sản mà TA đã 
ban cấp cho các người? và vì sự bình đi ng đó mà các người sợ 
chúng giống như việc các người sợ nhau? Đấy, TA giải thích rõ các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 


29.- Không, những kẻ làm điều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn kẻ 
mà Allah đánh lạc hướng? Và chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 


30.- Do đó, hãy định diện của Ngươi (hỡi Muhammad!) hướng về 
tôn giáo #fanïƒ (chỉ tôn thờ Allah), Firrah (tôn giáo tự nhiên) của 
Allah theo đó Ngài đã tạo hóa con người. Không có một sự thay đổi 
nào trong tôn giáo của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn nhưng đa số 
thiên hạ không biết. 

31.- Hãy (luôn luôn) quay về sám hối với Ngài và sợ Ngài và dâng 
lễ Sa!2h (lên Ngài) và chớ là những người tôn thờ đa thần 


32.- Trong số những kẻ đã phân chia tôn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; mỗi giáo phái vui vầy với điều mà họ đang giữ. 


' Abu Huraira tường trình lời nói (Hadith) của Nabi Muhammad (saw) như sau: 
*Mỗi đứa bé sinh ra đời đều theo Firah (tôn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó 
đã bắt nó theo Do thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay Magia giáo, tương tự việc 
một súc vật đã hạ sanh một súc vật bé con hoàn hảo. Các người có thấy nó thiếu bộ 
phân nào không?" (Sahih Bukhari, tập 2, số 467) 
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33.- Và khi loài người gặp hoạn nạn, họ van xin Rabb của họ, tỏ 
lòng sám hối với Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngài, thì một thành phần của họ lại tổ hợp những kẻ hợp tác cùng 
với Rabb của họ. 


34.- (Làm thế) là để họ phủ nhận ân huệ mà 7A đã ban bố. Thế thì 
hãy hưởng thụ đi! Rồi đây các người sẽ sớm biết. 


35.- Hoặc phải chăng TA đã ban cho họ một thẩm quyển (hay Kinh 
sách) đã nói về việc tổ hợp những kẻ hợp tác cùng với Ngài (Allah)? 


36.- Và khi 7A cho loài người nếm mùi khoan dung, họ lấy làm vui 
mừng; nhưng khi gặp điều bất hạnh do chính bàn tay của họ đã gây 
ra trước kia, thì này! họ đâm ra tuyệt vọng. 


37.- Há họ không thấy việc Allah nới rộng bổng lộc (của Ngài) cho 
người nào Ngài muốn, và thu hẹp nó (từ kể nào Ngài muốn). Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 


38.- Do đó, hãy trao cho người bà con ruột thịt phân của họ và của 
người thiếu thốn (ăn xin) và của người lỡ đường. Điều đó tốt nhất 
cho những ai muốn tìm Sắc Diện (Hài lòng) của Allah. Và họ là 
những người sẽ thành đạt. 


39.- Và bất cứ vật gì các người tặng (cho người khác) từ Ribãf với 
mục đích làm tăng phần (của mình) trong tài sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tăng dưới cái nhìn của Allah. Ngược lại, bất cứ vật gì các 
người tặng ra từ Zak4h mong muốn tìm Sắc Diện (Hài lòng) của 
Allah thì đồ mới là những người sẽ được gia tăng nhiều hơn. 


40.- Allah là Đấng đã tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rồi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống trở lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong số những thần thánh của các người, ai 
là kể có khả năng làm được ít nhất một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vinh thay Ngài! Bởi vì Ngài tối cao vượt lên trên những 
kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

41.- Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành vi 
thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm để may ra họ còn có 
dịp (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh). 


' Ribä là tiễn lời cho vay. Islam khuyến khích Zakãh tức bố thí bắt buộc trích xuất 
từ số tiễn lao động của mình thay vì dùng tiền Ribã để bố thí 
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Sũrah 30. Ar-Rũm Juzu 21 


42.- Hãy bảo (họ): “Hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ đã sống trước đây. Đa số bọn chúng là những kẻ tôn 
thờ đa thần. 


43.- Bởi thế, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đúng đắn trước khi xảy ra Ngày không thể tránh khỏi từ Allah. 
'Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách làm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 


44.- Ai không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự không tin của mình; 
còn ai làm việc thiện thì là tự chuẩn bị cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 


45.- Mục đích để Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai có đức tin và lầm việc thiện. Quả thật, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tin. 


46.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điểm này: Ngài gởi những 
luồng gió bay đi như những người mang tin mừng (về trận mưa sắp 
đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài và để cho 
những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ-huy 
của Ngài và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài. 


47- Và chắc chắn, 7A đã cử phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đến với người dân của họ; bởi thế, họ đến gặp (người 
dân của) họ với những bằng chứng rõ rệt. Sau đó, TA đã trừng phạt 
những kẻ phạm giới. Và TA có trách nhiệm phải giúp đỡ những 
người có đức tin. 


48.- Allah là Đấng gởi những luồng gió bay đi, thổi đưa các đám 
mây lên cao rồi trải nó rộng trên nền trời theo ý Ngài muốn và đập 
nó tan vụn ra; rồi Ngươi thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống; rồi khi 
Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai trong số bẩy tôi của Ngài 
mà Ngài muốn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 

49.- Và trước đó, trước khi có nước mưa rơi xuống cho họ, họ đã hết 
sức tuyệt vọng (trông chờ nước mưa)! 


50.- Này, hãy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Allah về 
việc Ngài làm hỏi sinh lại lớp đất khô cần như thế nào. Rõ thật, 
Đấng (Allah) ấy sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngài thừa 
khả năng làm được mọi việc. 


409 


?2 ll 
_ ... 557035686 lý 
q| Ýt+2o 42s 2524324626672 l 


n 


} 


l6 
(tQÀ 
Š 


+450aÌlfi66,22 l2, 


Ẳ (cv 22 vao cua 


+~t 4-21. 


250/2 DA Exh: bự đ Tố độ 


z “z~ 


PP TS) 12/68 ð| ; 


4\§£ 


lô Jœl(966@ K4 _ : 


Szã4 ớt Z6;414gsjög 


5 3y5496/443/%& < "HO +] (¿6t 


DỊ Sj5c4;kŸsz66a 4 tesltsoi 


„ J502zo6i65440612 +Ô lệ 


đ24016200bÔ) l 


áy‡62;0\7" 


§0rah 30. Ar-Rũm Juzu 21 


51.- Và nếu TA gởi một luồng gió đến và họ thấy (ruộng rẫy của họ) 
trổ vàng, thì sau đó, họ sẽ vong ơn (và hết tin tưởng). 


52.- Như vậy, quả thật Ngươi (Muhammad) không thể làm cho 
người chết nghe được. Ngươi cũng không thể làm cho người điếc 
nghe được lời mời (gọi) khi họ quay lưng bỏ đi. 

53.- Và Ngươi cũng không thể hướng dẫn được người mù khỏi lạc 
đường. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của TA 
nghe hiểu mà thôi, bởi vì họ là người 'Mwsiim' (tuân mệnh Allah). 
54.- Allah là Đấng đã tạo hóa các người yếu đuối, rồi từ chỗ yếu 
đuối làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho. 
các người yếu đuối trở lại với mái tóc hoa râm. Ngài tạo hóa vật gì 
Ngài muốn bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Năng. 


55.- Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lỗi sẽ thể thốt rằng mình đã ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng hỗ 
mà thôi: chúng đã từng bị lừa dối như thế. 


56.- Còn những ai đã được ban cho sự hiểu biết và có đức tin thì sẽ 
nói: “Chắc chắn các người đã ở lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyết định của Allah. Thì đây là Ngày Phục sinh, nhưng các 
người không biết đó thôi.” 

57.- Vào Ngày đó, những lý lẽ chạy tội của những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ không giúp ích gì được cho chúng và chúng cũng sẽ không 
được (Allah) cho phép hối cải. 

58.- Và chắc chấn, 7A đã trình bày cho nhân loại trong Qurãn này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu Ngươi (Muhammad) có mang đến cho 
họ bất cứ Dấu hiệu nào thì chắc chắn những ai không có đức tin sẽ 
bảo: “Rõ thật, các ông chỉ nói chuyện huyền hoặc.” 

59.- Allah niêm kín tấm lòng của những ai thiếu hiểu biết giống như 
thế. 

60.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Muhammad!). Chắc 
chắn, Lời hứa của Allah là thật. Và chớ để cho những ai không có 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã lòng. 


410 


38972 42202;1z1 


56/49,8216 rgbÔ 2 & 

-b%g đốc2<tgađ]@084; › lề 
(di ga. .aan N 
TỊ z64 3512615 180x444 
) f—z2Äđ%¿ 6§0b@8x¿ 1ú; lỆ 


mx..a § 
Ä(25282<)2001 272 j6 ñI l/ 
#c©x©42055< đ46a6 Š 
si %4jø5 zÄu #6 71W) cứ l 
#ãc 3z 2ozdl2b24sJ—#2& | 
Ạ §6/521Ä916©,x-gifdš NI 
: ˆ ham ad 0c 2n lá 


§ñrah 31. Luqmãn Juzu 21 


LUOMAN' 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alj. Lâm. Mữm. 
2.- Đây là những Câu của Kinh sách (Qurãn) thông suốt, 
3.- Một Chỉ đạo và một Hồng ân ban cho những người làm tốt: 


4.- Những ai dâng lễ Sa!lãh một cách chu đáo và đóng Zakãh và có 
một đức tin vững chắc nơi Đời sau; 


5.- Họ là những người đang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của 
họ và là những người sẽ thành đạt. 


6.- Và trong thiên hạ có kể? đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khỏi con đường của Allah và nhạo 
báng nó. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhục nhã. 


7.- Và khi những Lời mặc khải của 7A được đọc ra cho y, y quay bỏ 
đi dáng điệu tự phụ làm như y chẳng hể nghe đến chúng bao giỜ, ra 
tuổng như hai tai của y điếc nặng. (Hỡi Muhammad!) Hãy báo cho y 
biết về một sự trừng phạt đau đớn. 


8.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 


9.- Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah; và 
Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

10.- Ngài đã tạo các tâng trời không cần trụ chống mà các người có 
thể nhìn thấy (với mắt thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả 
núi vững chắc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã rải ra nơi đó đủ loại thú vật. Và 74 ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà 7A dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 


11.- Đây là sự tạo hóa của Allah. Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những ai khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điều sai 
quấy đang lầm lạc rõ ràng. 


† Tựa để của Chương này lây từ một danh từ trong câu 12 dưới đây. Luqmãn là tên 
của một hiển nhân sống vào thời đại của Nabi Dãwud (Đa-vít) 
3 Am chỉ một người ngoại giáo tên Nadhr ibn al-Harith. 
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Sũrah 31. Luqmãn Juzu 21 


12.- Và chắc chắn, TA đã ban cho Luqmãn trí sáng lán khôn ngoan, 
phán bảo: “Hãy biết ơn Allah,” ai biết ơn (Allah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lợi cho bản thân (linh hồn) mình; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) 
thì quả thật Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng (không cẩn 
đến ơn nghĩa của ai). 

13.- Và hãy nhớ lại khi Lugmãn bảo đứa con trai của mình khi 
Người khuyên con, bảo: "Hỡi con yêu dấu! Chớ tổ hợp (điều gì, vật 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quả thật, tổ hợp 
những thần thánh cùng với Allah là một điều sai quấy to lớn 


14.- Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với) cha 
mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chồng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứt sữa y trong vòng hai 
năm; bởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối 
cùng, nhà ngươi sẽ trở về gặp lại TA. 


15.- Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hể biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lời hai người, nhưng hãy ăn ở tử tế với hai người ở đời này và 
hãy theo con đường của những ai trở về sám hối với TA. Rồi, các 
ngươi sẽ trở lại gặp TA (sau khi chết). Sau đó, TA sẽ cho các ngươi 
biết về những điều mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 


16.- “Này con yêu dấu! Dẫu cho có một vật gì nhẹ bằng sức nặng 
của một hạt cải và dẫu cho nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng 
ười hoặc dưới đất đi nữa, thì Allah thừa khả năng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thấy). Bởi vì quả thật, Allah Rất mực Tỉnh tế, Rất mực 
Am tường. 


17.- "Này con yêu dấu! Hãy dâng lễ Saiãh một cách chu đáo và làm 
điều lành và cấm cản điều dữ và kiên trì chịu đựng điều rủi ro xảy 
đến cho con, bởi vì quả thật đó là một sự kiên định trong mục đích 
thi hành công việc. 

18.- “Và chớ phùng má (tự phụ) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất dáng điệu lấc xấc bởi vì quả thật, Allah không yêu thương 
tất cả những kẻ khoác lác kiêu căng. 

19.- “Mà hãy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ăn nói bởi vì 
quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con 
lừa” 
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Sñrah 31. Luqmän Juzu 21 


20.- Há các người không nhận thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật 
trong các tẳng trời và mọi vật dưới đất (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ có kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối không biết một tí gì (về Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng). 


21.- Và khi có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah đã ban 
xuống”, thì chúng đáp: "Không, chúng tôi làm theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc 
Shaytãn kêu gọi chúng đi chịu hình phạt của Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 


22.- Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán (cứu rỗi) vững 
chắc nhất bởi vì kết cuộc của mọi việc đều phải trình về cho Allah 
(quyết định). 


23.- Và ai không tin tưởng, thì chớ để cho sự không tin của y làm 
cho Ngươi buồn. (Bởi vì) chúng sẽ trở lại gặp 7A, lúc đó 7A sẽ cho 
chúng biết về những việc mà chúng đã làm. Quả thật, Allah Hằng 
Biết điều thẩm kín trong lòng (của mỗi người). 


24.- TA để cho chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi 7A sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt. 


25.- Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các tầng 
trời và trái đất?" chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah,” thì hãy bảo ngay: 
*Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah!" (Đấng Sáng Tạo). Không, đa 
số bọn chúng không biết (rằng) 

26.- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc vẻ Allah cả. 
Quả thật, Allah là Đấng Rất mực Giâu có, Rất đáng Ca tụng. 

27.- Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả 
làm (lo) mực với nước (mực) của bảy biển châm thêm cho nó (dùng, 
để viết Lời phán của Allah) thì Lời phán của Allah sẽ không bao giờ 
cạn kiệt. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


28.- Việc tạo hóa và việc phục sinh tất cả các người chẳng khác nào 
(việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hồn duy nhất. Quả thật, 
Allah Hằng Nghe, Hằng Thấy 
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Sũrah 31. Luqmãn Juzu 21 


29.- Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đã chế ngự mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời 
hạn ấn định rằng Allah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 


30.- Sở dĩ như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chỉ là vật giả tạo ấy 
thôi; và rằng Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

31~ Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồổm) lướt 
sóng băng đại dương được là do Ân huệ của Allah để Ngài chỉ cho. 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đó là các Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết ơn. 


32.- Và khi một làn sóng to như tấm phủ ùa đến bao phủ chúng, 
chúng van xin Allah, thành khẩn chỉ với riêng Ngài. Nhưng sau khi 
Ngài đã cứu chúng lên bờ an toàn, thì có một số người trong bọn 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tin). Và chỉ những tên 
bội phản, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. 


33.- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người và sợ Ngày 
mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái 
cũng sẽ không giải cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shayrän) đánh lừa các người 
về Allah. 


34.- Quả thật, chỉ riêng Allah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngài cho mưa xuống và biết cái (bào thai) nằm trong dạ con 
(của các bà mẹ). Và không một người (linh hồn) nào biết rõ vật gì y 
sẽ kiếm được ngày mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết (và được chôn). Quả thật, Allah Rất mực 
Hiểu biết, Rất mực Am tường. 
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§ũrah 32. As-Sajdah 1Juzu 21 


AS-SAJDAH 
(Sự Phủ Phục) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alj. Lãm. Mim. 


2.- Kinh sách (Qur ăn) do Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn 
loài ban xuống, không có chi phải ngờ vực cả. 


3.- Thế mà chúng (những kẻ không tin) bảo: *Y đã bịa đặt ra Nó 
(Qurãn)?" Không, đó là Chân lý do Rabb của Ngươi (ban xuống) để 
Ngươi dùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đã không có một 
người báo trước nào đến với họ, để may ra họ được hướng dẫn. 


4.- Allah là Đấng đã tạo hóa các tẳng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Ngai vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hộ nào và cũng không có một 
Vị can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhớ hay sao? 

5.- Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ được trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian là bằng một ngần năm theo cách tính của các người. 

6.- (Allah) là thế, Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

7.- Đấng hoàn thiện mọi vật mà Ngài đã tạo; và khởi sự việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

8.- Rồi, Ngài làm ra dòng dõi của y từ chất tỉnh địch của một loại 
dung dịch vô giá trị. 

9.- Rồi, Ngài uốn nắn y thành hình thể và hà vào cơ thể của y linh 
hồn của Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mắt) và tấm lòng (trái tìm). Ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 
10.- Và chúng bảo: "Có thật chăng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đất, chúng tôi sẽ được tạo hóa mới trở lại?” Không, chúng phủ nhận 
việc gặp gỡ Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh). 

11.- Hãy bảo : "Thân Chết, vị phụ trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ được đưa về gặp Rabb của các người trở lại.” 
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Sñrah 32. As-Sajdah Juzu 21 


12.- Và giá Ngươi có thể nhìn thấy tình cảnh của những kẻ tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Allah) của chúng van xin: "Lạy Rabb 
chúng tôi! Chúng tôi đã thấy và nghe (sự thật). Xin Ngài cho chúng 
tôi trở lại trần gian, chúng tôi sẽ làm điều thiện. Rõ thật! Bây giờ 
chúng tôi tin tưởng chắc chắn.” 

13.- Và nếu muốn, chắc chấn 7A đã ban cho mỗi người (linh hồn) 
chỉ đạo của y, nhưng Lời phán từ TA (về những kẻ tội lỗi) sẽ thể 
hiện đúng sự thật, (rằng): '“TA sẽ giam chung loài jinn và loài người 
vào đây Hỏa ngục.” 


14.- Bởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc các người đã lãng quên 
việc gặp gỡ Ngày này của các người. Quả thật, TA cũng bỏ quên các 
người trở lại (như thể). Thôi, hãy nếm hình phạt bất tận về những. 
điều (tội lỗi) mà các người đã từng làm. 


15.- Chỉ thực lòng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của 7A, những ai 
khi được nhắc về chúng liền quì xuống phủ phục và tán dương lời ca 
tụng Rabb của họ và không tỏ vẻ tự cao; 


16.- Họ rời giường ngủ (để) cầu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chỉ dùng tài sản mà 7A 
đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 


17.- Bởi vì không một người (linh hồn) nào biết được nỗi vui sướng 
đã được giấu kín` dùng làm phần thưởng của họ về những việc thiện 
mà họ đã từng làm (trên thế gian). 

18.- Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? (Chắc chắn) họ không giống nhau. 

19.- Đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
cấp những vườn trời (nơi Thiên Đàng) làm chỗ ngụ: một sự đãi ngộ 
về những điều tốt mà họ đã từng làm. 

20.- Còn đối với những ai bất tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). Mỗi lần muốn thoát ra khỏi đó, 
chúng sẽ bị lôi vào trong trở lại với lời phán: “Hãy nếm hình phạt 
của Lửa mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


' Nabi Muhammad (saw) đã bảo: “Allah phán, TA đã chuẩn bị cho bẩy tôi ngay 
chính của TA phần thưởng mà không mắt trần nào đã nhìn thấy, không đôi tai nào 
đã từng nghe và không lương trí nào của con người có thể tưởng tượng nổi.” 


(Bukhari 59:8) 
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Sñrah 32. As-Sajdah Juzu 21 


21.- Và chắc chắn, 7A sẽ bắt chúng nếm hình phạt gần kể (ở trần 
gian) đến hình phạt lớn (ở Đời sau) để chúng (có dịp hối cải mà) 
quay về (với Islãm). 

22.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc các Lời mặc khải của 
Rabb của y nhưng quay lánh xa? Quả thật, 7A sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 

23.- Và chắc chấn 7A đã ban cho Mũsa Kinh sách. Bởi thế, Ngươi 
(Muhammad) chớ nghỉ ngờ về việc tiếp xúc với Người (nhân chuyến 
dạ hành và thăng thiên"). Và 7A đã làm cho Nó (Kinh Taurah) 
thành một Chỉ đạo cho con cháu của Israel. 


24.- Và TA đã bổ nhiệm trong họ các nhà lãnh đạo để hướng dẫn 
(thiên hạ) theo Mệnh lệnh của 7A khi họ nhẫn nại và trở thành 
những người tin tưởng chắc chắn nơi các Lời mặc khải của 7A. 


25.- Quả thật, Rabb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ về 
những điều mà họ thường tranh chấp trong (Kinh sách) vào Ngày 
Phục sinh. 


26.- Há không là một Chỉ đạo cho họ ư việc 7A đã tiêu diệt bao. 
nhiêu thế hệ trước mà chỗ ở hoang phế họ đang dẫm đạp? Quả thật, 
nơi sự việc đó là các Dấu hiệu. Thế, họ không nghe hay sao? 

27.- Há họ đã không nhìn thấy việc 7A đã dẫn nước (mưa) đến một 
vùng đất khô ráo mà TA dùng để làm mọc ra hoa mầu làm thực 
phẩm nuôi gia súc của họ và cả họ nữa hay sao? Thế, họ không thấy 
hay sao? 

28.- Và họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết định (phân xử giữa 
chúng tôi với quí vị) nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

29.- Hãy bảo (họ): “Vào ngày mà Quyết định (phân xử) thể hiện thì 
niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả và họ cũng sẽ không được dung tha.” 

30.- Do đó, hãy lánh xa họ và đợi (xem kết quả); họ cũng đang đợi 
(như các người). 


Ì Xem tiểu sử của Nabi Muhammad (saw) về chuyến dạ hành và thăng thiên (Isrã" 
và al-Mi'rãj) 
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Sñrah 33. Al-Ahzãb Juzu 21 


AL-AHZÃB 
(Liên Quân) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy sợ Allah và làm tròn bổn phận đối 
với Ngài và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tên 
đạo đức giả. Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh. 


2.- Và hãy tuân theo điểu đã được mặc khải cho Ngươi từ Rabb 
(Allah) của Ngươi bởi vì quả thật, Allah Rất mực Am tường về 
những điều các người làm. 


3.- Và hãy ủy thác cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Bảo Hộ. 


4.- Allah không đặt hai quả tim trong lòng của một người. Ngài cũng 
không biến những người vợ mà các người cho là giống cái lưng' của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đấy chỉ là lời nói 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và 
Ngài chỉ dẫn con đường (chân chính). 


5.- Hãy gọi chúng (con nuôi) theo tên của người cha ruột của chúng. 
Cách gọi đó vô tư hơn đối với Allah. Nhưng nếu các người không 
biết tên thật của người cha của chúng thì chúng là anh em với các 
người trong đạo và là người nô-lệ được giải phóng của các người; và 
các người không có tội nếu các người nhâm lẫn trong việc xưng hô 
này. Ngược lại, điều đáng tội là khi các người có ý xấu trong lòng. 
Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 


6.- Đối với những người có đức tin thì Nabi thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhiên, theo Kinh sách (Sắc Chỉ) của Allah thì người bà con ruột 
thịt gần kể nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những người có đức 
tún (rong đạo) và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoại trừ 
trường hợp các người làm một hành động tốt đối với bạn đạo thân 
thiết nhất của các người. Đó là Sắc Chỉ ghi trong Kinh sách. 


' Người đàn ông Ả-rập trước thời kỳ của Islam đã thường chỉ trích người vợ của 
mình bảo: “Mày giống như cái lưng của mẹ tao," để dễ bể ly dị vợ. Tục lệ ly dị này 
được gọi là az-Zihãr. (Xem Q. Chương 5, câu 1-5) 
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§ñrah 33. Al-Ahzãab. Juzu 21 


7.- Và (hãy nhớ) khi 7A (Allah) đã nhận Lời giao-ước từ các Mai và 
từ Ngươi (Muhammad) và từ Nih và Ibrahim và Musa và 'lsa con 
trai của Maryam; và nhận từ họ" Lời giao ước long trọng; 


§.- Để Ngài có thể hỏi những người chân thật (các Nabi) về sự đích 
thật của họ (về việc truyền đạt Thông điệp của Allah) và chuẩn bị 
cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 


9.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đến tấn công các người”. Nhưng 
TA đã gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thần) mà 
các người không thể nhìn thấy (bằng mất thường) đến giúp chống lại 
chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 


10.- Khi chúng đến tấn công các người từ phía trên và phía dưới của 
các người và cập mắt của các người đảo lộn sang một, bên và quả 
tìm nhảy lên đến tận cổ và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah. 


11.- Vào lúc đó, các tín đổ bị thử thách tột độ và dao động tỉnh thần 
dữ dội. 

12.- Và khi những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng: “Allah và Sứ giả của Ngài chỉ 
hứa hão với chúng tôi.” 


13.- Và khi một phần tử trong bọn chúng lớn tiếng bảo: ày hỡi 
người dân của Yathrib (AI: Madinah)! Các người không thể cầm cự 
nổi (trước sức tấn công của địch). Bởi thế hãy tháo lui.” Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: “Nhà cửa của 
chúng tôi bỏ ngỡ”; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu ấy thôi. 


14.- Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phố 
khắp mọi phía và chúng được yêu cầu đầu hàng và chống lại người 
Muslim, thì chắc chắn chúng sẽ không ngân ngại làm điểu đó và 
chúng chỉ ngập ngừng một chốc lát. 


15.- Và chắc chắn trước đó chúng đã cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không quay lưng bỏ chạy; và lời cam kết với Allah chắc chắn sẽ 
bị chất vấn (vào Ngày Phục sinh). 


! Trong số 25 vị Nabi được nhắc tên trong Qur`ãn, năm vị được liệt vào hạng Nabi 
có ý chí quyết liệt, đó là: Nữh, Ibrähĩm, Mũsa, 'Isa và Muhammad. 

? Vào năm thứ 5 Hy tức 5 năm sau khi Nabi Muhammad (saw) dời cư về thành phố 
Madinah, liên quân (ahzáb) người ngoại đạo kéo nhau đến bao vây và tấn công 
Madinah. Lịch sử Islãm gọi trận chiến này là trận Chiến hào. 
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Sñrah 33. AI-Ahzab. 1Juzu 21 


16.- Hãy, bảo (chúng): “Bỏ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh giết chóc, bởi vì các người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi.” 


17.- Hãy bảo (chúng): “Ai là kể có thể che chở các người khỏi Allah 
nếu Ngài muốn hãm hại hoặc khoan dung các người?” Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chở, và một Vị cứu tỉnh nào ngoài Allah cả 


18.- Chắc chấn, Allah thừa biết ai trong các người đã cẩn trở (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đạo) 
họ: “Hãy đến cùng với bọn tôi!" trong lúc chúng chỉ đi tham chiến 
chút ít. 


19.- Chúng đê tiện đối với các người. Bởi vì khi xảy ra cảnh hãi 
hùng, Ngươi sẽ thấy chúng đáo đác nhìn Ngươi, cặp mắt đảo quanh 
giống như cặp mắt của một người thất thần sắp chết. Nhưng khi cơn 
nguy khốn đã qua khỏi thì chúng nhiếc mắng các : người bằng lời lẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghĩa. Và việc đó quá dễ đối với Allah. 

20.- Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đạo) chưa rút đi. 
Và nếu Liên quân (địch) có trở lại lần nữa thì chúng sẽ mong ước đi 
(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người Ả-rập du mục để 
dọ thám tình hình của các người. Và nếu chúng ở cùng với các người 
đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chút ít ấy thôi. 

21.- Chắc chắn nơi Sứ giả của Allah các người có được một gương 
mẫu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp gỡ) Allah 
và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất. 


22.- Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ nói: 
“Đây là điều mà Allah và Sứ giả của Ngài đã hứa với chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật.” Và điều đó chỉ làm tăng 
thêm đức tin và sự tuân phục của họ (đối với Allah). 
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Sũrah 33. Al-Ahzäb. Juzu 21 


23.- Và trong số người tin tưởng, có những người giữ đúng lời giao- 
ước của mình với Allah. Bởi thế trong họ, có người đã hoàn tất lời 
thể (bằng sự tử đạo) và có người còn chờ (đến phiên của họ) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ước) một chút nào. 


24.- (Mục đích) để cho Allah trọng thưởng những người chân thật về 
lòng thành thật của họ và trừng phạt những kẻ đạo đức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muốn. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


25.- Và Allah đẩy lui những kẻ vô đức tin ra đi trong giận dữ. Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp những người tin 
tưởng chiến đấu. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 


26.- Và trong số Người dân Kinh sách, Ngài đã đuổi những kẻ đã 
tiếp tay cho địch xuống khỏi thành lũy của chúng và gieo khiếp đảm 
trong lòng của chúng: một số người (của chúng), các người đã giết 
và một số khác, các người đã bắt làm tù binh. 

27.- Và Ngài cho các người thừa hưởng đất đai, và nhà cửa và tài 


sản của chúng và một phần đất đai (tại Khaibar) mà các người chưa 
đặt chân đến. Và Allah có toàn quyển làm bất cứ việc gì. 


28.- Hỡi Mabi (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi: “Nếu 
quí bà muốn đời sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, thì quí 
bà hãy đến đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lạc và trả tự do cho quí bà 
một cách tốt đẹp. 

29.- “Ngược lại nếu quí bà yêu quí Allah và Sứ giả của Ngài và 
muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau thì Allah sẽ thực sự chuẩn 
bị cho các phụ nữ làm điều tốt trong quí bà một phần thưởng rất 
lớn.” 


30.- Hỡi các bà vợ của Mabi (Muhammad!) Ai trong quí bà là người 
đã công khai phạm điều bất nhã thì sẽ bị phạt gấp đôi; và chuyện đó 
quá dễ đối với Allah. 
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Sñrah 33. Al-Ahzãb. Juzu 22 


31.- Và ai trong các bà là người cung kính Allah và Sứ giả của Ngài 
và làm điều thiện thì TA sẽ thưởng bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bổng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 

32.- Hỡi các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Các bà không giống các 
phụ nữ khác. Nếu các bà sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ động lòng tà dâm; 
ngược lại, hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp. 


33.- Và hãy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
diện của các phụ nữ vào thời kỳ ngu mi và hãy dâng lễ 'Saläh' 
một cách chu đáo và đóng Zakaäh và vâng lệnh Allah và Sứ giả của 
Ngài. Allah chỉ muốn xóa điểu nhơ nhuốc đi khỏi các người, hỡi 
người nhà của gia đình Mabi, và tẩy sạch các người thành những 
người triệt để trong sạch. 


34.- Và hãy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đúng đắn. 
Quả thật, Allah Rất mực Tỉnh tế, Rất mực Am tường. 


35.- Quả thật, đối với những người Muslim, nam và nữ; những người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những 
người chân thật, nam và nữ; những người kiên nhẫn, nam và nữ, 
những người khiêm nhường, nam và nữ; những người bố thí, nam và 
nữ; những người kiêng cử, nam và nữ; những người giữ lòng trinh 
bạch, nam và nữ; những người tưởng nhớ Allah nhiều, nam và nữ; 
Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lớn cho họ. 
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Sũrah 33. AI-Ahzãb. Juzu 22 


36.- Và không thích hợp đối với một người có đức tin, nam và nữ, Tằng 
khi Allah VÀ, Sứ giả của Ngài đã quyết định một công gì rồi lại 
còn đòi quyển được chọn lựa trong công việc của họ nữa; và ai bất 
tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 


37.- Và hãy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nói với người mà Allah đã ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau: “Hãy giữ vợ! của ngươi lại, và hãy sợ 
Allah.” Và Ngươi giữ kín trong lòng ‹ điều? mà Allah sắp công l bố. Và 
Ngươi (Nabi) sợ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc Allah là Đấng mà 
đúng ra Ngươi phải sợ nhất. Bởi thế, khi Zayd (ibn Hânithah)` đã dứt 
khoát với vợ, 7Á đã gã nàng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức tin không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vợ 
của các đứa 'con nuôi' của mình khi chúng đã dứt khoát với vợ của 
chúng. Và Lệnh của Allah phải được thi hành. 


38.- Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Allah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó là đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đã qua đời" trước đây. Và Mệnh lệnh của Allah là một Chỉ Dụ 
đã được quyết định. 


39.- Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sợ Ngài; và không 
sợ ai duy chỉ sợ Allah thôi. Bởi vì chỉ riêng Allah thôi đủ xét xử. 


40.- (Nabi) Muhammad không phải là người cha của một ai trong số 
đàn ông của các người. Ngược lại, Người là Rasử! (Sứ Giả) của 
Allah và là Ấn tín của các Nabi”. Và Allah Hằng Biết hết mọi việc. 


41.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allah thật nhiều. 


42.- Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fa/z) buổi sáng và vào (cuộc lễ 
'Asr) buổi chiều. 

43.- Ngài là Đấng ban Saiäh (phúc lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần của Ngài cũng làm thế (cầu xin Allah ban phúc lành và 
tha thứ cho các người), để Ngài đưa các người từ chỗ tăm tối ra chốn 
ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những người có đức tin. 


` Zaynab bint Jahsh là người em họ của Nabi Muhammad (saw) 

? Ý định cưới Zaynab sau khi Zayd ibn Hãrithah đã dứt khoát với nàng. 

3 Zayd là con trai của Hãrithah đã bị bắt làm nô lệ và đã được Nabi Muhammad 
(saw) chuộc về làm con nuôi. 

* Các Nabi của Allah. 

Ý Khãtam có nghĩa vừa là ấn tín vừa là cuối cùng. Khãtam an-Nabiyyĩn là vị cuối 
cùng trong số các Nabi của Allah. Nabi Muhammad (saw) là vị Nabi và là vị Thiên 
sứ cuối cùng. 
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§ñrah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 


44.- Lời kính chào của họ vào ngày họ trình diện Ngài (Allah) sẽ là: 
'$alãm' (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phần thưởng 
rộng rãi. 

45.- Hỡi Nabi (Muhammad!) Thật sự, TA đã cử phái Ngươi làm một 
nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,- 


46.- Và làm một người gọi mời (nhân loại) đến với Allah theo sự 
chấp thuận của Ngài; và như một ngọn đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường); 


47.- Và hãy báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Allah. 


48.- Và chớ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo 
đức giả và hãy bỏ qua thái độ xấc xược của chúng và hãy phó thác 
(công việc) cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Thọ thác. 


49.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rồi ly-dị họ trước khi chạm đến mình họ, các người sẽ 
không ÁP dụng thời gian ở vậy (*!ddah) mà các người tính đếm đối 
với họ, Nhưng hãy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp. 


50.- Hỡi Nabi (Muhammad'!) Ngài (Allah) làm haläl (hợp pháp) cho. 
Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã trả tiền cưới (Mahr), và những người 
mà tay phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mà Allah 
đã ban cho Ngươi; và con gái của chú bác của Ngươi; và con gái của 
người cô của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi đã cùng di cư (đến Madinah) với Ngươi; và 
(cưới) phụ nữ có đức tin nào tự hiến mình làm vợ của Nabi nếu Nabi 
muốn kết hôn với họ; điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ 
không áp dụng cho những người có đức tin khác. 7A biết đặc ân mà 
TA đã ban cấp cho họ liên hệ đến các bà vợ của họ và những nữ tù 
binh nằm trong tay của họ để Người ] không gặp khó khăn (trong việc 
cưới vợ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


'*Jddah (thời gian ở vậy) áp dụng cho các người vợ bình thường là ba tháng kinh kỳ. 
Đối với người vợ còn trinh tức chưa động phòng thì không áp dụng 'Iddah. 
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Sñrah 33. AI-Ahzäb. Juzu 22 


51.- Ngươi có thể dời lại (việc đi thăm) bà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muốn và có thể tiếp bất cứ bà (vợ) nào tùy Ngươi muốn; và 
Ngươi không bị khiển trách nếu muốn tiếp lại bà (vợ) nào mà Ngươi 
đã dời (phiên của) họ (trước đó); như thế để làm dịu mắt các bà và 
để cho họ khỏi buồn và hài lòng với phần mà Ngươi đã ban cấp cho. 
tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Và Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người. Và Allah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của 
Ngài). 

52.- Sau điều khoản này, Ngươi không được phép cưới thêm vợ nữa; 
và cũng không được thay đổi họ để lấy vợ khác dẫu rằng sắc đẹp 
của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phải của Ngươi. Và Allah là Đấng giám sát mọi việc. 


53.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Mabi trừ phi 
được mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Nabi) khi được mời; và sau khi các người đã dùng bửa, hãy giải 
tán ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gẫu. Quả thật, cách xử sự đó 
làm phiển Mabi và Người cảm thấy e thẹn yêu cầu các người ra về. 
Ngược lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết sự thật. Và 
khi các người muốn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), hãy hỏi các bà 
từ sau một bức màn. Cách đó trong sạch cho tấm lòng của các người 
và cho tấm lòng của các bà hơn. Các người không được phép quấy 
tẩy Vị Sứ giả của Allah, cũng không bao giờ được phép kết hôn với 
người vợ của Người sau (khi) Người (mất). Quả thật, điểu đó dưới 
cái nhìn của Allah là một trọng tội. 


54.- Dẫu cho các người có tiết lô hoặc giấu giếm một điều gì thì 
Allah vẫn là Đấng hằng biết hết mọi điều. 
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Sũrah 33. AI-Ahzäb Juzu 22 


55.- Các bà (vợ của Nabi) không mắc tội khi để lộ diện (không chc 
mặt) trước mặt người cha, anh em trai, con trai của anh chị em ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nô lệ) nằm dưới tay 
phải của họ và hãy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah là Đấng 
chứng giám mọi việc. 

56.- Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài đều gởi lời chúc 
phúc' cho Nabi (Muhammad). Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tốt 
lành”. 

57.- Quả thật, những ai quấy rầy Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị 
Allah nguyễn rủa ở đời này và Đời sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạt nhục nhã. 


58.- Còn những ai quấy rây những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đáng thì sẽ mang vào mình một tội vu cáo và một 
tội lỗi hiển nhiên. 

59.- Hỡi Nabí (Muhammad!) Hãy bảo các bà vợ của Ngươi và các 
đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín đồ dùng áo choàng 
phủ kín thân mình của họ. Làm thế để dễ nhận biết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


60.- Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong lòng một 
căn bệnh (dâm dục) và những kẻ gây rối (phao tin thất thiệU) tại 
thành phố Madinah không chịu ngưng tay, thì chắc chắn 7A sẽ để 
cho Ngươi trị tội chúng rỗi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi với tư 
cách người láng giểng nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. 

61.- Chúng sẽ bị nguyễn rủa ở nơi nào chúng bị phát giác và sẽ bị 
bắt và bị giết không một chút thương xót. 

62.- (Đó là) đường lối của Allah đối với những kẻ đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối 
của Allah (đối với những kẻ bội phản). 


` Salãwät tức nhiều $aläh (lời chúc phúc). Allah gởi trực tiếp lời chúc phúc của 
Ngài cho Nabi Muhammad (saw). Còn thiên thần và những người có đức tin thì cầu. 
xin Allah ban phúc lành cho Nabi 

3 Sallimu taslữma tức đọc `Ässalamu 'alaykum" 
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Sũrah 33. Al-Ahzãb Juzu 22 


63.- Thiên ha hỏi Ngươi về Giờ (xét xử). Hãy bảo (họ): "Chỉ Allah 
biết nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Có lẽ Giờ (xét 
xử) gần kể.” 

64.- Quả thật, Allah nguyễn rủa những kẻ không có đức tin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 

65.- Chúng sẽ ở trong đó đời đời; và sẽ không tìm ra một Vị che chở 
hoặc một Vị cứu tỉnh nào cả. 

66.- Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào Lửa (của Hỏa 
ngục), chúng sẽ than: "Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chỉ chúng 
tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Sứ Giả (Muhammad)!" 

67.- Và chúng sẽ thưa: "Lạy Ñabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghc 
theo các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đã dắt 
chúng tôi đi lạc đường. 

68.- "Lạy Rabb chúng tôi! Xin phat họ gấp đôi và rủa họ bằng lời 
nguyễn rủa thậm tệ nhất.” 

69.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ như là những ai đã quấy rẩy 
Mũsa bởi vì Allah đã giải oan cho Người khỏi những điều (vu 
khống) mà chúng đã nói; và Người là (một người tôi) đáng kính. 

70.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và nói năng thật thà. 
71.- Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và tha 
tội cho các người; và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài, thì 
chấc chắn sẽ thành đạt vẽ vang. 

72.- Quả thật, 7A đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ mạng tỉnh 
thần cho các tầng trời và trái đất và núi non nhưng chúng từ chối và 
vì cả sợ nên đã tránh xa nó; nhưng con người lãnh nó; rõ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 

73.- (Làm thế) để Allah trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và 
nữ; và (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lượng thứ cho những người có đức tin, nam và nữ. Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Sũrah 34. Saba' Juzu 22 


SABA' 
(Thị Trấn Sê-Ba') 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật trong các 
tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt 
Đấng Am tường (mọi việc). 


2.- Ngài biết mọi vật chui vào lòng đất và mọi vật nhô lên khỏi mặt 
đất và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật bay lên trời; và Ngài 
là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 


3.- Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi.” Hãy bảo họ: "Vâng, thể bởi Rabb (Allah) của ta, 
Đấng biết điều vô hình, chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
người.” Không một vật gì trong các tầng trời và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sự kiểm soát của) Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn cái 
đó mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển sổ rõ ràng. 

4.- (Mục đích) để Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ được 
ban cấp bổng lộc rộng rãi. 

5.- Còn những ai phấn đấu để phá hỏng các Lời Mặc Khải của 7A 
(Allah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


6.- Và những ai đã được ban cho kiến thức thì thấy rằng điều (Mặc 
khải) mà Rabb của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đáng ca tụng. 

7.- Những kẻ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí vị một người (Muhammad) y sẽ cho quí vị biết khi quí vị đã 
hoàn toàn mục rã (dưới đất) quí vị sẽ được tạo hóa mới trở lại?” 


` Saba' có lẽ trùng với danh xưng Sê-ba trong Kinh thánh Bible (Xem 1 CÁC VUA 
x 1-10) .Saba' là một thị trấn của xứ Yemen mà Qur'ăn đã để cập tại 27:22. Saba` 
nằm dưới quyền cai trị của nữ vương Balgis. 


428 


“le Me “togrrử-4 D4 


3 


6) 
(QÀ 
 È 


Hàn. ö|, Jb H2) -Y4vy 


kcụ 


\ P N5... 


z 


0e1Jes,2i4đE 280/czuj độc h 
6 ãjI6x211< 6»;2Ía5862 22 lD 
Net 0E 2 tiôt⁄2 Š 


_a ve+712 T7 số bãi lÁđy 


JÄg6,zi S6SiQ,c2 1k Agj<e I 


Ệ E2 lai 


) z3276629665214166122066 2 
| sIx ¬ li 


ña¿(sl262.! 
nà) 


Sũrah 34. Saba' Juzu 22 


8.- Phải chăng y đã nói dối rồi đổ thừa cho Allah hay là y bị quỷ 
ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phạt và lầm lạc rất xa. 


9.- Há họ không nhìn thấy gì trước mắt và sau lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đất ư? Nếu muốn, 7A (Allah) thừa sức làm cho đất sụp 
xuống nuốt tiêu mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi xuống đè 
chết họ. Quả thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bể tôi 
quay về hối cải (với Allah). 


10.- Và chắc chắn TA đã ban cho Dãwä# thiên ân của 7A, (phán 
bảo):"Hỡi núi non! Hãy cùng với y tán dương (Allah); và hỡi chìm 
chóc (cũng thế), và 7A đã hóa sắt thành mềm cho y.” 


11- (Và bảo y): "Hãy chế áo giáp và ráp các vòng sắt thật cân bằng 
và hãy làm việc thiện (hỡi Dãw#đ và con cháu của Ngươi!) Quả 
thật, 7A (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm.” 


12.- Và (T4) bắt gió phục tùng Swlaymän; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiều bằng (thời gian di chuyển của) một tháng. Và TA đã 
hóa một ngọn suối bằng thau (nấu chảy) chảy ra cho y; và trong loài 
Jinn có những tên làm việc đằng trước y theo Phép của Rabb của y; 
và nếu có tên (Jinn) nào cãi lệnh của 74, thì 7A sẽ cho nó nếm hình 
phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 


13.- Chúng (Jinn) làm ra cho y (Swlaymaän) những vật mà y muốn: 
những cung điện, những hình tượng, những chén bát lớn như những 
bể nước và những chảo nấu cố định một chỗ. “Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dãw#d! Hãy làm việc với lòng tri-ân (Allah)!" Nhưng chỉ 
một số ít bây tôi của TA tỏ lòng biết ơn. 


14.- Nhưng khi 7A quyết định cho bà (Sulaymän) chết, chẳng có gì 
làm cho chúng (Jinn) thấy: cái chết của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đã gặm mòn chiếc gây của y. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jinn 
mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có phải ở 
lại lâu trong sự trừng phạt nhục nhã đó. 
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Sũrah 34. Saba' 1uzu 22 


15.- Chắc chắn có một Dấu hiệu cho người dân Saba' (Sê-ba) ngay 
tại chỗ của họ ở: hai ngôi vườn nằm bên phải và bên trái. Hãy ăn 
bổng lộc của Rabb của các người và biết ơn Ngài; một thành phố tốt 
đẹp (với) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thứ. 


16.- Nhưng họ quay lánh xa. Bởi thế, TA đã gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi 
vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liễu và một số ít 
cây kè. 

17.- TA bắt phạt họ như thế vì tội phụ ơn của họ. Và phải chăng TÁ 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 


18.- Giữa họ (người dân của thị trấn Saba)) và những thị trấn mà TA 
đã ban phúc, TA đã đặt những thị trấn (khác) dễ nhìn thấy từ xa và 
sắp đặt nơi đó những chặng đường du lịch dễ đi; do đó, hãy đi du 
lịch an toàn ban đêm và ban ngày (qua những địa điểm đó). 


19.- Nhưng họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dài xa thêm.” Nhưng (mong như 
thế), họ tự làm hại bản thân mình. Bởi thế, 7A đã lấy họ làm thành 
những câu chuyện và đã phân tán họ toàn bộ, tẳn mác khắp nơi. 
Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biết ơn. 


20.- Và chắc chắn /Ðlïs (Shaytãn) đã chứng minh điều mà nó phỏng 
đoán về họ đúng với sự thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một 
phần tử nhỏ trong số những người có niểm tin. 


21.- Và thật ra, Jblïs không có một chút quyền hành nào đối với họ 
mà đó chỉ là để cho TA biết rõ ai là người tin tưởng nơi Đời sau so 
với ai trong họ là người hãy còn nghỉ ngờ về đời đó; và Rabb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi điều. 


22.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): “Hãy câu nguyện ngoài Allah 
những kẻ mà các người xác nhận (là thần linh của các người). 
Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái 
đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) đi 
nữa; và chúng cũng không có một phần chia nào trong trời đất; và 
trong bọn chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. 
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Sũrah 34. Saba' 1Juzu 22 


23.- Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi 
với ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng của họ' hết sợ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: *ÑRabb của quí vị phán gì vậy?” Họ (các tín đổ) 
đáp: "Chân lý.” Bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ-Đại. 

24.- Hãy bảo họ “Ai cung cấp bổng lộc cho các người từ các tầng 
trời xuống dưới đất?” Hãy bảo họ: “Allah!” (Giữa chúng ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 


25.- Hãy bảo họ; “Quí vị sẽ không bị tra hỏi về tội của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi về điều quí vị đã làm.” 


26.- Hãy bảo tiếp: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta trở lại 
rồi Ngài sẽ xét xử giữa chúng ta bằng sự thật bởi vì Ngài là Đại 
Thẩm phán Toàn Tri.” 

21.- Hãy bảo họ: “Hãy chỉ cho ta đâu là những kẻ mà các người đã 


cho là những vị 'hợp tác' của Ngài (Allah). Nhất định không có ai. 
Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


28.- Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại nhưng 
đa số người không biết. 


29.- Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ xảy 
ra nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 


30.- Hãy bảo họ: “Cuộc hẹn cho quí vị sẽ là ngày mà tế vị không 
thể đời lại cũng không thể giục đến sớm hơn một giờ khắc nào.” 


31.- Và những kẻ không có niềm tin bảo: “Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin nơi Qưz'ấn này và cũng không tin nơi điều (Kinh sách) nào 
trước nó." Giá Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh 
của những kẻ làm điều sai quấy bị bắt đứng trước mặt Rabb của 
chúng, chúng, lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho 
mình yếu thế sẽ bảo những tên cường bạo: “Nếu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng tôi đã trở thành người tin tưởng rồi!” 


` Thiên thân hay những vị được Allah cho phép can thiệp. 
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§ñrah 34. Saba' Juzu 22 


32.- Những tên cường bạo sẽ đáp lời những kẻ tự cho mình yếu thế, 
bảo: “Phải chăng bọn ta đã ngăn cản không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nó đến với các ngươi?" Không, chính các ngươi mới là 
những kẻ tội lỗi. 

33.- Và những kẻ tự cho mình yếu thế sẽ đáp lời những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
quí ngài ra lệnh cho chúng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đối thủ ngang vai với Ngài." Chúng sẽ hối hận khi nhìn thấy 
hình phạt. 7A sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhận đức tin. Phải chăng chúng bị phạt chỉ vì tội mà chúng đã làm? 


34.- Và không một người cảnh cáo nào được 7A cử đến một thị trấn 
mà không bị những người giẩu có của nó tuyên bố: “Chúng tôi 
không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến cho chúng tôi.” 

35.- Và họ bảo: "Chúng tôi có nhiều của cải và đông con và chúng 
tôi sẽ không bị trừng phạt.” 

36.- Hãy bảo họ: "Quả thật, Rabb của ta thu hẹp hay nới rộng bổng 
lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn, nhưng đa số nhân loại không 
biết.” 


37.- Và không phải của cải cũng không phải con cái của các người 
là những thứ sẽ đưa các người đến gần 74 theo cấp bậc, mà ngược 
lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện, bởi vì họ là những người sẽ 
được tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) họ đã làm và sẽ ở 
trong những ngôi nhà an toàn trên cao. 

38.- Còn những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Dấu hiệu của 
TA, thì sẽ bị đưa đến chỗ trừng phạt. 

39.- Hãy bảo họ: “Rabb của ta nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bẩy tôi của Ngài. Và bất cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thì sẽ 
được Ngài hoàn lại bởi vì Ngài là Đấng Cung dưỡng Ưu việt.” 
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Sñrah 34. Saba' Juzu 22 


40.- Vào Ngày mà Ngài sẽ tập trung tất cả bọn chúng lại rồi phán 
bảo các thiên thần: “Có phải các ngươi là những kể mà bọn người 
này đã từng tôn thờ?” 

4I.- Các thiên thân sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tôi chứ đâu phải chúng. Không, chúng tôn thờ Jinn. 
Đa số bọn chúng tin tưởng nơi chúng (7inn)." 


42.- Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyền trục lợi và 
hãm hại lẫn nhau. Và TA sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: "Hãy 
nếm hình phạt của Lửa (Hỏa ngục) mà các người đã từng cho là giả 
tạo.” 


43.- Và khi các Lời mặc khải minh bạch của 7A được đọc ra cho 
chúng thì chúng bảo: “(Muhammad) này chỉ là một người phàm. Y 
muốn cản trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đã từng 
tôn thờ." Chúng bảo: "Đây chỉ là điểu giả dối khéo bịa đặt.” Và 
những kẻ phủ nhận đức tin Mê về Chân lý khi nó đến với chúng như 
sau: "Đây chỉ là điều mê hoặc hiển hiện.” 


44.- Nhưng TA đã không ban cho chúng (người Quraish) các Kinh 
sách mà chúng có thể học hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến với chúng. 


45.- Và những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận (Chân lý). Những 
người (Quraish) này đã không nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đã ban cho các tiền nhân của chúng, thế mà chúng đã cho các Sứ 
giả của TA nói dối. Bởi thế, sự trừng phạt của TA sẽ khủng khiếp ra 
SaO. 

46.- Hãy bảo chúng (hỡi Muhammad!) “Ta chỉ khuyên các người 
một điều: hãy vì Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rồi tự suy nghĩ; (thì sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người 
đã không bị quỷ ám (điên) mà chỉ là một người báo trước về một sự 
trừng phạt khủng khiếp sắp đến." 

47.- Hãy bảo: “Phần thưởng mà ta có thể hỏi từ các người là của các 
người; còn phần thưởng của ta thì do Allah (ban cấp) bởi vì Ngài 
chứng giám tất cả mọi việc." 

48.- Hãy bảo: "Quả thật, Rabb của ta quẳng ban Chân lý xuống; 
Ngài thấu rõ điều vô hình.” 
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Sirah 34. Saba' Juzu 22 


49.- Hãy bảo: "Chân lý (Qurăn) đã đến thì sự Giả dối không khởi sự 
cũng không phục hồi được gì.” 

50.- Hãy bảo: “Nếu ta lâm lạc thì chỉ bản thân ta lầm lạc; và nếu ta 
được hướng dẫn thì là do điều mặc khải mà Allah đã ban cấp cho ta. 
bởi vì Ngài Hằng Nghe và Rất gần kể (chúng ta). 

51.- Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình trạng 
mà chúng bị hãi hùng bởi vì chúng sẽ không trốn thoát được và sẽ bị 
túm bắt từ một nơi rất gần. 

52.- Và chúng sẽ bảo: “(Bây giờ) chúng tôi tin nơi Nó (Qurãn. 
nhưng làm sao chúng có thể nhận được đức tin từ một nơi quá xa! 
53.- Và chắc chắn, chúng đã không tin nơi Chân lý từ trước và đã 
từng phỏng chừng về điều vô hình từ một nơi xa. 

54.- Và giữa chúng với những điều mà chúng mong ước (Chân lý) có 
một bức chắn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho đồng 
bọn của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng là đám người ở trong 
tình trạng ngờ vực trầm trọng. 


FÄTIR (Đấng Sáng Tạo) 


Nhân danh Allah Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng 
trời và trái đất, Ngài đã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ 
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật 
(việc). 


2- Bất cứ hông ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có 
quyền giữ lại và cái nào mà Ngài giữ lại thì không ai ngoài Ngài ‹ có 
quyển ban phát nó sau đó. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

3.- Hỡi nhân loại! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người. Có 
chăng một Đấng Tạo Hóa nào khác Allah đã cung phụng cho các người 
từ trên trời xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài. 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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Sñrah 35. Fatir Juzu 22 


4.- Và nếu chúng phủ nhận Ngươi (Muhammad) thì chắc chắn các 
Sứ giả trước Ngươi cũng đã bị chúng phủ nhận, nhưng mọi vấn đề sẽ 
được trình về cho Allah quyết định. 


5.- Hỡi nhân loại! Chấc chấn Lời hứa của Allah sẽ đích thực. Bởi 
thế chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên đại bịp (Shayrãn) lừa gạt các người về Allah. 


6.- Quả thật, Shaytãn là kẻ thù của các người. Vậy hãy đối xử với nó 
như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đổ đệ của nó để làm cho chúng 
trở thành những người ban của Lửa ngọn. 


7.- Những ai không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; 
ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được tha thứ 
và sẽ được ban thưởng rất lớn. 


§.- Thế hẳn một người xem việc làm bất lương của y đẹp mắt rồi tự 
cho đó là điểu tốt (có bằng với một người lương thiện hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào mà Ngài muốn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn, Bởi thế chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xác. Quả thật, 
Allah hằng biết về những điều chúng làm. 


9.- Và Allah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi; vì thế chúng thổi 
đưa đám mây lên cao và 7A đưa nó đến một vùng đất khô cần; rồi 
dùng nó để làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc Phục sinh 
(người chết) sẽ giống như thế. 


10.- Ai muốn 1zzzh (quyển hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
'izzah đều là của Allah cả. Mọi lời nói tốt đẹp sẽ bốc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bốc nó trong lúc những ai âm 
mưu điểu bất lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và mưu đổ 
của những kẻ đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 


11.- Và Allah đã tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ một giọt tỉnh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cặp (vợ chồng). Và không 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi sẵn trong một Quyển Sổ (Định mệnh) bởi vì quả thật, điều đó rất 
dễ đối với Allah. 
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Sirah 35. Fatir Juzu 22 


12.- Và hai biển nước không giống nhau. Một loại thì ngọt, dễ uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ãn thịt tươi từ mỗi 
loại biển cả và từ đó (mò) lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy 
những chiếc tàu (buồm) cày sóng đưa các ngươi đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tri ân Ngài. 

13.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm; và Ngài chế ngự mặt trời và mặt trăng (theo định luật của 
Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ấn 
định. Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyện không phải 
là Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà là. 


14.- Nếu các người cầu nguyên chúng thì chúng sẽ không nghe được 
lời cầu của các người và nếu chúng có nghe đặng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng, 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ' chúng. Và không ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammad!) biết (sự thậU giống như Đấng Am Tường 
(Allah). 


15.- Hỡi nhân loại! Các người mới là những kẻ nhờ vả Allah; ngược 
lại, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 


16.- Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hóa 
mới (thay thế các người). 


17.- Và việc đó chẳng có gì nặng nhọc đối với Allah cả. 


18.- Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội 
lỗi) của người khác cả; và nếu một người nào đó vác quá sức của 
mình câu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh năng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác giùm 
dẫu đó là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi (Muhammad) chỉ có 
thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabb vô hình của họ và dâng lễ 
$alãh một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình. Và cuối cùng (tất cả) đều trở về 
gặp Allah. 
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Sũrah 35. Fatir Juzu 22 


19.- Bởi vì người mù và người sáng mắt không như nhau; 

20.- Bóng tối và ánh sáng cũng thế; 

21.- Bóng mắt và sức nóng của mặt trời cũng thế; 

22.- Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả thật, 
Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 

23.- Bởi vì quả thật, Ngươi chỉ là một Người báo trước. 

24.- Quả thật! 7A (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lành, báo tin dữ; và không một 
Công đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến với họ. 

25.- Và nếu chúng phủ nhận Ngươi nói dối thì chắc chắn những kẻ 
trước chúng cũng đã phủ nhận như thế. Các Sứ giả của chúng đã đến 
gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt và với những quyển Kinh 
(Zubữr) và với một Kinh Sách (Kitãb) soi sáng. 

26.- Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin. Bởi thế, hãy xem 
sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào! 


27.- Há Ngươi không nhận thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống? 7A (Allah) dùng nó để làm mọc ra hoa quả mang nhiều mẫu 
sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và 
những mâu sắc khác biệt. Và (cũng có những vật) mẫu đen sậm. 

28.- Và loài người và đã thú và gia súc cũng mang những mầu sắc 
khác biệt như thế. Trong số bẩy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiểu biết mới sợ Allah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 
29.- Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lễ Saläh 
một cách chu đáo và chỉ dùng kín đáo hay công khai những vât (tài 
sản) mà TA đã cung cấp (để làm việc thiện) thì sẽ hy Vọng nơi một 
sự đổi chác không bao giờ thất bại. 

30.- Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ 
thêm với thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng 
ghi công (cho họ). 
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Sũrah 35. Fatir Juzu 22 


31.- Và những điều mà 7A đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qur'ãn) là Chân lý, xác nhận lại những điều đã ban 
xuống trước nó. Quả thật, Allah Rất mực am tường và nhìn thấy rõ 
các bẩy tôi của Ngài. 

32.- Rồi TA cho những ai trong số bẩy tôi của 74 mà 7A đã chọn lựa 
thừa hưởng Kinh sách (Qur ăn). Nhưng trong họ, có người tự làm hại 
bản thân mình, và có người thì theo con đường chính giữa và có 
người, với sự chấp thuận của Allah, thì tiên phong làm những việc 
tốt. Đó mới thật là thiên lộc lớn nhất: 


33.- Những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng ⁄4đn) mà họ sẽ đi vào; 
trong đó, họ sẽ đeo vòng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là. 


34.- Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb của chúng tôi Hằng 
tha thứ và Hằng ghi công (cho chúng tôi)! 


35.- Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng tôi nơi mái 
nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như trước). 


36.- Còn đối với những ai không có đức tin thì sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục. Chúng sẽ không được quyết định cho chết phút; và 
cũng không được giảm nhẹ hình phạt của Lửa (Hỏa Ngục). Đấy, TA 
bắt phạt tất cả những kẻ không có đức tin như thế. 


37.- Và chúng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy abb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với điều tội 
lỗi mà chúng tôi đã từng làm.” (Sẽ có lời bảo chúng): “Há 7A đã 
không cho các người sống đủ lâu để cho ai được nhắc nhở sẽ nhận 
thông điệp nơi đó hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gặp các người. Thôi, hãy nếm (Lửa). Bởi vì không có vị cứu tỉnh nào. 
đến giúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả. 

38.- Quả thật, Allah là Đấng Biết rõ điều vô hình của các tầng trời 
và trái đất. Rõ thật Ngài biết điều (bí mật) nằm trong lòng con 
người. 
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Sũrah 35. Fatir Juzu 22 


39.- Ngài là Đấng đã làm cho các người thành những người kế 
nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự 
không tin của mình. Và sự không tin của những kẻ vô đức tin chỉ 
làm cho chúng thêm đáng ghét dưới cái nhìn của Rabb của chúng. 
Và sự không tin của những kẻ không có đức tin chỉ làm cho chúng 
thêm mất mát. 


40.- Hãy bảo chúng: “Các người có nhìn thấy những kẻ hợp tác của 
các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vật) mà chúng đã tạo dưới đất? Hoặc chúng có 
phần hùn nào trên các tầng trời hay không? Hoặc 7A có ban cho 
chúng Kinh sách nhờ đó chúng có được bằng chứng rõ rệt hay 
không? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hão với nhau. 


41.- Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thật sự ngưng (hoạt động) thì sau 
Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng lại được. 
Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 


42.- Và chúng mang Allah ra thể thốt bằng lời thể nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có một người. báo trước nào đến gặp chúng thì 
chắc chắn chúng sẽ được hướng dẫn hơn bất cứ cộng đồng nào khác. 
Nhưng khi một Vị báo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thì việc 
đó chỉ làm cho chúng chạy xa thêm. 


43.- Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi. Nhưng 
mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài kẻ chủ mưu. Phải 
chăng chúng chỉ mong, đợi đường lối của các tiền nhân? Bởi thế, 
Ngươi sẽ không thấy, có một sự thay đổi nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thấy không có sự chuyển hướng nào trong đường 
lối xử lý của Allah. 

44.- Há chúng đã không đi xa trên trái đất để chứng kiến kết cuộc 
của những kẻ trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền 
lực? Và Allah là Đấng mà không vật gì trong các tâng trời và trái 
đất có thể làm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực. 


439 


S đai 


#@sszl 9m M 
52-34 „220 Ã2⁄⁄6, xá-Z2 } s⁄2 | 2 
CÍ „ất@1ã444ö 2308006 Š 
lá; Zadz6© ¿24526 lŠ 
M Á⁄zŠg02đ22 621 ⁄áo6ÄY l 


ĩ ) 270212 32~. sj<2) A1 }572Y012015/7) SI 
lh 3/65 l© S¿zzŸ 14;45ÄGiÄứ li 


Ạ 
Ñ 


xi) 


} 


S22 


. s2) À1, S12 21996 


Sñrah 36. Yã-Sin Juzu 22 


45.- Và nếu Allah bắt phạt loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ không ‹ để trên mặt đất' một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bầy tôi của Ngài. 


YÃ-SIN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Yã-Smn 


2.- (TA thể) bởi (Kinh) Qurãn cao minh. 

3.- Chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah), 

4.- Đang ở trên con đường ngay chính (Islãm). 

5.- (Qurãn này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 


6.- Để Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc” mà tổ tiên đã không được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7.- Chắc chắn, Lời phán xác nhận đúng đối với đa số bọn họ cho nên 
họ không tin tưởng. 

8.- TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 

9.- Và TA đã đặt một bức chắn (vô hình) trước mặt và một bức chắn 
sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy; 

10.- Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bằng 
thừa đối với họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng. 

11.- Ngươi chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhở 
(Qur: ăn) và sợ Đấng ar- -Rahman” Vô hình. Do đó, hãy báo tin mừng 
cho y về sự tha thứ và phân thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng). 

12.- TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những 
điều mà họ đã gổi đi trước và những dấu chân (đit tích) mà họ đã lưu 
lại. TA cho ghi tất cả mọi điều trong một quyển Sổ minh bạch. 


` *Ala gahri-ha có nghĩa là "trên lưng của nó" tức là trên mặt đất 
? Dân tộc Quraish (Cu-rê-sờ) tại thị trấn Makkah. 
3 Ar-Rahmän là một danh xưng khác của Allah. Gọi Ngài 'Allah' hay ar-Rahmn. 
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Sũrah 36. Yã-Sin Juzu 22 


13.- Ngươi hãy trình bày cho họ một ngụ ngôn: câu chuyện về dân 
cư của một thị trấn khi những Sứ giả đến gặp họ; 

14.- Khi 7A phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. 
Bởi thế, 7A tăng cường thêm vị thứ ba, thì Họ đồng thanh bảo: 
“Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quí vị.” 

15.- Họ (dân cư) đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giống 
chúng tôi và Đấng ar-Rahmän đã không ban điểu (mặc khải) nào 
xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối.” 

16.- (Các Sứ giả) đáp: “abb chúng tôi biết rõ chúng tôi là những Sứ 
giả được cử đến với quí vị, 

17.- Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai. 

18.- Họ bảo: “Chúng tôi thấy có điểm xui nơi các ông. Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và 
chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đau đớn đối với các ông.” 
19.- (Các Sứ giả) đáp: "Điểm xui của quí vị do nơi quí vị. Sao? (Quí 
vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quí vị đúng là một 
đám người phạm mọi thứ tội. 

20.- Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡi 
người dân của ta! Hãy tuân theo các vị Sứ giả. 


21.- “Hãy tuân theo những người không đồi quí vị tiễn công và là 
những người được hướng dẫn. 


22.- "Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đã sáng tạo ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về gặp lại. 


23.- “Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmän muốn hãm hại tôi thì chúng chẳng giúp ích gì 
được cho tôi, và cũng không cứu vớt được tôi; 


24.- "Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 
25.- "Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb của (tất cả) quí vị. Bởi 


thế, quí vị hãy nghe lời tôi. 


26.- Có Lời phán bảo: "Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng.” (Y) 
than: "Thật khổ thay! Phải chỉ người dần của tôi biết được, 


21.- "Việc Rabb của tôi đã tha thứ và ban vinh dự cho tôi.” 
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Sñrah 36. Yã-Sin Juzu 23 


28- Và sau y, TA đã không gởi một đoàn thiên binh nào xuống 
trừng phạt người dân của y và cũng không cần cho xuống như thế; 
29.- Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chúng sẽ chết im lìm. 
30.- Thật xót xa cho bẩy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã 
được (7A) cử đến với họ mà không bị họ chế giễu. 

31.- Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước 
họ hay sao? Các tiền nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ. 

32.- Và thực sự, từng người trong bọn họ sẽ được đưa đến trước mặt 
TA. 

33.- Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cần mà 7A làm 
cho sống lại; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm. 

34.- Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nho; 
và đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong đó. 


35.- Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được 
việc đó. Thế họ không tri ân (7A) hay sao? 


36.- Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tạo thành từng cặp (âm dương) 
tất cả những vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và từ những vật khác mà họ không biết. 


37.- Và có một Dấu hiệu cho họ là ban đêm; TA rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối. 

38.- Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn 
định. Đó là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn 
Trí. 

39.- Và mặt trăng, TA đã qui định cho nó những giai đoạn cho đến 
khi nó trở lại tình trạng cũ giống như 'Uz/ãn (lưỡi liểm). 

40.- Mặt trời không được phép bất kịp mặt trăng và ban đêm không 
được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 
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Sñrah 36. Yã-Sin 1uzu 23 


41.- Và có một Dấu hiệu nữa cho họ là việc 7A đã chuyên chở con 
cháu của họ trên một chiếc tàu chất đầy (vào thời đại của Nữh). 


42.- Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi. 


43.- Và nếu muốn, 7A sẽ nhận họ chết chìm và họ sẽ không kêu la 
cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sống. 

44.- Trừ phi được 7A khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
hạn ấn định. 

45.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy sợ điều trước các người (trên trần 
thế) và điểu sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được 
(Allah) khoan dung.” 

46.- Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb 
của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay lưng làm ngơ. 

47.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy chỉ dùng của cải mà Allah đã ban 
cấp cho quí vị,” thì những kẻ không đức tin bảo những người có đức 
tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà nếu Allah muốn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông lầm lạc.” 

48.- Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Pha) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49.- Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ 
trong lúc họ đang cãi nhau! 

50.- Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đặng. 

51.- Và tiếng Còi (Phục sinh) sẽ được thổi lên thì lúc đó họ (người 
chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rabb của họ; 

52.- Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức 
chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?"; “Đây là điều 


mà Đấng ar-Rahman đã hứa và các vị Sứ giả đã xác nhận. 


53.- Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mặt 7A. 

54.- Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bị xét xử thiệt thòi một 
mẩy may; và các người sẽ được trả lại đây đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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Sũrah 36. Yã-Sin Juzu 23 


55.- Những cư dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ vui mừng về 
những điều mình đã làm 
56.- Và cùng với các bà vợ, họ sẽ nằm nghỉ trên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bóng mát. 
57.- Sẽ hưởng thụ đủ loại hoa quả và sẽ có đủ mọi thứ mà họ đòi. 
58.- Salãm sẽ là lời (chúc mừng) của Rabb Rất mực Khoan dung. 
59.- Hỡi những kẻ tội lỗi Ngày nay, các người hãy dang ra xa. 
60.- Há TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của 4đam! Chớ 
tôn thờ Shayrän bởi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 
61.- Và hãy thờ phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo. 
62.- Và chắc chắn nó (Shaytãn) đ dắt đa số các ngươi đi lạc, Thế. 
! S00 'sx0 bi Xông "vàn dc; Tủ 
63.- Đây là Hỏa ngục mà các người đã được hứa (trước đây). 
64.- Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 
65.- Ngày đó, TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của họ sẽ 


nói chuyện với 7A và chân của họ sẽ làm chứng về những điểu mà 
họ đã làm. 

66.- Và nếu muốn, TA sẽ xóa tiêu cặp mắt của họ vì thế họ phấn 
đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy? 


67.- Và nếu muốn, TA sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ 
không thể bước tới cũng không thể bước lui. 


68.- Và người nào được TA cho sống thọ, 7A sẽ đảo ngược y (yếu 
đuối) trở lại trong việc tạo hóa. Thế họ không hiểu hay sao? 


69.- Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phú; và điều đó 
không thích hợp với Người. Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur'ãn minh bạch; 

70.- Mục đích để Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật. 
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Sũrah 36. Yã-Sin Juzu 23 


71.- Há họ đã không thấy việc TA đã tạo hóa cho họ, trong số loài 
vật do bàn tay của TA đã làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao? 
72.- Và TA đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một số vật 
họ dùng để cưỡi và một số khác, họ ăn thịt. 

73.- Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có chất (sữa tươi) 
để uống. Thế, họ không tri ân (TA) hay sao? 

74.- Và họ đã tôn thờ những thân linh khác thay vì Allah với hy 
vọng sẽ được giúp đỡ; 

75.- Nhưng chúng không thể giúp đỡ họ mà chỉ là một lũ sẽ được 
đưa đến đối diện với họ; 


T6.- Bởi thế, chớ để cho lời lẽ, (chế giễu) của họ làm Ngươi buồn. 
Quả thật, 7A biết rõ điều họ giấu giếm và điều họ tiết lộ. 


T1.- Há con người không nhận thấy việc TA đã tạo hóa y từ một giọt 
tỉnh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đối thủ công khai (của 
TA) 

78.- Và y đưa ra một điều so sánh về 7A nhưng lại quên bắng việc 
tạo hóa của mình. Y bảo: "Ai có khả năng phục sinh lại được những 
khúc xương đã rã mục?” 

79.- Hãy bảo y: (hỡi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban 
đầu sẽ phục sinh chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa; 
80.- “Đấng đã làm ra lửa cho các người từ một loại cây tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 


81.- Há Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng 
tạo hóa được những cái giống như họ hay sao? Vâng, thật vậy, Ngài 
là Đấng Tạo hóa Toàn Tri 


82.- Chỉ thị của Ngài khi Ngài muốn tạo một vật gì, chỉ gồm có Lời 
(phán) với nó: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành. 

83.- Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyên thống trị vạn vật 
nằm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


AS-SAFFAT 
(Các Vị Đứng Sắp Hàng) 
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Sũrah 37. As-Sãffat 1Juzu 23 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- (Thể) bởi những vị (Thiên thân) đứng sắp hàng chỉnh tẻ. 
2.- Những vị kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 
3.- Những vị tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qur ăn). 
4.- Thật sự Thượng Đế của các ngươi là Một (Duy nhất). 


5.- Rabb của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất và 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đông). 


6.- Quả thật! TA đã trang hoàng tẳng trời thấp với các vì sao; 

7.- Và canh giữ nó xa khỏi từng tên Shaytãn phản nghịch; 

8.- Chúng không nghe trộm được hội nghị trên cao và bị đánh đuổi từ khắp nơi. 
9.- Chúng bị tống đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt. 

10.- Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 


11~ Hãy hỏi họ phải chăng họ khó tạo hay là ai khác mà 7A đã tạo 
(khó hơn)? Quả thật, 74 đã tạo họ từ một loại đất sét nhão, dính. 


12.- Không, Ngươi ngạc nhiên vẻ việc họ chế giểu. 

13.- Và khi được nhắc nhở, họ không lưu tâm; 

14.- Và khi thấy một Dấu hiệu họ mang nó ra bỡn cợt; 
15.- Và bảo: "(Qurãn) này chỉ là trò ảo thuật hiển hiện! 


16.- "Khi chúng tôi chết và thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ 
được phục sinh trở lại hay sao? 


117.- “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?" 

18.- Hãy bảo họ: “Vâng, đúng thế. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục." 
19.- Do đó, chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì lúc đó họ sẽ thấy, 
20.- Và sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Đây là Ngày Xét xử!” 
21.- “Đây là Ngày phân loại mà các người đã từng cho là giả tạo.” 


22.- (Có lệnh phán): "Hãy tập trung những ai làm điều sai quấy và 
bạn đồng hành của chúng và những vật mà chúng đã tôn thờ, 


23.- "Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 
24.- “Nhưng hãy bắt chúng dừng lại! Bởi vì chúng phải bị tra hỏi. 
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Sũñrah 37. As-Säffat Juzu 23 


25.- "Các ngươi có chuyện gì? Tại sao các ngươi không giúp đỡ lẫn nhau? 
26.- Không, Ngày đó chúng sẽ tự nạp mình (chịu phạt). 

21.- Chúng sẽ quay lại hỏi nhau. 

28.- Chúng bảo: “Rõ các anh là những người đã đến gặp chúng tôi bên phải." 
29.- “Không, các anh mới là những người không tin tưởng. 

30.- “Chúng tôi đâu có quyền bắt các anh nghe theo. Không, các 
anh mới là đám người bất tuân. 

31.- "Bởi thế, Lời (phán) của Rabb của chúng tôi xác nhận đúng đối 
với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi). 


3⁄2.- "Do đó, chúng tôi đã dắt các anh đi lạc; và chúng tôi cũng lầm lạc.” 
33.- Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ hình phạt. 
34.- Quả thật, TA sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế, 


35.- Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc: 'Không có Thượng 
Đế nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Đế)”, đã tỏ ra ngạo mạn; 


36.- Và chúng bảo: "Sao! chúng tôi phải bỏ các thân linh của chúng 
tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 


37.- Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả. 
38.- Rõ thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đớn;- 

39.- Và sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều mà các ngươi đã làm;- 
40.- Ngoại trừ các bẩy tôi chân thành (trong sạch) của Allah. 

41.- Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rõ: 

42.- Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43.- Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44.- (Nằm nghỉ) đối diện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45.- Một cốc (rượu) trong sẽ được chuyển vòng đi cho từng người; 
46.- Trong vắt, ngọt lịm, làm cho người uống thích thú, 

47.- Không làm cho họ nhức đầu, đau bụng... và choáng váng. 
48.- Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với mắt to xinh đẹp, e-lệ nhìn; 
49.- (Mắt xinh) như những quả trứng non được giữ kỹ. 

50.- Rồi họ quay sang hỏi nhau; 

51.- Một người của họ lên tiếng bảo: '*Tôi có một người bạn thân, 
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Sũrah 37. As-Saffät Juzu 23 


52.- “Anh ta thường bảo: 'Phải chăng anh là một người có đức tin; 


53.- “Phải chăng sau khi chết và thành cát bụi và xương khô, chúng 
ta sẽ được (dựng sống lại) để chịu xét xử?” 


54.- (Một người của họ) bảo: “Há các anh thử nhìn xuống?” 
55.- Anh ta nhìn xuống và thấy mình đang ở trong Lửa (Hỏa Ngục). 
56.- Anh ta bảo: "Thể bởi Allah! Chút xíu nữa là anh đã hại tôi! 


57.- “Nếu không do Ân huệ của Rabb của tôi thì chắc chắn tôi đã là 
một trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 


58.- "Phải chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 


59.- "Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không 
bị trừng phạt?” 


60.- Chắc chắn, đó là một sự thành tựu lớn lao! 

61.- Vì hình ảnh này, những người làm việc hãy cố gắng làm (tốt). 
62.- Phải chăng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zagqữm tốt hơn? 
63.- Quả thật, TA làm ra nó để trừng phạt những tên làm điều sai quấy. 
64.- Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa ngục, 

65.- Chỗi non của nó giống như đầu của bọn Shayrãn. 

66.- Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó vào đây bụng. 

67.- Và sẽ được cho uống một lọai nước sôi '#amim' lên trên. 

68.- Rồi chúng sẽ được đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69.- Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70.- Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

71.- Và chắc chắn, đa số các người xưa trước chúng cũng đã lầm lạc;- 
72.- Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với họ;- 


73.- Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ đã được cảnh cáo 
(nhưng làm ngơ) đã xảy ra như thế nào. 


74.- Ngoại trừ các bẩy tôi chân thành (trong sạch) của Allah. 


75.- Chắc chắn (khi xưa) Mữh đã cầu nguyện 7A. Bởi thế, TA là 
Đấng Uu việt đáp lại lời cầu xin (của Người). 


76.- Và TA đã giải cứu Người và gia đình của Người thoát khỏi đại-họa. 
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Sũrah 37. As-Säffät Juzu 23 


T1.- Và TA đã làm cho dòng dõi của Người sống sót. 

78.- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (lời chúc phúc): 

79.~ Salam (Sự Bằng an) cho Nữh trong thế gian 

§0.- Quả thật, 7A đã trọng thưởng những người làm tốt như thế. 

81.- Bởi vì rõ thật, Người là một người bề tôi có đức tin của 74A. 

82.- Rồi, TA nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83.- Và Ibrähïm đã thực sự nhập phái (tôn giáo) của Người (Nữh). 
84.- Khi Người đến với Rabb của Người với một tấm lòng trong sạch. 
85.- Khi Người thưa với phụ thân và người dân: “Quí vị tôn thờ gì vậy? 


86.- "Phải chăng là một điều giả tạo việc quí vị muốn (tôn thờ) các 
thần linh khác thay vì Allah? 


87.- “Thế quí vị nghĩ sao về Đấng &abb của vũ trụ và muôn loài?” 
88.- Rồi Người (Ibrãhïm) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89.- Rồi bảo: "Người tôi muốn bệnh 

90.- Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bỏ Người ở lại. 


91.- Rồi Người lén đi gặp các tượng thần của họ. Người hỏi chúng 
“Các ông không ăn (các món cúng trước mặt) hay sao? 


92.- “Các ông có chuyện gì vậy? Sao các ông không chịu nói?” 

93.- Rồi Người nhảy xổ đến đưa tay phải ra đập bể chúng. 

94.- Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đến gặp Người. 

95.- Người bảo họ: ''Quí ông tôn thờ những bức tượng do quí ông tạc ư? 
96.- “Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm.” 
97.- Họ bảo : “Hãy xây một tòa nhà cho nó rồi bắt nó thẩy vào lửa cháy!" 
98.- Họ đã bày mưu hãm hại Người, nhưng 7A đã hạ nhục họ. 

99.- Và Người bảo: “Ta sẽ đi gặp Rabb của ta. Ngài sẽ hướng dẫn ta.” 
100.- “Lạy Rabb của bê tôi! Xin Ngài ban cho bề tôi một đứa (con) đức hạnh.” 
101.- Bởi thế, TA ban cho Người tin mừng về một đứa con trai chịu đựng. 


102.- Đến khi trẻ đến tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa 
con: “Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha sẽ tế con. Thế 
con nghĩ sao? (Ismäïl) đáp: '*Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền. 
Cha sẽ thấy, nếu Allah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn." 
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Sũrah 37. As-Sãffat Juzu 23 


103.- Thế nên, khi hai cha con cùng nạp mình thần phục (Allah), 
Người (cha) bắt đứa con quì gục đầu xuống đất, (để tế); 


104.- Thì TA gọi Người, (phán bảo): “Này hỡi Ibrãhĩm! 


105.- “Nhà ngươi đã hoàn tất điều (thấy) trong mộng.” Quả thật! TA 
ân thưởng những người làm tốt như thế. 


106.- Quả thật, đây là một sự thử thách công khai cho Người. 

107.- Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (IsmãTI) bằng một con vật tế lớn. 
108.- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

109.- *§aãm (Sự Bằng an) cho Ibrähïm.” 

110.- TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

111.- Quả thật, Người là một người bể tôi có đức tin của TA. 


112.- Và 7A ban cho Người tin mừng về Ishãq (sau này trở thành) 
một Nai trong số những người đức hạnh. 


113.- Và 7A đã ban phúc cho Người và Ishãq nhưng trong con cháu 
của hai người (Ibrãhïm và Ishãq) có một số làm tốt và có một số đã 
công khai tự hại bản thân mình. 


114.- Và chắc chấn TA đã ban ân cho Mzsa và Hãrữn. 

115.- Và đã giải cứu hai người và người dân của hai người thoát 
khỏi đại họa; 

116.- Và đã trợ giúp hai người chiến thắng; 

117.- Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

118.- Và đã hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

119.- Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 
120.- 'Salãm (Bằng an) cho Mũsa và Hãrũn!” 

121.- Quả thật, 7A ân thưởng những người làm tốt như thế. 

122.- Quả thật, hai người là bể tôi có đức tin của 7A. 

123.- Và quả thật, 7!yãs (Elias) là một trong các Sứ giả (của Allah). 
124.- Khi Người bảo người dân của Người: “Các người không sợ Allah ư? 


125.- “Phải chăng các người cầu nguyện Ba! và bỏ rơi Đấng Tạo 
Hóa Ưu việt, 


126.- “Allah, Rabb của các người và của tổ tiên xa xưa của các người ư?” 


450 


S n4 5/2163161U 


©ÏJô5y2:8 j6 |Ñ 

%66 1) 20M) 7 
e6 " . a 

mê Ậ 

tá mf: ".. „ấz5 zs/23 ` j 
` Mi” — P 
L~-—.... cóc Ẻ 


Ó22n 


NI CCh@2c‡2 12285 61, (612864e7 


Xã) 


táÖsE35-1@ 6e2z2[6 /5420 Š Ộ 


c 25 ga xấ: : 3 ý 

Bì) D225 Àoo40,sclaj lở 

c Áe9)15:g00 z,6iÃl©-<tzb 
@6#Œ2621 ca 


Sũrah 37. As-SAffät 1uzu 23 


127.- Nhưng họ phủ nhận Người. Bởi thế, họ sẽ bị dẫn đến (Lửa), 
128.- Ngoại trừ bây tôi trong sạch của Allah. 

129.- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

130.- 'Salãm (Sự Bằng an) cho Ilyãs (Elias)!"” 

131.- Quả thật, TA ân thưởng những người làm tốt như thế. 

132.- Quả thật, Người là một người bể tôi có đức tin của TA. 

133.- Và quả thật, Lữ (Lốt) là một trong các Sứ giả (của Allah). 
134.- Khi TA giải cứu Người và gia đình của Người, tất cả, 

135.- Ngoại trừ một bà lão (vợ của Lũ\) trong số người ở lại đằng sau. 
136.- Rồi 7A đã tiêu diệt số người còn lại. 

137.- Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng; 
138.- Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139.- Và quả thật, Yữnus là một trong các Sứ giả (của Allah). 

140.- Khi Người bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đây người. 

141.- Người chịu rút thăm và Người thua cuộc. 


142.- Do đó, một con cá lớn nuốt Người vào bụng bởi vì Người đã 
phạm một điều đáng trách. 


143.- Nếu không là người (biết ăn năn sám hối và) tán dương Allah, 
144.- Thì Người đã phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh. 
145.- Nhưng TA đã quảng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc 
Người đang bệnh; 

146.- Và TA đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 

147.- Và TA cử Người cho một trăm ngàn người dân hoặc nhiều hơn. 
148.- Do đó, họ có đức tin. Và 7A đã cho họ hưởng lạc một thời gian. 


149.- Hãy hỏi họ (những người Quraish thờ đa thân): “Phải chăng 
con gái thuộc về Rabb của Ngươi, còn con trai là của họ?” 


150.- “Hoặc phải chăng họ đã chứng kiến việc TA đã tạo hóa các 
Thiên thần thành nữ giới? 


151.- Ô này! Rõ thật, họ đã nói dối khi họ nói: 
152.- “Allah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối. 
153.- Ngài (Allah) thích con gái hơn con trai ư? 
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Sñrah 37. As-Sãffät Juzu 23 


154.- Các người có chuyện gì vậy? Các người xử trí ra sao? 

155.- Thế các người không nhớ hay sao? 

156.- Hoặc phải chăng các người có đủ thẩm quyền rõ ràng. 

157.- Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 


158.- Và họ bịa đặt mối quan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài Jinn 
trong lúc loài Jinn biết việc chúng sẽ phải trình diện (Allah). 


159.- Quang vinh và trong sạch thay Allah về những điều họ đã qui cho Ngài! 
160.- Ngoại trừ các bẩy tôi trong sạch của Allah. 

161.- Và các người và những kẻ (thần linh) mà các người tôn thờ. 
162.- Các ngươi không thể quyến dụ được ai (có đức tin) chống lại Ngài, 
163.- Ngoại trừ ai muốn đi vào Lửa cháy (của Hỏa ngục). 

164.- Không ai trong chúng tôi lại không có một vị trí ấn định; 

165.- Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng. 

166.- Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài. 

167.- Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168.- "Giá có được một Lời Nhắc nhở từ tổ tiên của chúng tôi, 

169.~ "Thì chắc chắn chúng tôi đã trở thành các bẩy tôi chân thành của Allah.” 
170.- (Nay đã có Qur ăn), nhưng họ phủ nhận nó; rồi họ sẽ sớm biết! 
171.- Và Lời phán của TA đã được phán cho các bẩy tôi của 7A, các Sứ giả, 
172.- Rằng chắc chắn họ sẽ được trợ giúp, 

173.- Bằng đoàn thiên binh (Thiên thần) của 74; và sẽ chiến thắng. 
174.- Bởi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175.- Và xem họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

176.- Thế, phải chăng họ giục việc trừng phạt của 7A chóng đến? 


177.- Nhưng khi nó (hình phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng sẽ là điều thê thảm cho những người đã được báo trước. 


178.- Bởi thế, hãy lánh xa họ một thời gian ngắn, 
179.- Và xem họ (xử sự ra sao); rồi họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 


180.- Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Rabb của Danh dự và 
Quyền lực! Ngài vô tội về những điều mà họ đã qui cho Ngài. 


181.- Và Salãm (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 
182.- Và mọi Lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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Sũrah 38. Sad Juzu 23 


SÃD 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 
1.- $đđ. Thể bởi (Kinh) Qurãn đầy Lời Nhắc-nhở; 
2.- Không, những kẻ không tin lúc nào cũng tỏ vẻ cường bạo và chống đối; 
3.- Có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị 7A tiêu diệu? Nhưng cuối 
cùng họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hết thời hạn cứu chữa. 


4.- Và họ ngạc nhiên về việc một Người báo trước (Muhammad) 
xuất thân từ họ đến cảnh cáo họ. Những người không có niềm tin 
bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên nói dối.” 


5.- Phải chăng Y (Muhammad) nhậ: (tất cả) các thần linh lại thành 
một Thượng Đế? Đây thật là một điều hết sức quái dị! 

6.- Những kẻ cầm đầu trong bọn họ đi rong: 
bám chắc vào các thần linh của các anh, bởi 
T.- "Chúng ta chưa hể nghe đến điều này nơi tín ngưỡng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta). Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt! 


8.- “Trong chúng ta há Lời nhấc nhở (Qurãn) chỉ được ban xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?” Không, họ nghỉ ngờ về Lời nhấc-nhở 
(Qurän) của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA! 


9.- Hoặc phải chăng họ giữ kho tàng Hồng ân của Rabb của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Toàn Năng, Đấng Ban bố? 


10.- Hoặc phải chăng quyền thống t trị các tầng trời và trái đất và vạn 
vật giữa trời đất là của họ? Nếu thế, hãy để cho họ đi lên đó! 


11.- Họ là một đội quân sẽ bị đánh bại trong liên quân. 

12.- Trước họ (đã có nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của Allah) như 
đám dân của Nĩh, 'Ãd và Firaun, chủ nhân của các cột-trụ. 

13.- Và (đám dân của) Thamũd, và người dân của Lũt và dân cư của 
khu rừng Aykah.; họ là thành phần của liên quân (người ngoại đạo). 


“Các anh tiếp tục nhẫn nại, 
ây là một kế hoạch. 


14.- Tất cả đều phủ nhận các Sứ giả, cho nên sự trừng phạt của TA ắt xảy ra. 


15.- Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất. Khi 
đó, chắc chắn sẽ không còn sự triển hạn nữa. 
16.- Và họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chúng 
tôi thấy phân số của chúng tôi trước khi xảy ra Ngày Thanh toán.” 
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Sñrah 38. Sãd Juzu 23 


17.- Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nói và hãy nhớ đến 
người bể tôi Dãwid của TA, một con người cang cường. Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah). 


18.- Chính 7A đã chế ngự núi non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
dương 7A đêm và ngày. 


19.- Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y 
quay về (tán dương Allah). 


20.- Và TA đã củng cố quyền bính của Y và ban cho Y trí sáng suốt 
trong việc phán xét và ăn nói quả quyết. 


21.- Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện về hai người kiện nhau 
đã trèo tường đột nhập vào phòng tu (của Dãwñd) hay chưa? 


22.- Khi họ vào gặp Dãwũd, Người đâm hoảng sợ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muốn chèn 
ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bất công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi. 


23.- “Thực sự, đây là người anh em của tôi (trong đạo). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái duy nhất. 
Thế mà anh ấy còn bảo tôi 'hãy giao nó cho ta.' Và anh ấy đã tranh 
luận thắng tôi.” 


24.- (Dãwñd) vội bảo (chưa kịp hỏi đối phương): “Chắc chắn, y đã 
bức hiếp ngươi bằng cách đòi nhập con cừu của ngươi vào bẩy cừu 
của y. Quả thật (trong việc hùn hạp làm ăn), nhiều người 'hợp tác" 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưng ít có người như thế.” Và Dãwũd sực thấy có lẽ 7A đã 
thử thách Y, cho nên Y đã cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuống 
cúi mình và quay về (sám hối với Allah). 


25.- Do đó, TA đã tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi 7A Y 
có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 

26.- Này hỡi Dawũd! 7A đã chỉ định Ngươi làm một Đại diện trên 
trái đất. Bởi thế, hãy xét xử nhân loại theo sự thật (và công bằng) và 
chớ làm theo ý muốn (của Ngươi), bởi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thật, những ai lạc khỏi đạo của Allah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên bẩng Ngày Thanh toán. 
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Sũrah 38. Sãd Juzu 23 


27.- Và TA đã không tạo ra trời và đất và muôn loài giữa trời đất vô mục 
đích. Đấy chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có niểm tin ấy thôi. Và 
khốn khổ cho những ai không có đức tin không tránh khỏi Lửa. 

28.- Há 7A sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiện 
giống như (đối) với những kẻ thối nát trên trái đất hay sao? Hoặc 7A 
sẽ đối xử với người sợ Allah như đối với kẻ bất lương hay sao? 

29.- Đây là một Kinh sách (Qurãn) đầy phúc đức mà 7A đã ban 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghiền ngẫm về những Câu của Nó và 
để cho những người thông hiểu ghi nhớ. 

30.- Và 7A đã ban cho Dãwũd (đứa con trai) Sulaymän, một người 
bể tôi ưu hạng (của 7A) bởi vì Y hằng quay về (sám hối với TA). 
31.- Vào một buổi xế chiều, có một số ngựa tốt, vó câu lẹ làng được 
mang đến trình Y (Sulaymãn). 

32.- Y bảo: “Ta đã thật sự yêu thích món vật tốt hơn việc tưởng nhớ 
Rabb của Ta" cho đến lúc (mặt ười) khuất bóng sau màn đêm. 

33.- (Và bảo): “Hãy dất chúng (ngựa) trở lại cho ta.” Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và cổ của chúng. 

34.- Và TA đã thử thách Sulayman. TA đã đặt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ.( Vì thế Y đã mất ngôi trong một thời gian). Rồi, Y 
quay về sám hối (với TA và được phục ngôi trở lai). 

35.- (Sulaymăn) thưa: “Lay Rabb của bể tôi! Xin Ngài tha thứ cho bể 
tôi và ban cho bể tôi một quyền bính (triều đại) mà Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bể tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Ban bố." 

36.- Và TA đã chế ngự gió cho Y, và bắt nó bay lướt nhe đến nơi 
nào tùy theo lệnh của Y. 


37.- Và bắt Shayrän phục tùng Y, tất cả (gồm) thợ xây nhà và thợ lặn. 
38.- Còn những tên khác thì bị trói xích lại với nhau. 


39.- (Allah phán cho Sulaymän): "Đây là quà tặng của 7A ban cho 
Ngươi. Do đó, sử dụng (tặng) hay giữ lại không cần phải tính sổ.” 


40.- Và thực sự, Y có nơi TA một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 


41.- Và hãy nhớ đến người bể tôi Ayyäb của TA khi Y khóc than cầu 
cứu với Rabb của Y, thưa: "Quả thật, Shayrãn đã chạm phải (thân 
mình của) bể tôi làm cho bề tôi khổ tâm và đau đớn (thể xác).” 


42.- (Allah phán): “Hãy dùng chân của ngươi dâm lên mặt đất. Nơi 
đây, sẽ có nước mát (chảy ra) cho ngươi tắm rửa, và giải khát.” 
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Sũrah 38. Sãd 1uzu 23 


43.- Và TA đã trả gia đình lại cho Y và ban cùng với họ hồng ân 
tương tự từ 7A và là một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 


44.- “Và hãy nắm trong tay một chùm cỏ, mà Ngươi dùng để đánh và 
chớ bỏ lời thể." Quả thật, 7A đã thấy Y hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y 
thật là một người đây tớ ưu hạng bởi vì Y hằng quay về (sám hối). 

45.- Và hãy nhớ đến những người bể tôi Ibrãhim, và Ishãq và Ya'ạb 
của TA. Họ là những người cang cường và nhìn thấu sự việc. 

46.- Quả thật, TA đã chọn họ đặc biệt tưởng nhớ Ngôi nhà. 


47.- Và quả thật, đối với TA chắc chắn họ là thành phần ưu tú được 
tuyển chọn! 


48.- Và hãy nhớ đến Ismđ'ïl và al-Yasa'a (Elisha) và Zul-kự1. Và tất 
cả đều là thành phần ưu tú. 


49.- (Qurãn) này là Lời Nhắc nhở. Và quả thật những người ngay 
chính sợ Allah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp: 


50.- Những Ngôi vườn vĩnh cửu (của Thiên đàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 

51.- Trong đó, họ sẽ tựa mình nằm nghỉ thoải mái; và sẽ gọi tùy 
thích đủ loại trái cây để dùng và nước giải khát để uống; 

52.- Bên cạnh họ là những trính nữ bằng lứa tuổi thẹn thùa nhìn. 

53.- Đây là những món mà các người đã được hứa vào Ngày Thanh toán. 
54.- Đây là bổng lộc không hể dứt cạn của TA. 

55.- Đây (là phần của người sợ Allah). Còn đối với những kẻ thái 
quá thì sẽ có một nơi trở về rất xấu xa: 

56.- Hỏa ngục, nơi mà chúng sẽ bị đốt (nướng); một nơi nghỉ rất xấu. 
57.- Đây (là phần của kẻ thái quá). Bởi thế, hãy để cho chúng nếm 
nó: một loại nước cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh. 

58.- Và các hình phạt tương xứng khác. 

59.- Đây là một đoàn người cắm đầu chạy chung với các người, không 
được ai nghinh đón cả! Chắc chấn, chúng sẽ bị nướng trong Lửa. 

60.- (Đám thuộc hạ) sẽ nói (với các lãnh tụ của chúng): “Không, Quí 
ngài (cũng thế!) Không ai chào đón quí ngài cả. Chính quí ngài đã 
mang điều này đến cho chúng tôi. Bởi thế, đây là chỗ ngụ xấu xa. 
61.- Và chúng thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Kẻ nào làm cho chúng tôi 
mang tội này thì xin phạt y gấp đôi trong Lửa (của Hỏa ngục).” 
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62-- Và chúng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tại sao chúng 
tôi không thấy những người mà chúng tôi đã liệt vào đám người xấu? 


63.- “Phải chăng chúng tôi đã chế giễu họ hay chúng tôi bị quáng 
mắt không nhìn thấy họ?” 


64.- Đấy là sự Thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa ngục. 


65.- Hãy bảo (họ): 'Ta chỉ là một người báo-trước. Không có Thượng 
Đế nào cả duy chỉ có Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng. 


66.- “Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ” 


61.- Hãy bảo họ: “Nó (Qur ãn) là một nguồn tin lớn. 

68.- “Mà các người thường lánh xa. 

69.- “Ta không biết gì về các lãnh tụ trên cao khi họ tranh luận với nhau. 
70.- ''Ta chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 


71.- (Hãy nhớ lại ) khi xưa Rabb của Ngươi (Muhammad) đã phán 
bảo các Thiên thần: "TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét, 


72.- "Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Ãdam) thành hình thể và hà vào Y 
Rủh (linh hồn) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuống phủ phục Y.” 


73.- Do đó, tất cả Thiên thân đồng quì lạy; 
74.- Ngoại trừ Jbĩs (Shaytan). Nó tự cao và là một tên phản nghịch. 


75.- Allah phán: “Này hỡi /bfïs! Điều gì cẩn nhà ngươi quì lạy một 
nhân vật mà TA đã tạo từ hai Bàn Tay của TA? Phải chăng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?” 


76.- (Iblis) thưa: “Bể tôi tốt hơn y (Ãdam) bởi vì Ngài tạo bể tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét.” 


71.- (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời). Nhà ngươi đáng bị tống cổ ra ngoài. 


T8.- “Nhà ngươi sẽ bị TA nguyễn rủa cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.” 


79.- (Iblïs) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin gia hạn cho bể tôi đến 
Ngày mà (người chết) sẽ được phục sinh trở lại.” 


80.- (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là một kẻ được gia hạn - 
81.- “Cho đến Ngày của thời kỳ đã được ấn định.” 


82.- (Iblis) thưa: “Do Quyển Năng của Ngài, bể tôi sẽ hướng dẫn tất 
cả bọn chúng lầm lạc,- 


83.- “Ngoại trừ những bể tôi chân thành của Ngài trong chúng.” 
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Sñrah 39. Az-Zumar Juzu 23 


84.- (Allah) phán: “Đích thực, và TA luôn luôn nói sự Thật, 
85.- “Rằng chắc chấn TA sẽ giam nhà ngươi và kẻ nào trong chúng 
(nhân loại) theo ngươi vào Hỏa ngục, tất cả. 


86.- Hãy bảo (chúng) (Hởi Muhammad!): “Ta không đòi hỏi các 
người tưởng thưởng Ta về (Qurãn) này và Ta cũng không phải là 
một tên giả vờ nói ra điều không có. 

87.- “Nó (Qurãn) chỉ là một sự Nhắc nhở cho muôn loài (người, jinn 
và tất cả những gì hiện có). 


88.- "Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.” 


AZ-ZUMAR 
(Các Nhóm Người) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.~ Kinh sách (Quran) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 


2.- Chắc chấn 7A ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) 
bằng sự thật. Bởi thế, hãy thờ phụng Allah, thành tâm thần phục 
riêng Ngài. 

3.- Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah 
Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã 
nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần 
Allah.” Chắc chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng 
thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người 
nói dối và không có đức tin. 


4.- Nếu Allah muốn nhận cho Mình một đứa con thì Ngài đã chọn 
trong số nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài. Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

5.- Ngài vì Chân lý đã tạo các tẳng trời và trái đất. Ngài cuốn ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn định. Há 
Ngài không là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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Sũrah 39. Az-Zumar 1uzu 23 


6.- Ngài đã tạo hóa các người từ một Người duy nhất (4dam). Rồi từ 
Người, tạo ra người vợ của Người (Hawwa'). Rồi Ngài ban tám con 
gia súc (cặp trừu, cặp đê, cặp bò, cặp lac đà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối. 
Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Không 
có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 

1.- Nếu các người phủ nhận (Allah), thì chấc chấn Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của 
đám bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ 
hài lòng với các người về việc đó. Bởi vì không một người khuân 
vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Rồi các 
người sẽ trở về gặp Rabb của các người trở lại; tiếp đó, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đã từng làm. Chắc chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm trong lòng của mỗi người. 


8.- Và khi gặp hoạn nạn, con người kêu than câu cứu với Rabb của 
y, quay về sám hối với Ngài. Rồi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngài, 
y quên bẩng điều mà y đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nữa 
còn bày đặt những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hãy bảo y: “Hãy hưởng thụ sự vô 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một 
người bạn của Lửa (Hỏa ngục). 


9.- Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính (Allah), lúc 
thì phủ phục, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến Đời sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Ñabb của y (giống với một kẻ không 
có đức tin hay sao) Hãy bảo y: "Phải chăng một người (hiểu) biết và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?" Chắc chắn, chỉ những, 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuyến cáo). 

10.- Hãy bảo (họ): “Hỡi các bây tôi có đức tin của TA! Hãy sợ Rabb 
của các ngươi và làm tròn bổn phận đối với Ngài. Ai làm điều lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp điều lành trở lại. Và đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưởng trọn phần thưởng của 
mình, không cần phải tính sổ.” 
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Sũrah 39. Az-Zumar luzu 23 


11.- Hãy bảo họ: “Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phải thờ 
phụng Allah, thành tâm thân phục riêng Ngài. 

12.- “Và được lệnh phải trở thành một trong những người Muslim 
đầu tiên.” 

13.- Hãy bảo họ: “Ta sợ, nếu bất tuân Rabb của Ta, sẽ bị trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) vĩ đại.” 


14.- Hãy bảo họ: “Ta thờ phụng Allah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài.” 

15.- Thế, hãy tôn thờ kể nào mà các người thích ngoài Ngài. Hãy 
bảo họ: “Những kẻ mất mát là những ai sẽ đánh mất bản thân (linh 
hồn) và gia đình vào Ngày Phục sinh. Đó thực sự là một sự mất mát 
Tõ ràng!” 

16. Chúng sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (lửa) để (cảnh cáo và) làm run sợ bây tôi của 
Ngài như thế, “Hỡi bẩy tôi của TA! Hãy sợ TA.” 


17.- Còn những ai tránh xa các tà thần, e sợ mắc phải (tội) tôn thờ 
chúng và quay về sám hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hỡi 
Muhammad!) hãy báo tin mừng đó cho bầy tôi của TA: 


18.- Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tốt nhất của nó. Họ 
D những người đã được Allah hướng dẫn; và là những người thông 
hiểu. 


19.- Thế phải chăng một người mà Lời xử phạt đã được xác nhận 
đúng (bằng với một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muốn 
cứu vớt một người ở trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 


20.- Ngược lại, những ai sợ Rabb (Allah) của họ thì sẽ có các tầng 
lầu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, bên dưới có các dòng 
sông chảy. (Đó là) Lời hứa của Allah. Và Allah không hề thất hứa. 


21- Há Ngươi (Muhammad) không thấy việc Allah cho mưa từ 
trên trời xuống, rồi làm cho nó thấm xuống lòng đất chảy thành 
mạch nước; rồi dùng nó làm mọc ra cây trái đủ mâu; rồi sau đó, 
mùa màng bắt đầu tàn úa. Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khô héo vỡ vụn. Quả thật, trong đó là sự nhắc nhở cho. 
những người thông hiểu. 
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22.- Thế, phải chăng một người được Allah mở rộng tấm lòng để 
tiếp thu Islăm, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của y (giống với 
một người không có đức tin)? Bởi thế, khốn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rõ 
ràng, họ đang lầm lạc. 

23.- Allah đã truyển xuống những Lời tuyên bố tốt đẹp nhất; một 
Kinh sách mang đại ý giống nhau và lập đi lập lại. Khi nghe nó, làn 
da của những ai sợ Rabb (Allah) của họ nổi lên vì run sợ. Rồi lớp da 
và tấm lòng của họ mềm đi khi nhớ đến Allah. Đó là Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; còn ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có người hướng đạo. 


24- Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngày Phục sinh (có bằng với người được vào Thiên đàng 
hay không)? Và có lời bảo những tên làm điều sai quấy: “Hãy nếm 
những điều mà các người đã làm ra." 

25.- Những ai trước họ đã phủ nhận (các Sứ giả của Allah); cho nên 
sự trừng phạt đã đến với họ từ các hướng mà họ không nhận ra. 

26.- Bởi thế, Allah bắt họ nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hơn, nếu họ biết 
điểu đó! 

27.- Chắc chắn, TA đã trình bày cho nhân loại trong Qurãn này tất 
cả các ngụ ngôn để giúp họ ghi nhớ (Lời cảnh cáo). 

28.- Một Qurãn bằng tiếng Ả-rập, không có gì quanh co, để may ra 
họ sợ Allah. 

29.- Allah đưa ra thí dụ so sánh vềể một người (nô lệ) phục vụ nhiều 
chủ nhân gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh chấp nhau và một 
người phục vụ chỉ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca tụng đều 
thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết gì. 

30.- Thật sự, Ngươi (Muhammad!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết. 


31.- Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người sẽ đối chất với nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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32.- Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
không có một chỗ ngụ dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 
33.- Và những ai mang Chân lý đến và tin nơi nó thì là những người 
ngay chính sợ Allah. 

34.- Họ sẽ có được mọi điều mà họ ước muốn nơi Rabb của họ. Đó 
là phần thưởng của những người làm tốt. 

35.- Mục đích để Allah xóa tội mà họ đã pham và ân thưởng họ về 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 


36.- Há Allah không đủ cho bẩy tôi của Ngài ư? Và chúng muốn 
rung nhát Ngươi với những ai khác không phải là Ngài. Và ai mà 
Allah không hướng dẫn thì sẽ không có người hướng đạo. 

37.- Và người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dắt đi lạc. 
Há Allah không Toàn Năng, nắm mọi việc báo đền hay sao? 


38.- Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ: “Ai đã tạo các tầng trời và trái 
đất" thì chắc chắn họ sẽ đáp 'Allah' Hãy bảo họ: “Các người hãy 
nghĩ xem, nếu Allah muốn hãm hại ta, thì những kẻ mà các ngươi 
khấn vái ngoài Allah có thể bốc đi khỏi ta niểm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta thì chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?" Hãy bảo họ: “Allah đủ cho ta thôi." Người tin 
cậy (Allah) nên phó thác cho Ngài. 

39.- Hãy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sớm biết: 


40.- "Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn.” 
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Sñrah 39. Az-Zumar Juzu 24 


41.- Quả thật, TA đã ban Kinh sách (Qur ăn) xuống cho Ngươi (dùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật. Bởi thế, ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì được lợi cho bản thân y; còn ai lạc hướng thì là bất lợi cho bản 
thân y. Và Ngươi (Muhammad!) không là người Thọ lãnh (đảm 
trách) giùm cho họ. 


42.- Allah cho bắt hồn của người chết khi mệnh chung và bắt hỗn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nào mà Ngài 
quyết định cho chết, thì sẽ bị giữ lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đến một thời kỳ ấn định. Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 


43.- Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm những vị can 
thiệp giùm họ? Hãy bảo họ: “Dẫu cho chúng không có quyển hành 
gì cũng không có lý trí nữa hay sao?” 

44.- Hãy bảo họ: “Mọi việc can thiệp đều thuộc về Allah cả. Ngài 
nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Rồi các người sẽ được 
đưa về gặp Ngài trở lại.” 


45.- Và khi nghe nhắc đến riêng Allah thôi, tấm lòng của những ai 
không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi những kẻ 
không phải là Ngài (Allah) đựơc nhắc đến, thì họ vui thích ra mặt! 


46.- Hãy (cầu nguyện) thưa: "Lạy Allah, Đấng sáng tạo các tầng 
trời và trái đất! Đấng Biết hết mọi điều vô hình (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai, xin hãy xét xử giữa bây tôi của Ngài về những điều 
mà họ thường tranh chấp!” 

47.- Và giá những kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi vật trên 
trái đất và nhiều hơn thế nữa thì chắc chắn họ sẽ dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thôi). Và họ sẽ đón nhận từ Allah điều (hình phạt) mà 
họ không ngờ đến. 
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48.- Và những điều tội lỗi mà họ đã làm sẽ chạm trán họ và những 
điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây họ. 

49.- Bởi thế, khi gặp hoạn nạn, con người cầu xin 7A cứu nạn; rồi 
khi 74 ban ân huệ từ 7A cho y, thì y nói: “Tôi được nó (ân huệ) là 
do hiểu biết của tôi.” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa số 
bọn họ không biết. 


50.- Chắc chắn những kẻ sống trước họ cũng đã nói ra lời đó. Nhưng, 
những thứ mà họ đã tậu được chẳng giúp ích gì được cho họ cả. 


51.- Bởi thế, những điều xấu xa mà họ đã làm sẽ rơi nhằm phải họ 
trở lại. Và những ai làm điều sai quấy trong số những người (đang 
sống) này sẽ lãnh đủ về những điều tội lỗi mà họ đã gây ra. Và họ 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Allah). 


52.- Há họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho người mà Ngài muốn hay sao? Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người có đức tin! 


53.- Hãy bảo họ: “Hỡi các bẩy tôi của TA! những ai đã làm cho tâm 
hồn mình vương tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của 
Allah. Chắc chấn Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


54.- “Hãy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngài (trong Islãm) trước khi đối diện với hình phạt; rồi các người sẽ 
không được ai giúp đỡ nữa. 

55.- “Và hãy làm theo điều tốt nhất mà Rabb của các người đã ban 
xuống cho các người (trong Qur ãn) trước khi hình phạt mà các người 
không nhận thấy sẽ bất ngờ xảy đến cho các người." 

56.- E rằng một linh hồn sẽ than: “Ôi thật khổ thân tôi! Tôi đã lơ-là 
đối với Allah và là một trong những người hay nhạo báng (Thông 
điệp của Allah).” 
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Sũrah 39. Az-Zumar 1Juzu 24 


57.- Hoặc (y) sẽ nói: “Giá Allah hướng dẫn tôi thì chắc tôi đã trở 
thành một người sợ Allah rồi!” 


58.- Hoặc y sẽ nói khi thấy hình phạt: “Giá được dịp trở lại (trần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tốt .” 


59.- Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đã đến cho ngươi (hỡi 
người!) nhưng ngươi phủ nhận chúng và tỏ ra ngạo mạn và trở thành 
một kẻ không tin tưởng.” 

60.- Và vào Ngày Phục sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kẻ 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah sẽ nám đen. Há trong Hỏa ngục không 
có một chỗ ngụ cho những kể ngạo mạn hay sao? 


61.- Allah sẽ cứu vớt những ai ngay chính, sợ Ngài và làm tròn bổn 
phận đối với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tựu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điểu xấu xa nào chạm đến mình họ, và họ cũng sẽ 
không buồn phiền. 


62.- Allah là Đấng tạo hóa tất cả vạn vật và là Đấng Bảo hộ. 


63.- Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah là những kẻ sẽ mất mát. 


64.- Hãy bảo (họ): “Phải chăng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Allah hay sao, hỡi những kẻ ngu dốt?” 


65.- Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad) và những vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đã được mặc khải cho biết: "Nếu Ngươi tôn thờ những kẻ hợp 
tác (thân linh) cùng với Allah thì việc làm của Ngươi sẽ trở thành vô 
nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát.” 


66.- Không, hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài). 

67.- Và họ đánh giá Allah không đúng với giá trị của Ngài. Vào 
Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài 
và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài. 
Thật quang vinh và trong sạch Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hẳn điều 
mà họ đã qui rằng Ngài có những kẻ hợp tác. 
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Sũrah 39. Az-Zumar Juzu 24 


68.- Và khi Tiếng Còi (Tận thế) được thổi lên, ai ở trong các tầng 
trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muốn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên, thì này họ sẽ đứng 
thẳng và ngóng nhìn; 


69.- Và trái đất sẽ chói lòa hào quang của Rabb của nó và quyển Sổ 
(hành động của mỗi người) sẽ được mang ra mở trước mặt; các vị 
Nabi và các người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi 
một tí nào. 


70.- Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đã 
làm bởi vì Ngài (Allah) là Đấng Hằng Biết những điều họ đã làm. 


71.- Và những ai không tin tưởng sẽ bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm 
mãi cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mở toang và các Vị cai ngục sẽ bảo họ: “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các người đã không đến gặp các người để đọc cho các người các, 
Lời mặc khải của Rabb của các người và cảnh cáo các người về 
Ngày gặp gỡ này của các người hay sao?” Họ sẽ đáp: “Vâng, có.” 
Nhưng Lời xử phạt đã xác nhận đúng đối với những kẻ không có đức 
tứn. 

72.- Sẽ có lời bảo họ: "Hãy bước vào các cửa của Hỏa Ngục để vào 
ở trong đó.” Bởi thế, thật xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo 
mạn! 


73.- Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tròn bổn phận 
đối với Ngài sẽ được đưa đến Thiên đàng từng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mở rộng cho 
họ và những Vị gác cửa (Thiên đàng) sẽ chào họ (nói): Bằng an cho 
quí vị! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó.” 


74.- Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
gìữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa 
hưởng đất đai (này). Chúng tôi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốU) thật là ưu việu” 
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75.- Và Ngươi sẽ thấy các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tán dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tất 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ 
và muôn loài 


GÄFIR (Đấng Tha Thứ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ha. Mim. 


2.- Kinh sách (Qurän) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri 
ban xuống, 

3.- Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hối, nhưng nghiêm khắc 
trong việc trừng phạt, Đấng ban bố (ân huệ). Không có Thượng Đế 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Tất cả đều trở về gặp Ngài. 


4.- Không ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah ngoài những kẻ 
không có đức tin. Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chúng trong 
xứ làm Ngươi (Muhammad) bị mắc lừa. 


5.- Trước chúng, người dân của Nữh và sau chúng, các liên minh 
(tòng phạm) đã phủ nhận (các Sứ giả của họ); mỗi một cộng đồng 
đều âm mưu chống lại Sứ giả của họ để mong triệt hạ Người và 
dùng lời-lẽ ngụy biện để tranh luận hầu dập tắt Chân lý; nhưng TA. 
đã bắt phạt họ. Bởi thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thế nào. 


6.- Lời (xử phạU của Rabb của Ngươi (Muhammad) đối với những, 
kẻ không có đức tin đều đúng cả. Rằng chúng sẽ là những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục). 

7.- Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Allah và những vị 
(Thiên thần) đứng hầu xung quanh nó đều tán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cẩu xin sự tha thứ cho. 
những ai có đức tin, thưa: "Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà bao gồm tất cả mọi vật. 
Xin Ngài tha thứ cho những ai quay về sám hối (với Ngài) và tuân 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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8.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài cho họ được vào những ngôi 
'Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng /Adn) mà Ngài đã hứa với họ và người 
đạo đức trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của họ bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

9.- "Và giữ họ khỏi điều xấu xa (tội lỗi). Và ai được Ngài cứu vớt 
khỏi điều xấu xa vào Ngày (Phán xử) đó thì chắc chắn sẽ được Ngài 
khoan dung. Và đó là một thắng lợi vẻ vang nhất.” 


10.- Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn 
Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người ruồng ghét lẫn nhau 
khi các người được mời chấp nhận đức tin nhưng các ngươi đã từ 
chối.” 

11.- Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đã làm cho chúng 
tôi chết hai lần và sống hai lần`. Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chúng tôi. Thế có lối thoát nào ra khỏi (Hỏa ngục) hay chăng?” 

12.- (Sẽ có lời bảo chúng:) "Như thế là vì khi Allah, Đấng Duy Nhất 
được khấn vái (trong lời cầu nguyện) thì các người phủ nhận; và nếu 
có các thần linh nào được cầu nguyện cùng với Ngài (Allah), thì các 
người tin tưởng. Bởi thế, việc phán xử là của Allah, Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại." 


13.- Ngài là Đấng trưng bày cho các người thấy các Dấu hiệu của 
Ngài và ban bổng lộc (nước mưa) từ trên trời xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hối mới ghi nhớ. 


14.- Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện Allah, triệt để thân phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó. 


15.- (Allah) tối cao về cấp bậc, Chủ nhân của Ngai vương. Ngài 
phái Rúh (Jibril, Thiên thần mang mặc khải) theo Mệnh lệnh của 
Bư= xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài 
để (Người) cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gỡ (Phục Sinh). 

16.- Ngày mà tất cả sẽ phải đến trình diện. Không một điều (tội lỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyển hành (Phán xử) vào 
Ngày đó sẽ thuộc về ai? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 


* Chết hai lẫn: một lần trong trái cật của người cha và một lẫn lìa đời; sống hai lẫn: 
một lần chào đời và một lần phục sinh. 
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Sũrah 40. Gafir Juzu 24 


17.- Vào Ngày đó, mỗi người (linh hồn) sẽ được tưởng thưởng vể 
công trình của mình. Sẽ không có việc (xét xử) bất công vào Ngày 
đó. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (việc tưởng 
thưởng và trừng phạt). 


18.- Và hãy cảnh cáo họ về Ngày (Phục sinh) đang tiến đến gần, 
Ngày mà những quả im sẽ nhảy thót lên cổ họng, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè hoặc người can 
thiệp nào để nhờ cậy. 


19.- (Allah) biết rõ điểu gian xảo nơi cặp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 


20.- Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khấn vái ngoài Ngài sẽ không quyết định được gì cả. Rõ thật là 
Allah, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


21.- Và há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao? Chúng mạnh hơn họ về quyền lực 
và di tích mà chúng còn để lại trên trái đất. Nhưng Allah bắt phạt 
chúng vì tội lỗi của chúng. Và không có ai che chở chúng khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 


22.- Như thế là vì các Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với những 
bằng chứng rõ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bắt 
phạt chúng. Quả thật, Ngài rất Hùng mạnh và trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 


23.- Và chắc chắn TA đã cử Mũsa mang các Phép lạ của 7A với một 
thẩm quyển rõ rệt, 

24.- Đến gặp Firaun (Phê-rô), Hãmãn' và Qãrũn nhưng chúng bảo 
(Mũsa) là một tên phù thủy, một tên nói dối. 

25.- Và khi Người (Mũsa) mang Chân lý từ TA đến cho chúng, 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y. 
(Mũsa) và tha sống phụ nữ của chúng.” Và mưu đổ của những kẻ 
không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc. 


` Hãmän là một bộ trưởng rất nịnh hót của Fir'aun (Phê-rô), quốc vương Ai-cập. 
Phê-rô tiêu biểu cho tính ngạo mạn, gian ác, cậy quyển; Hãmãn tiêu biểu cho sự 
nịnh hót và Qärũn tiêu biểu cho sự giầu có và lòng ích kỷ. (Xem Q. 28:38, 76-81) 
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Sũrah 40. Gafir 1Juzu 24 


26.- Firaun bảo: “Để ta giết Mũsa, và để nó gọi Rabb của nó (đến 
cứu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ dấy 
loạn trong xứ. 


27.- Và Mũsa bảo: “Tôi cầu xin Rabở của tôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng tên ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh toán (để thưởng và phạ0). 


28.- Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Firaun 
đã từng giấu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chỉ vì lý do y nói: '#aởb của tôi là Allah và chắc chắn đã 
mang những bằng chứng rõ rệt từ Rabb của quí ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu. là một tên nói dối thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dối của y. Ngược lại, nếu y là một người nói sự thật thì điều mà y 
hăm dọa quí ngài chắc chắn sẽ nhằm phải quí ngài. Thật sự, Allah 
không hướng dẫn một người phạm tội (giết người, áp bức...), một tên 
nói dối. 

29.- Thưa quí ngài! Ngày nay quyển hành nằm trong tay của quí 
ngài. Quí ngài thắng thế trong xứ. Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hình phạt của Allah nếu nó nhằm phải chúng ta?" Firaun đáp: "Ta 
chỉ trình bày cho các người thấy điều mà ta thấy (đúng). Và ta chỉ 
hướng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30.- Và người tin tưởng đó thưa: “Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sợ 
giùm cho quí ngài về (đại họa) giống như (cái đã xảy ra vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

31.- “Giống như số phận của người dân của Nữh, của 'Ãd và của 
Thamid và của những kẻ sống sau chúng bởi vì Allah không muốn 
bẩy tôi của Ngài chịu thiệt thòi. 


32.- "Và thưa quí ngài! Tôi sợ giùm cho quí ngài về Ngày với gọi 
nhau (đau đớn). 

33.- “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quí vị sẽ không có 
một vị che chở nào từ Allah. Và ai mà Allah đánh lạc hướng, thì sẽ 
không được một người hướng đạo nào cả. 
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Sirah 40. Gafir Juzu 24 


34.- “Và chắc chắn khi xưa Yzsz (Joseph) mang các bằng chứng rõ 
rệt đến gặp quí ngài nhưng quí ngài không ngừng nghi ngờ về thông 
điệp mà Người mang đến; mãi cho đến khi Người qua đời thì quí 
ngài bảo: “Allah sẽ không bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào là một người áp bức, tội lỗi và 
hay nghỉ ngờ giống như thế, 

35.- “Những ai hay tranh cãi vể các Dấu hiệu của Allah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thật đáng ghét 
đối với Allah và đối với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm 
lòng của từng tên ngạo mạn, bạo ngược giống như thế.” 

36.- Và Firaun bảo: "Hỡi Hãmãn! Hãy xây cho ta một cái tháp cao 
để ta có thể đến giáp những con đường; 

37.- "Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thượng Đế của Mũsa bởi vì ta nghĩ nó là một tên nói dối.” Và đối 
với Firaun, hành động tội lỗi của y đã tỏ ra hấp dẫn đối với y giống 
như thế và y bị cản trở khỏi con đường (của Allah). Và mưu đỗ của 
Eiraun chỉ đưa đến thất bại. 

38.- Người tin tưởng (đó) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lời 
tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quí vị theo con đường chân chính. 

39.- “Hỡi người dân của tôi! Đời sống trần tục này chỉ là một sự 
hưởng thụ ngắn ngủi và chắc chắn Đời sau mới là một ngôi nhà vĩnh 
cửu. 

40.- "Ai làm điểu ác thì chỉ bị phạt ngang bằng với tội đã phạm. 
Ngược lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và có đức tin thì 
sẽ vào Thiên đàng, nơi mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc. 
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Sũrah 40. Gafir Juzu 24 


41.- “Hỡi người dân của tôi! Tại sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thế trong lúc tôi kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kêu gọi 
tôi đi vào Lửa (của Hỏa ngục)? 

42.- "Quí vị kêu gọi tôi phủ nhận Allah và tổ hợp thần linh cùng với 
Ngài điều mà tôi không biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quí vị 
đến với Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 


43.- “Không có gì phải nghỉ ngờ cả, quí vị kêu gọi tôi đến với một 
kể không có quyền đòi thiên hạ phải cẩu nguyện mình ở đời này và 
ở Đời sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Allah; 
và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 

44.- “Rồi sau này quí vị sẽ nhớ những điều tôi nói. Tôi giao công 
việc của tôi cho Allah bởi vì Allah là Đấng Hằng Thấy bẩy tôi (của 
Ngài)." 

45.- Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khỏi những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai họa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Firaun tứ phía. 

46.- Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dất ra chạm trán cả buổi sáng 
lẫn buổi chiểu. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
có lời (bảo thiên thân): *Hãy đưa thuộc hạ của Firaun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 


47.- Và khi chúng sẽ cãi nhau trong Lửa; người cô thế sẽ bảo kẻ 
ngạo mạn như sau: “Quả thật, ; chúng, tôi là người theo quí ngài. Có 
thể nào quí ngài bốc một phần Lửa đốt khỏi chúng tôi được hay 
không?” 


48.- Những kẻ ngạo mạn sẽ đáp: “Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa 
cả! Chắc chấn, Allah sẽ phân xử giữa bẩy tôi của Ngài.” 

49.- Và những kể ở trong Lửa sẽ nói với những vị Cai ngục (Thiên 
thần): “Hãy xin Røbb của quí ngài giảm bớt hình phạt giùm chúng 
tôi một ngày được hay không?” 
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Sũrah 40. Gafir Juzu 24 


50.- Họ sẽ đáp: “Há các Sứ giả của các người đã không đến gặp các 
người với những bằng chứng rõ rệt ư?" Chúng sẽ thưa: “Dạ, có!” Họ 
bảo chúng: “Thế hãy cầu nguyện (theo ý muốn của các người).” 
Nhưng lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ quanh 
quẩn trong lầm lạc. 

51.- Chắc chắn, TA sẽ giúp các Sứ giả của TA và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chứng); 

52.- Ngày mà lời lẽ phân trần của những kẻ làm điều sai quấy sẽ 
không giúp ích gì được cho chúng. Ngược lại, chúng sẽ nhận lời 
nguyễn rủa và một chỗ ngụ xấu xa. 

53.- Và chắc chấn 7A đã ban Chỉ đạo cho Mũsa và làm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Tauräh). 


54.- Một Chỉ đạo và một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 


55.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad)) bởi vì Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Và hãy xin Rabb của Ngươi tha thứ lỗi lâm của 
Ngươi và hãy tán dương ca tụng &abb của Ngươi đêm và ngày. 


56.- Quả thật, những ai tranh cãi về các Dấu hiệu của Allah nhưng, 
không có một chút thẩm quyển nào được ban cho thì chỉ muốn sự vĩ 
đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt nó được. Bởi 
thế, hãy xin Allah che chở bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng, 
Thấy (mọi việc). 


57.- Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết. 

58.- Người mù mắt và người sáng mắt không ngang bằng nhau; và 
những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người 
lầm ác. Các người ít nhớ thay! 
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Sũrah 40. Gafr Juzu 24 


59.- Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ đến, không có chỉ phải 
nghi ngờ cả; nhưng đa số thiên hạ không tin tưởng. 


60.- Và Rabb của các người phán: “Hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp 
lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã.” 


61.- Allah là Đấng đã làm ra ban đêm cho các người để các người 
có thể nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Và quả thật, Allah có 
đầy đủ thiên lộc cho loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 


62.- Allah, Rabb của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
có Thượng Đế nào cả, duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 


63.- Những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah thường tránh né như 
thế. 


64.- Allah là Đấng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các người 
và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các người hình thể 
và tô điểm hình thể của các người thành xinh đẹp và cung dưỡng 
các người với thực phẩm tốt và sạch. Allah, Rabb của các người là 
thế. Bởi thế, Phúc đức thay Allah! Rabð của vũ trụ và muôn loài. 


65.- Ngài là Đấng Hằng Sống. Không có Thượng Đế nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Do đó, hãy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ riêng Ngài. Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 


66.- Hãy bảo (chúng): “(Allah) cấm Ta không được tôn thờ những ai 
mà các người cầu nguyện ngoài Ngài khi Ta đã nhận được những, 
bằng chứng rõ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 
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Sũrah 40. Gãfir Juzu 24 


67.- Ngài là Đấng đã tạo hóa các người từ đất bụi, rồi từ giọt tỉnh 
dịch, rồi từ một hòn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các 
đứa bé, rồi làm cho các người lớn mạnh đây đủ sức lực, rồi làm cho 
các người trở thành già yếu. Và trong các người, có người chết trước 
(chết non); và (có người) được để cho sống đến thời hạn qui định và 
để cho các người thông hiểu. 

68.- Ngài (Allah) là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, 
khi Ngài quyết định một vật (việc), Ngài chỉ phán với nó "Hãy 
Thành!” thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muốn). 


69.- Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy những kẻ đã tranh cãi 
về các Dấu hiệu của Allah rằng chúng xa lánh (Chân lý) như thế 
nào ư? 

70.- Những ai đã phủ nhận Kinh sách (Qurãn) và những điều (mặc 
khải) mà 7A đã ban xuống cùng với các Sứ giả của TA. Rồi đây, 
chúng sẽ sớm biết (hậu quả của việc làm của chúng). 

71.- Khi những chiếc gông sẽ được đóng vào cổ của chúng và những 
sợi lồi tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi 

72.- Vào trong loại nước sôi hôi thúi; rổi vào trong Lửa, nơi mà 
chúng sẽ bị đốt. 

73.- Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đâu là những thần linh mà các ngươi 
tôn thờ 

74.- Ngoài Allah?” Chúng sẽ thưa: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mất biệt. 
Trước đây chúng tôi đã không cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì).” 
Allah đã đánh lạc hướng những kẻ không có đức tin như thế. 

75.- Như thế là vì các ngươi đã thỏa thích với những điểu không 
đúng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 


76.- Hãy bước vào các cánh cửa Hỏa ngục để vào ở trong đó. Thật 
xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo mạn! 


T1.- Bởi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad)). Quả thật, Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Bởi thế, dẫu 7A có cho Ngươi thấy một phân của 
những điểu mà 7A đã hứa với chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(về cõi Ân phúc) trước, thì bể nào chúng vẫn phải trở về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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Sũrah 40. Gãfir Juzu 24 


78.- Và chắc chắn TA đã cử các Sứ giả đến (với nhân loại) trước 
Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ 
và có người 7A không kể câu chuyện của họ cho Ngươi. Và không 
một Sứ Giả nào được quyền mang một Dấu hiệu đến nếu không có 
Phép của Allah. Và khi Mệnh lệnh của Allah đã được ban hành, vấn 
để sẽ được quyết định đúng với sự thật. Và những kẻ tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 

79.- Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người 
dùng để cưỡi và một số các người dùng để ăn thịt. 

80.- Và nơi chúng các người còn được một số lợi ích khác. Và nhờ 
chúng các người có thể đạt được một ước vọng trong lòng. Và các 
người được chuyên chở trên (lưng) của chúng và trên (boong) tàu. 
81.- Và Ngài trưng cho các người thấy các Dấu hiệu của Ngài. Thế 
đâu là các Dấu hiệu của Allah mà các người phủ nhận? 

82.- Há họ không đi du lịch trên trái đất để nhận xét kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao ư? Chúng đông người và mạnh hơn 
họ và những di tích (lịch sử) mà chúng đã để lại trên trái đất. Tuy 
nhiên, những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho. 
họ cả. 

83.- Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gặp họ với những bằng 
chứng rõ rệt (để răn họ), thì họ ỷ lại và tự hào về kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó. 

84.- Bởi thế, khi thấy sự trừng phạt của 7A, họ thưa: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và phủ nhận những kẻ hợp tác mà 
chúng tôi đã tổ hợp với Ngài.” 

85.- Nhưng đức tin của họ vào lúc thấy hình phạt của 7A chẳng giúp 
ích gì được cho họ cả. Đó là Sunnah (Đường lối) của Allah mà Ngài 
dùng để đối xử với bây tôi của Ngài (từ thuở nào). Và những kẻ 
không có đức tin cuối cùng nhất định sẽ mất mát. 
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Sñrah 41. Fussilat Juzu 24 


FUSSILAT 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ha. Mim. 


2.- Việc ban (Qur"ãn) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 


3.- Một Kinh sách với các câu được giả, thích chỉ tiết, một Qurãn 
bằng tiếng Ả- tập ban cho những người hiểu biết, 


4.- (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa số bọn họ quay bỏ 
đi, cho nên họ không nghe được (điều lành và điều dữ). 


5.- Họ bảo: “Quả tim của bọn ta được bọc kín tránh khỏi những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, tai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi có một bức màn ngăn cách. Bởi thế, hãy làm (theo đường 
lối của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo đường lối của bọn ta). 


6.- Hãy bảo họ: “Ta (Muhammad) là một người phàm như các 
người, nhưng ta được mặc khải cho biết Thượng Đế của các người 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con-đường ngay-chính dẫn 
nn Ngài và xin Ngài tha-thứ; và khốn khổ cho những người thờ đa- 
thân. 

7.- Những ai không đóng Zakah và không tin có Đời sau. 

8.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được bạn 
thưởng không dứt. 

9.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Phải chăng các người phủ nhận 
Đấng đã tạo hóa trái đất trong hai Ngày và các người dựng những 
đối thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
10.- Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn. 
mặt đất và ban phúc nơi đó và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơi đó trong bốn Ngày, đồng đều cho những người đòi hỏi. 

11.- Rồi Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, 
Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến 
với nhau.” 
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Sũrah 41. Fussilat 1uzu 24 


12.- Rồi Ngài hoàn tất chúng thành bẩy tầng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khải cho mỗi tâng trời công việc của nó. Và 7A đã trang 
hoàng tầng trời thấp nhất với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử thiên 
thần) canh giữ nó. Đó là Quyết định của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Toàn Tri. 

13.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ): “Ta cảnh cáo các 
người về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người dân '4đ 
và Thamid. 


14.- Khi các Sứ giả (của Allah) đã đến gặp chúng từ phía trước lẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chỉ riêng Allah thôi.” Chúng đáp: 
“Nếu muốn, Rabb chúng tôi sẽ cử thiên thần xuống (làm sứ giả). Bởi 
thế, chúng tôi không tín nơi điều mà quí vị mang đến .” 


15.- Về (người dân) ⁄i, chúng đã cư xử ngạo mạn trên trái đất 
không lý do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta về sức 
mạnh?" Há chúng không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hơn chúng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. 


16.- Bởi thế, TA đã gởi một trận cuồng-phong đến phạt chúng suốt 
những Ngày bất-hạnh để 7A cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hơn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

17.- Còn vềể (người dân) Thamzửd, TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (của con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa. Bởi 
thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhã đã đánh chúng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã làm ra. 


18.- Và TA đã cứu sống những ai có đức tin và sợ Aliah. 

19.- Và vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập trung lùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tập họp theo từng 
nhóm; 

20.- Mãi cho đến khi chúng đến đó (Lửa), đôi tai, cặp mắt và các 
làn da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những điều (tội 
lỗi) mà chúng đã từng làm. 
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Sũrah 41. Fussilat Juzu 24 


21.- Và chúng sẽ bảo các lớp da của chúng: “Tại sao tụi bây làm 
chứng chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah khiến chúng 
tôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đầu và quí vị sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


22.- "Quí vị không chịu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi 
tai, cặp mắt và các làn da của quí vị có thể làm chứng chống lại quí 
vị; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điều mà 
quí vị đã từng làm. 

23.- “Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rabb của quí vị 
đã tiêu diệt quí vị; bởi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành những kẻ 
hoàn toàn mất mát.” 


24.- Nhưng nếu chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Lửa (của Hỏa 
ngục) vẫn là chỗ ngụ của chúng. Và nếu có xin được tha thứ, thì lời 
cầu xin của chúng sẽ không được chấp thuận. 


25.- Và TA đã chỉ định cho chúng những người bạn đường (tương 
đấc) có nhiệm vụ làm cho chúng say đấm với những điều (tội lỗi) 
đằng trước chúng và những điều (sai trái) đằng sau chúng. Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng đều xác minh đúng nơi các cộng đồng của loài 
Jimn và loài người đã qua đời trước bọn chúng. Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát. 


26.- Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qurãn này và 
gây náo động ổn ào (khi nó được xướng lên) để may ra các người 
nắm ưu thế.” 

27.- Nhưng chắc chắn 7A sẽ cho những kẻ không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ trừng phạt chúng vô cùng tàn tệ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm. 

28.- Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Allah: Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sẽ có một mái nhà vĩnh viễn: một quả báo về 
tội chúng đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. 

29.- Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt những tên /imn và lũ người đã dất chúng tôi đi 
lạc để chúng tôi chà đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những tên tỉ tiện nhất.” 
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Sũrah 41. Fussilat luzu 24 


30.- Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah.” rồi đứng 
vững như bàn thạch, các Thiên thân sẽ xuống động viên họ, bảo: 
“Chớ lo sợ cũng chớ buôn phiền mà hãy vui lên với tin mừng về 
Thiên đàng (hạnh phúc) mà quí vị đã được hứa! 

31.- "Chúng tôi là bạn của quí ¡ ở đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, 
quí vị sẽ được bất cứ món gì mà bản thân của quí vị ước muốn và 
nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 


32.- "Một sự khoan đãi của Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 


33.- Và còn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) đến 
với Allah và làm việc thiện và bảo: "Tôi đây là một người Muslim.” 


34.- Và điều thiện và điều ác không thể ngang bằng nhau. Hãy dùng 
điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi (Ngươi sẽ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân tình của Ngươi. 

35.- Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ những 
người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ 
người có phần số lớn (được vào Thiên Đàng). 

36.- Và nếu có một lời xúi giục từ Shayrãn xúi giục Ngươi (làm điều 
sai trái) thì hãy xin Allah che chở bởi vì quả thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biết mọi việc. 

37.- Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những 
Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài (Allah). Chớ lạy mặt trời và mặt trăng 
mà hãy quì lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ riêng Ngài thôi. 


38.- Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (thiên thần) ở cùng với 
Rabb của Ngươi hằng tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi mệt. 
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Sũrah 41. Fussilat luzu 24 


39.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đất đai hạ 
mình khiêm tốn (khô nứu. Nhưng khi 7A tưới nước mưa lên nó, nó 
cựa mình (sống lại) và cho mọc ra (hoa mầu). Quả thật, Đấng làm 
cho nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật. 


40.- Quả thật, những ai báng bổ các Dấu hiệu của 7A thì sẽ không 
trốn khỏi TA đặng. Thế ai tốt hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an-toàn vào Ngày Phục sinh? (Hỡi những kẻ không có đức 
tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chắc chắn Ngài 
(Allah) Hằng thấy những điều các người làm. 


41.- Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhắc nhở (Qurãn) khi Nó đến 
với họ (thì sẽ bị trừng phạt). Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyển năng. 
42.- Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó (Qurãn) từ 
đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng (Allah) Rất mực Sáng 
suốt, Rất Đáng Ca tụng ban xuống. 


43.- Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác với điểu đã 
được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. Quả thật, Rabb của Ngươi 
nắm trọn sự tha-thứ và sự trừng-phạt đau đớn. 


44.- Nếu TA làm Qurãn bằng một thứ tiếng không phải ngôn ngữ Ä: 
rập thì (nhũng người Ả-rập ngoại đạo) sẽ bảo: “Tại sao các câu kinh 
của nó không được giải thích chi tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
tôi)” Sao! một (Kinh sách bằng) ngôn ngữ khác (tiếng Ả¬ -rập) và 
một (Sứ giả) người / Ả- -rập ư? Hãy bảo chúng: “Nó là một Chỉ đạo và 
là một phương thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Ngược 
lại, những ai không có đức tin, thì tai của chúng điếc và Nó (Qurãn) 
là một sự mù lòa đối với chúng. Chúng là những người được gọi từ 
một chỗ rất xa. 


45.- Và chắc chắn 7A đã ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại có sự 
tranh cãi trong đó. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đã được 
giải quyết xong. Nhưng chúng lại rất đỗi nghi ngờ về Nó. 

46.- Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình. Còn ai làm 
điêu ác thì bất lợi cho bản thân y. Bởi vì quả thật Rabb của Ngươi 
không bao giờ bất công với bây tôi (của Ngài). 
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Sũrah 41. Fussrlat Juzu 2S 


47.- Sự hiểu biết về Giờ (Phán Xử) chỉ được qui riêng cho Ngài 
(Allah) thôi. Và không một trái cây nào lú ra khỏi vỏ của nó, cũng 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (đứa con) nào mà 
Ngài không biết. Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến 
hỏi: "Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?” 
Chúng sẽ thưa: "Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài không một ai trong 
chúng tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hợp tác cả)."” 


48.- Và những kẻ (thần linh) mà chúng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng đi biệt dạng và chúng sẽ thấy mình không thể trốn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Allah). 


49.- Con người (vô đức tin) không cảm thấy mỏi mệt trong việc cầu 
nguyện điều tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phải điều 
xấu xa (hoạn nạn) thì y đâm buông xuôi, tuyệt vọng. 


50.- Và chắc chắn nếu 7A cho y nếm mùi Khoan dung từ 7A sau khi 
y gặp hoạn nạn thì chắc chắn y sẽ nói: "Điều này do bởi tôi (làm 
ra). Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử); và nếu tôi có được đưa 
trở về gặp Rabb của tôi lại thì chắc chắn tôi sẽ có được vô vàn cái 
tốt (phú quí giầu sang) nơi Ngài." Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những 
kẻ không có đức tin biết về những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm và 
sẽ cho chúng nếm sự Trừng phat to lớn. 


51.- Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trở mặt và dang ra xa 
(thay vì đến gần 74) nhưng khi gấp hoạn nạn, thì y sẽ cầu nguyện 
(TA) rất lâu. 


52.- Hãy bảo chúng: “Các người có suy xét chăng nếu Nó (Qurãn) 
thật sự do Allah ban xuống, rồi các người phủ nhân Nó thì ai là 
người lầm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?” 


53.- TA sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của 7A trong vũ trụ và 
nơi bản thân của chúng; cho đến khi tỏ rõ cho chúng thấy Nó 
(Qurän) là Chân lý. Há không đủ cho Rabb của Ngươi hay sao việc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54.- Ô này! Quả thật chúng còn nghỉ ngờ về việc gặp gỡ Rabb của 
chúng! Ô này! Quả thật Ngài (Allah) bao quát hết tất cả moi vât 
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Sũrah 42. Ash-Shira 1uzu 25 


ASH-SHURA 
(Sự Tham Khảo) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1~ Hã. Mim. 
2.- 'Ayn. Sĩn. Qãƒ. 


3.- Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, mặc khải (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 


4.- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài. 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 

5.- (Do Quyển Uy của Ngài) các tầng trời gần chẻ ra làm hai phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời ca tụng Rabb của họ và 
cầu xin tha thứ cho mọi người trên trái đất. Ô này! Quả thật Allah là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


6.- Và những ai nhân kẻ khác ngoài Ngài làm người bảo hộ, thì (nên 
biết) Allah là Đấng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ lãnh giùm cho họ. 


T.- Và TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) Qur ấn bằng tiếng 
Ả-rập đúng như thế để Ngươi dùng cảnh cáo thị trấn mẹ (Makkah) 
và tất cả ai ở xung quanh nó và báo trước về Ngày Đại-hội mà 
không có chỉ phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán Xử), một số sẽ đi vào 
'Vườn-trời (Thiên Đàng) và một số sẽ đi vào Lửa ngọn (Hỏa Ngục). 
8.- Và nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhất, nhưng Ngài thu nhận người nào Ngài muốn vào vòng 
Khoan-dung của Ngài. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 
được một Vị che chở lẫn một cứu nhân nào cả. 

9.- Hoặc phải chăng họ đã nhận những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
làm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vệ và 
Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài thừa khả năng làm được 
tất cả mọi vật (việc). 

10.- Và bất cứ điểu gì mà các người tranh chấp đều được trình lên 
cho Allah quyết định. Đó là Allah, Rabb của Ta (Muhammad), Đấng 
mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối; 
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Sũrah 42. Ash-Shữra Juzu 25 


11- Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất. Ngài tạo từ bản thân 
của các người các người vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia 
súc các con mái của chúng. Bằng cách đó, Ngài gia tăng các người 
thêm đông đảo. Không có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


12.- Ngài nắm các chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp. bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Biết tất cả mọi việc. 
13.- Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islãm) mà Ngài đã 
truyền xuống cho Wñh và là cái (tôn giáo) mà TA đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho /brãhĩm và cho Misa và 
cho 'Ïsa, phán bảo: 'Hãy thành lập tôn giáo và chớ phân chia (thành 
giáo phái) trong đó'. Đối với những người thờ đa thần, điều mà 
Ngươi mời họ chấp : nhận thật là khó khăn. Allah chọn cho Ngài 
người nào Ngài muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào hằng 
quay về sám hối. 


14.- Và từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết (về tôn giáo), do bởi 
muốn lấn át nhau nên họ đã chia rẽ nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rabb của Ngươi tuyên bố (dời Ngày Phán xử) đến một thời 
hạn ấn định thì vấn để tranh chấp giữa họ đã được giải quyết xong. 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kinh sách (Tauräh và Injïl) sau họ 
còn rất đỗi nghỉ ngờ về nó (Islãm). 


15.- Vì lý do đó, hãy mời gọi (nhân loại theo Islãm); và hãy đứng 
vững như Ngươi đã được truyền và chớ nghe theo điều ham muốn 
của họ và bảo (họ): “Ta tin nơi điều (mặc khải) của Kinh sách mà 
Allah đã ban xuống và được lệnh thi hành nền công lý giữa các 
người. Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người. Việc làm 
của bọn ta là của bọn ta và việc làm của các người là của các người. 
Không có việc tranh cãi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung 
(tất cả) chúng ta trở lại và đưa về gặp Ngài (để chịu xét xử).” 
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Sirah 42. Ash-Shũra Juzu 25 


16.- Và những ai tranh cãi về (tôn giáo của) Allah sau khi nó đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của họ thật là vô-ích dưới cái nhìn 
của Rabb của họ; và họ sẽ đón nhận sự Giận dữ (của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 


17.- Allah là Đấng đã ban Kinh sách (Qurãn) xuống bằng sự thật yà 
cị Cân (Công lý). Và điểu gì sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kể? 

18.- Những ai không tin nơi nó (Giờ Phán xử) giục nó cho mau đến. 
Còn những ai có đức tin thì sợ nó “bởi vì họ biết đó là sự Thật. Ô 
này! Quả thật, những ai tranh cãi về Giờ (Phán xử) chắc chấn đi lạc 
TẤT xa. 


19.- Allah Rất mực Nhân từ với bây tôi của Ngài. Ngài cung dưỡng 
bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Năng. 


20.- Ai mong muốn mảnh đất trồng ở Đời sau, 7A sẽ gia tăng cho y 
nơi mảnh đất của y; và ai mong muốn mảnh đất trồng ở đời này, TÁ 
sẽ ban nó cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau. 


21.- Hoặc phải chăng họ có những kẻ hợp tác (thần linh) đã thiết lập 
cho họ một tôn giáo mà Allah không chấp thuận? Nếu không vì một 
Lời phán ¿ đã được công bố, thì vấn để (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyết xong. Và quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu 
một sự trừng-phạt đau đớn. 


22.- Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm điều sai quấy lo sợ 
về những điểu mà chúng đã phạm và chắc chắn nó (sự trừng phạt) 
sẽ rơi nhằm phải họ trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sẽ ở giữa những cánh đồng xanh tươi của Vườn trời (Thiên đàng). 
Họ sẽ được những thứ mà họ mong ước từ Rabb của họ. Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 
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Sũrah 42. Ash-Shira Juzu 25 


23.- Đó là cái (Thiên đàng) mà Allah đã báo tin vui cho. bầy tôi của 
¡, những ai có đức tin và làm việc thiện. Hãy bảo họ: “Ta không 
ồi hỏi các người phẩn thưởng về nó (việc truyển giáo) mà chỉ 
muốn tình thương dành cho một người ruột thịt (như ta- 
Muhammad).” Và ai làm được một điều tốt, thì 7A sẽ tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công. 
24.- Nhưng họ bảo: *Y (Muhammad) đã bày đặt nói dối rồi đổ cho 
Allah.” Nhưng nếu Allah muốn, thì Ngài sẽ niêm kín quả tim (tấm 
lòng) của Ngươi lại. Và Allah xóa bỏ điều giả dối và thiết lập sự 
Thật (Islãm) bằng Lời Phán của Ngài (Qurãn). Quả thật, Ngài biết 
rõ điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 
25.- Và Ngài là Đấng chấp nhân sự hối cải của bẩy tôi của Ngài và 


lượng thứ điêu xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rõ điều các người 
làm. 


26.- Và Ngài đáp lại (lời cầu xin của) những ai có đức tin và làm 
việc thiện và tăng thêm Thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai 
không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 


27.- Và nếu Allah nới rộng bổng lộc cho các bẩy tôi của Ngài thì 
chắc chắn họ sẽ làm điều bất công trên trái đất nhưng Ngài ban (nó) 
xuống theo định lượng mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thấy các bẩy tôi của Ngài. 

28.- Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) 
tuyệt vọng và Ngài rải tung Hồng ân của Ngài. Và Ngài là Đấng 
Bảo hộ Rất đáng Ca tụng. 

29.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và tất cả các sinh vật mà Ngài rải tung giữa trời và đất, và 
Ngài có toàn quyền tập trung chúng lại khi Ngài muốn. 

30.- Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đó là do 
bàn tay của các người đã làm ra và Ngài đã lượng thứ cho rất nhiều. 
31.- Và các người không thể trốn thoát khỏi (Allah) trên trái đất và 
ngoài Allah, các người không có được một Đấng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả. 
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Sũrah 42. Ash-Shira Juzu 25 


32.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tàu (buồm) giữa 
biển khơi, giống như những quả núi. 

33.- Nếu muốn, Ngài sẽ cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bất động trên 
lưng (của biển cả). Quả thật, trong đó là các Dấu hiệu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

34.- Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điểu mà họ 
(những người trên tàu) đã làm ra, nhưng Ngài đã lượng thứ cho rất 
nhiều. 

35.- Và những ai thường tranh cãi về các Dấu hiệu của 74 thì nên 
biết họ sẽ không có một chỗ tị nạn. 

36.- Bởi thế, bất cứ cái gì mà các người được ban cấp thì đó là một 
sự hưởng thụ của đời sống trần tục này; và cái gì với Allah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho những ai có đức tin và phó thác cho Đức Rabb của 
họ. 

37.- Và những ai tránh xa các tội lớn (bất hiếu với cha mẹ, và dâm 
loạn, ngoại tình) và khi nổi giận, họ (đè nén cơn giân và) tha thứ. 
38.- Và những ai đáp lại (Lời goi của) Đức Rabb của họ và dâng lễ 
$alãh một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ý kiến và chỉ dùng những vật mà 7A đã ban cấp cho họ; 

39.- Và những ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp đỡ nhau tự vệ. 
40.- Trả oán bằng cái oán tương tự. Nhưng ai lượng thứ và giải hòa 
thì phân thưởng của y nằm với Allah bởi vì quả thật, Ngài không 
yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. 

41.- Và chắc chắn, ai tự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có lý do. 
nào để khiển trách họ. 

42.- Lý do khiển trách chỉ áp dụng với những ai áp bức con người 
một cách sai quấy và dấy loạn trên trái đất không lý do chính đáng. 
Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

43.- Và chắc chắn, ai kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là một 
sự đồi hỏi quyết tâm cao. 

44.- Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có một Đấng Che 
chở thay thế Ngài. Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm 
điều sai quấy khi chạm trán với hình phạt sẽ nói: “Còn có con đường 
nào để trở về chăng?” 
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Sirah 42. Ash-Shũra Juzu 25 


45.- Và Ngươi sẽ thấy chúng bị dắt đưa đến đó (Hỏa ngục) hạ mình 
khiêm tốn vì nhục nhã và lắm lét nhìn trộm. Và những ai có đức tin 
sẽ bảo: “Những người mất mát thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đình mình vào Ngày Phục sinh. Ô này! Những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn." 


46.- Và ngoài Allah, chúng sẽ không có các Vị Che chở nào để giúp 
đỡ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có con đường 
nào cả. 


47.- Hãy đáp lại (Lời gọi của) Rabb của các người (bằng cách theo 
Islam) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi lại kịp . Vào Ngày đó, các người sẽ không có một nơi lánh nạn 
cũng không có một lý do để chạy tội. 


48.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì TA đã không cử Ngươi đến làm 
một người trông nom họ. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung 
từ 7A thì y vui mừng; ngược lại, nếu gặp tai họa do bàn tay của y đã 
làm ra trước đó thì quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn. 


49.- Allah nắm quyển thống trị các tẳng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngài muốn. Ngài ban con gái cho người nào Ngài muốn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 


50.- Hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài Toàn Trí và Toàn Lực. 


51.- Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo với y chỉ là Thiên khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thiên thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khải điểu mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối 
Cao và Chí Minh. 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


52.- Và đúng như thế, TA đã mặc khải cho Ngươi Tinh thần theo 
Mệnh Lệnh của TA. (Trước đó), Ngươi không hễ biết kinh sách và 
đức tin là gì. Nhưng 7A đã làm cho Nó (Qurãn) thành một nguồn 
sáng mà 7A dùng để hướng dẫn người nào 7A muốn trong số bầy 
tôi của 7A. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính: 

53.- Con đường của Allah, Đấng mà tất cả những gì trong các tầng 
trời và tất cả những gì dưới đất đều thuộc về Ngài. Xem này! Tất cả 
mọi việc đều được trình lên cho Allah (quyết định) cả. 


AZ-ZUKHRUF 
(Các Món Trang Sức Bằng Vàng) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Hã. Mim. 
2. Thể bởi Kinh sách quang minh (này); 


3.- Quả thật, TA đã làm Nó thành một Qurăn bằng tiếng Ả-rập để 
cho các người đọc hiểu. 

4.- Quả thật, Nó (Qurăn) nằm trong Tập Kinh Mẹ được cất giữ nơi 
TA, rất cao cả và quán thông. 


5.- Há TA sẽ lấy lại Lời Nhắc nhở (Qur ăn) khỏi các người bởi vì các 
người là một đám người phạm tội quá đáng? 


6.- Và có bao nhiêu Wab¡ đã được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 
7.- Và không một Nabi nào đến gặp họ mà không bị chế giễu. 

8.- Bởi thế, 7A đã tiêu diệt những người mạnh hơn họ (người Ả-rập 
Quraysh) về quyền lực. Và tấm gương của người xưa đã lui vào đĩ văng. 


9.- Và chắc chấn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi h: 
tẳng trời và trái đất?” thì chắc chấn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, 
Đấng Toàn Tri đã tạo hóa chúng.” 


10.- Đấng đã làm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đã làm nơi đó những con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 
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Sñrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


11.- Và là Đấng ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng 
mà 7A dùng để làm sống lại mảnh đất đã chết cứng. Các người sẽ 
được dựng sống lại giống như thế. 

12.- Và là Đấng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trống mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc để các 
người dùng cưỡi; 

13.- Để cho các người ngồi vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên trên đó các người nhớ ơn của Rabb của các người và thưa: 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 

14.- "Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở về gặp Rabb của chúng tôi!” 


15.- Và họ (người Ả-rập Ouraysh) đã làm cho một số bây tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngài. Rõ ràng con người quả thật vong ân. 

16.- Sao! Há Ngài (Allah) đã nhận những vật mà Ngài đã tạo làm 
con gái và chọn cho các người con trai ư? 

17.- Và khi một người trong bọn họ nhận được tin tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà họ đã bịa đặt cho Đấng Ar-Rahman, gương mặt của 
y sa sầm, ngập tràn đau thương. 

18.- Và há một người (phụ nữ)' được nuôi nấng bằng vòng vàng và 
không ăn nói rành rõi khi tranh luận (lại là kẻ phụ tá của Allah) hay 
sao? 

19.- Và họ đã qui cho các thiên thần vốn là bẩy tôi của Đấng Ar- 
Rahman là nữ giới. Phải chăng họ đã chứng kiến việc tạo hóa các 
thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép và họ sẽ bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20.- Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahman muốn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thần) làm gì? Họ không có một chút hiểu biết nào về 
điều đó. Họ chỉ phỏng đoán mà thôi. 


21.- Hoặc há 7A (Allah) đã ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qur ăn) này cho nên họ bám chắc theo đó? 

22.- Không! Họ nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đó nên chúng tôi theo dấu chân của họ.” 


' Các lời này ám chỉ các nữ thẫn mà người Ả-rập vào thời kỳ trước Islam đã tôn 
thờ. Họ đã tôn thờ các nữ thần al-Lat, al-'Uzza và al Manat. (Q. 53: 19-23) và đã 
bịa đặt ra lý thuyết cho rằng Allah nhận các thiên thần làm con gái của Ngài. 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


23.- Và giống như thế, không một người báo-trước nào trước Ngươi 
đã được TA cử phái đến cho một thị trấn mà những người giầu có 
nơi đó lại không nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo 
một tôn giáo nào đó và chắc chấn chúng tôi theo dấu chân của họ.” 
24.- (Người Báo-trước bảo họ): “Sao? Dẫu ta mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các 
người đang theo ư?" Họ đáp: "Chúng tôi không tin nơi điểu mà quí 
vị mang đến.” 

25.- Bởi thế, TA đã trừng phạt họ. Hãy xem kết cuộc của những kẻ 
đã phủ nhận (Thông điệp của Allah) xảy ra như thế nào? 

26.- Và khi Ibrãhïm thưa với phụ thân và người dân của Người: "Tôi 
vô can về những kẻ (thần linh) mà quí vị tôn thờ. 


27.- "Ngoại trừ Đấng đã sáng tạo ra tôi; và quả thật, Ngài sẽ hướng 
dẫn tôi.” 


28.- Và Người đã làm cho nó" thành một lời trường cửu cho hậu thế, 
nhờ đó, may ra họ có thể quay trở lại (với Allah). 


29.- Không! TA đã để cho những người (Quraysh) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qurãn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đến với họ. 

30.- Nhưng khi Chân lý đến với họ, ho bảo: “Đây là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin nơi Nó (Qur ăn). 

31.- Và họ bảo: “Tại sao Qurãn này không được ban xuống cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Tã-¡f?)” 

32.- Phải chăng họ muốn phân chia Hồng ân của Rabb của Ngươi 
hay sao? Chính 7A phân chia sinh kế của họ giữa họ với nhau trong 
cuộc sống trần tục này và 7A nâng một số người này trội hơn một số 
người khác về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch. 
Nhưng Hồng ân (Thiên đàng) của Rabb của Ngươi tốt hơn của cải 
mà họ tích lũy. 

33.- Và nếu không vì lý do muốn cho nhân loại trở thành một cộng 
đồng duy nhất thì 7A đã làm cho ai phủ nhận Đấng Ar-Rahmän có 
được những mái nhà bằng bạc và cầu thang (bằng bạc) để đi lên, 


Y La ilãha ¡II Allah (Chỉ Allah là Thượng Đế). 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


34.- Và những cửa nhà (bằng bạc) và những chiếc tràng kỷ (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35.- Và những món trang sức bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sống trần tục này. Và Đời 
sau đối với Rabb của Ngươi mới là (sự hưởng thụ) dành cho những, 
người ngay chính sợ Allah. 

36.- Ai nhắm mắt (làm ngơ) trước Lời Nhắc-nhở của Đấng Ar- 
Rahmän, TA sẽ chỉ định một tên Shaytãn làm một bạn đường với y. 
37.- Và quả thật, chúng (những tên Shaytãn/Qarmn) tìm cách cản trở họ 
rời xa con đường (của Allah) trong lúc họ nghĩ họ được hướng dẫn. 
3E8.- Mãi cho đến khi đến trình diện 7A, y bảo (người bạn 
Shaytãn/Qarin): “Phải chỉ tôi với bạn cách xa nhau bằng khoảng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy). Thật tổi tệ thay một 
người bạn đường như thế! 

39.- Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gì được cho các 
người khi các người đã làm điều sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt. 

40.- Có thể nào Ngươi (Muhammad) làm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dẫn một người mù hoặc ai đó đang công khai lầm lạc? 
41.- Bởi thế, nếu 7A có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phạt họ. 

42.- Hoặc TA cho Ngươi thấy điều (trừng phạt) mà 7A đã hứa với 
họ; quả thật, TA có quyền đối với họ. 

43.- Bởi thế, hãy bám chắc vào điều đã được mặc khải cho Ngươi. 
Quả thật, Ngươi đang theo đúng Chính đạo. 

44.- Và Nó (Qurãn) là Lời Nhắc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn (về nó). 

45.- Và hãy hỏi những Sứ giả của 7A mà 7A đã cử đến trước Ngươi 
xem TA có chỉ định những thần linh nào khác ngoài Đấng Ar- 
Rahmän để cho chúng tôn thờ hay không? 

46.- Và chắc chấn TA đã cử Mũsa mang những Phép lạ của TA đến 
gặp Firaun và các tên đâu lĩnh của y; do đó, Người bảo (chúng): 
“Ta là Sứ giả của Đức Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 

47.- Nhưng khi Người đến gặp chúng với những phép lạ của 7A thì 
chúng cười nhạo những phép lạ đó. 
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48.- Và TA cho chúng thấy từ phép lạ này đến phép lạ kia, cái sau 
lớn hơn cái trước và TA đã bắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đạo). 

49.- Và chúng bảo (Mũsa): “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb. 
của Ngươi hộ bọn ta theo điều mà Ngài đã giao ước với Ngươi bởi vì 
bọn ta muốn được hướng dẫn. 

50.- Nhưng khi 7A bốc hình phạt đi khỏi chúng thì này! chúng nuốt 
lời hứa. 

51.- Và Firaun đã tuyên bố với người dân của y, bảo: “Hỡi dân ta! 
Há ta không làm bá chủ xứ Ai-cập và những dòng sông này đang 
chảy bên đưới ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 
52.- “Há ta không trội hơn tên (Mũsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53.- “Thế tại sao nó không được ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp tùng?” 


54.- Bởi thế, y đã xúi giục người dân của Ly khiến họ theo y. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn 


55.- Bởi thế, khi chúng khiêu khích 7A, 7A bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới biển sâu). 

56.- Và TA đã lấy chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài học) cho 
hậu thế. 

57.- Và khi đứa con trai của Maryam` được đưa ra làm một thí dụ 
(trong Qurãn) thì người dân của Ngươi la lối về điều đó. 


58.- Và chúng bảo: “Há những thần linh của bọn ta tốt hay Y (*Ïsa) 
(tốt hơn?) Chúng đưa vấn để đó ra cho Ngươi chỉ vì muốn tranh cãi. 
Không! Chúng là một đám người thích cãi vã. 

59.- Người (Ïsa) chỉ là một người bể tôi (của 7A-Allah). TA ban ân 
cho Người và lấy Người làm một cái gương cho con cháu của Israel. 
60.- Và nếu muốn, TA đã làm ra thiên thần từ các người để kế tục 
nhau trên trái đất. 


` “lsa (Jesus, Giê-su). Người Ả-rập Quraysh tại Makkah la lối phản đối việc cho. 
Nabi 'Isa ngang bằng với các thần thánh của họ. 


493 


#2450 420604Z zezÄj4 lŠ 
2) „nàn 44%593£-4 lễ 
1 ⁄22Ã Nó 


Ñời(Š 5 v⁄Z 
`7 


ừ 


G2775 


X 


ä 
Nà 


n 


} 


c`# EU Í+24Zz?⁄ Tan 


1 ( 
lổ CSIPPSORT-TPỷ _". 3) 
l tsa6j22 <lf@652195281% lÚ 
: &ö%¿á Z41954@ =0 = 5 
kệ GP ch non n 2 P 
ĐI 62;262Äïí tới (4, £ Soi tâ 
tiện VbP bì 14441ã2@ <£- ` 
=== 3x 616842l@s4<s 


xã 


Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


61.- Và quả thật Người (Jsa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xảy ra, bởi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hãy theo TA 
(Allah); Đây là Chính-đạo. 

62.- Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chính-đạo). Quả 
thật, nó là kẻ thù công khai của các người. 

63.- Và khi 'Ïsa đến với những bằng chứng rõ rệt, Người bảo: “Chắc 
chắn Ta đến gặp các người với điều sáng suốt cao minh và để làm 
sáng tỏ một vài điểm mà các người bất đổng ý kiến trong đó. Bởi 
thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

64.- Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đạo. 

65.- Nhưng các nhóm Giáo pháp giữa bọn chúng bất đồng ý kiến 
với nhau. Bởi thế, khốn khổ cho những ai làm điều sai quấy (đặt 
điểu nói quấy cho Ïsa) về sự trừng phạt của Ngày Đau khổ (của 
việc Phán xử). 

66. - Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử), e rằng nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy? 

67.- Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah. 

68.- “Hỡi bẩy tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng, 
sẽ không buồn phiển: 

69.- Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của 7A và là người Muslim 
(thần phục Allah). 

70.- Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng, các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 

71.- Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyển đi vòng đến họ. 
Trong đó có tất cả những món vật mà bản thân (linh hỗn) mong ước 
và tất cả những món vật làm đẹp mắt. Và các ngươi sẽ ở trong đó 
đời đời. 

72.- Đấy là Thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 

73.- Trong đó sẽ có rất nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 
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Sũrah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


74.- Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ bị phạt Hỏa ngục mà chúng sẽ vào 
ở đời đời. 

75.- Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. 

76.- Và TA (Allah) đã không hãm hại chúng nhưng chúng là những 
kẻ làm điều sai quấy. 

T1.- Và chúng sẽ kêu la: “Hỡi Malik!. Hãy xin Rabb của ngài giết phút 
chúng tôi đi! (Malik) sẽ đáp: "Chắc các ngươi sẽ phải ở đó đời đời.” 

78.- Chắc chắn, TA đã mang Chân lý đến cho các người nhưng đa số 
các người ghét Chân lý. 

79.- Phải chăng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính TA mới sắp đặt. 
80.- Phải chăng chúng nghĩ rằng 7A không nghe đặng những điều bí 
mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chúng ghi chép lại (điều chúng âm mưu). 

81.- Hãy bảo chúng: “Nếu quả thật Đấng Ar-Rahman có một đứa 
con trai thì Ta sẽ là một người thờ phụng đầu tiên.” 

82.- Quang vinh và trong sạch thay Ñabb của các tầng trời và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn những điều chúng đã qui cho Ngài. 
83.- Bởi thế, hãy để mặc chúng lắm nhảm và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diện với Ngày (tàn) của chúng mà chúng đã được hứa. 
84.- Và Ngài là Thượng Đế trên trời và là Thượng Đế dưới đất; và 
Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri. 

85.- Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất; và Ngài biết rõ Giờ (Phán xử) và (tất cả) 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài. 

86.- Và những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Ngài (Allah) không có 
quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự Thật (xác nhận 
Chân lý) trong lúc họ biết; 

87.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đã tạo hóa các người?" thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah!' thế sao chúng lại lánh xa (Allah)! 
88.- Và (Allah biết rõ) lời (than của Muharmmad) nói: “Thưa Rabb của 
bề tôi! Những người (Quraysh) này là một đám người không tin tưởng.” 
89.- Bởi thế, hãy lánh xa chúng và nói: Salam (Bằng an)! Rồi đây 
chúng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Siũrah 44. Ad-Dukhäan Juzu 25 


AD-DUKHAN 
(Khái Mờ) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ha. Mim. 
2.- Thể bởi Kinh sách (Qurãn) rạng ngời; 


3.- Quả thật T4 ban Nó (Qurãn) xuống vào một đêm đây ân phúc 
(của tháng Ramadan). Quả thật, 7A là Đấng hằng cảnh cáo; 


4.- Trong đêm đó, mọi công việc công minh đều được quyết định 
5.- Theo Chỉ thị của 74. Quả thật, 7A là Đấng hằng cử (các Sứ giả), 


6.- Như một Hồng ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Quả thật, 
Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 


T.- Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất nếu các người khẳng định đức tin một cách vững chắc. 


§- Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabb của các người và là Rabb của ông bà tổ tiên. 


9.- Không, họ đùa cợt trong hoài nghỉ. 


10.- Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
tỏa ra một loại khói mờ rõ rệt. 


11.- Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn. 


12.- (Họ sẽ thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tỏa sự trừng 
phạt này đi khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tin tưởng.” 


13.- Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhở trong lúc một Sứ 
giả mình giải đã đến gặp họ, 


14.- Rồi họ quay lánh xa Người và nói: "Đổ thứ học mót, đồ thằng điên.” 


15- Và chắc chấn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khỏi các người) 
trong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ). 


16.- Vào Ngày mà 7A sẽ túm bất họ dữ dần. Quả thật, 74 sẽ trừng phạt họ. 


17.- Và trước họ, chắc chắn TA đã xử lý đám người của Firaun và 
đã phái một Sứ giả thật vinh dự (Mũsa) đến gặp chúng. 


18.- (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bẩy tôi của Allah (con cháu 
của Israel). Tôi là một Sứ giả tín nhiệm (được cử đến) với quí vị. 
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Sñrah 44. Ad-Dukhăn Juzu 25 


19.- *Và chớ tự để cao mình hơn Allah. Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyền rõ rệt. 

20.- “Và tôi cầu xin Rabb của tôi và cũng là Rabb của quí vị chc chở 
để khỏi bị quí vị ném đá (giết chết). 

21.- “Và nếu không tin tưởng nơi tôi thì quí vị hãy để cho tôi yên.” 
22.- Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa: 
“Những người này là một đám người tội lỗi.” 

23.- "Hãy cùng với bây tôi của TA ra đi ban đêm. Các ngươi sẽ bị truy nã. 


24.- "Và hãy rời biển (Hồng hải) rẽ đôi (để cho chúng băng qua). 
Quả thật, chúng là một đoàn quân sẽ bị nhận chìm dưới nước.” 


25.- Có bao nhiêu vườn tược và dòng suối chúng đã bỏ lại? 

26.- Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27.- Và lạc thú (trần gian) mà chúng đã từng hưởng thụ? 

28.- Đúng như thế. Và 7A đã làm cho đám người khác thừa hưởng chúng. 


29.- Bởi thế, trời và đất chẳng ai nhỏ lệ (khóc thương) giùm chúng. 
Chúng cũng không được tạm tha. 


30.- Và chắc chắn 7A đã giải cứu con cháu của Israel thoát khỏi một 
sự trừng phạt nhục nhã, 


31.- Khỏi Firaun, bởi vì quả thật nó ngạo mạn trong số những kẻ 
bạo ngược, tàn ác quá mức. 


3⁄2.- Và chắc chắn 7A đã chọn họ trội hơn thiên hạ về kiến thức. 
33.- Và đã ban cho họ những đặc ân mà trong đó là một sự thử thách rõ rệt. 
34.- Rõ thật những người (Quraysh) này tuyên bố: 


35.- “Quả thật, nó (cái chết) chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không được dựng sống lại.” 


36.- Thế hãy đưa tổ tiên của chúng tôi trở lại xem nếu quí vị nói sự thật” 


37.- Phải chăng họ tài ba hơn đám dân của Tibba” và những ai sống 
trước họ hay sao? 7A đã tiêu diệt chúng bởi vì chúng là những kẻ tội lỗi. 


38.- Và TA đã không tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất để vui chơi, 
39.- Chỉ vì chân lý TA đã tạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chúng không biết. 


1 Tubba' có lẽ là danh xưng của các vua Himyuar ở Yeman của bộ lạc Hamdăn. 
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Sirah 44. Ad-Dukhãn Juzu 25 


40.- Quả thật, Ngày Phân-loại (giữa người có đức tin và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ấn định cho tất cả bọn chúng, 


41.- Ngày mà không một thân nhân gần nào có thể giúp đỡ một thân 
nhân gần khác về bất cứ điều gì và họ sẽ không được ai giúp đỡ. 


42.- Ngoại trừ người nào được Allah khoan dung bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Khoan dung. 


43.- Quả thật, cây Zaqaim, 

44.- Sẽ là thực phẩm của những kẻ tội lỗi, 

45.- Giống như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 
46.- Như loại nước sôi hừng hực. 


47.- (Sẽ có tiếng vọng lớn:) “Hãy túm bắt nó lôi vào giữa đám lửa 
cháy bùng, 


48.- “Rồi đổ lên đầu nó hình phạt của nước sôi. 
49.- “(Và mắng): 'Hãy nếm đi! (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dự! 
50.- "Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghỉ." 


51.- Quả thật! Những người ngay chính sợ Allah sẽ được ở một nơi 
an toàn (Thiên đàng). 


52.- Giữa các hoa viên và suối nước; 


53.- Phục sức bằng áo lụa mịn và gấm thêu, (nằm tựa mình) đối diện 
nhau, 


54.- Đúng như thế; và TA sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt 
to trữ tình. 


55.- Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng; 


56.- Trong đó, họ sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chết lần đầu (ở trần gian), và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bùng, 


57.- Như một Thiên ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đấy mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 


58.- Chắc chắn, TA đã làm cho Nó (Qurãn) dễ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (lời nói) của Ngươi để may ra họ ghi nhớ. 


59.- Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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Sñrah 45. Al-Jathiyah. Juzu 25 


AL-JÃTHIYAH 
(Việc Quì Gối) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hã. Mim. 

2.- Kinh sách do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri ban xuống. 
3.- Quả thật, trong các tâng trời và trái đất là các Dấu hiệu cho 
những người có đức tin. 

4.- Và trong việc tạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc. 


5.- Và trong việc | ban đêm và ban ngày chạy nối đuôi nhau, và họng 
việc Allah gởi bổng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng đi 
làm sống lại lớp đất đã chết khô và trong việc quay chiêu gió, là các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 


6.- Đó là các câu kinh của Allah mà 7A đã đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, 
chúng sẽ tin nơi lời tường trình nào sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 


7.- Khốn khổ cho từng tên láo khoét tội lỗi,- 


§.- Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho y rồi cứ 
tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn lầm như y chẳng hể nghe qua nó bao 
giờ. Thế, hãy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn (về sau). 


9.- Và khi học được điều gì từ các Lời mặc khải của 74, y mang chúng, 
ra làm trò cười. Họ là những người sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 
10.- Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; và bất cứ điều gì mà chúng đã 
kiếm được sẽ không giúp ích gì được cho chúng và những kể mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho. chúng. 'Và chúng sẽ chịu một sự trừng-phat vô cùng khủng khiếp. 
11.- (Kinh Qurãn) này là một Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng, 
nơi các Lời mặc khải của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phạt 
đau đớn của một hình phạt vô cùng ghê rợn. 
12.- Allah là Đấng đã chế ngự biển cả cho các người để ch tàu bè 
lướt sóng chạy trên đó theo sự Chỉ-| lề của Ngài và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và đế cho các người có dịp tạ ơn. 
13.- Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) bất cứ vật gì trong 
các tầng trời và bất cứ vật gì dưới đất, toàn bộ đều từ Ngài cả. Quả 
thật, trong đó là các Dấu-hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ. 
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Sũrah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 


14.- Hãy bảo những ai có đức tin nên tha thứ cho những người tuyệt 
vọng về những Ngày (Phân xử) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp đền (ân 
oán) cho từng nhóm người chiếu theo điều mà họ đã từng làm ra. 
15.- Ai làm điều thiện thì bản thân y sẽ được phúc; và ai làm, điều 
ác thì bản thân y sẽ chịu họa. Rồi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngài (để chịu sự Phán xử). 


16.- Và chắc chắn 7A đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật lệ và việc tiếp thu thiên khải và cung dưỡng họ với lương thực 
tốt và sạch và đã ưu đãi họ hơn thiên hạ. 


17.- Và TA đã ban cho họ những bằng-chứng rõ rệt về mọi công 
việc (của tôn giáo). Nhưng chỉ từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết, 
họ mới đâm ra ganh tị và chia rẽ nhau (thành giáo phái). Quả thật, 
Allah sẽ giải quyết trường hợp của họ vào Ngày Phục sinh về những 
điều mà họ đã từng tranh chấp. 


18.- Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường (luật pháp) của 
công việc (tôn giáo). Bởi thế, hãy tuân theo nó và chớ tuân theo 
những điều ước muốn của những kẻ không biết gì. 


19.- Quả thật, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán trợ 
lẫn nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Vệ của những người ngay 
chính sợ Allah. 


20.- (Qurän) này là một Soi rọi cho nhân loại và một Chỉ đạo 
(hướng dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tin vững chãi. 
21.- Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng 7A sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về 
việc sống và chết của họ hay sao? Thật tệ thay điểu chúng xét 
đoán! 

22.- Và vì Chân lý Allah đã tạo hóa các tẳng trời và trái đất, (mục 
đích) để cho mỗi linh hồn sẽ được đền trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xấu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị đối xử bất công. 
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Sñrah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 


23.- Thế Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của y làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên Allah để mặc cho y lạc hướng, 
và Ngài niêm kín cái nghe (thính giác) và quả tỉm (tấm lòng) của y 
và lấy tấm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các người không ghi nhớ hay sao? 


24.- Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác hơn đời sống trần 
tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian viết chết 
chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. 
Chúng chỉ phỏng đoán. 

25.- Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của 7A được đọc ra cho chúng 
(vể sự Phục sinh), luận điệu chống chế của chúng chỉ gồm có lời 
này: "Nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thât thì hãy đưa ông bà tổ tiên 
chúng tôi trở lại (trần gian) xem!” 

26.- Hãy bảo chúng: *Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các 
người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh điều mà 
không có chỉ phải nghỉ ngờ cả." Nhưng đa số nhân loại không biết. 


27.- Allah nấm quyển thống trị các tầng trời và trái đất, và vào 
P_ mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó những kẻ làm 
u gian dối sẽ mất mát. 


28.- Và Ngươi sẽ thấy mỗi công đồng sẽ quì gối xuống; mỗi cộng- 
đông sẽ được gọi đến xem quyển sổ (hành-động) của mình: “Ngày 
này các người sẽ được đền trả xứng đáng về những điều mà các 
người đã từng làm. 

29.- "Quyển Sổ này của 7A sẽ nói sự thật về các người. Quả thật, 
TA đã cho ghi chép lại những điều các người đã từng làm.” 

30.- Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rabb của 
họ sẽ khoan dung họ. Đó là một thắng lợi rạng rỡ. 

31.- Ngược lại, đối với những ai phủ nhận đức tin, (thì sẽ có lời bảo 
chúng): “Há các Lời mặc khải của 7A đã không được đọc nhắc các 
người hay sao? nhưng các người đã tỏ ra ngạo mạn và các người là 
một đám người tội lỗi. 

32.- Và khi có lời bảo (chúng): “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chỉ phải nghi ngờ cả thì 
các người thường bảo: 'Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gì. 
Chúng tôi nghĩ đó chỉ là điều tưởng tượng. Vì thế, chúng tôi không 
có một đức tin vững chắc về nó.”" 
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Sũrah 46. AI-Ahqäf Juzu 26 


33.- Và tội lỗi của những điểu mà chúng đã từng làm sẽ lộ ra cho. 
chúng thấy và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng lại. 

34.- Và sẽ có lời bảo (chúng): “Ngày nay, 7A sẽ bỏ quên các người 
giống như việc các người đã từng lãng quên việc gặp øỡ Ngày này 
của các người. Và chỗ ở của các người sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) và 
các người sẽ không có ai giúp đỡ.” 

35.- Sở dĩ như thế là vì các người thường chế giểu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sống trần tục này đã đánh lừa các người.” Bởi thế, 
vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi nơi đó (Hỏa ngục) và 
chúng sẽ không còn có dịp trở lại trần gian để sám hối và sửa mình. 


36.- Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
37.- Và Ngài nắm Uy quyền trong các tầng trời và trái đất; và Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


AL-AHQÄF 
(Vùng Cồn Cát) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hã. Mim. 


2.- Kinh sách (Qur'ãn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 


3.- Và 7A đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lý và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa điểu mà họ đã được cảnh cáo. 

4.- Hãy bảo chúng: “Các người có thấy những kẻ mà các người khấn 
vái ngoài Allah chăng? Hãy chỉ cho ta vật gì của trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng có một phần chia nào trong các tầng trời hay không? 
hãy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
tích hiểu biết mà các người đã thừa hưởng nếu các người nói thật? 

5.- Và còn ai lầm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những kẻ 
(thần linh) sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính 
chúng cũng không biết việc người ta đang khấn vái chúng? 
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Sũrah 46. Al-Ahqäf 1Juzu 26 


6.- Và khi nhân loại sẽ được tập trung lại (vào Ngày Phục sinh), 
chúng (các thần linh) sẽ trở thành kẻ thù của họ và sẽ phủ nhận việc 
họ tôn thờ chúng. 


7.- Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA đã được đọc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nói về sự Thật (Qur ăn) sau khi nó đến tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt!” 


8.- Hoặc chúng nói: “Y (Muhammad) đã bịa đặt Nó (Qur ãn)”? Hãy 
bảo chúng: “Nếu ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không tài nào 
giúp ta thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Ngài biết rõ điều mà các 
người nói về Nó. Riêng Ngài thôi đủ làm một nhân chứng giữa ta và 
các người. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 


9.- Hãy bảo chúng: “Ta không phải là một người bịa đặt điều mới 
trong số các Sứ giả (của Allah), ta cũng không biết điểu gì sẽ xảy 
đến cho ta và cho các người. Thật sự, ta chỉ tuân theo điều đã được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-trước công khai.” 


10.- Hãy bảo chúng: “Các người có nhận thấy chăng, nếu (Qurän 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nó, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (như Abdullah bin Salãm) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ - Kinh Tauräh) cho 
nên y tin tưởng (và theo Islam), trong lúc các người lại ngạo mạn. 
Chắc chắn, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy." 


11.- Và những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin như sau: 
“Nếu nó (Islãm) là một điểu tốt thì những người (Muslim nghèo 
khó) này đã không gia nhập nó trước bọn ta.” và khi chúng không 
muốn để cho Nó (Qur ăn) hướng dẫn chúng, chúng bảo: “Đây là một 
điều láo khoét từ xa xưa.” 


12.- Và trước Nó (Qurãn) là Kinh sách của Mũsa (Kinh Taurah) 
được xem như một Hướng đạo và một Hồng ân. Và (Qurãn) này là 
một Kinh sách bằng tiếng Á-rập xác nhận lại (sự Thật nơi Kinh 
'Tauräh của Mũsa) dùng để cảnh cáo những ai làm điều sai quấy, và 
báo tin mừng cho những người làm tốt. 


13.- Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah,” rồi kiên 
quyết đứng vững thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


14.- Họ sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đời đời), một phần thưởng về những điều (thiện) mà họ đã 
từng làm (trên thế gian). 
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Sũrah 46. Al-Ahqäf Juzu 26 


15.- Và TA đã truyền cho con người nên hiếu thảo và ân cần với cha 
mẹ của mình. Mẹ của y đã cưu mang y nặng nhọc và hạ sanh y 
trong đau đớn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. 
Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu 
nguyện, thưa: "Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi khả 
năng và sức mạnh để bể tôi có thể đến đáp về các Ân huệ mà Ngài 
đã ban cho bể tôi và cho cha mẹ của bể tôi và để cho bể tôi có thể 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bê tôi 
về con cháu của bể tôi. Quả thật, bể tôi quay vể sám hối với Ngài 
và là một người Muslim (thần phục Ngài). 


16.- Họ sẽ là những người nằm trong cư dân của Thiên đàng mà TA 
sẽ thu nhận vể công đức tốt nhất mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xấu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đã được hứa với 
họ (trên thế gian). 


17.- Và có kể nói tiếng 'Hứ" với cha mẹ của mình, bảo: “Có phải 
hai ông bà đã (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong lúc những thế hệ đã qua đời trước tôi (đâu có ai sống lại)?” Và 
hai ông bà cầu xin Allah giúp đỡ (và rẫy con:) "Khổ thân con đấy! 
Con phải tin tưởng! Quả thật, Lời hứa của Allah là sự Thật.” Nhưng 
y nói: "Điều này chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôi.” 


18.- Đó là những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với chúng đã được xác 
mình đúng sự thật nơi những cộng đông của loài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng. Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất 
(ở Đời sau). 


19.- Và tất cả sẽ được ban cho cấp bậc tùy theo công việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Allah) đến trả lại họ đây đủ về việc làm của họ; và 
họ sẽ không bị đối xử bất công. 

20.- Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng): "Các người đã tiêu phí 
các món vật tốt trong đời của các người nơi thế gian và các người đã 
vui hưởng chúng. Bởi thế, Ngày nay các người sẽ được đền bù lại 
bằng hình phạt nhục nhã vì lý do các người đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đất, bất chấp lẽ phải và sự thật và bởi vì các người đã bất tuân 
và dấy loạn.” 
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Sñrah 46. Al-Ahqäf Juzu 26 


21.- Và hãy nhớ (H4), người anh em của bộ lạc 'Ãd khi Người cảnh 
cáo người dân của Người sống nơi vùng côn cát (ở phía Nam của 
bán đảo Ả-rập); và trước và sau (thời kỳ của) Người đã có những 
Người báo-trước đến bảo họ: “Hãy thờ phụng riêng Allah thôi. Thật 
sự, ta sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày to tát.” 


22.- Họ đáp: “Có phải ông đến gặp chúng tôi để bắt chúng tôi bỏ 
các thần linh của chúng tôi? Thế hãy mang điều (hình phạt) mà ông 
đã hãm dọa chúng tôi đến cho chúng tôi thấy đi nếu ông nói thật?” 


23.- (Hũd) bảo: “Chỉ riêng Allah biết rõ (Giờ khắc mà) tai họa (sẽ 
xảy đến cho các người). Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta được cử mang đến. Nhưng ta thấy các người là 


ẩn" 


một đám người thật ngu xuẩn. 


24.- Nhưng khi thấy nó (hình phạt) đang tiến đến thung lũng của họ 
như một đám mây dày đặc, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chúng ta nước mưa.” (Hũd bảo:) "Không, đó là (hình phạt) mà các 
người thúc giục cho mau đến! - một trận gió mang một sự trừng phạt 
đau đớn bay đến 


25.- Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rabb của nó. Bởi thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những căn nhà (đổ nát) của 
họ. 7A báo oán đám người tội lỗi đúng như thế. 


26.- Và chắc chắn TA đã định cư họ trong sự (phồn thịnh) mà 7A đã 
không dùng để định cư các người (hỡi ¿ đám người Quraysh!) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giác và tấm lòng (cùng trí tuệ), nhưng 
thính giác, thị giác và tấm lòng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài bác các Lời mặc khải của Allah và họ sẽ bị 
vây hãm kín mít bởi các điều mà họ đã từng chế giễu. 

27.- Và chắc chắn TA đã tàn phá những thị trấn xung quanh các 
người và đã trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
địp trở lại (nẻo chánh). 

28.- Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thân linh ngoài 
Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ đi? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ 
và là một điểu mà họ đã bịa đặt. 
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Sũrah 46. Al-Ahqäf Juzu 26 


29.- Và khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đến mười con) Jinn 
hướng về phía Ngươi (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) đọc 
Qurän. Và khi chúng hiện diện nơi đó, chúng bảo nhau: “Hãy im 
lặng nghe (Qurãn)!” Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
trở về cảnh cáo người đân của chúng. 


30.- Chúng bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng tôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã được ban xuống sau Mũsa, xác nhân lại điều đã 
có trước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islãm). 


31.- Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời-gọi của Allah 
(Nabi Muhammad) và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sẽ tha thứ 
tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 

32.- Và ai không đáp lại Người mời-gọi của Allah, thì sẽ không trốn 
thoát khỏi (Allah) được trên trái đất cũng sẽ không có các vị bảo hộ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rệt.” 


33.- Há họ không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, sẽ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vâng, quả thật, 
Ngài thừa quyển năng làm được tất cả mọi vật. 


34.- Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được dắt đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục với câu hỏi:) “Há Lửa này không thật hay sao?" 
Chúng sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi, Vâng ạ!” (Allah) phán: “Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin.” 


35.- Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đẩy cương nghị (trước 
Ngươi) đã từng chịu đựng và chớ nóng lòng về chúng (những kẻ vô 
đức tin). Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều (trừng phạt) đã 
được hứa với chúng, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Quran là) một Thông điệp. Thế 
phải chăng chỉ đám người bất tuân mới bị tiêu diệt hay sao? 


MUHAMMAD 
(Nabi Muhammad) 
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Sũrah 47. Muhammad Juzu 26 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Những ai không tin tưởng và cản trở (người khác) không cho theo 
con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trổ thành vô nghĩa. 


2.- Còn những ai có đức tin và làm việc thiện và tin tưởng nơi những 
điểu (mặc khải) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là 
Chân lý từ Rabb (Allah) của họ, thì sẽ được Ngài (Allah) xóa bỏ mọi 
điều xấu xa (tội lỗi) và cải thiện điều kiện của họ. 

3.- Sở đĩ như thế là vì những kẻ vô đức tin tuân thco điều giả dối, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ #abb của họ. Và Allah 
trình bày những thí dụ (ngụ ngôn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 
4.- Do đó, khi các người giao chiến với những kẻ không tin, hãy đập 
vào cổ của chúng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói 
chặt chúng lại; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuộc mạng 
cho đến khi chiến tranh trút bỏ gánh nặng của nó. (Allah truyền lệnh 
cho các người) như thế. Và nếu Allah muốn thì đích thân Ngài sẽ 
trừng phạt chúng. Nhưng Ngài muốn dùng người này để thử thách 
người kia. Và những ai bị giết vì con-đường của Allah, thì chắc chấn 
Ngài sẽ không bao giờ làm phí mất công lao của họ. 

5.- Ngài sẽ sớm hướng dẫn và cải thiện điểu kiện của họ; 

6.- Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết. 
7.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu các người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ giúp các người trở lại và làm cho bàn chân của các 
người đứng vững chắc. 

8.- Và những kẻ không tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9.- Như thế là vì chúng ghét những điều (mặc khải) mà Allah đã ban 
xuống. Cho nên Ngài đã biến việc làm của chúng thành vô-nghĩa. 
10.- Há chúng không đi xa trên trái đất để xét xem kết cuộc (tàn 
khốc) của những kẻ sống (ác đức) trước chúng như thế nào ư? Allah 
đã tiêu diệt chúng. Và những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh 
khỏi số phận tương tự. 

11.- Như thế là vì Allah là Đấng Che Chở của những người có đức 
tin, trong lúc những kẻ không có niềm tin không có Đấng che chở 
nào cả. 
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Sirah 47. Muhammad 1uzu 26 


12.- Quả thật, Allah sẽ thu nhận những người có đức tin và làm việc 
thiện vào những Thiên đàng phía dưới có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ không có niềm tin thì huởng lạc (ở đời này); và chúng ăn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). 

13.- Có bao nhiêu thị trấn phú cường hơn thị trấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đã trục xuất Ngươi đi nơi khác, đã 
bị TA tiêu diệt? Bởi thế, không có ai cứu chúng cả. 


14.- Thế một người có được một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của y có 
giống với một kẻ mà việc làm tội lỗi của nó tỏ ra hấp dẫn đối với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 

15.- Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sợ Allah sẽ là nơi có những dòng sông nước trong vắt không 
hôi tanh, có những dòng sông sữa tưới mà mùi vị không thay đổi, có 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những đòng sông mật ong tỉnh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha-thứ từ Rabb của họ. (Người ở trong Thiên đàng) có giống, 
với một kẻ đời đời ở trong Lửa (của Hỏa ngục) và uống một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn hay không? 


16.- Trong bọn chúng có người đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyền giảng); cuối cùng khi chúng rời khỏi Ngươi, chúng nói với 
những ai đã được ban cho sự hiểu biết (như sau:) “Điều mà Y vừa 
nói là gì vậy?” Chúng là những kẻ mà Aliah đã niêm phong quả tim 
(tấm lòng) và chỉ biết theo dục vọng của mình. 

17.- Ngược lại, những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tăng 
thêm Chỉ đạo và được ban cho lòng sùng kính và sợ Allah. 

18.- Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử)? E rằng nó sẽ 
xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điểm 
báo trước của nó. Và khi nó thực sự xảy ra thì sự tưởng nhớ của 
chúng có mang (lợi) gì đến cho chúng? 

19.- Bởi thế, nên biết rằng quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Allah thôi. Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín đổ nam và nữ. Và Allah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chốn nghỉ ngơi của các người. 
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Sũrah 47. Muhammad Juzu 26 


20.- Và những ai có niềm tin bảo: "Tại sao không có một chương 
kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một chương 
để cập cụ thể vấn để được ban xuống trong đó có nói đến việc chiến 
đấu thì Ngươi sẽ thấy những kẻ mang sẵn trong lòng một chứng 
bệnh (đạo đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giống như cái nhìn của 
một người thất thân sắp chết; nhưng đáng đời cho chúng. 

21.- Vâng lệnh (Allah) và lời nói lịch sự (sẽ tốt cho chúng hơn!) Bởi 
thế, khi vấn để (chuẩn bị chinh chiến) đã được giải quyết, sau đó 
nếu chúng chân thật với Allah thì điểu đó tốt cho chúng. 

22.- Thế phải chăng, nếu các người quay lưng (phản đạo) thì có lẽ 
các người sẽ làm điều thối nát trên trái đất và cắt đứt tình máu mủ 
ruột thịt? 

23.- Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyễn rủa; cho nên Ngài đã 
làm cho chúng điếc và mù. 

24.- Há chúng không chịu nghiền ngẫm Qurãn hay là quả tim (tấm 
lòng) của chúng đã bị khóa chặt (niêm kín)? 

25.- Quả thật, những ai quay lưng phản đạo sau khi đã nhận chân 
Chỉ đạo (của Allah) thì là những kẻ đã bị Shayrãn xúi giục và bị nó 
hứa hão. 

26.- Như thế là vì chúng nói với những kẻ ghét điều (mặc khải) do 
Allah đã ban xuống (như sau): “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị vể một 
phần công việc.” Nhưng Allah biết điều bí mật của chúng. 


27.- Thế (tình trạng) sẽ ra sao khi các Thiên thân đến bắt hồn của 
chúng lúc chết bằng cách đập vào mặt và lưng của chúng? 

28.- Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lòng Allah và ghét 
điều làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu việc làm của chúng. 
29.- Phải chăng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (đạo đức 
giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nỗi oán ghét của 
chúng hay sao? 
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Sñrah 47. Muhammad Juzu 26 


30.- Và nếu muốn, TA (Allah) có thể vạch mặt chúng cho Ngươi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nét đặc trưng của chúng. Và chắc chắn, Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nói của chúng; và Allah biết rõ những điều các người làm. 
31.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi TA 
biết rõ ai là người trong các người đã chiến đấu anh dũng và kiên 
trì, và 7A sẽ thử thách tình trạng của các người. 


32.- Quả thật, những ai không có đức tin và cẩn trở (người khác) 
theo con đường của Allah và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
đã được hướng dẫn thì sẽ không làm tổn thương Allah một mảy 
may; ngược lại, Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. 


33.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và chớ làm phí mất công lao của các người. 


34.- Quả thật, những ai không có niềm tin và cản trở (thiên hạ) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tin thì chắc 
chắn Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 


35.- Bởi thế, chớ nản lòng và chớ nhút nhát kêu gào hòa bình trong 
lúc các người đang nắm ưu thế; và Allah đang ở cùng với các người. 
Và không bao giờ Allah sẽ làm phí mất công sức của các người. 


36.- Cuộc sống trần tục này chỉ là một cuộc vui chơi và tiêu khiển. 
Và nếu các người có đức tin và sợ Allah, thì Ngài sẽ đãi ngộ các 
người xứng đáng và không đòi hỏi gì từ tài sản của các người. 


37.- Nếu Ngài hỏi nó (tài sản) từ các người và làm áp lực đối với 
các người thì các người sẽ keo kiệt ôm giữ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nỗi oán ghét (được giấu kín trong lòng của các người). 


38.- Này các người! Các người là những người được kêu gọi chỉ 
dùng (tài sản) cho Chính nghĩa của Allah nhưng trong các người có 
một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thì chỉ keo kiệt bất lợi 
cho bản thân mình thôi bởi vì Allah Giầu có và Đây đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bỏ Islãm 
và không tuân lệnh của Allah) thì Ngài sẽ đưa một đám người khác 
đến thay thế các người rồi họ sẽ không giống như các người. 
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Sũrah 48. Al-Fath 1uzu 26 


AL-FATH 
(Thắng Lợi) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Quả thật, 7A (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) một thắng 
lợi rõ rỆt. 

2.- Để Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 
trong tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi theo Chính đạo; 

3.- Và Allah đã tận tình giúp đỡ Ngươi bằng một sự giúp đỡ mãnh 
liệt. 

4.- Ngài là Đấng ban sự bình lặng xuống tấm lòng của những người 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực 


lượng (Thiên thần) trên trời và (lực lượng của tín đồ) dưới đất đều là 
của Allah cả. Và Allah là Đấng Hằng Biết hết, Rất mực Sáng suốt. 


5.- Để Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín đồ vào những Thiên 
đàng bên dưới có các 6)uê mông sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngài sẽ xóa bỏ những điểu xấu xa của họ; và điều đó dưới nhãn 
quan của Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất. 

6.- Và để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, 
và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đã nghĩ xấu về Allah, 
đến lượt chúng sẽ đến tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của 
Allah, và Ngài sẽ nguyễn rủa chúng và chuẩn bị sẵn cho chúng Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu. 

7.- Và các lực lượng trên trời và dưới đất đều là của Allah cả. Và 
Allah là Đấng Hằng Biết hết tất cả, Rất mực Cao Minh. 

8.- Chắc chắn 7A (Allah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhân chứng, vừa báo tin mừng vừa cảnh cáo. 

9.- Để các người (hỡi các tín đổ!) có thể tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Người, và tán dương Ngài 
(Allah) sáng và chiều. 
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Sũrah 48. Al-Fath Juzu 26 


10.- Thật sự, những ai tuyên thệ trung thành với Ngươi (tại 
Hudaybiyah) thì chỉ là tuyên thệ trung thành với Allah ấy thôi. Tay 
của Allah đặt lên trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thể, thì là bội 
ước với chính mình. Ngược lại, ai giữ đúng lời-thể với Allah, thì sẽ 
sớm được Ngài ban cho một phần thưởng rất lớn. 


11.- Những người Ả-rập vùng sa mạc trì trệ (trong việc tham chiến) 
sẽ nói với Ngươi: “Chúng tôi bận lo cho tài sản và gia đình của 
chúng tôi; hãy câu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi lỆ 
chúng nói ra điều chẳng có trong lòng. Hãy bảo chúng: 
khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bất cứ điều gì nếu 
Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rất đỗi am tường những điều các người làm. 


12.- "Không, các người nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đó làm cho 
các người cảm thấy khoan khoái trong lòng và các người đã có tư 
tưởng xấu; và các người là một đám người sắp bị suy vong." 


13.- Và ai không tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 


14.- Và Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài tha 
thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn, Và 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


15.- Những người trì trệ (trong việc tham chiến) sẽ nói (với các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị." Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. 
Hãy bảo chúng: “Chớ bao giờ theo chúng tôi! Allah đã phán như thế 
cho các người từ trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh tị 
với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu được chút ít. 
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Siñrah 48. Al-Fath Juzu 26 


16.- Hãy bảo những người Ả-rập vùng sa-mạc trì trệ (trong việc 
tham chiến): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chống một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thắng chúng hoặc các người đâu hàng. Bởi thế, nếu các người 
tuân lệnh thì Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bồ đi (đào ngũ) như trường hợp các người đã từng làm trước 
đây, thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau 
đớn.” 


17.- Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu 
không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ 
được thu nhận vào Thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy; 
ngược lại, ai quay lưng bỏ đi (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một sự 
trừng phạt đau đớn. 


18.- Chắc chắn Allah hài lòng với những người có đức tin khi họ 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại /udaybiyah) bởi vì 
Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gần kể, 

19.- Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 

20.- Và Allah đã hứa với các người việc các người sẽ tiếp thu rất 
nhiều chiến lợi phẩm và Ngài đã giục điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trở 
thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn các người theo Chính đạo. 

21.- Và kể cả những (thắng lợi và chiến lợi phẩm) khác (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuộc quyển của các người nhưng Allah đã tóm 
thâu chúng bởi vì Allah có toàn quyền trên tất cả mọi vật. 

22.- Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn công các người thì 
chấc chắn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm được một 
Đấng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp đỡ. 

23.- Đường lối xử lý của Allah đã xảy ra từ trước. Và Ngươi sẽ 
không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong Đường lối của Allah. 
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Sũrah 48. Al-Fath Juzu 26 


24.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã giữ tay của chúng lại không cho tấn 
công các người và giữ tay của các người không cho tấn công chúng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đã làm cho các người thắng 
chúng. Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 


25.- Chúng là những kẻ không có đức tin và cản trở các người không 
cho vào A-Masjid al-Haräm (tại Makkah) và giữ những con vật tế 
lại không cho dắt đến chỗ tế. Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra (sống trà trộn với chúng 
nơi đó), và rằng các người có thể giết lầm họ và vì thế vô tình các 
người có thể phạm tội (sát nhân) đối với họ (thì Allah đã cho phép 
các người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lại) để Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu 
họ sống tách biệt thì chắc chắn 7A sẽ trừng phạt những kẻ không có 
đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau đớn. 


26.- Khi những kẻ không có đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại #„daybiyah) thì ngược lại Allah 
ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ giả của Ngài và cho những 
người có đức tin và bắt họ tôn trọng Lời phán về việc sùng kính và 
sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biết hết 
tất cả mọi việc. 


27.- Chắc chấn Allah sẽ xác nhận sự thật về sự mục kích' của Sứ giả 
của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào Al-Masjid al-Haräm (tai 
Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn (theo nghỉ thức làm 
Hajj hay 'Umrah), không sợ hãi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết 
điều mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẽ ban cho 
một thắng lợi sẵn kể. 

28.- Ngài là Đấng đã cử Sứ giả (Muhammad) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giáo của Chân lý (Islam) đến để thắng tất cả mọi tôn 
giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này). 


' Theo Thỏa hiệp Hudaybiyyah, người Muslìm sẽ được phép viếng thăm Ngôi đến 
Ka'bah vào năm sau, đấu cạo trọc hoặc tóc cắt ngắn đúng với hình ảnh mà Nabi đã 
thấy trong giấc mộng của Người trước đó. 
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Sirah 49. Al-Hujurät 1uzu 26 


29.- Muhammad là Sứ giả của Allah. Và những ai theo Người thì 
nghiêm khắc với những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót 
lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mọp (bái phục), tìm, kiếm 
thiên ân từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dấu vết của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phục. Đó là hình ảnh của 
họ (được mô tả) trong (Kinh) 7arah; và hình ảnh của họ trong 
(Kinh) thì như là một hạt giống đâm ra chổi và trở thành cứng, và 
đày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin 
đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phần thưởng vĩ đại cho. 
những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. 


AL-HUJURAT 
(Nội Phòng) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1,- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ tiền khởi sự trước mặt Allah và Sứ 
giả của Ngài. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 


2.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cất giọng của các người cao hơn 
giọng nói của Nabi (Muhammad) và chớ nói lớn tiếng với Người khi 
nói chuyện, giống như việc các người thường ăn nói lớn tiếng với 
nhau, e rằng việc làm của các người sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó. 


3.- Quả thật, những ai hạ giọng của mình trước mặt Sứ giả của Allah 
thì là những người mà tấm lòng đã được Allah rèn luyện cho ngay 
chính. Họ sẽ được tha thứ và được một phân thưởng rất lớn. 


4.- Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều là những người thiếu suy nghĩ. 
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Sũrah 49. Al-HuJurãt luzu 26 


5.- Phải chỉ họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bước ra 
ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho họ hơn. Và Allah Hằng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung. 

6.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu có một kẻ gây rối mang tin tức 
đến báo cáo với các người, hãy kiểm tra nó cho thật kỹ e rằng vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hại đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hối hận về điều các người đã làm. 


7.- Và nên biết rằng Sứ giả của Allah đang sống với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn để, thì chắc 
chắn các người sẽ gặp nhiều điều phiển phức. Nhưng Allah làm cho 
đức tin thắm thiết vào tấm lòng của các người và tô điểm nó xinh 
đẹp trong lòng của các người và làm cho việc vô đức tin, gây rối và 
bất tuân đáng ghét đối với các người. Đó là những người được 
hướng dẫn. 


8.- (Đó là) một thiên sủng và một thiên ân từ Allah. Quả thật, Allah 
Biết Hết, Rất Cao Minh. 


9.- Và nếu có hai nhóm tín đỗ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bên. 
Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm kia thì hãy đánh nhóm 
áp bức cho đến khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Allah. Bởi 
thế, nếu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công, 
bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng, 
Vô tư. 


10.- Chỉ những người có đức tin mới là anh em với nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh em của các người. Hãy sợ Allah để 
may ra các người được khoan dung. 


11.- Hỡi những ai có niểm tin! Một đám người này chớ nên cười chê 
một đám người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ 
(và ngược lại). Và một số phụ nữ này không nên cười chê một số 
phụ nữ nọ. Biết đâu nhóm phụ nữ này tốt hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lại). Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bằng cách 
bêu tên tục (của nhau ra trước công chúng). Bêu tên xấu của một 
người sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa 
bỏ (thói xấu đó) thì là những người làm điều sai quấy. 
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Sũrah 49. Al-Hujurất Juzn 26 


12.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tránh nghi ky càng nhiều càng 
tốt. Quả thật, nghi ky trong một vài trường hợp là một tội. Chớ dọ 
thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các người 
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, 
nên gớm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung. 


13.- Hđi nhân loại! TA đã tạo hóa các người từ một người nam và 
một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của 
Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc). 


14- Những người Ả-rập (của vùng sa mạc) nói: “Chúng tôi tin 
tưởng. "Hãy bảo chúng: ` "Các người chưa có đức tỉn. Ngược lại hãy 
nói; 'Chúng tôi thần phục (trong Islãm).' Bởi vì đức tin chưa thấm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngài sẽ không giảm bớt điều gì trong việc 
làm của các người. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung. 

15.- Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài rồi không 
nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chính đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ là 
những người chân thật. 

16.- Hãy bảo chúng (những kẻ không có đức tin): “Phải chăng các 
người muốn dạy Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah 
biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất hay sao? Và 
Allah biết hết mọi việc.” 


17.- Chúng xem việc theo Islam của chúng như một ân huệ ban cho 
Ngươi. Hãy bảo chúng: "Các người chớ xem (việc theo) Islãm của 
các người là một ân huệ dành cho Ta (Muhammad). Không, Allah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người 
đến với đức tin, nếu các người chân thật. 


18.- “Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tầng trời và trái đất. 
Và Allah thấy hết tất cả những điều các người làm.” 
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Sũrah 50. QãfF Juzn 26 


QẤP „ 
(Của mẫu tự Á-rập) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Øäƒ. Thể bởi (Kinh) Qurãn quang vinh. 


2.- Không, chúng ngạc nhiên về việc có một Người báo-trước xuất 
thân từ chúng đến gặp. chúng. Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
lên tiếng: “Đây là một điều lạ lùng! 


3.- “Có thật chăng, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ 
sống trở lại?) (Nếu thật như thế, thì) đó là một sự trở về xa xôi.” 


4.- Chắc chắn TA (Allah) thừa biết việc đất đai ăn tiêu (thân xác 
của) chúng; nhưng có một quyển sổ bộ đời còn lưu trữ nơi 7A. 


5.- Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qurãn) khi Nó đến với chúng 
cho nên chúng đâm ra lúng túng (không biết thật hay giả). 


6.- Há chúng không nhìn lên bầu trời bên trên chúng xem 7A đã dựng và 
trang hoàng nó như thế nào và không có một kẽ hở nào trong đó ư? 


7.- Và trái đất mà 7A đã trải rộng và dựng trên đó những quả núi 
vững chắc và làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp. 


8.- Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người tôi quay về. 


9.- Và TA ban nước mưa đầy ân phúc từ trên trời xuống mà 7A dùng 
làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. 


10.- Và cây chà-là cao lớn đâm ra trái từng chùm lủng lắng, chồng 
lên nhau; 


11.- Làm lương thực cho bây tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sốn, 
lại một mảnh đất đã chết khô cần. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế. 


12.- Trước chúng, người dân của Múh, và Dân cư của Rass, người 
dân Thamñd, đã phủ nhận (Chân lý). 


13.- Và ⁄4d, Fir'aun, và anh em của Lãi, 


14.- Dân cư của khu rừng (Aykah) và người dân của 7wbbz'; mỗi dân 
tộc đều cho các Sứ giả nói dối cho nên lời đe dọa của 7A thể hiện. 


15.- Phải chăng TA đã mỏi mệt với việc tạo hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ về sự tạo hóa mới (việc Phục sinh). 
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Sñrah 50. Qãf Juzu 26 


16.- Và chắc chắn 7A đã tạo hóa con người và biết điều mà bản thân y 
thì thào (xúi giục) y bởi vì TA gần kể y hơn tĩnh mạch nơi cổ của y. 
17.- Khi hai vị Thu-nhận (Thiên thần) thu nhận (ghi hành động), một 
vị ngôi bên phải và một vị ngôi bên trái. 

18.- Không một lời nào y thốt ra mà vị Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sẵn sàng (ghi xuống); 


19.- Và khi tình trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra, (sẽ có lời 
bảo y): "Đấy là cái mà nhà ngươi cố tránh!” 


20.- Và tiếng Còi sẽ được hụ lên: Đấy là Ngày của Lời đe dọa. 


21.- Và mỗi người (linh hồn) sẽ bước đến (tình diện). Đi theo y là 
một (vị Thiên thần) dẫn đường và một vị (Thiên thần) làm chứng. 


22.- (Sẽ có lời bảo y): “Nhà ngươi đã lơ-là về việc này. Bây giờ TA 
tháo bổ tấm màn của ngươi và cặp mắt của ngươi ngày nay sáng tỏ.” 
23.- Và người bạn đồng hành của y thưa: "Đây (hỗ sơ) của y có sẵn nơi tôi!" 
24.- “Hai ngươi hãy ném từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 
25.- “Kẻ ngăn cẩn điều tốt, phạm pháp và nghi ngờ, 


26.- "Kẻ đã dựng một thân linh cùng với Allah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khắc nghiệt nhất." 


21.- Người bạn (Shaytãn) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Bê) 
tôi đã không làm cho y phạm giới. Nhưng tự y lạc hướng xa ấy thôi.” 


28.- (Allah sẽ) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA. 
TA đã gởi cho các ngươi Lời đe dọa (Cảnh cáo); 


29.- “Lời tuyên án nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bất 
công với các bầy tôi của TA.” 


30.- Vào Ngày mà 7A sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi đây hết chỗ 
hay chưa?" Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 


31.- Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay 
chính và sợ Allah, không xa. 


32.- “Đây là món đã được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú, 
33.- “Người sợ Đấng ar-Rahznan vô hình và đến với một tấm lòng phục thiện. 
34.- “Các ngươi hãy bước vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó là 
Ngày của một đời sống vĩnh cửu.” 


35.- Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi 7A. 


s19 


Sở 52362241 


2)52440018uss22a.0 lÚ 
tế-:86@1,45;jø¿z 215 2544 < lT 
Z2 x6 „ a6 286 „<2 lễ 
56.:⁄4242),86626@ „ấu lR 
C10 7)/0100L11755. fgA4 lÚ 
§wêg/ˆ-126 2654 04⁄z26/<466 lỆ 
2Ä1456.x.<l6iss.tiE 
Ú 53428ãt2@:1.4656/14667„z6z |JD 


(x97) 


G52) 


3 


) 
) 
) 


I9) 
về 


s0sJ6@5¿;{4®#5 sóấ 
634226904 „<zãJ1E 


eY: 


Sirah 50. Qaf Jưzu 26 


36.- Và có bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đã 
bị TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giạt đi khắp nơi trên mặt đất? 
Có còn chăng một chỗ lánh nạn cho chúng? 

37.- Chắc chắn, trong đó (Qurãn) có một sự nhắc-nhở cho ai có một 
quả tìm (lương trì), hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng. 

38.- Và chắc chấn 7A đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật 
giữa hai chúng trong sáu Ngày và 7A không hể mỏi mệt. 

39.- Bởi thế, hãy cố gắng chịu đựng với những điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khi nó lặn. 
40.- Và hãy tán dương Ngài suốt một phần của ban đêm (trong các 
cuộc lễ Aƒagrib và 'Ishã) và sau những lần phủ phục. 

4I.- Và hãy chú ý nghe vào Ngày mà Người Gọi sẽ lớn tiếng gọi từ 
một chỗ rất gần, 

42.- Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng Gẩm (dữ dội). Đó sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khỏi mộ). 

43.- Quả thật, 7A là Đấng làm cho sống và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
về gặp TA, 

44.- Ngày mà trái đất sẽ chẻ làm hai, nhả chúng ra để chúng vôi 
chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự (xảy ra) dễ 
dàng đối với TA. 

45.- TA biết rõ điểu chúng nói; và Ngươi (Muhammad) không là 
một người cưỡng bách chúng (theo đạo). Bởi thế, hãy dùng Kinh 
Qurãn mà cảnh cáo ai là người sợ Lời Đe dọa của TA. 


ADH-DHARIYAT 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi những (trận gió) phân tán; 
2.- Và những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 
3.- Và những (chiếc tàu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 
4.- Và những vị phân phối (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lệnh;- 
5.- Điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 
6.- Việc Phán xử chắc chắn sẽ xảy ra. 
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Sũrah 51. Adh-Dhãriyãt Juzu 26 


7.- Thể bởi bầu trời đây các con đường (quỹ đao), 

8.- Quả thật, các người có nhiều ý kiến dị biệt. 

9.- Lánh xa Nó (Qur ăn) là người lánh xa. 

10.- Những kẻ phỏng đoán (và nói dối) bị nguyễn rủa: 
11.- Những ai vô tâm, lơ là, 

12.- Chúng hỏi: “Ngày Phán xử khi nào xảy ra?” 

13.- (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đốt) trên Lửa. 


14.- Hãy nếm sự trừng phạt ¡ nầy của các người. Đây là cái (hình 
phat) mà các người thường hối thúc cho mau đến. 


15.- Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các hoa viên và suối nước, 


16.- Hưởng mọi thứ mà Rabb (Allah) của họ ban cho. Quả thật, trước 
đó họ là những người làm việc nghĩa. 


17.- Ban đêm họ thường ít ngủ. 
18.- Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước hừng đông. 


19.- Và trong tài sản của họ, có phần qui định dành cho người ăn xin 
và người túng thiếu nhưng không xin xỏ. 


20.- Và trên trái đất có những dấu hiệu cho những người có đức tin vững chãi, 
21.- Và nơi bản thân của các người. Thế các người chưa nhìn thấy ư? 
22. Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đã được hứa. 
23.- Bởi thế, thể bởi Rabb (Đấng Chủ Tể) của các tầng trời và trái 
đất, đó là sự Thật giống như cái (Thực tại) mà các người đang nói. 
24.- Há Ngươi (Muhammad) đã biết câu chuyện về các vị khách 
vinh dự của IbrahTm hay chưa? 

25.- Khi đến gặp Người, họ chào: “Bằng an” (Ibrãhïm) đáp: “Bằng 
an”. Họ là những người lạ mặt. 

26.- Rồi Người quay vào gặp người nhà; sau đó, mang thịt bò con béo ra. 
21- Người đặt nó trước mặt khách và thưa: “Quí vị không dùng hay sao?” 
28.- (Khi thấy họ không ăn), (Ibrãhim) đâm sợ họ. Họ bảo: “Chớ 
sợ!” và báo cho Người tin mừng về một đứa con trai hiểu biết. 


29.- Nhưng bà vợ của Người bước đến trước, lớn tiếng. than. Bà vừa 
lấy tay đập vào trán của mình vừa nói: "Một bà lão hiếm hoi” 


30.- Họ đáp: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của bà đã truyền. đúng như thế. 
Bởi vì Ngài là Đấng Rất Cao Minh, Toàn Tri, Biết (hết tất cả). 
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Sirah 51. Adh-Dhãriyãt Tuzu 27 


31.- (Ibrãhïm) bảo: “Thế công tác của quí vị là gì, thưa các vị sứ?” 
32.- Họ đáp: “Chúng tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 
33.- “Để trút lên chúng (mưa) đá (làm bằng) gạch nung, 

34.- "Đã được Rabb của Ngươi (Ibrähïm) đánh dấu để trừng phạt 
những kẻ tội lỗi thái quá.” 

35.- Bởi thế, chúng tôi đưa ai là người có đức tin ra khỏi nơi đó; 

36.- Nhưng chúng tôi không thấy ai ngoài một gia đình Muslim. 

37.- Và chúng tôi đã để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 

38.- Và về Mũsa khi 7A phái Người đến gặp Firaun với một thẩm 
quyền rõ rệt. 


39.- Nhưng ỷ vào quyền hành, hắn (Firaun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: "(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên." 


40.- Bởi thế, TA đã bắt phạt hắn và lực lượng của hắn. Và 7A đã 
quẳng chúng xuống biển; và hắn (Firaun) là một tên đáng trách. 


41.- Và về bộ tộc 'Ãd (là một dấu hiệu) khi 7A gởi một trận cuồng 
phong tàn phá đến trừng phạt chúng; 

42.- Nó không bỏ sót một vật gì khi ùa đến, ngoại trừ việc để lại 
những đống vụn rã rời. 


43.- Và về bộ tộc Thamũd (là một Dấu hiệu) khi có lời bảo chúng: 
“Các người hãy tạm hưởng lạc trong một thời gian ngắn.” 


44.- Nhưng chúng xấc xược thách thức Mệnh Lệnh của Ñabb của chúng. 
Do đó, lưỡi tm sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang ngóng nhìn. 


45.- Bởi thế, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 


46.- Trước đây, người dân của W“h cũng đã bị tiêu diệt như thế. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 


47.- Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng sức mạnh và 7A làm cho nó bao la. 
48.- Và trái đất, TA đã trải nó ra rộng; và Đấng trải ấy thật là Ưu việt. 
49.- Và TA đã tạo hóa mọi vật theo cặp để cho các người ghi nhớ. 


50.- Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là 
một Người báo-trước rõ rệt do Ngài cử đến với các người. 


51.- Và chớ tôn thờ một thần linh nào cùng với Allah. Quả thật, Ta 
là một Người báo-trước công khai do Ngài cử đến với các người. 


32 


S2s2c6Ï()/6o2-gấu» di 4# li 


" 


đấ(á;20/4®622§74 %<sš26@ bế 


Bì ¿2£t2@ cgÍn 6⁄451065 &j2 tộ 
KỈ 2jj5,2e.1J6@226Ý, Laj6ö# 

SN @-+a4;t4 j6(44ãI@o„ „ký TẢ. 4 
lÄ ` 
S52464Ä(Lp§os lửa 


` s8bÊ „545:3© „bá s46 yÉ LÁI 
`... ÁI 
đỊ K2225/665,8660858226 là 
AI %É24,26452©62dc1{2.4;@52 là 
ph <.=-.... sa, 

©<óố@“£—.g0663891052%< ỹ 


Sñrah 51. Adh-Dhãriyãt Juzu 27 


32- Đúng như thế; không một Sứ giả nào đến SP những ai sống trước 
chúng mà không bị xuyên tạc là 'một tên phù thủy hay một thằng điên'. 


53.- Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Không, chúng là một dân tộc thái quá. 


54.- Bởi thế, hãy quay lánh xa chúng. Ngươi không bị khiển trách. 
55.- Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lợi cho những người có đức tin. 
56.~ Và TA đã tạo ra loài Jin và loài người chỉ để thờ phụng TA. 

51.- TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi chúng nuôi TA. 


58.- Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân 
của Quyềển-lực, Rất hùng mạnh. 


59.- Bởi thế, phân của những kẻ làm điều sai quấy giống với phần của 
những người bạn của chúng. Bởi thế, chớ để chúng thúc giục TA. 


60.- Khốn khổ cho những kẻ vô đức tin về Ngày mà chúng đã được hứa. 
=E 


AT-TDR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi ngọn Núi (nơi đã xảy ra việc mặc khải); 

2.- Và bởi Kinh sách đã được ghi khắc; 

3.- Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4.- Và bởi Ngôi Đến ở bên trên bẩy tầng trời; 

5.- Và bởi mái vòm (bầu trời) được dựng cao; 

6.- Và bởi đại dương (nổi sóng) dâng trào; 

7.- Quả thật, sự trừng-phạt của Rabb của Ngươi chắc chắn sẽ xảy ra, 
8.- Không ai có thể tránh khỏi đặng; - 

9.- Ngày mà bầu trời sẽ rung chuyển dữ dội; 

10.- Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiếp. 

11-- Bởi thế, vào Ngày đó những kể phủ nhận sự thật sẽ rất thống khổ; 
12.- Những ai bông đùa nói chuyện vô bổ. 


13.- Vào Ngày mà chúng sẽ bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 
một cuộc xô mạnh bạo. 


14.- “Đây là Lửa mà các người thường phủ nhận.” 
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Sñrah 52. At-Tũr Juzu 27 


15.- Thế phải chăng đây là trò ảo thuật? hay là các người không 
nhìn thấy? 

16.- Hãy chịu đốt trong đó. Dù các người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điểu đó bằng thừa đối với các người. Bởi vì các người chỉ 
nhận lấy quả báo về những việc làm của các người mà thôi. 


17.- Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ thực sự ở trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 


18.- Hưởng hạnh phúc mà Rabb của họ ban cấp và Rabb của họ sẽ 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục. 


19.- “Hãy ăn uống thỏa thuê do công trình mà các người đã làm.” 


20.- Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp 
thành hàng và 7A sẽ kết hôn họ với những tiên nữ với đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình. 


21.- Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo họ trong Đức 
tin, TA sẽ cho con cái của họ đoàn tụ với họ (nơi Thiên đàng). Và TA 
sẽ ân thưởng họ không thiếu một thứ gì về những việc làm (tốt) của 
ho. Mỗi người là một bảo chứng cho những điều mà họ đã làm ra. 


22.- Và TA sẽ gia tăng cho họ trái cây và thịt ngon tùy món mà họ thích. 


23.- Đại đó (Thiên đàng), họ sẽ trao cho nhau một cái tách không 
chứa lời tẩm phào và không tội lỗi. 


24.- Và được hầu hạ bởi những thiếu niên xinh đẹp như những viên 
ngọc trai được giữ kỹ. 


25.- Họ sẽ bước đến gặp nhau hỏi han. 
26.- Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đình thường lo lắng; 


27.- "Nhưng Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khỏi 
hình phạt của Lửa đốt cháy. 


28.- “Quả thật, trước đây chúng tôi đã từng cầu nguyện Ngài. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.” 


29.- Bởi thế, hãy nhắc nhở. Do Ân huệ của Rabb của Ngươi, Ngươi 
không phải là một tên thầy bói cũng không phải là một người điên. 


30.- Hoặc có phải chúng nói: *(Y là) một nhà thơ. Bọn ta đợi xem, 
sớm muộn gì y cũng gặp tai nạn.” 


31.- Hãy bảo chúng: “Các người hãy đợi, Ta cùng chờ đợi với các người.” 
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Siñrah 52. At-Tũr Juzu 27 


32.- Phải chăng đầu óc của chúng bảo nói ra điều này? Hay là chúng thái quá? 
33. Phải chăng chúng nói: "Y đã bịa đặt Nó." Không, chúng không tin tưởng. 
34.- Thế hãy để chúng mang một Lời tường trình giống như Nó (Qurăn) 
đến nếu chúng nói thật. 

35.- Phải chăng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả? Hay chúng là 
những đấng tạo hóa? 

36.- Phải chăng chúng đã tạo hóa các tẩng trời và trái đất? Không, chúng 
không có một niểm tin vững chắc. 

37.- Phải chăng chúng giữ các kho tàng của Rabb của Ngươi? hoặc chúng 
có toàn quyển quản lý (các kho tàng)? 


38.- Hoặc phải chăng chúng có một cái thang dùng đi lên trời để nghe 
(những điều bí mật của Thiên thần?) Bởi thế, hãy để cho những kẻ nghe 
lỏm đưa ra một bằng chứng rõ rệt thử xem? 


39.- Hoặc phải chăng Ngài chỉ có con gái còn con trai thì của các người? 

40.- Phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên chúng nợ nần chồng chất? 
41.- Hoặc phải chăng chúng nắm điều Vô-hình cho nên chúng viết nó xuống? 

42.- Hoặc phải chăng chúng mưu đồ (hại Ngươi?) Nhưng chính những kẻ vô 
niễm tỉn lại rơi vào mưu đổ của chúng. 

43.- Phải chăng chúng có một Thượng Đế khác hơn Allah? Thật quang vinh thay 
Allah! Ngài vượt hẳn những điều mà chúng đã qui cho Ngài. 

44.- Và dẫu chúng có thấy một mảnh trời rơi xuống thì chúng vẫn nói: "Đó 
là những đám mây kết lại thành đóng lớn!" 

45.- Bởi thế, hãy để mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp Ngày (tần) của 
chúng mà chúng sẽ bất tỉnh, 

46.- Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

47.- Và chắc chấn những kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 
ngoài cái đó nhưng đa số bọn chúng không biết. 

48.- Và hãy kiên nhẫn đợi Quyết định của Rabb của Ngươi bởi vì quả thật 
Ngươi nằm dưới Mất của 7A (Allah); và hãy tán dương lời ca tụng Rabb 
của Ngươi khi Ngươi thức giấc (hay đứng dâng lễ). 

49.- Do đó, hãy tán dương Ngài vào ban đêm và vào lúc các vì sao lặt 
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Sũrah 53. An-Najm Juzu 27 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi ngôi Sao khi nó đi xuống (lăn); 

2.- Người Bạn của các người không lạc hướng cũng không nhằm lẫn, 

3.- Và Người không nói theo sở thích; 

4.- Quả thật, nó (Qur ăn) chỉ là điều mặc khải đã được mặc khải; 

5.- Người được một vị (Thiên Thần-JibrïI) rất quyền lực dạy cho; 

6. (Một Vị) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7.- Và Người (1ibrïl) xuất hiện trên phần cao nhất của chân trời; 

8.- Rồi Người tiến đến gần; 

9.- Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn; 

10.- Bằng cách đó, Ngài đã mặc khải cho người bể-tôi điều mà Ngài muốn. 
11.- Tấm lòng (của Muhammad) không dối trá về điều mà Người đã thấy. 
12.- Thế các người muốn tranh cãi với Người về điều mà Người đã thấy ư? 
13.- Và chấc chấn Người đã thấy Vị (JibrT]) vào lúc giáng trần lần thứ hai 
14.- Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm; 

15.- Gần nó (Cây Bách hương) là Thiên đàng Cư ngụ; 

16.- Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vốn bao phủ (nó); 

17.- Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tẩm mức (giới hạn); 
18.- Chắc chấn Người thấy những Dấu hiệu lớn nhất của Rabb của Người. 
19.- Há các người đã thấy (thần) Ai-Lãt và (thần) A1-'Uzza, 

20.- Và Äanät, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21.- Phải chăng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thì thuộc về Ngài? 
22.- Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 


23.- Đó chẳng qua là những tên gọi mà các người và cha mẹ của các người 
đã qui cho chúng chứ Allah đã không ban xuống một thẩm quyển nào. 
Chúng chỉ tưởng tượng và theo điều mà bản thân của chúng mong muốn 
trong lúc một Chỉ đạo từ &abb của chúng đã đến với chúng. 


24.- Hoặc phải chăng con người sẽ được điều mà y mong ước? 

25.- Nhưng cái sau cùng và cái trước tiên (đời này) đều là của Allah cả. 
26.- Và có bao nhiêu thiên thần trong các tầng trời mà sự can thiệp chẳng 
có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận cho ai mà Ngài muốn và hài lòng? 
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§ũrah 53. An-NaJm Juzu 27 


27.- Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau đã dùng tên của 
phái nữ mà đặt cho thiên thần. 


28.- Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gì về việc đó. 
thật, chúng chỉ làm theo tưởng tượng. Và điều tưởng tượng chẳng 
thay thế được sự Thật. 


29.- Do đó, hãy lánh xa kẻ nào làm ngơ trước Lời Nhắc nhở (Qurãn) 
của 7A và chỉ ham muốn đời sống trần tục này. 


30.- Đó là mức hiểu biết mà chúng đã đạt đến. Quả thật, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của Ngươi là Đấng biết rõ ai đi lạc khỏi Con-đường 
của Ngài và ai là người đã được hướng dẫn. 


31.- Và mọi vật trong ‹ các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cả. Mục đích để Ngài trừng, phạt những ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưởng thưởng những người làm 
tốt với cái tốt nhất (Thiên đàng), 


32.- Những ai tránh được những tội lớn và các tội al-Faw4hish (như 
thông gian, ngoại tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thật, Rabb của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la. Ngài biết rõ các 
người khi Ngài tạo ra các người từ đất (bui) và khi các người hãy 
còn là thai nhỉ nằm trong bụng mẹ của các người. Bởi thế, chớ tự 
cho mình trong sạch. Ngài biết rõ ai là người sợ Allah nhất. 


33.- Há Ngươi (Muhammad) đã thấy một người quay lưng (bỏ đi), 
34.- Hắn cho một ít rồi ngưng tay? 
35.- Phải chăng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hắn thấy (tương lai)? 


36.- Há hắn đã không được thông báo về những điều ghỉ trong các tờ 
Kinh của Mũsa hay sao? 
37.- Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrähïm, vốn đã hoàn tất nhiệm vụ? 


38.- (Các tờ Kinh đó ghi) rằng: không một người chất đây (tội lỗi) 
nào lại vác giùm gánh năng (tội lỗi) của người khác. 


39.- Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hắn cố gắng làm ra; 

40.- Và rằng: nỗ lực của hắn sẽ sớm được thấy; 

41.- Rồi hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phần thưởng trọn vẹn, 
42.- Và cuối cùng là sự trở về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad). 
43.- Và chính Ngài là Đấng làm cho cười và làm cho khóc; 

44.- Và chính Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết. 
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§ũrah 53. An-Najm Juzu 27 


45.- Và chính Ngài là Đấng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ, 

46.- Từ tinh dịch khi nó xuất ra; 

47.- Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lân thứ hai; 

48.- Và chính Ngài là Đấng ban cho sự giầu sang và làm cho mãn nguyện; 
49.- Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên Lang. 
50.- Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt bộ lạc “42 thuở xưa; 

51.- Và không bỏ sót (bộ tộc) Thamñad. 


52.- Và cả người dân của Nũh trước đây bởi vì chúng đã từng bất 
công và phạm giới quá mức. 


53.- Và (Ngài đã tiêu diệU) những thị trấn đổ phế. 

54.- Bởi thế, cái (hình phạt) từng bao phủ đã bao phủ chúng. 

55.- Thế Ân huệ nào của Rabb của ngươi mà ngươi hãy còn nghỉ ngờ? 
56.- Đây là một Người báo-trước trong loạt người báo-trước đã có từ xưa. 
51.- (Báo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; 

58.- Ngoài Allah ra, không ai có thể chuyển hướng nó được; 

59.- Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qurãn) này chăng? 
60.- Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khóc lóc; 

61.- Và phí mất thời gian (ham vui); 

62.- Thôi hãy quì mọp xuống phủ phục Allah và thờ phụng Ngài. 


AL-QAMAR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Giờ (Phán xử) đã gần kể và mặt Trăng chẻ làm đôi; 


2.- Và nếu chúng có thấy một Phép-]a chúng vẫn quay bỏ đi và bảo: 
“Đây là một trò ảo thuật liên-hồi (và dữ-dội).” 


3.~ Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích; và mỗi vấn để đều được kết thúc. 

4.- Và chúng đã tiếp thu tin tức mà nội dung hãm dọa khiến chúng cả sợ; 

5.- (Qurãn chứa) điểu khôn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng những 

Lời Cảnh cáo chẳng thấm tháp gì chúng cả. 

6.- Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chờ đến Ngày mà 

Người gọi sẽ gọi chúng đến đổi diện với một điều hết sức khủng khiếp, 
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Sirah 54. Al-Qamar 1uzu 27 


7.- Chúng sẽ bước ra khỏi mộ, nhìn gục xuống, (hãi hùng) giống như 
các con châu chấu bay tán loạn; 

8.- Vội vã hướng nhanh về phía người gọi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày khó khăn vất vả!” 

9.- Người dân của Nữh trước chúng đã phủ nhận (Sứ giả của họ). 
Bởi thế, họ đã phủ nhận người bể tôi của 7A. Và bảo: “Một thằng 
điên.” Và Người bị nhiếc mắng và hăm dọa. 

10.- Người câu cứu với Rabb của Người, thưa: “Bể tôi đã thua cuộc, 
xin Ngài giúp đỡ.” 

11.- Bởi thế, TA đã mở những cánh cửa của bầu trời cho nước mưa đổ xuống; 
12.- Và 7A đã làm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước gặp 
nhau cho một vấn đề đã được quyết định. 


13.- Và TA đã chở Người (Nñh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi dây xe kết bằng thân cây dừa nước. 


14.- Chiếc tàu trôi dưới Mắt (trông chừng) của 7A. Một phần thưởng, 
ban cấp cho người đã từng bị phủ nhận (và khinh rẻ). 


15.- Và chắc chắn 7A đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 
16.- Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 
17.- Và TA đã làm cho Qurãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
18.- (Người dân) 'Ãd cũng đã phủ nhận (Sứ giả Hũd của họ). Bởi 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 

19.- Quả thật, 7A (Allah) đã gởi một trận gió gào thét dữ dội đến 
trừng phạt chúng vào một Ngày của đại họa liên hồi. 

20.- Càn quét con người đi mất biệt giống như cây chà-là bị thổi bứng gốc. 
21.- Hãy xem sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 
22.- Và chắc chắn 7A đã làm Qurãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
23.- (Người dân) Thamữd phủ nhận những lời cảnh cáo; 

24.- Bởi vì chúng đã bảo: *Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! 
Há chúng ta nghe theo y hay sao? Trong trường hợp đó, chúng ta 
thật sự lầm lạc và điên rỗ!"" 


25.- "Phải chăng giữa chúng ta, Y (Nabi Sälih) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhở? Không, Y là một tên láo toét hỗn xược!” 

26.- Mai đây chúng sẽ biết ai là một tên láo khoét, một tên hỗn xược. 
27.- Quả thật, TA đã gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng. Do 
đó, hãy quan sát chúng (hỡi Sãlih!) và kiên nhẫn. 
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Sñrah 54. Al-Qamar Juzu 27 


28.- Và hãy cho chúng biết nước (hỗ) sẽ được chia sẻ giữa chúng 
(và con lạc-đà cái). Mỗi bên thay phiên nhau uống nước (hồ). 


29.- Nhưng chúng gọi bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng 
con lạc đà. 


30.- Hãy xem sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 


31.- Và TA đã gởi tiếng gầm thét duy nhất đến phạt chúng và chúng 
chết như cây khô dùng rào chuồng thú. 


3⁄2.- Và TA đã làm cho Qurãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
33.- Người dân của Lữ (Lốt) phủ nhận lời cảnh-cáo; 


34.- Quả thật, 7A (Allah) đã gởi một trận bão đá đến tiêu diệt 
chúng, chỉ trừ gia đình của Lũt; 7A đã giải cứu họ vào lúc sáng sớm, 


35.- Như là một Ân huệ từ TA. TA đãi ngộ người biết ơn đúng như thế. 


36.- Và chắc chắn Lữ: đã cảnh cáo chúng về việc TA sẽ túm bắt 
chúng, nhưng chúng nghỉ ngờ lời cảnh cáo. 


37.- Và chắc chắn chúng đòi Lũt trao những vị khách lạ cho chúng. 
Nhưng 7A làm cho mắt của chúng thành mù. (Và phán): “Thôi hãy 
nếm mùi trừng phạt và lời cảnh cáo của TA.” 


38.- Và một sự trừng-phạt dữ dội đã chụp bắt chúng vào buổi sáng. 

39.- Bởi thế, hãy nếm mùi trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA. 

40.- Và TA đã làm cho Qurãn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
41.- Và chắc chắn những lời cảnh cáo đã đến cho người dân của Firaun. 


42.- Nhưng chúng phủ nhận tất cả các Phép lạ của 7A. Bởi thế, TA 
đã túm bắt chúng bằng một cuộc túm bắt của Đấng Toàn Năng, 
Đấng Quyền Lực Vô Song. 

43.- Phải chăng những kể không tin của các người (hỡi đám 
Quraysh!) giỏi hơn những người dân đó hay sao? Hoặc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi điểu cho các người được miễn phạt? 


44.- Hoặc phải chăng chúng bảo: "Chúng tôi liên minh giúp đỡ lẫn nhau.” 
45.- Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chạy. 


46.- Không, Giờ (Phán xử) là thời điểm ấn định của chúng và Giờ (Phán 
xử) sẽ đau đớn và cay đắng hơn. 


47.- Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên rô. 
48.- Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 
49.- Quả thật, TA (Allah) tạo hóa tất cả mọi vật theo Tiền định. 
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§ũrah 55. Ar-Rahmän Juzu 27 


50.- Và Mệnh Lệnh của TA duy nhất, như một cái nháy mắt. 


51.- Và chắc chắn (khi xưa), TA đã tiêu diệt những bè phái của các 
người; thế có ai nhớ (điều răn) chăng? 


52.- Và mỗi một điều mà chúng đã làm đều được ghi vào quyển Sổ. 
53.- Và bất cứ điều gì nhỏ hay lớn đều được ghi chép. 


54.- Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những 
'Vườn-trời và dòng sông (của Thiên đàng), 


55.- Tại một chỗ ngồi của sự Thật kế cận Đức Vua Quyền Năng. 


AR-RAHMAN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Đấng Rất mực Độ lượng (Allah)! 

2.- Đã dạy (Kinh) Qur ăn. 

3.- Đã tạo hóa con người. 

4.- Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt. 

5.- Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp), 

6.- Thảo mộc (hay tỉnh tú) và cây cối (cả hai) đều quì lạy Ngài. 
7.- Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân. 
8.- Để các người không được vuợt quá mức cân bằng. 

9.- Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu; 

10.- Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc. 

11.- Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt. 

12.- Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 


13.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi (Jin và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 


14.- Ngài đã tạo con người bằng đất sét kêu như loại làm đổ gốm. 

15.- Và Ngài đã tạo loài Jin bằng lửa ngọn không có khói. 

16.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 

17.- Ngài là Rabb của hai phương Đông và hai phương Tây. 

18.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sũrah 55. Ar-Rahman Juzu 27 


19.- Và Ngài để cho hai biển nước (mặn và ngọt) tự do giao lưu. 

20-- Giữa hai chúng có một tấm chắn mà chúng không thể vượt qua được. 
21.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
22.- Ngọc trai và san hô được mò lấy từ hai chúng (để làm vật trang sức). 
23.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
24.- Và tàu bè to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài. 
25.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
26.- Bất cứ ai (sống) trên trái đất đều phải chết mất (tiêu hủy). 


27.- Nhưng Sắc Diện của &abb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt). 


28.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
29.- Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều cầu xin Ngài. Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày. 

30.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
31.- 7A (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật! 
32.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


33.- Này hỡi tập đoàn Jimn và loài người! Nếu các ngươi có khả 
năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đất thì hãy 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyển hạn 
được ban cấp. 


34.- Thế Ân huệ nào của #abb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


35.- Lửa ngọn và đồng thau (nấu chảy) sẽ được gởi đến trừng phạt 
hai ngươi và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ. 

36.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
37.- Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
39.- Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên J¡nn nào sẽ bị hỏi 
tội của nó. 

40.- Thế Ân huệ nào của Rzbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
41.- Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
đen) của chúng và sẽ bị tứm đầu và túm bàn chân. 
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Sirah 55. Ar-Rahman Juzu 27 


42.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
43.- Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã từng phủ nhận; 

44.- Chúng sẽ bước đi giữa nó (Lửa) và giữa nước sôi. 

45.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
46.- Và cho ai sợ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ có hai Ngôi vườn. 
47.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
48.- (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng. 

49.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
50.- Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước suối chảy. 

51.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
52.- Trong hai cái (ngôi vườn) có từng cặp trái cây, đủ loại. 

53.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


54.- (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những tấm thảm được thêu trổ 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái. 


55.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


56.- Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nhìn thẹn thùa 
mà chưa một người hay tên Jizn nào trước họ đã chạm đến thân mình. 


57.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
58.- Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai. 

59.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
60.- Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt ư? 

61.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
62.- Và ngoài hai cái (ngôi vườn) đó, có hai ngôi Vườn khác. 

63.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
64.- (Ngôi vườn) mâu xanh đậm. 

65.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
66.- Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên dồi dào. 
67.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
68.- Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu. 
69.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sũrah 56. Al-Wäqi'a Tuzu 27 


70.- Trong chúng (Thiên đàng) có các (tiên nữ) tươi tốt và xinh đẹp. 
71.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
72.- Các tiên nữ ở trong đài các; 

73.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
74.- Trước họ chưa có một người hay tên Jiz nào chạm đến thân mình. 
75.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
76.- (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gối mầu xanh và trên 
những tấm thảm đẹp đẽ. 

71.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
T8.- Phúc thay Đại Danh của R&abb của Ngươi (Muhammad!), Đấng 
đầy Quyền uy Tối Thượng và Quang Vinh. 


AL-WÄQFA 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi biến cố ắt xảy ra (việc Phục sinh) thể hiện, 
2.- Không thể phủ nhận biến cố ắt xảy ra đó. 
3.- Nó sẽ hạ thấp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 
4.- Khi trái đất bị rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội. 
5.- Và khi những quả núi bị vỡ nát tan tành, 
6.- Thành bụi bặm rải rác khắp nơi. 
7.- Và các người sẽ được phân thành ba loại: 
8.- Những người Bạn bên Tay Phải; ai là những người Bạn bên Tay Phải? 
9.- Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 
10.- Những Người tiên phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 
11.- Họ là những người sẽ gần Allah nhất. 
12.- Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 
13.- Đa số thuộc các thế hệ trước, 
14.- Thiểu số thuộc các thế hệ sau. 
15.- (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vàng và cẩm thạch), 
16.- Tựa mình trên đó, mặt đối mặt. 
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Sirah 56. Al-Wägïa Juzu 27 


17.- Được phục dịch bởi các thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh. 

18.- Mang những cốc uống, bình chứa và tách uống từ những suối nước trong. 
19.- Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và sẽ không choáng váng. 
20.- Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn. 

21.- Và đủ loại thịt chim mà họ ưa thích. 

22.- Và có những tiên nữ với đôi mắt to (trữ tình), 

23.- Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24.- Một phần thưởng về những việc (thiện) mà họ đã từng làm. 
25.- Họ sẽ không nghe thấy trong đó những câu chuyện tầm phào và tội lỗi. 
26.- Mà chỉ nghe lời chào '*Salãm, Salãm (Bằng an, Bằng an!”) 

27.- Những người Bạn bên tay phải. Ai là những người Bạn bên tay phải? 
28.- (Họ sẽ ở) giữa những cây Bách Hương không gai góc, 

29.- Giữa những cây chuối ra trái chồng lên nhau, 

30.- Và bóng mát tỏa rộng 

31.- Và nước chảy tràn trễ, 

3⁄2.- Và trái cây dổi đào 

33.- Không dứt mùa cũng không thiếu hụt, 

34.- Và những tràng kỷ cao. 

35.- Quả thật, TA đã tạo sinh họ bằng một sự tạo sinh đặc biệt. 

36.- TA (Allah) đã tạo họ (tiên nữ) hoàn toàn trinh tiết; 

37.- Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38.- Dành cho những người Bạn của bên Tay Phải. 

39.- Một số (người Bạn bên tay phải) thuộc thế hệ trước; 

40.- Và một số thuộc thế hệ sau. 

41.- Và những người Bạn bên tay trái-Ai là những người Bạn bên tay trái? 
42.- (Chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng cháy và nước sôi, 

43.- Giữa đám khói mù nghỉ ngút; 

44.- Không mát cũng không dịu, 

45.- Quả thật, trước đó chúng là những kẻ sống xa hoa lộng lẫy. 
46.- Và ngoan cố phạm những tội lớn. 

47.- Và chúng thường nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và trở 
thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh trở lại? 
48.- “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49.- Hãy bảo chúng: “'Vâng, thật vậy, cả người đời trước lẫn người đời sau. 
50.- “Tất cả sẽ được tập trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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Sũrah 56. Al-Wäqra Juzu 27 


51.- “Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. 
52.- “Các người sẽ ăn trái cây Zaqqữm. 

53.- “Mà các người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54.- “Sau đó các người sẽ uống nước sôi, chồng lên thêm. 

55.- “Uống nó như những con lạc đà chết khát uống nước vậy.” 
56.- Đây là sự chiêu đãi của chúng vào Ngày Phán xử. 


57.- TA (Allah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người không 
chấp nhận sự Thật? 


58.- Thế, há các người có thấy cái mà các người đã cho xuất ra chăng? 
59.- Phải chăng các người là vị đã tạo ra nó hay 7A là Đấng tạo hóa? 
60.- 7A là Đấng đã định cái chết giữa các người, và 7A sẽ không bất lực, 


61.- Trong việc thay hình đổi dạng của các người và tạo các người 
(trở lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được. 


62.- Và chắc chấn các người đã thừa biết việc tạo sinh lần đầu 
(Ãdam), thế tại sao các người không chịu nhớ (lưu ý)? 


63.- Thế, há các người có thấy cái mà các người gieo xuống đất chăng? 

64.- Phải chăng các người đã làm mọc nó hay 7A là Đấng làm mọc ra? 

65.- Nếu muốn, 7A sẽ làm cho nó nát bấy và các người sẽ đâm ra ngạc nhiên. 
66.- "Quả thật, chúng tôi (là những kẻ) bị thất mùa. 

67.- "Không, chúng tôi bị tước mất hết.” 

68.- Há các người có thấy nước mà các người uống chăng? 


69.- Phải chăng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuống? 


70.- Nếu muốn, 7A sẽ làm cho nó hóa mặn, tại sao các người không tri ân? 
71.- Há các người có thấy lửa mà các người nhúm chăng? 
T2.- Phải chăng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay 7A là Đấng đã tạo? 


73.- TA dùng nó (lửa) làm một vật nhắc nhở (về Hỏa ngục) và làm 
một vật dụng cho những người sống tại những vùng sa mạc. 


74.- Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 
75.- Bởi thế, TA (Allah) thể bởi hiện tượng lặn khuất của các vì sao; 
T6.- Và đó là một lời thể trọng đại, nếu các người biết. 
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Sñrah 56. Al-Wägïa Juzu 27 


T1.- Và đó là một sự xướng đọc (Qurãn) rất vinh dự; 

78.- Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79.- Mà không ai được phép sờ đến ngoại trừ những người trong sạch. 
80.- Một sự Mặc khải do Đấng Rabb của vũ trụ ban xuống. 

§1.- Thế, phải chăng đây là lời tường trình mà các người xem nhẹ? 


82.- Và các người đã dùng (Qur'ãn) trong việc tìm kiếm bổng lộc; 
(thay vì trí ân Allah) các người đã phủ nhận (nó)? 


83.- Thế tại sao các người không (can thiệp) khi nó lên tân cổ (của y)? 
84.- Và lúc đó các người chỉ lấy mắt nhìn. 

85.- Và TA ở gần y hơn các người nhưng các người không thấy. 

86.- Nếu tự cho mình không bị phán xử thì tại sao các người không 
87.- Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 
88.- Bởi thế, nếu y là một trong những người gần Allah nhất, 

89.- Thì sẽ được an nghỉ với hương thơm và Thiên đàng Hạnh phúc. 
90.- Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91.- Thì (sẽ được chào): “:$alđm!” từ những người Bạn bên Tay Phải. 
92.- Và nếu y là một trong những kẻ phủ nhận (Chân lý) và lạc lối, 
93.- Thì sẽ được chiêu đãi bằng nước sôi, 

94.- Và chịu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục. 

95.- Quả thật, đây là sự Thật rất chắc chắn; 

96.- Bởi thế, hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 


AL-HADID 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1 Mọi vật trong các tầng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 

Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 

2.- Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài làm cho sống 

và gây cho chết. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi vật. 

3-- Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng; và là Đấng Biểu 
h PA 

Hiện và là Đấng Ấn Tàng); và Ngài là Đấng Toàn Tri, Biết hết mọi vật. 


` Xem (Hadith Muslim, 48:13) 
537 


4 


”2-19i£»a2uo§<2 
ề J6 ÄIag664x7Ä 2Ä l2 
: SE RSEN ID< {%1 Ha ) 
| 2ÄŒ?4td6 x1 s#240Á61 4 là 

20/-2/6110/800,011đ12 đS 
<0 214zb-a»2652401226 N 
©3Ấ81;8iã8;K~12s3lxàs&2z2 
2) %4. 21464 465/2 ẤŒ s 
NI -.2£8<Äfl4©6„” „xa #á„1g lệ 
W &j4/65ã(0;48z< 14 ¿9 
2 &#-4:)2⁄2214a2Ÿ1ấq®2»63„6 cI 
ị FT sử P 
1 .- Ci 
1 Ä@ 2# <kc8cj6 ñg:Ä14 đuŠy hd 


\| ©2656 A464 c9 2= ng „1Ä 


n 


3 


(QÀ 
Š 


GÀ): 
SG 


Sữrah 57. Al-Hadid Juzu 27 


4.- Ngài là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày 
rôi ngự lên Ngai Vương. Ngài Biết rõ vật gì chui xuống dưới đất và 
vật gì từ dưới đất ngoi lên và vật gì từ trên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời. Và Ngài ở cùng với các người bất cứ nơi nào các 
người có mặt'. Và Allah thấy rõ điều các người làm. 


5.- Ngài nắm quyền thống trị các tẳng trời và trái đất. Và mọi việc 
đều được trình về cho Ngài (quyết định). 


6.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm”. Và Ngài biết điều nằm trong lòng (của mọi người). 

7.- Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chỉ dùng 
(cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã ban cho các người 
thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người tin tưởng và chỉ dùng 
(theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. 


8.- Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các người hãy tin tưởng nơi Rabb của các 
người và chắc chắn Ngài (Allah) đã nhận lời giao ước của các người, 
nếu các người là những người thực sự có đức tin. 


9.- Ngài là Đấng đã ban cho Người bể-tôi (Muhammad) của Ngài 
các Lời mặc khải rõ rệt để Ngài có thể đưa các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người. 


10.- Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah 
trong lúc quyển thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người đã chỉ dùng (tài 
sản của mình) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xảy 
ra cuộc đại thắng (vào Makkah, với người chỉ dùng và chiến đấu về 
sau). Những người này trội hơn những người chỉ dùng và chiến đấu 
về sau về cấp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất 
cả. Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm. 


11.- Ai là người sẽ cho Allah mượn một phần mượn tốt? Bởi vì Ngài 
sẽ gia tăng nó lên nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dồi-dào. 


! Allah hiện điên với con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ không phải bằng 
Hình thể của Ngài. Allah trông chừng và quan sát hành động của con người ở bất 
cứ nơi nào họ có mặt vào ban ngày hay ban đêm. (Q. 6:59) 

? Allah giảm giờ giấc của ban đêm dùng để nhập vào ban ngày và ngược lại, giảm 
Biờ giấc của ban ngày để nhập vào ban đêm. 
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Sũrah 57. Al-Hadid Tuzu 27 


12.- Vào Ngày mà Ngươi sẽ thấy những người có đức tin, nam và 
nữ: Ánh sáng của họ sẽ chạy trước mặt họ và bên phải của họ. 
“Ngày nay quí vị được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở trong đó đời đời. Đó là một 
thắng lợi vĩ đại.” 


13.- (Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói với 
những người có đức tin như sau: “Hãy đợi chúng tôi với! Hãy cho 
chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có lời đáp lại: 
“Hãy trở lui về phía sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó!" Thế rồi 
một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía bên 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt (Hỏa ngục).” 


14.- (Những kẻ đạo đức giả) sẽ gọi họ (những người có đức tin), bảo: 
"“Há chúng tôi không được ở cùng với quí vị hay sao?” Họ đáp: 
“Vâng, nhưng các anh đã tự để cho mình bị cám dỗ, các anh chờ đợi 
(sự thất bại của chúng tôi); các anh nghỉ ngờ (Lời hứa của Allah); và 
những ước muốn (hão huyền) của các anh đã lừa dối các anh cho. 
đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bịp (Shayrãn) đã 
lừa gạt các anh về Allah." 


15.- "Cho nên ngày nay, việc xin chuộc mạng từ các anh và từ 
những kẻ không có niểm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ 
ở của các anh sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đáng với các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rất tôi tệ." 

16.- Há chưa phải là lúc để cho những ai có niểm tin (ý thức) rằng 
tấm lòng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sao và không nên như là 
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dấy loạn. 


17.- Nên biết rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đã chết 
(khô). Chắc chắn Ngài trình bày rõ các Lời mặc khải, cho các người 
để may ra các người hiểu được. 


18.- Quả thật, những người bố thí (Sadagär), nam và nữ, và cho 
Allah mượn một phần mượn tốt thì (Allah) sẽ tăng nó lên nhiều cho 
họ, và sẽ ban cho một phần thưởng rộng rãi. 
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Sũrah 57. Al-Hadid. Juzu 27 


19.- Và những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài thì đều 
là những người chân thật và là những chứng nhân của sự Thật (người 
tử đạo) dưới cái nhìn của Rabb của họ. Họ sẽ được phần thưởng và 
ánh sáng của họ. Ngược lại, những ai không có niềm tin và phủ nhận 
các Lời mặc khải của 7A (Allah) thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 


20.- Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh 
đua làm giầu và sinh con đẻ cái. Hình ảnh của nó giống như hoa 
mẫu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; tôi 
nó bắt đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó vàng úa; rồi khô 
khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiếp (đối với những kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hài lòng của Allah 
(dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sống 
trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ lừa dối (con người). 


21.- Hãy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đất, được chuẩn bị sẵn cho những ai tin 
tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài. Đó là Thiên lộc mà Allah 
sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại. 

22.- Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ 
Định Mệnh trước khi 7A (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất 
dễ đối với Allah. 

23.- Để cho các người chớ buổn vẻ vật gì đã mất và chớ mừng 
cuống quýt về vật gì đã được ban cho các người. Và Allah không 
yêu thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào: 

24.- Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không chi dùng cho Chính nghĩa của Allah) thì quả thật 
Allah Rất mực Giầu có và Rất đáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thí của các người). 
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§ũrah 57. Al-Hadrd Juzu 27 


25.- Chắc chắn TA (Allah) đã cử các Sứ giả của 7A đến với những 
Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc 
Cân (Công lý) để cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý; 
và TA đã ban Sắt xuống trong đó là một sức tấn công mãnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại, mục đích để 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Sứ giả 
của Ngài. Quả thật, Allah Rất Quyền Lực, Rất Quyển Năng. 

26.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã phái Mñh và Jbrãhïm đến (làm Sứ 
giả) và đã chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và tiếp nhận Kinh sách. Bởi thế, trong họ, có người đi 
đúng đường, nhưng đa số là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


21.- Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của 7A (Allah) nối gót chân Họ. 
Và TA đã phái 'Ïsa, con trai của Maryam tiếp theo và ban cho Người 
(Kinh) /njï! và TA đã đặt trong lòng của những ai tuân theo Người 
(Ïsa) lòng xót-thương và sự khoan-dung nhưng chế độ "Tu viện" 
(không lập gia đình) là tự họ bày ra chứ 7A đã không qui định cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hài lòng Allah; nhưng họ 
không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, 7A vẫn 
ban cho những ai trong họ có đức tin phần thưởng của họ. Nhưng đa 
số bọn họ là những người dấy loạn, bất tuân. 


28.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi Sứ giả 
(Muhammad) của Ngài. Ngài (Allah) sẽ lấy lòng Khoan dung của 
Ngài mà ban cho các người gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho. 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đúng theo Chính 
đạo) và sẽ tha thứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 


29.- Để cho những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định được điều gì về thiên ân của Allah. Và rằng Thiên ân hoàn 
toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đại. 
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Sũrah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 


AL-MUJÄDILAH 
(Người Phụ Nữ Khiếu-nại) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Chắc chắn Allah đã nghe lời nói của người phụ nữ (tên Khaulah 
bint Tha'laba) đã khiếu nại với Ngươi (Muhammad) về việc người 
chồng của bà (tên Aws bửn As-Sãmit) và than thở với Allah; và Allah 
nghe lời đối thoại giữa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy (mọi việc). 

2.- Ai trong các người (mắng vợ): “Mày đối với tao như cái lưng của 
mẹ tao” để thôi vợ bằng lối Az-Zihär' (thì nên biết) họ (các bà vợ) 
không thể là người mẹ của họ được; bởi vì mẹ của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và sai 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Allah Hằng 
Độ lượng và Hằng Tha thứ. 

3.- Và những ai thôi vợ theo lối Az-Z¡hãr rỗi muốn rút lại lời mình 
tuyên bố thì phải (chịu phạt bằng cách) giải phóng một người nô-lệ 
trước khi hai người trở lại ăn nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về 
việc đó. Và Allah rất mực am tường về những điều các người làm. 
4.- Nhưng ai không tìm ra (phương tiện để làm việc đó) thì phải nhịn 
chay theo chế độ Siyđm suốt hai tháng liên tục trước khi hai người trở 
lại ăn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) thì 
phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người 
tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và đó là những giới hạn qui 
định bởi Allah. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

5.- Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thì sẽ bị hạ nhục giống như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chắc chắn 7A (Allah) đã ban các Lời Mặc khải xuống rõ 
ràng. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt nhục nhã. 

6.- Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lúc đó Ngài 
sẽ báo cho chúng biết về những điều (tội lỗi) mà chúng “đã làm. 
Allah đã cho ghi chép nó (vào số) nhưng chúng lại quên mất nó. Và 
Allah là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc. 


Ì Thành ngữ mà người Ả-rập trước thời Islam thường dùng để thôi vợ: "Mày đối với 
tao như cái lưng của mẹ tao." Am chỉ việc không được phép chăn gối với vợ. 
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Sñrah 58. Al-Mujadilah. Juzu 28 


7.- Há Ngươi (Muhammad!) không nhận thấy rằng Allah biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự với họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn 
số đó mà Ngài không tham dự cùng với họ bất cứ nơi nào họ có mặt. 
Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã 
từng làm. Bởi vì, quả thật, Allah biết rõ hết mọi điều. 


8.- Há Ngươi không nhận thấy những kẻ đã bị cấm không được mật 
nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chúng đã bị cấm? và chúng mật 
nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đã dùng để chào Ngươi và chúng bảo 
nhau: “Tại sao Allah không phạt bọn ta vì điều mà bọn ta nói?” Hỏa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một 
nơi đến cuối cùng thật xấu! 


9.- Hỡi những ai có niểm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân 
Sứ giả, mà hãy bàn chuyện đạo đức và chuyện kính sợ Allah. Và 
hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 


10.- Chuyện mật nghị (bàn điều tội lỗi) chỉ do $haytãn xúi giục với 
mục đích gây rối cho những người có đức tin. Nhưng nó (Shaytãn) 
chẳng hãm hại họ được tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những 
người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho Allah. 


11.- Hỡi những ai có niểm tin! Khi các người được yêu cầu nới rộng 
chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hãy nới ra. Allah (với lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngôi cho các người. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy đứng dậy. Allah sẽ cất nhắc 
những ai tỉn tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao. Và Allah Rất mực am tường về những, 
điều các người làm. 
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Sñrah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 


12.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đến gặp Sứ giả 
(Muhammad) để tham khảo ý-kiến về chuyện riêng tư, hãy bố thí 
(cho người nghèo) trước khi các người tham khảo ý kiến. Điều đó tốt 
và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện (để bố thí) thì quả thật, Allah Hằng Tha thứ và 
Khoan dung (các người). 

13.- Phải chăng các người sợ mất tiền vào việc bố thí trước khi đến 
tham khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người thì (ít ra) 
các người phải dâng lễ Salãh một cách chu đáo và đóng Zakäh và 
vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài. Và Allah Rất mực am tường về 
những điều các người làm. 


14.- Há Ngươi không thấy những kẻ (đạo đức giả) quay lại (kết bạn) 
với đám người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Họ không là thành 
phần của các người (Muslim) và cũng không là thành phần của 
chúng (người Do thái), và họ mang điều giả dối ra thể thốt trong lúc 
họ biết điều đó. 


15.- Allah đã chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nghiêm khắc. 
Những điều mà họ đã từng làm thật là tội lỗi. 


16.- Họ đã dùng lời thể để làm bình phong (che đậy việc làm tội lỗi 
của họ). Bởi thế, họ đã cản trở (người khác) theo Chính đạo của 
Allah. Vì thế, họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 


17.- Của cải và con cái của họ sẽ không bao giờ giúp họ thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. Họ sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong đó (đời đời). 

18.- Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn họ (để chịu việc 
Phán xử), họ sẽ thể thốt với Ngài như họ đã từng thể thốt với các 
ngươi (hỡi Muslim). Và họ nghĩ rằng họ sẽ ÿ vào một cái gì đó (để 
biện minh với Ngài). Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dối. 
19.- Shayrãn đã làm chủ được họ và làm cho họ quên mất việc tưởng. 
nhớ Allah. Họ thuộc bè đẳng của Shayrãn. Này, quả thật, bè đẳng 
của Shaytãn nhất định sẽ thua. 

20.- Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài thì sẽ là những kẻ bị hạ nhục. 

21.- Allah đã ban hành chỉ-dụ: “TA và các Sứ giả của TA nhất định 
sẽ thắng.” Bởi vì Allah Toàn Lực và Toàn Năng. 
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Sñrah 59. Al-Hashr Juzu 28 


22.- Ngươi (Nabi) sẽ không tìm thấy một đám người nào đã có đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng lại kết thân với ai là 
người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. Bởi vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khẩm) của họ và (Allah) đã tăng cường họ với Tinh thần (Rzh) từ 
Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên đàng) có 
các đòng sông chảy bên dưới để họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ 
hài lòng với họ và họ sẽ hài lòng với Ngài. Họ nhập đảng của Allah. 
Thật sự chỉ có đảng của Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi. 


AL-HASHR 
(Cuộc Tập Họp Lực Lượng) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tẳng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


2.- Ngài là Đấng đã trục xuất những kẻ phản nghịch (ka/arử) trong 
nhóm Người dân Kinh sách (nhóm Do thái Banữ An-Nadhir) ra khỏi 
nhà cửa của chúng nhân cuộc tập họp (lực lượng để trừng phạt 
chúng) lần đầu. Các người không nghĩ r vạt chúng sẽ bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng (lực lượng của) Allah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ tới. Và Ngài 
ném sự kinh hãi vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
với bàn tay của chúng và với bàn tay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết 
nhìn! 

3.- Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phố Madinah) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian 
này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ở Đời sau. 
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Sũrah 59. Al-Hashr 1Juzu 28 


4.- Như thế là vì chúng đã chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. Và 
ai chống đối Allah thì (nên biết) Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng phạt. 

5.- Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đốn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trên rễ của nó, thì 
(mọi việc làm đó) đều do phép của Allah cả và để cho Ngài hạ nhục 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 


6.- Và chiến lợi phẩm (Fay) nào mà Allah tịch thu từ chúng để ban 
cho Sứ giả của Ngài, thì các người không cần cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Sứ 
giả của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muốn bởi vì Allah có 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

7.- Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ dân cư của những thị 
trấn để ban cho Sứ giả của Ngài thì là của Allah, và của Sứ giả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammad), và của các 
trẻ mổ côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường nhằm 
mục đích để cho nó không nằm trong vòng (luân lưu) của người giầu 
có trong các người. Và vật gì mà Sứ giả ban cho các người thì hãy 
nhận nó và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khước nó. Và hãy sợ 
Allah bởi vì, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


8.- (Trong số chiến lợi phẩm đó cũng có phẩn) dành cho nhữn/ 
người Mhđjir (di cư từ Makkah) nghèo túng vốn đã bị trục xuất 
khỏi nhà cửa của họ (tại Makkah) và bị tước đoạt tài sản, ra đi tìm 
thiên lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Allah và Sứ giả của Ngài. Họ là những người chân thật (Sãđiqữn). 


9.- Và những ai đã có nhà cửa (tại Madinah) và có Đức tin (tức 
người Ansãr) trước họ (người Muhaj¡r) yêu thương người (Muhajir) 
nào đã di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong lòng họ không có 
một chút thèm muốn những vật đã được ban cho (những người 
Muhäjir); ngược lại, họ đã dành cho (những người MuhZ/ir) quyển 
ưu tiên hơn mình mặc dẫu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai 
giữ được lòng mình khỏi tham lam, thì là những người chắc chắn sẽ 
thành công. 
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Sũrah 59. Al-Hashr Juzu 28 


10.- Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đã tin tưởng 
trước chúng tôi và xin Ngài chớ đặt trong lòng chúng tôi nỗi oán thù 
đối với những người đã tin tưởng bởi vì quả thật Ngài Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung.” 


11.- Há Ngươi (Muhammad) đã không nhìn về những kẻ đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách như sau: “Nếu 
các anh bị trục xuất, thì chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh và chúng, 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai về vấn để của các anh; và 
nếu các anh bị tấn công, thì chúng tôi sẽ trợ chiến các anh.” Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 


12.- Khẳng định rằng nếu họ (những người Do thái Banử Nadhir tại 
Madinah) bị trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ không, 
ra đi cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, thì chúng sẽ không trợ giúp 
họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa thì chúng cũng sẽ quay lưng 
(phản bội). Và họ sẽ không được ai cứu giúp. 


13.- Chắc chắn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. 
Sở dĩ như thế là vì chúng là một đám người không thông hiểu. 


14.- Chúng sẽ không hợp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong 
những thị xã có thành lũy kiên cố hoặc chiến đấu đằng sau những 
bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng, 
chia rẽ. Sở dĩ như thế là vì chúng là một đám người không hiểu biết. 


15.- Giống trường hợp của những kẻ (Do thái Banũ Qaynũqã') vừa 
bị trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu quả tai hại về lê lối xử 
sự của chúng; và chúng sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn (ở Đời sau). 
16.- (Đồng minh của chúng đã lừa gạt chúng) giống trường hợp của 
Shayrän đã lừa gạt con người khi nó bảo y: “Anh chớ tin (Allah)!" 
Bởi thế, khi y (con người) hết tin (Allah), nó lại bảo: ¡ không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài.” 
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Sñrah 59. Al-Hashr Juzu 28 


17.- Bởi thế, kết cuộc của hai đứa chúng là cả hai đều sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) và ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho 
những kẻ làm điều sai quấy. 

18.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy sợ Allah và mỗi người (linh hồn) 
nên xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các 
người làm. 

19.- Và chớ đối xử như những ai đã quên lãng Allah cho nên Ngài 
đã làm cho chúng lãng quên bản thân của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 


20.- Những người Bạn của Hỏa ngục và những người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Bạn của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi. 


21.- Nếu TA (Allah) truyền giáng Qurãn này lên một quả núi, Ngươi 
(Muhammad) sẽ thấy Nó khiêm tốn và chẻ làm đôi vì khiếp sợ 
Allah. Đó là thí dụ (hình ảnh) mà 7A trình bày cho nhân loại để may 
ra họ biết ngẫm nghĩ. 


22.- Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hình và điều 
hữu hình. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 


23.- Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thượng Đế nào khác (xứng đáng được tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưỡng Lại được, Đấng, 
Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những 
điều hay kẻ 'hợp tác' mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài. 

24.- Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban hình 
thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng 
trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Chí Minh. 


AL-MUMTAHINAH 
„. (PhụNữ Cần Được Kiểm Tra) 


548 


X22, 42H 20)1520) 


SšE05/ZKS\EfS/ 


m: 


clê }x⁄5: 5zlzs8jc 2e 4g 
⁄ M6;6ä&g 4$ 204241 14) 42 


Đnh "90liec J8 z2 "- D56 + 


sả cm 342200) càng bÀR ý) 
Œaúgk,6ế2(os„6xá ke tơ 
lệ Â§qws<;4tu3@41ñ28644(6 D 
B) š:4„Ä(+áaWŒấấ% Aruố l@ 
= r†nn sđlááu6á466 |, 

-26/20⁄Ấ0216i ÿ 


Sirah 60. Al-Mumtahinah 1Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ kết bạn với kẻ thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thât đã 
đến với các người: chúng đã trục xuất Sứ giả (Muhammad) và kể cả 
các người (đi ‹ chỗ khác) bởi vì các người tin tưởng nơi Allah, Rabb 
(Đấng Chủ 'Tể) của các người; nếu các người ra đi chiến đấu (Jihãđ) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lòng của TA (thì chớ kết bạn 
với chúng). Các người đã kín đáo "bày tỏ thiện cảm đối với chúng và 
TA biết rõ điều các người giấu giếm và điều các người bộc lộ. Và ai 
trong các người làm điều đó thì chắc chắn đã đi lạc rất xa khỏi 
Chính-đạo. 


2.- Nếu thắng được các người, thì chúng sẽ là kẻ thù của các người 
và sẽ giăng cả bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hại các 
người và muốn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 


3.- Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng giúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Allah) sẽ quyết 
định giữa các người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm. 


4.- Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrähïm và những ai theo Người 
để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tôi vô can đối vối quí vị và những tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Allah và chúng tôi phủ nhận quí vị; giữa chúng tôi và quí vị có một 
mối hiểm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah 
Duy Nhất,” ngoại trừ lời nói mà Ibrähïm đã thưa với phụ thân của 
Người: “Chắc chắn con sẽ xin (Allah) tha thứ cho cha nhưng con 
không có quyển đòi Allah ban cho cha bất cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi họ cầu nguyện, thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác 
cho Ngài và quay về sám hối với Ngài và sẽ trở về gặp Ngài." 

- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng dùng chúng tôi làm một 
mục tiêu thử thách cho những kẻ không có đức tin, lạy Rabb chúng 
tôi, xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Rất mực Cao Minh. 
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Sñrah 60. Al-Mumtahinah Juzu 28 


6.- Chắc chắn họ là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay làm ngơ thì quả thật, Allah Rất mực Giầu Có (không thiếu 
thốn chỉ) và Rất đáng Ca tụng. 


7.- Biết đâu (trong tương lai) Allah sẽ đặt tình thương giữa các người 
với những kẻ mà các người hiện đang xem như kẻ thù bởi vì Allah 
có quyền (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung. 


8.- Allah không cấm các người đối xử tử tế và công bằng với những 
ai không giao chiến với các người và trục xuất các người ra khỏi nhà 
cửa của các người vì vấn để tôn giáo bởi vì quả thật Allah yêu 
thương những người công bằng. 


9.- Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đã 
chiến đấu chống các người vì vấn để tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và tiếp tay trong việc trục xuất các 
người, sợ rằng các người có thể quay lại (kết thân) với chúng. Và ai 
quay về kết bạn với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy. 


10.- Hỡi những ai có niểm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng 
chạy đến t nạn với các người (tại Madinah) hãy kiểm tra (sát hạch) 
họ; Allah biết đức tin của họ. Và khi các người biết chắc họ là 
những người (nữ) tin tưởng thật sự, chớ giao trả họ về với những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là những (người vợ) hợp pháp cho 
chúng và chúng cũng không là những (người chồng) hợp pháp cho 
họ. Nhưng hãy trả lại cho những người chỗng ngoại đạo (tiền cưới- 
Mahr) mà chúng đã chỉ ra (cho người vợ của chúng). Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện các người chỉ cho họ 
tiễn cưới bắt buộc (Mahr) của họ. Và chớ ràng buộc những người 
(vợ) không có đức tin (tại Makkah) thủ tiết với các người: và đòi họ 
(vợ ngoại đạo) trả tiền cưới mà các người đã chỉ ra cho họ và hãy để 
cho chúng (những người chồng ngoại đạo) đòi lại tiền cưới mà 
chúng đã chỉ ra (cho những người vợ Muslim đã chạy đến tị nạn với 
các người). Đó là Chỉ Dụ của Allah. Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tri, Rất Mực Cao Minh. 


11.- Nếu người vợ nào của các người bỏ các người để đến với những 
kể không tin và các người có được một cơ hội tương xứng (qua việc 
những người đàn bà tin tưởng bỏ chúng chạy về phía của các người), 
thì hãy trả lại cho những kẻ (không tin) mà vợ đã bỏ đi một số tiền 
tương đương với tiễn cưới mà chúng đã chỉ ra (cho vợ). Và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người tin tưởng. 
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Sũrah 61. As-Saff Juzu 28 


12.- Hỡi Mabi (Muhammad!) Khi những người phụ nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi để xin tuyên thệ với Ngươi, gồm việc họ sẽ không tổ hợp 
với Allah bất cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ăn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xấu kẻ khác, không cố tình bịa đặt điều gian dối 
giữa tay và chân của họ (cho rằng con ngoại tình là đứa con của 
chồng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bất cứ điều tốt 
nào thì hãy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và hãy xin Allah tha thứ 
cho họ. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 


13.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Allah (người Do thái). Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng. Sể Đời sau giống như những kẻ không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu bạn (của chúng) đang nằm dưới mộ. 


AS-SAFF 
(Đội Ngũ Chiến Đấu) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tẳng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


2.- Hỡi những ai có niểm tin! Tại sao các người nói ra những điều 
mà các người không làm? 


3.- Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các người nói ra những điều 
mà các người không làm. 


4.- Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con đường 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, làm như họ là (bộ phân) của 
một kiến trúc rắn chắc. 


5.- Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của Người: "Này hỡi dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết 
chắc Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người? Bởi thế, 
khi chúng rẽ lối, Allah làm cho tấm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất tuân. 
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Sirah 61. As-Saff' Juzu 28 


6.- Và (hãy nhớ) khi 'sa, con trai của Maryam, bảo: “Hỡi con cháu 
của Israel! Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người, xác 
nhận lại những điều trong Kinh Tawräh (đã được mặc khải) trước Ta 
và báo tin mừng vể một Sứ giả (của Allah), tên Ahmađ (tức 
Muhammad) sẽ đến sau Ta.” Nhưng khi Người đến gặp chúng với 
những Bằng chứng rõ rệt thì chúng bảo: “Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện.” 

7.- Và còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc y được mời gia nhập is/Zm? Và Allah không hướng dẫn 
đám người làm điều sai quấy. 


8.- Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của 
chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài dẫu rằng 
những kẻ không tin ghét điều đó. 


9.- Và Ngài là Đấng đã phái Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn 
giáo của sự Thật đến để làm cho Nó (Islãm) thắng tất cả mọi tôn 
giáo mặc dầu những người tôn thờ đa-thần ghét điều đó. 


10.- Hỡi những ai có niềm tin! Há TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 


11.- (Đó là việc) các người tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài; và 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng, 
của các người. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết. 


12.- Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận 
các người vào những ngôi Vườn có các dòng sông chảy bên dưới, và 
những chỗ ở tốt đẹp nơi những ngôi Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 
'Adn). Đó là một cuộc thành tựu vĩ đại. 


13.- Và (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích: Sự 
giúp đỡ của Allah và một cuộc thắng lợi gần kể. Và hãy báo tin 
mừng này cho những người tin tưởng. 


14.- Hỡi những ai có niểm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Allah, giống như điều mà 'Ïsa, con trai của Maryam đã 
bảo các Tông đổ (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính 
nghĩa của) Allah?” Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người trợ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah.” Nhưng một thành phần của con cháu 
của Israel đã tin tưởng và một thành phân (khác) không có niểm tin. 
Nhưng 7A đã tăng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống 
lại kẻ thù của họ cho nên họ đã chiến thắng. 
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Sũrah 62. Al-Jumưah Juzu 28 


AL-JUMU'AH 
( Ngày Thứ Sáu) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung, 


1~ Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấng Hiển Linh, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 

2.- Ngài là Đấng đã dựng trong đám người dân (Ả-râp) thất học (tại 
Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thờ đa-thần) 
và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan. Và quả 
thật, trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt. 


3.- Và (phái Người đến) với những người khác thuộc thành phần của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 


4.- Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và 
Allah là Chủ Nhân của Thiên ân lớn lao. 


5.- Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh 7auräh 
rổi không gánh nó (trọn nhiệm vụ) sẽ giống như hình ảnh của một 
con lừa chở trên lưng hằng đống sách (nhưng không hiểu sách đó nói 
gì). Thật xấu xa thay hình ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khải) của Allah (giống như hình ảnh của con lừa chở sách). Và Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 


6.- Hãy bảo (chúng): “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Allah, khác với người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật.” 


7.- Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó (cái chết) bởi vì (chúng 
sợ hậu quả của) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước. Và Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 

8.- Hãy bảo (chúng): “Quả thật cái chết mà các người muốn chạy 
trốn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về (trình 
diện) Đấng biết điều không thấy và điều thấy rõ. Rồi Ngài sẽ cho 
các người biết những điều các người đã làm.” 
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Sũrah 63. Al-Munäfiqũn 1uzu 28 


9.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi tiếng '4zãn' dõng dạc gọi các 
người đến dâng lễ 'Salãh' vào Ngày Thứ Sáu" (Jumw'ah), hãy vội vã 
đến (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán 
sang một bên. Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biết. 


10.- Rồi khi cuộc lễ chấm dứt, hãy tản mác (khắp nơi) trên mặt đất 
đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người được thành công. 

11.- Và khi thấy việc mua bán đổi chác hoặc trò chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò..), họ tản mác đi vể phía đó bỏ Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng kinh-Khưrbah). Hãy bảo họ: “Điều gì liên 
hệ đến Allah tốt hơn trò giải trí và việc mua bán”. Và Allah là Đấng 
Cung dưỡng Uùu việt. 


AL-MUNÄFIQUN 
(Những Người Đạo Đức Giả) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: 
“Chúng tôi xác nhận ngài là Sứ giả của Allah” trong lúc Allah đã 
biết Ngươi thực sự là Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức giả chắc chắn là những tên nói dối. 


2.- Chúng dùng lời thể của chúng làm bình phong (che đậy việc làm 
tội lỗi của chúng). Bởi thế, chúng cẩn trở thiên hạ theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng làm quả thật là xấu xa, tội lỗi. 


3.- Sở dĩ như thế là vì chúng có niểm tin rồi chúng lại phủ nhận đức 
tin; bởi thế, quả tim của chúng bị niêm kín lại cho nên chúng không 
hiểu gì. 

4.- Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trổ dáng dấp bể 
ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe lời lẽ của 
chúng. Chúng giống như những khúc gỗ (bọng) dùng để chống đỡ. 
Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chúng. Chúng là 
kẻ thù. Bởi thế, hãy cảnh giác chúng. Allah nguyễn rủa chúng. 
Chúng quay hướng về đâu? 


! Cuộc lễ Salãh ngày thứ Sáu gồm bài thuyết giẳng (Khutbah) được chia thành hai 
phần và hai đơn vị (rak'a) dâng lễ. 
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Sũrah 63. Al-Munäfiqũn 1uzu 28 


5.- Khi có lời bảo chúng: “Hãy đến đây. Sứ giả của Allah sẽ xin 
(Allah) tha thứ cho các anh.” Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; 
và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn. 


6.- Dẫu Ngươi có cầu xin (Allah) tha thứ hay không cẩu xin sự tha 
thứ cho chúng, điều đó bằng thừa đối với chúng. Allah sẽ không bao. 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 
dấy loạn, bất tuân. 


7.- Chúng là những kẻ nói: “Chớ chỉ tiêu (bố thí) cho những người 
theo Sứ giả của Allah cho đến lúc họ bỏ đi (khỏi Madinah).” Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thấu được kho (lương thực) của 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. 

8.- Và chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về ađïnah, người quyền 
thế nhất (ám chỉ Abdullah bin Ubay bin Salul) sẽ đuổi thằng tôi nhất 
(ám chỉ Sứ giả của Allah) ra khỏi đó.” Nhưng những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thế đều thuộc về Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9.- Hỡi những ai có niểm tin! Chớ để cho tài sản và con cái của các 
người làm cho các người xao lãng việc tưởng nhớ Allah. Và ai làm 
thế thì sẽ là những người thua thiệt. 


10.- Và hãy chỉ dùng (vào việc thiện) phẩn tài sản mà 7A đã cung 
cấp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một người trong 
các người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! 
Nếu Ngài gia hạn cho bề tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa thì 
bề tôi sẽ bố thí (rộng rãi) và trở thành một người đức hạnh." 


11.- Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người (linh hồn) 
nào cả khi đã mãn hạn. Và Allah rất am tường về những điều các 
người làm. 


AT-TAGABUN 
(Người Thắng Kẻ Bại) 
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Sũrah 64. At-Tagabun. Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah. Quyền hành thống trị là của Ngài; và Lời ca tụng cũng thuộc 
về Ngài. Và Ngài định đoạt tất cả mọi việc. 


2.- Ngài là Đấng đã tạo hóa các người, nhưng trong các người có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng. Và Allah 
Hằng Thấy điều các người làm. 


3.- Ngài vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngài đã 
tạo hình thể các người và đã hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các người sẽ trở về gặp Ngài. 

4.- Ngài biết mọi vật trong các tầng trời và dưới đất; và biết điều 
các người giấu giếm và điều các người bộc lộ, bởi vì Allah biết rõ 
điểu nằm trong lòng (của mọi người). 


5.- Há các người chưa biết tin tức về những kẻ đã không có niỀm tin 
trước đây ư? Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đã chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


6.- Sở dĩ như thế là vì những Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dẫn chúng tôi ư?" Bởi thế, chúng không tin tưởng và quay bỏ 
đi. Và Allah không cần đến chúng bởi vì Allah Rất mực Giầu có, 
Rất đáng Ca tụng. 

7.- Những kể không có niểm tin nghĩ rằng chúng sẽ không được 
phục sinh trở lại (để chịu sự Phán xử). Hãy bảo chúng (hỡi 
Muhammad!): “Vâng, thể bởi &abb của ta, chắc chắn các người sẽ 
được dựng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về những điểu mà các 
người đã làm. Và điều đó rất dễ đối với Allah. 


8.- Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sán, 
(Qurän) mà 7A (Allah) đã ban xuống. Và Allah Rất am tường về 
những điều các người làm. 


9.- (Hãy nhớ) Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả các người 
vào Ngày Đại hội (Phán xử). Đó là Ngày của (người) thắng và (kẻ) 
bại. Và ai tin tưởng nơi Allah và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
xóa bỏ mọi điểu xấu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở 
trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 


556 


Š m 


J2. 


Z/z)\sSY (G 


đexfbkã,Q041/521o8y3) 
XS 2112v541áckb©Leecs” 
Áj9ãf@. +a„(đãt0»4z 


tấ®© ¿36⁄4 4 P 2681 
ẳ 


\ )c 
Ú—Í ¿ý o6) 


Sỹ: T9N? ". E 


d6 LIn 


25:1 24siấ 


PP J220uh0z tục s:lỄ 


m b2, 5o\@ ¿102 (ká ẤN. „iát Ð 
` J +. 4J<4[ 12 4Z<524 


4426. 21az@©2 2£ lÀ. 


Sirah 64. At-Tagäbun 1Juzu 28 


10.- Ngược lại, những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc 
khải của 7A thì sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơi mà 
chúng sẽ vào ở trong đó đời đời. Và (là) một trạm đến cuối cùng rất 
xấu. 


11.- Không một tai họa nào xảy ra mà không do phép của Allah cả. 
Và ai tin tưởng nơi Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng của y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rõ hết mọi việc. 


12. Và hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Sứ giả của 7A chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) một cách công khai. 


13.- Allah (Duy Nhất)! Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thượng Đế). Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó 
thác cho Allah. 


14.- Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong số người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cẩn trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài). Bởi thế, hãy cảnh giác họ. Nhưng nếu 
các người lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


15.- Tài sản và con cái của các người chỉ là một sự thử thách (đối 
với các người). Ngược lại, Allah có nơi Ngài một phần thưởng rất 
lớn (Thiên đàng để dành cho các người). 


16.- Do đó, hãy sợ Allah (và làm tròn bổn phận đối với Ngài) theo. 
khả năng của các người. Và hãy nghe và vâng lệnh. Và chỉ tiêu (bố 
thí) có lợi cho bản thân (linh hồn) của các người. Và ai giữ bản thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt. 


17- Nếu các người cho Aliah mượn một phần mượn tốt (để đóng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sẽ gia tăng nó gấp đôi (vào 
trương mục tín dụng) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi vì Allah Hằng Ghi công và Hằng Chịu đựng; 


18.- Đấng Biết hết điều ẩn tàng không thấy và điều hiển hiện, Đấng 
Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


AT-TALÃQ 
(Sự Ly Dj) 
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Sũrah 65. At-Talãg Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vợ), hãy ly- 
dị họ vào '⁄4đah! (thời hạn ấn định) của họ và hãy đếm cho đúng 
'Iddah. Và hãy sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của các người. Chớ 
đuổi họ ra khỏi nhà cũng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ trường hợp 
họ công khai phạm điều (gian dâm) thô bỉ. Và đó là những giới hạn 
(qui định) bởi Allah. Và ai vi phạm giới hạn của Allah thì chắc chắn 
tự làm hại bản thân mình. Người đâu biết sau này Allah có thể tạo 
một điều kiện mới nào đó (để hòa giải đôi bên). 


2.- Bởi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn định (14dah) của họ, hoặc giữ 
các bà (vợ) lại một cách tử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tế; và 
hãy mời hai người công bằng trong các người đến làm chứng và hãy 
vì Allah mà thiết lập chứng cớ rõ ràng. Đó là điều khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối thoát. 


3.- Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai 
phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ làm cho y đẩy đủ. Bởi vì, chắc chắn 
Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định 
mức lượng cho tất cả mọi vật. 


4.- Và bà nào trong số các bà (vợ) của các người đã quá tuổi có 
kinh, nếu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định '/4đah (chờ ly-hôn) là ba tháng và bà nào không có kinh (thì 
thời hạn cũng thế). Và bà (vợ) nào mang thai thì thời hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của họ kéo dài cho đến khi hạ sanh. Và ai sợ Allah, thì 
Ngài sẽ làm mọi việc được dễ dàng cho y. 

5.- Đó là Mệnh Lệnh của Allah mà Ngài đã ban xuống cho các 
người. Và ai sợ Allah thì Ngài sẽ xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) 
cho y và sẽ nới rộng phần thưởng cho y. 


1 Abdullah ibn 'Umar đã kể lại việc ông đã ly dị vợ trong thời gian bà vợ đang có 
kinh nguyệt. 'Umar ibn Khatab hỏi Nabi vẻ việc đó. Nabi đáp: “Hãy bảo y 
(Abdullah) giữ vợ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ 
có kinh trở lại và dứt kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ở, còn không thì ly 
dị vợ trước khi ăn nằm với vợ. Đó là '/đđah do Allah qui định cho các phụ nữ ly dị 
(Sahih Bukhari, tập 7 hadith số 178) 
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Sũrah 65. At-Talaqg Juzu 28 


6.- Hãy để cho các bà (vợ ly đị) trú ngụ nơi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương tiện của các người nhưng chớ đày đọa họ để áp 
bức họ bỏ đi. Và nếu họ mang thai thì hãy chỉ dùng cho họ cho đến 
khi hạ sanh. Và nếu họ cho con bú thì hãy trang trải cho họ; và hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau một cách biết điều. Nếu các người gặp 
khó khăn (trong việc cho con bú) thì người đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 


7.- Người giầu phương tiện sẽ chỉ tiêu theo phương tiện của mình. 
Và người co hẹp phương | tiện \ sẽ chi tiêu theo phương tiên mà Allah 
đã ban cấp. Allah chỉ bắt mỗi người chịu gánh nặng (phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đã ban cho. Aliah sẽ làm nhẹ gánh lo sau 
nỗi khó khăn (túng quẫn). 

8.- Và có bao nhiêu thị trấn đã chống đối Mệnh Lệnh của Rabb của 
chúng và (chống đối) các Sứ giả của Ngài? Bởi thế, 7A đã thanh 
toán chúng bằng một cuộc thanh toán dữ dội. Và TA đã trừng phạt 
chúng bằng một cuộc trừng phạt ghê rợn. 


9.- Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại vẻ công việc của chúng 
và kết cuộc của công việc của chúng là mất mát thua thiệt. 

10.- Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bởi thế, hãy sợ Allah hỡi những người hiểu biết, những ai 
có đức tin. Chắc chắn, Allah đã ban xuống cho các người Lời Nhắc 
nhở (Qur ăn). 


11.- Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lời mặc khải của 
Allah, giải thích rõ sự việc, để Ngài có thể đưa những ai có đức tin 
và làm việc thiện bước từ tăm tối ra ánh sáng; và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện, thì sẽ được Ngài đưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các dòng sông chảy để ở trong đó đời đời. Chắc chắn, 
Allah sẽ cung cấp cho y lương thực tốt nhất. 


12.- Allah là Đấng đã tạo hóa bẩy tâng trời và cái giống như chúng 
của trái đất. Mệnh Lệnh (của Allah) đi xuống giữa chúng (các tầng 
trời và tầng đấu) để cho các người biết Allah có quyển (định đoạU 
trên tất cả mọi vật và rằng Allah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả 
mọi vât (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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Sñũrah 66. At-Tahrim 1Juzu 28 


AT-TAHRIM 
(Tự Cấm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.~ Hỡi Nabi (Muhammad!) Tại sao Ngươi tự cấm (dùng) món (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (dùng) chỉ vì muốn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


2.- Chắc chắn, trước đây, Allah đã qui định cho các người (Muslim) 
phương cách xóa bỏ lời thể (trong một số trường hợp). Và Allah là 
Chủ Nhân của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Rất mực 
Sáng suốt. 


3.- Và khi Nabi thổ lộ chuyện tâm tình cho một bà vợ của Người (bà 
Haƒsah) sau đó bà tiết lộ nó (cho một người (vợ) khác, bà ' inhal). 
Và Allah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phần (câu 
chuyện) và bỏ qua một phần (khác). Bởi thế, khi Người cho bà 
(Hafsah) biết sự việc, thì bà bảo: "Ai đã cho mình biết điều này? 
(Nabi) đáp: *(Allah), Đấng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), 
đã cho tôi biết (sự Thật).” 


4.- Nếu hai ngươi (hỡi 'Ã-ishah và Hafsah) quay vể sám hối với 
Allah, thì tấm lòng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau chống lại Người thì Allah, Đấng Bảo Hộ của 
Người, và (Thiên thần) Jibrï! và những tín đồ đức hạnh và các thiên 
thấn sẽ ủng hộ Người sau đó. 


5.- Nếu Người (Muhammad) ly-dị (tất cả) các ngươi, có lẽ Rabb 
(Allah) của Người sẽ đổi lại cho Người các bà vợ tốt hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đức tin, sùng kính, năng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (Allah), nhịn chay (Siyđm), đã có một đời chồng hay còn trinh. 
6.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy giữ gìn bản thân và gia đình của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà chất đốt là con người. (không, 
có đức tin) và đá (bụt tượng), do những Thiên thân lạnh lùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh 
cho họ (Thiên thần) và thi hành đúng những điều họ được truyền. 

7.- Hỡi những kẻ không có đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội. Các người chỉ được quả báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 
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Sũrah 66. At-Tahrim 1uzu 28 


8.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chân thành quay về sám hối với 
Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông, 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi 
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo Người. Ánh sáng của 
họ sẽ chạy đằng trước và phía bên tay phải của họ; họ (cầu nguyện) 
thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi vì quả thât, Ngài có 
quyền định đoạt trên tất cả mọi viêc.” 

9.- Hỡi Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chống những kẻ không 
có đức tin và những kẻ đạo-đức giả và hãy nghiêm khắc với chúng; 
bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục và là một trạm đến cuối cùng 
tôi tệ nhất. 


10.- Allah trình bày cho những kẻ không có đức tin thí dụ điển hình 
về bà vợ của Wñữh và bà vợ của Lữ: Hai bà ở dưới (quyền của) hai 
người bể tôi đức hạnh của 7A (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chồng. Nhưng họ (các ông chồng đức hạnh) chẳng giúp gì được cho 
hai bà tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: “Hai bà 
hãy bước vào Lửa (Hỏa ngục) cùng với những kẻ đi vào.” 


11.- Và Allah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển 
hình về bà (4siyah) vợ của Fir'awn khi bà cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb của bễ tôi! Xin Ngài xây cho bề tôi một mái nhà gần Ngài nơi 
Thiên đàng và cứu bể tôi thoát khỏi (tay của) Fir'aun cùng việc làm. 
(tội lỗi) của y và cứu bể tôi thoát khỏi đám người làm điều sai 
quấy.” 

12.- Và (thí dụ vẻ) Maryam, đứa con gái của 'Imrãn: Nàng đã giữ 
mình trinh tiết. Bởi thế, TA (Allah) đã cho Rzh (Thiên thần Jibril) 
của 7A hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự Thật vẻ Lời 
phán (Kun ƒayakin 'Hãy Thành') của Rabb (Allah) của Nàng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngài (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đồ sùng tín. 
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Sñrah 67. AI-Mulk 1Juzu 29 


AL-MULK 
(Vương Quyền) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Phúc thay Đấng đang nắm quyển thống trị trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 

2.- Đấng đã tạo sự chết và sự sống để thử thách ai trong các người là 
người tốt nhất trong việc làm của mình; và Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 

3.- Đấng đã tạo hóa bẩy tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; ngươi không, 
thấy có một khuyết điểm nào trong việc tạo hóa của Đấng ar-Rahmän. 
Bởi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào không? 
4.- Rồi quay nhìn hai lần nữa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại với 
ngươi mờ nhạt và rũ rượi. 

5.- Và chắc chắn 7A đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc 
đèn và làm cho chúng thành những chiếc hỏa tiễn dùng đánh đuổi những 
Shaytãn và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt của Lửa ngọn; 
6.- Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự 
trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi đến cuối cùng tôi tệ nhất. 
7.- Khi bị quẩng vào đó, chúng sẽ nghe tiếng nó rít (lửa) vào giống 
như nó hà (lửa) ra. 

8.- Nó gần như muốn phát nổ vì giận dữ: Mỗi lần một nhóm người bị 
quẳng vào đó, những vị cai ngục lên tiếng hỏi: "Há không có một 
người báo-trước nào đến gặp các người hay sao?” 

9.- Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gặp chúng tôi, nhưng chúng tôi đã phủ nhận và nói: 'Allah đã không 


ban một điều (mặc khải) nào xuống cả. Quí vị đã lầm lạc quá to'. 


10.- Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến nỗi trở thành những người bạn của Lửa ngọn.” 


11.- Bởi thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngọn ở quá xa! 


12.- Quả thật, những ai sợ Đấng &abb (Allah) Vô hình của họ thì sẽ 
được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 
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Sũrah 67. AI-Mulk Juzu 29 


13.- Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bố lời nói của các 
người (cũng không sao) bởi vì quả thật, Ngài biết rõ những điểu nằm 
trong lòng (của các người). 

14.- Há Đấng Tạo Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tinh tế, Đấng Rất mực Am tường. 

15.- Ngài là Đấng đã làm ra trái đất cho các người sử dụng. Do đó, 
hãy băng qua các nẻo đường của nó và dùng thực phẩm của Ngài 
(Allah). Và sự phục sinh sẽ trở về với Ngài. 

16.- Phải chăng các người cảm thấy an-toàn thoát khỏi Đấng ở trên 
trời (nghĩ) rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuốt mất các 
người khi nó rung động dữ dội hay sao? 

17.- Hoặc phải chăng các người cảm thấy an toàn thoát khỏi Đấng ở 
trên trời, (nghĩ) rằng Ngài sẽ không gởi một cơn trốt dữ dội nào đến 
phạt các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lời Cảnh cáo của TA. 
(khủng khiếp) thế nào? 

18.- Và chắc chắn những kẻ trước chúng đã phủ nhận (Lời Cảnh cáo 
của TA). Rồi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào? 


19.- Há chúng không quan sát những con chỉm xòe cánh và xếp 
cánh bên trên chúng hay sao? Ngoài Đấng Ar-Rahmän (Allah), 
không ai có thể giữ chúng lơ lững trên không trung được. Quả thật, 
Ngài nhìn thấy hết mọi vật. 

20.- Đấng nào, ngoài Đấng Ar-Rahman (Allah), dù đó là một đạo 
quân (được phái đến) cho các người, có thể giúp các người? Chắc 
chắn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong ảo vọng. 

21.- Hoặc Đấng nào là Đấng có thể cung dưỡng cho các người nếu 
Ngài (Allah) muốn giữ nguồn lương thực của Ngài lại? Không, 
chúng tiếp tục ương ngạnh và chạy trốn (sự thật). 

22.- Thế, một người gục mặt bước đi với dáng điệu đáng khinh được 
hướng dẫn đúng đường hay một người bước đi bình thản trên chính đạo? 
23.- Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã sản sinh các người và phú cho 
các người cái tai và con mắt và trái tim. Các người tạ ơn Ngài ít thay! 
24.- Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã rải rắc các người khấp nơi trên 
mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài trở lại. 
25.- Chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 


26.- Hãy bảo chúng: “Chỉ riêng Allah có đủ hiểu biết (về 
đó). Ta-Muhammad- chỉ là một người báo-trước công khai.” 
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Sñrah 68. Al-Qalam Juzu 29 


27. Bởi thế, khi thấy nó đến gần, gương mặt của những kẻ không có đức tin 
tỏ vẻ buồn rầu và có lời bảo: "Đây là cái mà các người thường cầu nguyện”. 
28.- Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng, nếu Allah muốn tiêu 
diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan dung bọn ta thì ai có thể 
cứu những kẻ không có đức tin thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn?” 

29.- Hãy bảo chúng: “Ngài là ar-Rahrman, bọn ta tin tưởng Ngài và phó. 
thác cho Ngài. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng rõ rệt.” 
30.- Hãy bảo chúng: "Các người có xét thấy chăng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mạch nước của các người rút mất tiêu (xuống lòng đất) thì 
ai sẽ mang nước mạch trong vắt đến tiếp liệu cho các người?” 


AL-QALAM 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Nãn. Thể bởi bút viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 


2.- Do Ân huệ của Rabb (Allah) cửa Ngươi (Muhammad!), Ngươi 
không phải là một người mất trí. 


3.- Và quả thật, Ngươi sẽ được một phần thưởng không hể dứt. 
4.- Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhã. 
5.- Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thấy, 

6.- Ai trong các người là kẻ mắc bệnh điên. 


7.- Quả thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai lạc khỏi con đường của Ngài 
và biết ai đi đúng đường. 


8.- Bởi thế, chớ nghe theo những kẻ phủ nhận (Thông điệp của Allah). 
9.- Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng cũng sẽ nhượng bộ. 
10.- Và chớ nghe theo từng tên thể thốt đê tiện, 
11.- Một kẻ vu khống chuyên tới lui nói xấu người khác, 
12.- Ngăn cần điều thiện, thái quá và tội lỗi, 
13.- Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 
14.- Như thế là vì y giầu có và đông con. 
15.- Khi các Câu kinh của 7A (Allah) được đọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 
16.- TA (Allah) sẽ đóng dấu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y! 
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Sũrah 68. Al-Qalam Juzu 29 


17.- Quả thật, TA thử thách chúng như việc TA đã thử thách những người 
ban của một ngôi vườn khi chúng thể sẽ hái hết trái cây vào một buổi sáng. 


18.- Nhưng không (đè dặt) nói ?shä Allah' (nếu Allah muốn). 

19.- Do đó, một tai ương từ Rabb của Ngươi đã đến tàn phá nó trong lúc chúng ngủ; 
20.- Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trái cây) đen thui như bị cháy thui. 
21.- Và khi trời hừng sáng, chúng gọi nhau (bảo); 

22.- “Nếu các anh muốn hái trái thì hãy ra vườn sớm!” 

23.- Rồi chúng vừa đi vừa hạ thấp giong, thì thảo với nhau:” 

24.- "Chớ để cho một người nghèo nào vào vườn hái trái cây trước các anh.” 
25.- Và chúng ra đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ ngăn chận đó. 

26.- Nhưng khi thấy nó, chúng bảo nhau: "Quả thật, chúng ta đi lac.” 

27.- “Không, chúng ta bị tước mất hoa mẫu.” 


28.- Một người ôn hòa nhất trong bọn lên trếng: “Há tôi đã không nói với 
các anh tại sao các anh không tán dương (Allah)?" 


29- Chúng liễn thốt: "Quang vinh thay #abb chúng tôi! Chúng tôi đã sai quấy.” 
30.- Rồi chúng quay lại trách móc nhau. 
31.~ Chúng than: "Thật khổ thân chúng ta! Chúng ta là những kẻ pham tôi.” 


32.- Có lẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lai cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt 
hơn nó. Chúng ta là những người cầu khẩn Rab chúng ta. 


33.- Sự trừng phạt (ở đời này) đúng như thế. Nhưng sự trừng phạt ở Đời sau 
chắc chấn sẽ to lớn hơn nếu họ biết 


34.- Những người sợ Allah sẽ hưởng Thiên đàng Hạnh phúc với Rabb của ho. 
35.- Há TA sẽ đối xử với những người Muslim như những kẻ tội lỗi hay sao? 
36.- Các người gặp chuyên gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37.- Hoặc phải chăng các người có Kinh sách mà các người học hỏi. 

38.- Rằng các người có được trong đó moi điều mà các người chọn? 

39.- Há các người đã nhận từ TA một lời thể có hiệu lực cho đến Ngày Phục 
sinh (rằng) các người sẽ có được bất cứ điều gì mà các người muốn? 

40.- Hãy hỏi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó! 

41.- Hoặc phải chăng chúng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đảm)? Hãy 
đưa những 'kẻ hợp tác' của chúng đến nếu chúng nói thật. 

42.- Vào Ngày mà ống Chân' sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phủ phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không thể quì được- 


Ì (Xem Hadith Bukhari, tâp 6, hadith số 441) 
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Sũrah 68. Al-Qalam Juzu 29 


43.- Cặp mắt của chúng nhìn gục xuống, đầy xấu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã được mời đến để phủ phục trong lúc hãy còn khỏe mạnh. 
44.- Thôi, hãy để mặc TA với kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Øur°ãn). TA sẽ lôi chúng dần dần từ nơi mà chúng không nhận thấy. 
45.- Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất mãnh liệt. 
46.- Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiển thù lao cho nên 
chúng nợ nẵn chồng chất? 

47.- Hoặc phải chăng chúng nắm điều vô hình nên chúng viết nó xuống? 
48.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabb của Ngươi và chớ 
như Người Bạn của con Cá! khi Người cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 
49.- Nếu không do một Ân-huệ từ Rabb của Người ban cho; và 
Người đã được quẳng lên bãi biển hoang vu, và đáng bị khiển trách. 
50.- Rồi Rabb của Người đã chọn Người và làm cho Người trở thành 
một người đức hạnh. 


51.- Và những kẻ không có đức tin muốn làm cho Ngươi sa chân với 
cái nhìn của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc nhở (của Qurãn); và 
chúng lên tiếng bảo: “Rõ thật, Y (Muhammad) là một thằng điên.” 


52.- Và Nó (Qurăn) chỉ là Lời Nhắc nhở (của Allah) ban cho muôn loài. 


AL-HÄQQAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thực-tại! ; 2.- Thực-tại là gì? 
3.- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Thực-tại là gì? 
4.- (Bộ tộc) Thamũd và dân tộc 'Ãd phủ nhận Øäri ah (Tận thế)! 


5.- Bởi thế, đối với bộ tộc Thamũd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một 
trận bùng nổ dữ dội. 


6.- Và đối với dân tộc 'Ãd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hết sức khủng khiếp; 


7.- Mà Ngài (Allah) đã cho. thổi dữ đội liên tiếp bẩy đêm và tám 
ngày đến nỗi Ngươi có thể thấy người dân nơi đó (chết) nằm la liệt 
như cây chà-là bị bứng gốc và ngã rạp xuống đất. 


8.- Bởi thế, Ngươi có thấy một đứa nào của bọn chúng sống sót hay chăng? 
} Xem Qur'ãn, 21:87. 
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Sũrah 69. Al-Hãqqah Tuzu 29 


9- Và đến lượt Firaun, và những kẻ trước y và những thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tôi lỗi, 


10.- Bởi vì chúng bất tuân (mỗi) vị Sứ giả của Rabb (Allah) của 
chúng cho nên Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm bắt cường bạo. 
11.- Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổi khi nước dâng quá mức. 
12.- Mà TA đã làm để nhắc nhở các người và những ai (có) tai, ghỉ nhớ nó. 
13.- Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên tiếng đầu tiên; 

14.- Và khi đất đai với núi non bị dời đi và bị đập nát; 

15.- Vào Ngày đó, Biến cố trọng đại sẽ xảy ra. 

16.- Và bầu trời sẽ chẻ ra làm đôi bởi vì vào Ngày đó nó sẽ mỏng mảnh, 
17.- Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào Ngày đó tám 
Thiên thần sẽ khiêng Ngai Vương của Ñabb của Ngươi bên trên chúng. 


18.- Vào Ngày đó, các người sẽ được triệu tập để xét xử, không một 
điều bí mật nào của các người sẽ được giấu nhẹm nữa, 


19.- Bởi thế, đối với ai được trao cho Sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nói: "Đây, hãy đọc Sổ bộ của tôi.” 
20.- “Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán của tôi.” 
21.- Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc, 

22.- Nơi một ngôi Vườn (Thiên đàng) trên cao, 

23.- Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tẩm tay hái. 

24.- Hãy ăn và uống thoải mái vì điều (thiện) mà quí vị đã gởi đi 
trước cho mình vào những ngày đã qua.” 


25.- Ngược lại, đối với ai được trao cho Sổ bộ. của mình nơi tay trái thì sẽ 
than: "Thật khổ thân tôi! Thà đừng giao cho tôi sổ bộ này của tôi! 


26.- "Và thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! 
27.- "Ôi, thà chết phứt đi cho rồi! 

28.- “Của cải của tôi chẳng giúp gì được cho tôi, 

29.- “Quyền hành của tôi đã rời bỏ tôi 
30.- (Có lệnh phán:) “Hãy túm bắt và trói hắn lại, 

31.- “Hãy nướng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục). 

32.- “Rồi xiểng hắn bằng sợi dây xích dài bằng bẩy mươi tấc. 

33.- “Rõ thật, hắn thường không tin tưởng nơi Đấng 'Allah' Chí Đại, 
34.- “Và không khuyến khích (người khác) nuôi ăn người túng thiếu; 
35.- "Bởi thế, ngày nay hắn không có bạn tại đây. 
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Sũrah 69. Al-Hãqqah Tuzu 29 


36.- ''Và không có thức ăn nào khác ngoài chất mủ hôi tanh từ vết thương, 
37.- " Chỉ để dành cho những kẻ phạm nhân ăn mà thôi.” 

38.- Bởi thế, TA (Allah) thể bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39.- Và bằng điều mà các người không thấy, 

40.- Rằng Nó (Qurãn) là lời đọc của một vị Sứ giả rất vinh dự. 

41.- Và Nó không phải là lời của một thi sĩ. Nhưng các người chẳng mấy tin. 
42.- Và Nó cũng không phải là lời của một thây bói. Các người không lưu ý. 
43.- (Nó là) Lời mặc khải do Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống. 
44.- Và nếu Y (Muhammad) bịa đặt những lời lẽ về 7A (Allah), 

45.- Thì chắc chắn 7A sẽ túm bắt Y bằng tay phải, 

46.- Rồi TA sẽ cắt đứt động mạch (nơi quả tim) của Y, 

47.- Bởi thế, không một ai trong các người có thể bảo vệ Y (khỏi 7A). 
48.- Và quả thật, Nó là Lời Nhắc nhở ban cho những người sợ Allah. 
49.- Và TA biết chắc trong các người có người phủ nhận (Nó). 

50.- Và quả thật, Nó là nguồn lo-âu cho những kẻ không có niềm tin. 
51.- Nhưng Nó là Chân-lý tuyệt đối được khẳng định chắc chắn. 
52.- Bởi thế, hãy tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đại của Ngươi. 


AL-MA'ARIJ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Có người hỏi về sự Trừng phạt sắp xảy ra 
2.- Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 
3.- Từ Allah, Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời, 


4.- Các Thiên thần và Räh (JibrTl) đi lên chẩu Ngài trong một Ngày 
tương đương với năm mươi ngàn năm (theo niên kỷ của con người). 


5.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6.- Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thấy nó xa vời, 

7.- Nhưng TA (Allah) thấy nó gần kể; 

8.- Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như đồng thau được nấu chảy; 

9.- Và-những quả núi sẽ (nhẹ) như lông trừu; 

10.- Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn mình; 
568 
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Sũrah 70. Al-Ma'ầni Juzu 29 


11.- Mặc dầu họ nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muốn nếu y có thể 
dâng các đứa con để thế mạng hầu khỏi bị trừng phạt vào ngày đó; 
12.- (Dâng) cả vợ và anh em của y, 

13.- (Dâng) bà con ruột thịt đã chứa chấp y, 

14.- Và tất cả những gì trên quả đất; rồi để nó (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 
15.- Nhưng vô phương. Bởi vì chỉ có Lửa ngọn 

16.- Đốt tróc da đầu. 

17.- Nó (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18.- Và tom góp của cải và giấu kỹ. 

19.- Quả thật, con người được tạo ra vốn nôn nóng, 

20.- Hay than van khi gặp điều dữ, 

21.- Và keo kiệt khi gặp điều lành (may mắn, giầu có). 

22.- Ngoại trừ những người dâng lễ 'Saläit', 

23.- Những ai kiên trì trong việc dâng lễ 'Salãh' của họ; 

24.- Và những ai trích xuất từ tài sản của họ một phân qui định bắt buộc, 
25.- (Để bố thí) cho người ăn xin và người thiếu hụt, 

26.- Và những ai xác nhận có Ngày Phán xử (Cuối cùng), 

27.- Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb (Allah) của họ; 

28.- Sự trừng phạt của Rabb của họ là điều mà không ai cảm thấy an toàn. 
29.- Và những ai giữ gìn phần kín đáo của cơ thể (tiết chế tình dục), 


30.- Ngoại trừ với vợ của mình và với ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì họ không bị khiển trách (đối với họ). 


31.- Nhưng ai tìm cách vượt quá (giới hạn) đó thì sẽ là những kẻ phạm tội. 
32.- Và những ai tôn trọng sự ký thác và lời giao-ước; 

33.- Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34.- Và những ai chăm nom việc dâng lễ 'Salã#' của họ, 

35.- Những người đó sẽ vinh dự sống trong những Ngôi Vườn (Thiên đàng). 

36.- Chuyện gì xảy ra cho những kẻ không tin đổ xô chạy đến trước mặt Người. 
37.- Từng nhóm một, từ phía bên phải và bên trái? 

38.- Há từng tên của bọn chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phúc? 
39.- Vô phương! Quả thật, TA đã tạo chúng từ chất mà chúng biết. 


40.- Bởi thế, TA thể nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Tây rằng 7A có quyền định đoạt 
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Sũrah 71. Nữh Juzu 29 


4I.- Việc thay thế chúng bằng những người khác tốt hơn chúng. Và 
TA sẽ không thất bại (trong Kế hoạch của 7A). 

42.- Bởi thế, hãy để mặc chúng vùi đầu tán gẫu và vui đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đã được hứa; 

43.- Ngày mà chúng sẽ vội vã đi ra khỏi mộ giống như cảnh chúng 
đâm đầu chạy đến mục tiêu (đã định sẩn cho chúng),- 

44.- Cặp mắt nhìn xuống, tràn đầy nhục nhã. Đó là Ngày mà chúng, 
đã được hứa! 


NŨH 
(Nabi Nữh) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Quả thật, TA (Allah) đã cử Nữ» (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người (với Mệnh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đớn sẽ xảy đến cho họ.” 


2.- Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta là một Người báo-trước được 
công khai cử đến với các người, 


3.- Rằng “Hãy thờ phụng Allah và sợ Ngài và vâng lời ta, 
4.- “Ngài sẽ tha thứ tôi lỗi cho các người và gia hạn cho các người 


(sống) đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah ấn 
định đã mãn thì sẽ không còn việc gia hạn nữa, nếu các người biết.” 


5.- (Nữh) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Bề tôi đã gọi mời người dân 
của bê tôi ban đêm lẫn ban ngày, 

6.- "Nhưng lời gọi mời của bể tôi chẳng thêm thắt được gì ngược lại 
chỉ làm cho họ chạy xa hơn; 


7.- “Và mỗi lần bể tôi gọi mời họ (theo Islam) để Ngài tha thứ cho 
họ thì họ lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lên mình và 
tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn. 


8.- “Rồi, bể tôi gọi mời họ lớn tiếng; 
9.- “Rồi, bể tôi nói với họ có lúc công khai có lúc kín đáo; 


10.- “Bể tôi bảo họ: 'Hãy cầu xin Rabb của các người tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thứ; 
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Sũrah 71. Nũh Juzu 29 


11.- 'Ngài sẽ cho mưa xuống dồi dào cho các người; 

12.- 'Và gia tăng của cải và con cái cho các người và tạo vườn tược 
và sông ngòi cho các người.” 

13.- Các người có chuyện gì vậy? Tại sao các người không hy vọng 
nơi Quyền Uy (ban cấp) của Allah? 

14.- Và chắc chắn Ngài đã tạo các người theo từng giai đoạn. 

15.- Há các người không thấy việc Allah đã tạo bẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thế nào ư? 

16.- Và đã làm ra trong chúng mặt trăng như một ánh sáng và mặt 
trời như một chiếc đèn. 

17.- Và Allah đã tạo sinh và tăng trưởng các người từ đất đai, 

18.- Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bằng một cuộc đi ra toàn bộ. 

19.- Và Allah làm ra trái đất cho các người như một tấm thảm được trải rộng. 
20.- Để cho các người đi lai trên những con đường thênh thang của nó. 
21.- Nũh thưa: "Lạy Rabb của bề tôi! Họ bất tuân bể tôi và nghe theo người 
mà của cải và con cái chẳng thêm được gì cho y ngoại trừ sự mất mát." 
22.- Và họ mưu định một kế hoạch to lớn. 

23.- Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các thân): Wadd, Suwa', Yagith, Ya'ũq và Nasr'. 

24.- “Và chắc chắn, họ đã dắt nhiều người đi lạc; và xin Ngài đừng 
gia tăng gì cho những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự lầm lạc.” 
25.- Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ bị nhận chết chìm sau đó bị đưa 
vào Lửa. Bởi thế, ngoài Allah, họ đã không tìm được một ai để giúp đỡ. 
26.- Và Nữh thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài đừng để cho một 
tên phản nghịch nào sống sót trên trái đất. 

27.- “Bởi vì nếu Ngài để chừa chúng lại thì chúng sẽ dắt các bẩy tôi 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn là những tên phản 
nghịch, vong ơn. 

28.- “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài tha thứ cho bể tôi và cho cha 
mẹ của bề tôi và cho ai vào nhà của bề tôi như một người có đức tin 
và cho những người nam và nữ tín đồ và chớ gia tăng gì thêm cho 
những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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Sñrah 72. Al-Jinn Juzn 29 


AL-JINN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Hãy bảo: “Ta (Muhammad) đã được mặc khải cho biết có một 
đám Jinn đã nghe (đọc Quần). Chúng bảo: “Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng đọc (Qurãn) hết sức tuyệt dị 
2.- "Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và 
chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabb của chúng tôi. 


3.- 'Quả thật, Quyển Uy của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, 
Ngài không có vợ và không có con. 

4.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điên rổ thường nói những 
điều quá đáng cho Allah. 

5.- 'Và chúng tôi nghĩ loài người và Ởimm chớ nên nói những điều 
gian dối cho Allah. 

6.- 'Và quả thật, có những đàn ông trong loài người đã nhờ những đàn 
ông trong loài Jin che chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. 
7.- 'Và quả thật họ (những kẻ không có đức tin) đã nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả. 

8.- 'Và chúng tôi đã đi lên đụng trời nhưng thấy đây những cảnh vệ 
binh hung tợn và lửa ngọn sáng rực trong đó. 

9.- 'Và quả thật, chúng tôi thường ngồi tại những chỗ ngồi của nó 
(trên trời) để nghe lén tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y. 

10.- 'Và chúng tôi không biết có phải Rabb của họ muốn giáng tai 
họa xuống cho những ai sống trên trái đất hay là muốn hướng dẫn 
họ đến Chân lý. 

11.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có người đức hạnh và trong chúng 
tôi cũng có kẻ khác đi. Chúng tôi theo những con đường khác biệt. 
12.- 'Và quả thật, chúng tôi nghĩ chúng tôi không có cách chỉ làm cho 
Allah thất bại trên trái đất và chúng tôi vô phương bay trốn khỏi Ngài. 
13.- 'Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qurãn) chúng tôi tin 
nơi Nó. Và ai tin tưởng nơi Rabb của y thì sẽ không sợ bị giảm (phần 
thưởng) cũng không sợ bị nặng (hình phạt). 
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Sirah 72. Al-Jinn Juzu 29 


14.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có một số chịu thần phục Allah 
(thành Muslim) nhưng trong chúng tôi cũng có một số lệch lạc.' Bởi 
thế, ai theo Islam (thần phục Allah) thì là tìm được Chân lý. 

15.- Ngược lại, đối với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chất 
đốt của Hỏa ngục. 

16.- Và nếu họ (người Quraish) tin tưởng nơi Allah và giữ đúng đạo, 
thì chắc chấn 7A (Allah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dào; 

17.- Để TA có thể thử thách họ trong đó. Và ai quay bỏ việc tưởng nhớ 
Rabb của y thì Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gia tăng mãi. 

18.- Và những Thánh đường là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
một ai cùng với Allah (trong đó). 

19.- Và quả thật, khi người bể tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ không tin) xúm nhau đến bao quanh Người đông đảo. 
20.- Hãy bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không tổ 
hợp một ai cùng với Ngài (trong việc thờ phụng).” 

21.- Hãy bảo chúng: “Ta không có quyển hãm hại các người cũng 
không buộc các người theo Chân lý.” 

22.- Hãy bảo chúng: “Nhất định không một ai có thể cứu ta khỏi (sự 
Trừng phạt của) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, ta 
không bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 

23.- Trừ phi ta truyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngài và Thông điệp của 
Ngài. Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp 
nhận Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đời đời. 

24.- Mãi cho đến khi chúng chứng kiến điều (trừng phạt) mà chúng 
đã được hứa thì chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thế về phương diện người 
giúp đỡ và thiểu số hơn. 

25.- Hãy bảo chúng: "Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đã 
được hứa đã gần kể hay Rabb của ta định nó vào một thời gian xa hơn.” 
26.- (Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài không tiết lộ 
điều bí mật của Ngài cho một ai 

27.- Ngoại trừ một Sứ giả mà Ngài đã chọn. Bởi thế, quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 
28.- Để Ngài có thể biết họ (các Sứ giả) đã truyền đạt Thông điệp 
của Rabb của họ hay chưa và Ngài bao quát (và kiểm soát) mọi 
điều nơi họ và đếm từng điều (mặc khải) đã được đánh số. 
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Sữrah 73. Al-Muzzammil Juzu 29 


AL-MUZZAMMIL 
(Người Cuốn Mình Trong Áo) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad) 

2.- Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 

3.- Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút, 

4.- Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Qurãn với âm điệu nhịp nhàng. 
5.- Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng. 


6.- Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lễ 7ahajj4) là một điều 
nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc; 


7.- Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày; 


8.- Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Ñabb của Ngươi và dốc lòng 
phụng sự Ngài. 


9.- Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào. 
khác cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 


10.- Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đẽ. 


11.- Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghỉ (lạc thú); và tạm tha chúng một thời gian ngắn. 


12.- Quả thật, 7A có sẵn những sợi dây xích và Lửa ngọn; 
13.- Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn. 


14.- Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bị chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giống những đồi cát đổ tuôn xuống. 

15.- Quả thật, TA đã phái một Sứ giả đến với các người làm một nhân 
chứng đối với các người giống như 7A đã cử một Sứ giả đến với Firaun. 
16.- Nhưng Firaun đã bất tuân Sứ giả nên 74 đã bắt phạt y hết sức gắt gao. 


17.- Thế các người sẽ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin. 

18.- (Ngày) bầu trời sẽ chẻ đôi. Lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể hiện. 
19.- Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự 
chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 
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Sũrah 73. Al-Muzzammil 1luzu 29 


20. Quả thật Rabb của Người biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phẫn ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo lgươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban dêm và 


thương mà quay lại tha thứ cho các người. Do đó, “hãy đọc Qurãn càng 
nhiều càng tốt, phần nào mà các người nhận thấy dễ cho các người. Ngài 
biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm kiếm thiên lộc 
của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah. Do đó, hãy đọc Qur'än phần nào mà các người thấy dễ cho các 
người. Và hãy chu đáo dâng lễ Saläh và đóng Zakäh và cho Allah mượn một 
món mượn tốt. Và điều thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản thân của 
các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng, nó sẽ trở thành một phần 
thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha thứ. Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


AL-MUDDATHTHIR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad) 
2.- Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 
3.- Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 
4.- Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 
5.~ Hãy tránh xa tượng thần; 
6.- Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 
T.- Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 
8.- Bởi thế, khi Còi Hụ hụ lên (lần thứ hai); 
9.- Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 
10.- Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin; 
11.- Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; 
12.- Và TA đã làm cho y có được của cải đổi dào (giầu có). 
13.- Và con cái đây đàn bên cạnh. 
14.- Và suôn sẻ mọi điều; 
15.- Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 
16.- Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của 7A. 
17.- TA sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi đốc đứng. 
18.- Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ, 
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Sũrah 74. Al-Muddaththir Juzu 29 


19.- Bởi thế, y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20.- Rồi y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

21.- Rồi y nhìn (ngẫm nghĩ); 22.- Rồi cau mày và nhăn nhó; 

23.- Rồi quay lưng và tỏ vẻ ngạo mạn; 

24.- Thế rồi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.” 
25.- “Rõ thật (Qur'ãn) này chỉ là Lời-nói của một người phàm.” 

26.- TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục. 

27.- Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì? 

28.- Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào). 
29.- Nó đốt cháy và lột hết các lớp da. 

30.- Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục). 

31.- Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người canh gác 
Lửa của Hỏa ngục. Và 7A ấn định con số (19) của chúng như một sự thử 
thách cho những ai không có đức tin và để thuyết phục những ai đã được ban 
cấp Kinh sách và cũng để tăng cường đức tin cho những người tin tưởng; và 
để cho những người được ban cho Kinh sách cũng như những người tin tưởng 
không còn có gì để ngờ vực cả; và để cho những kẻ mang trong lòng một 
chứng bệnh và những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này." Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn 
người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rõ lực luợng của &abb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm. 

32.- Không, thể bởi mặt trăng; 33.- Và bởi đêm tối khi nó rút đi, 

34.- Và bởi hừng đông khi nó chói rạng; 35.- Quả thật, Nó là một đại họa; 
36.- Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37.- Cho ai trong các người muốn tiên phong đi trước hoặc muốn ở lại sau. 
38.- Mỗi người (linh hồn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó đã làm. 
39.- Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải 

40.- Trong Thiên đàng. Họ sẽ hỏi nhau; 41.- Về những kẻ tội lỗi. 
42.- “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43.- Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những người không năng dâng lễ 'Sal2ir, 
44.- Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người nghèo. 
45.- Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyện văn tầm phào; 

46.- Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử 

47.- Cuối cùng chúng tôi gặp điều chắc chắn (cái chết)”. 
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Sũrah 75. Al-Qiyamah. Juzu 29 


48.- Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp 
có thể giúp ích chúng được. 


49.- Bởi thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo? 
50.- Chúng giống như con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy trước con sư tử. 
52.- Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải ra. 

53.- Vô phương! Không, chúng không sợ Đời sau. 

54.- Vô phương! Quả thật Nó (Qurãn) là Lời Cảnh cáo; 

55.- Bởi thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 


56.- Nhưng không ai cảnh giác đăng trừ phi Allah muốn bởi vì Ngài 
là Chủ Nhân đáng phải sợ và là Chủ Nhân ban sự tha thứ. 


AL-QIYÄMAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- TA thể bởi Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thể bởi linh hồn tự trách. 
3.- Há con người nghĩ rằng 7A sẽ không tập hợp xương cốt của y hay sao? 
4.- Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 
5,- Không! Con người muốn tiếp tục phạm tội; 
6.- Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 
7.- Bởi thế, khi cặp mắt bị chói lòa; 8.- Và mặt trăng bị che khuất, 
9.- Và mặt trời và mặt trăng giao nhau. 
10.- Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoát thân?” 
11.- Vô phương! Không có chỗ để nương thân. 
12.- Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chạy) về với Rabb của Ngươi. 


13.- Vào Ngày đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đã gởi 
đi trước và điều mà y còn để lại sau. 


14.- Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất; 

15.- Mặc dâu y viện đủ lý do để chạy tội. 

16.- Chớ uốn lưỡi của Ngươi về Nó (Qurãn) hầu giục Nó đến nhanh; 
17.- Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhặt và đọc Nó (cho Ngươi); 

18.- Bởi thế, khi 7A đọc Nó (Qurãn), hãy đọc theo Nó. 

19.- Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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Sũrah 75. Al-Qiyamah. Juzu 29 


20.- Không! Không, các người yêu đời sống hiện tại; 

21.- Và quên lãng Đời sau. 

22.- Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng rỡ. 

23.- Ngắm nhìn Rabb của họ; 

24.- Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người buồn hiu, nhăn nhó. 
25.- Lo nghĩ về một tai họa đập nát lưng sẽ giáng lên họ; 

26.- Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 
27.- Và có tiếng hỏi: "Ai là thây bùa (có thể cứu y sống)?” 

28.- Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

29.- Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

30.- Đưa (y) về với Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

31.- Bởi thế, y không tin cũng không dâng lễ 'Salãh'; 

32.- Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ đi; 

33.- Rồi y vềể nhà với đáng điệu ngạo mạn; 

34.- Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

35.- Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân. 
36.- Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

37.- Há y không là một giọt tỉnh dịch được xuất ra hay sao? 
38.- Rồi trở thành một hòn máu đặc tiếp đó, thành hình thể; 
39.- Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

40.- Há Đấng đó không đủ Quyền Năng phục sinh được người chết hay sao? 


AL-INSẨN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Phải chăng con người đã trải qua một thời kỳ mà y không là một 
cái gì đáng nói đến hay sao? 
2.- TA đã tạo hóa con người từ một dung dịch để TA có thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đã làm cho y nghe được và thấy được 
3.- TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn. 
4.- TA đã chuẩn bị cho những kẻ bội ơn sợi dây xích, gông cùm và lửa ngọn. 
5.- Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hợp thơm tho. 
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Sirah 76. Al-Insan Juzu 29 


6.- (Múc từ) một ngọn suối mà những người bể tôi của Allah sẽ 
uống, vì thế nó sẽ phun ra dồi dào. 

7.- Họ đã hoàn tất lời thẻ và lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi. 
8.- Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đã chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bắt. 

9.- (Và bảo:) “Chúng tôi chu cấp quí vị là vì Sắc Diện (Hài Lòng) của 
Allah thôi. Chúng tôi không mong quí vị tưởng thưởng hoặc đền ơn. 
10.- “Chúng tôi sợ một Ngày cau mặt nhăn nhó và buồn thảm từ 
Rabb của chúng tôi .” 

11.- Bởi thế, Allah sẽ giải cứu họ khỏi sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho họ sáng rỡ và vui sướng. 

12.- Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13.- Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thấy (sức nóng bức của) mặt trời và cảnh giá lạnh. 

14.- Và bóng mát của nó (Thiên đàng) che họ sát bên trên và trái 
cây từng chùm của nó lủng lắng sa xuống gần tầm tay hái; 

15.- Và những bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bằng 
thủy tỉnh sẽ được chuyền đi quanh giữa họ. 

16.- (Bình chứa) bằng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức lượng của chúng. 
17.- Và trong đó, họ sẽ được cho uống từ một cái cốc chứa dung hợp gừng, 
18.- Một ngọn suối trong đó được gọi là Salsabil. 

19.- Và có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh họ (để 
hâu hạ). Khi thấy chúng, Ngươi ngỡ đó là những hạt trân châu rải rác. 
20.- Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niểm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 

21.- Họ sẽ mặc áo lụa mịn mâu xanh có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ đeo vòng 
tay bằng bạc. Và Rabb của họ sẽ cho họ uống một loại nước tỉnh khiết. 
22.- Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như một phần 
thưởng; và sự cố gắng của các ngươi đã được chấp nhận. 

23.- TA là Đấng đã ban Qurãn xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn. 
24.- Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng với Mệnh Lệnh của Rabb của 
Người và chớ nghe theo tên tội lỗi hay kẻ không tin nào của bọn chúng. 
25.- Và hãy tụng niệm Tên của Rabb của Ngươi vào buổi sáng và buổi tối. 
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Sũrah 77. Al-Mursalãt 1Juzu 29 


26.- Và hãy phủ phục trước Ngài ban đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 
21.- Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sống hiện tại và 
bỏ quên sau lưng chúng một Ngày sẽ rất cực nhọc. 


28.- TA đã tạo hóa chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng, 
khi muốn, 7A có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 
29.- Quả thật, cái (Qur”ãn) này là một Lời Nhắc nhở. Bởi thế, để cho 
người nào muốn, tự chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 

30.- Nhưng các ngươi không muốn đặng trừ phi Allah muốn (hướng 
dẫn). Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh. 


31.- Ngài (Allah) sẽ khoan dung người › nào Ngài muốn. Và Ngài đã 
chuẩn bị cho HHững kẻ làm điều sai quấy một sự ĐỪNG phạt đau đớn. 


AL-MURSALAT 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thể bởi (các luồng gió) được phái đi, luồng này tiếp theo luồng kia; 
2.- Bởi thế, chúng thổi mạnh theo luồng, 
3.- Và chúng rải tung (mọi vật) đi khắp nơi; 
4.- Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu); 
5.- Thể bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhắc nhở đi rộng khắp. 
6.- Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo; 
7.- Quả thật, điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ xảy ra. 
8.- Bởi thế, khi những vì sao lu mờ dần; 
9.- Và khi bầu trời bị chẻ làm hai; 
10.- Và khi những quả núi bị thổi rắc đi như bụi; 
11.- Và khi các Sứ giả được gọi tập họp vào một thời điểm; 
12.- Vào Ngày nào (những dấu hiệu đó) được dời lại? 
13.- Vào Ngày Phân loại (giữa kể ác và người thiện). 
14.- Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là gì? 
15.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
16.- Há TA đã không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 
17.- Rồi, TA làm cho những thế hệ sau này theo chúng. 
18.- TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 
19.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
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Sñrah 77. Al-Mursalät Juzu 29 


20.- Há TA đã không tạo các người từ một chất lỏng đáng khinh ư? 
21.- Mà 7A đã đặt an toàn tại một nơi chứa cố định. 

22.- Đến một thời kỳ ấn định. 

23.- Do đó, 7A quyết định bởi vì 74 là Đấng Quyết Định siêu việt. 
24.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25.- Há TA đã không làm trái đất thành một nơi đón nhận 

26.- Người sống và kẻ chết? 

27.- Và đã đặt nơi đó những quả núi cao sừng sững vững chắc và 
cung cấp cho các người nước uống mát rượi hay sao? 

28.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

29.- "Hãy đi đến cái (Hỏa ngục) mà các người đã từng phủ nhận.” 
30.- "Hãy đi đến chỗ bóng tối của ba cột trụ (khói đen bay lên), 

31.- “Không che mát cũng không che chở các người khỏi Lửa ngọn.” 
32.- Quả thật, Nó hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. 

33.- Giống những con lạc-đà màu vàng. 

34.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

35.- Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói được, 

36.- Cũng sẽ không được khiếu nại điều gì. 

37.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

38.- Đây là Ngày Phân loại. TA sẽ tập trung các người và những người xưa. 
39.- Nếu các người có mưu định gì, thì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thử xem! 
40.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

41.- Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở dưới bóng mát và gần suối nước trong; 
42.- (Hưởng) loại trái cây nào mà họ thích. 

43.- “Hãy ăn và uống cho mãn nguyện tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí vị đã từng làm.” 

44.- Chắc chấn, 7A sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế, 
45.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46.- (Hỡi những kẻ không tin!) Cứ ăn uống và hưởng thụ cuộc đời 
ngắn ngủi này. Chắc chắn, các người là những kẻ tội lỗi 

47.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhân sự thật! 

48.- Và khi có lời bảo chúng: “Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu.” 
49.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

50.- Thế, chúng sẽ tin tưởng vào Lời tường trình nào sau Nó (Qur°ãn)? 
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Sũrah 78. An-Naba' Juzu 30 


AN-NABA' 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.~ Chúng đang hỏi nhau điều gì vậy? 2.- Về các nguồn tin vĩ đại, 

3.- Điều mà chúng không đồng ý với nhau; 4.- Không, chúng sẽ sớm biết! 

5.- Rồi, nhất định không! Chúng sẽ sớm biết! 

6.- Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, 

7.- Và những quả núi như những cột trụ? 

8.- Và TA đã tạo các ngươi thành cặp đôi. 

9.- Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi. 

10.- Và làm màn đêm thành một tấm phủ, 

11.- Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. 

12.- Và TA đã dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc, 

13.- Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng. 

14.- Và ban nước xuống dổi dào từ các đám mây chứa nước mưa. 

15.- Mà 7A dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. 

16.- Và vườn tược cây lá xum xuê. 

17.- Quả thật, Ngày Quyết định là một cuộc hẹn ấn định, 

18.- Ngày mà Còi hụ sẽ hụ vang rền và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 

19.- Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20.- Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh. 

21.- Quả thật, Hỏa ngục là một chỗ mai phục, 

22.- Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23.- Chúng sẽ ở trong đó đời đời, 

24.- Trong đó, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uống. 

25.- Ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh. 

26.- Một phân đền xứng đáng. 

27.- Quả thật, chúng không màng đến việc phán xử. 

28.- Và chúng triệt để phủ nhận các Lời mặc khải của TA. 

29.- Và TA đã cho ghi mọi điều vào một quyển Sổ. 

30.- Bởi thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thêm gì cả cho các 

ngươi ngoài hình phạt. 
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Sũrah 78. An-Naba' 1uzu 30 


31.- Quả thật những người ngay chính sợ Allah sẽ thành đạt; 
32.- Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho; 

33.~ Những trinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi; 
34.- Và một cốc đầy (rượu). 

35.- Không nghe một lời sầm sỡ và gian dối nào trong đó; 
36.- Một phần thưởng từ Rabb của Ngươi, một món quà đã được tính toán 
37.- (Bởi) Rabb của các tâng trời và trái đất và của mọi vật giữa hai 
(trời đất, Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đôi co. 
38.- Ngày mà Thiên thần J/iðrï! và các thiên thần đứng thành hàng. 
Không ai được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn. 

39.- Đó là Ngày của sự Thật. Bởi thế, người nào muốn, hãy chọn lấy 
một chỗ ngụ với Rabb của y. 

40.- Quả thật, TA đã cảnh cáo các ngươi về một sự trừng-phạt gần kể, 
Ngày mà con người sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gởi đi trước và người 
vô niễm tin sẽ than: 'Thiệt thân tôi mất! Phải chỉ tôi là cát bụi! 


E 


AN-NÃZLÃT 


X 
ĐỀ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi các vị (Thiên thân) giật mạnh (hồn của kẻ gian ác); 

2.- Thể bởi các vị rút nhẹ (linh hồn của người lương thiện); 

3.- Thể bởi các vị lướt đi như bơi. 4.- Rồi vội vã tiến nhanh đến trước. 

5.- Để thi hành công việc (đã được truyền). 

6.- Vào Ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội. 

7.- Tiếp theo là trận (động đất) liên hồi. 

8.- Ngày đó, quả tìm sẽ đập mạnh; 9.- Cặp mắt của chúng gục xuống. 

10.- Chúng bảo: "Há chúng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền? 

11.- Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rả mục rồi ư?” 

12.- Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự trở lại thua thiệt!” 

13.- Quả thật, nó (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh sợ, 

14.- Thì lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt (đấu). 

15.- Há Ngươi đã nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16.- Khi Rabb của Người gọi Người nơi thung lũng 'Tuwa' lình thiêng: 
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Sũrah 79. An-Nãzi ãt 1uzu 30 


17.- “Hãy đi gặp Firaun; nó đã thực sự vượt quá mức tội ác. 
18.- Hãy bảo y: “Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chãng?- 

19.~ “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lòng sợ (Allah?}” 
20.- Bởi thế, (Mũsa) trưng cho y (Firaun) thấy Phép lạ lớn. 

21.- Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22.- Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại (Allah). 

23.- Bởi thế, y tập trung dân chúng và tuyên bố, 

24.- Rồi bảo: '"Ta là đấng tối cao của các ngươi.” 

25.- Thế là Allah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời này. 
26.- Quả thật, trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah). 

27.- Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khó hơn? 
28.- Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự. 
29.- Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 
30.- Và sau đó, Ngài trải rộng mặt đất; 

31.- Từ đó, Ngài làm cho nước của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ, 

32.- Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; 

33.- (Thành) một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. 
34.- Bởi thế khi đại họa (của Ngày Phục Sinh) xảy đến, 

35.~ Ngày mà con người hồi tưởng lại những điều y đã cố gắng; 

36.- Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thấy, 

37.- Nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân (Allah), 

38.- Và thích đời sống trần tục này (hơn Đời sau), 

39.- Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục; 

40.- Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiểm hãm 
mình tránh những dục vọng thấp hèn, 

41.- Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng. 

42.- Chúng hỏi Ngươi về Giờ (Phục Sinh) chừng nào sẽ xảy ra? 

43.- Hẳn điều hiểu biết nào Ngươi có thể công bố cho biết? 

44.- Chỉ Rabb của Ngươi biết thời hạn của nó. 

45.- Ngươi chỉ là một Người báo-trước cho ai sợ nó. 

46.- Vào Ngày mà chúng thấy nó, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại 
trần gian chỉ một buổi chiều hay một buổi sáng gì đó! 


"ABASA 
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Sũrah 80. 'Abasa 1uzu 30 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Nabi cau mày và quay sang phía khác, 2.- Vì một người mù đến gặp Người. 

3.- Và điều gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4.- Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợi cho y? 

5.- Còn đối với kẻ tự cho mình đầy đủ giầu có, 6.- Thì Ngươi lại ân cần với hắn; 

7.- Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

8.- Còn ai chạy đến với Ngươi, 9.- Vì cả sợ (Allah), 

10.- Thì Ngươi lại lơ là với y.  11.- Không, quả thât Nó là Lời Cảnh tỉnh. 

12.- Bởi thế, người nào muốn thì hãy lưu ý 

13.- (Các điểu) trong các tờ Kinh rất cao-quí, 

14.- Cao-thâm, trong-sạch, 15.- Do bàn tay của những người biên chép 

16.- Vinh dự và đạo đức (ghi lại). 

17.- Con người thật đáng chết! Cái gì làm cho y phủ nhận Ngài (Allah)? 

18.- Ngài đã tạo hóa y từ cái gì? 

19.- Ngài tạo hóa y từ tỉnh dịch và định mạng (cho y); 

20.- Rồi làm con-đường cho y được dễ dàng; 

21.- Rồi làm cho y chết; rồi chôn y xuống mộ; 

22.- Rồi khi muốn, Ngài sẽ dựng y sống lại. 

23.- Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành. 

24.- Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25.- Rằng TA xối nước (mưa) xuống dồi dào, 

26.- Rồi, TA chẻ đất nứt ra thành mảnh, 

21.- Bởi thế, TA làm ra trái giống mọc ra trong đó, 

28.- Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29.- Và trái ô-]iu và trái chà là, 

30.- Và vườn trái cây râm rạp, 31.- Và trái cây và cây cỏ, 

32.- Làm lương thực cho các người và cho gia súc. 

33.- Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra, 

34.- Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, 

35.- Và bỏ cha mẹ, 36.- Và bỏ vợ, và con cái. 

37.- Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm y quên bẩng người khác. 

38.- Ngày đó, gương mặt (người 

39.- Cười nói, thỏa thích với tin vui. 40.- Ngày đó gương mặt sẩm tối; 
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Sũrah 81. At-Takwir Juzu 30 


41.- Dinh toàn bụi bặm: 42.- Đó là những kẻ phủ nhận và ác ôn. 


AT-TAKWIR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1,- Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; 2.- Và khi các vì sao rụng; 
3.- Và khi các quả núi bị đi chuyển mất biệt; 
4.- Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê: 
5.- Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lạ 
6.~ Và khi các đại dương dâng trào; 
7.- Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác; 
8.- Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hỏi- 
9.- Vì tội gì mà bé đã bị giết? 
10.- Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra; 
11.- Và khi bầu trời sẽ bị lột trần; 
12.- Và khi Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 
13.- Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần, 
14.- Mỗi người sẽ biết điều mà y trình bày. 
15.- Bởi thế, TA thể bởi các hành tinh lặn khuất, 
16.- Di chuyển nhanh biến mất, 17.- Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 
18.- Và bởi ban mai khí nó thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ; 
19.- Quả thật, Nó (Qurãn) là Lời phán của (Allah do) một Vị Thiên 
sứ (Jibrïl) rất vinh dự (đã mang đến), 
20.- Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự, 
21.- Được (các thiên thần) tuân theo nơi đó và rất đáng tin cậy. 
22.- Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí. 
23.- Và chắc chắn Người thấy vị (Jibrïl) tại chân trời sáng tỏ. 
24.- Và Người không giữ cho riêng mình điều huyền bí (vô hình). 
25.- Và Nó (Qur'ãn) không là lời nói của Shaytãn đáng tống xuất. 
26.- Thế các người đi đâu? 
27.- Quả thật, Nó (Qur ãn) chỉ là Lời Cảnh Tỉnh nhắc nhỡ muôn loài. 
28.- Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đường, 
29.- Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận). 
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Sũrah 82. Al-Infitãr Juzn 30 


AL-INFITAR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi bầu trời bị chẻ đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng tần mác; 
3.- Và khi các đại dương dâng trào; 4.- Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 
5.- Con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau; 


6- Này hỡi người! ĐiỂu gì đã đánh lừa ngươi vẻ Rabb rất mực 
Quảng đại của ngươi? 


7.- Đấng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, rồi làm cho ngươi quân bình; 
8.- Ngài sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muốn; 

9.- Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phần xử. 

10.- Và quả thật, có các vị (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 
11.- Các vị biên chép đáng tôn kính, 12.- Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 
13.- Quả thật, người đức hạnh chắc chấn sẽ ở trong Thiên đàng Hạnh phúc; 
14.- Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hỏa ngục, 

15.- Nơi mà chúng sẽ sa xuống vào Ngày Phán xử, 

16.- Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt, 

17.- Và điều gì cho người biết Ngày Phán Xử là gì? 

18.- Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 


19.- Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp 
người khác bởi vì mọi Mệnh lệnh vào Ngày đó sẽ hoàn toàn thuộc về Allah. 


AL-MUTAFFIFIN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khốn khổ cho những kẻ tham lam bòn rút: 

2.- Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ, 

3.- Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 

4.- Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh, 
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Sñrah 83. AI-Mutaffifin 1uzu 30 


5.- Vào một Ngày Vĩ đại? 

6.- Ngày mà nhân loại sẽ đứng trước mặt Đức Ñabb của vũ trụ và muôn loài. 
7.- Không! Quả thật, hồ sơ của kẻ ác nhân được cất giữ trong Sijji. 
8.- Và điều gì cho Người (Nabi) biết Sijïm là gì? 

9.- Một quyển sổ được ghi khắc. 

10.- Và Ngày đó khốn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật; 

11.- Những ai phủ nhận Ngày Phán xử. 

12.- Và không ai phủ nhận nó ngoại trừ từng kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. 
13.- Và khi các Lời mặc khải của 7A được đọc nhắc y thì y bảo: 
"Chuyện của cổ nhân.” 

14.- Nhưng không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 

15.- Nhất định không! Ngày đó, chúng sẽ bị che khuất khỏi #abb của chúng. 
16.- Và quả thật, chúng sẽ sa Hỏa ngục; 

17.- Có lời bảo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận!” 
18.- Không! quả thật, hồ sơ của người đức hạnh sẽ được giữ trong /Iliyyữn. 
19.- Và điều gì cho Ngươi biết /1liyyñn là gì? 

20.- Một quyển sổ được khắc ghi 

21.- Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22.- Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Thiên đàng) Hạnh phúc. 
23.- Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

24.- Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của họ. 
25.- Họ sẽ được cho uống một loại rượu tỉnh khiết được khằn kín. 


26.- Khần của nó bằng xạ hương. Và về việc (ân thưởng) đó, hãy để 
cho những người nổ lực nên cố gắng (thi đua). 


27.- Và chất hòa với nó (rượu) sẽ là (chất) Tasnĩm. 

28.- Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống. 
29.- Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin. 
30.- Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 
31.- Và khi trở về gặp gia đình, chúng mang điều giễu cợt trở về; 
32.- Và khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây là những kẻ lầm lạc!” 
33.- Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. 
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Sũrah 84. AL-Inshiqãq Juzu 30 


34.- Bởi thế, Ngày đó những ai có đức tin sẽ cười trả những kế vô đức tin; 
35.- Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

36.- Phải chăng những kẻ vô đức tin sẽ được đền trả đẩy đủ về 
những điều (tội lỗi) mà chúng đã từng làm? 


AL-INSHIQAQ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Khi bầu trời nứt ra, 
2.- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 
3.- Và khi trái đất được trải bằng, 
4.- Và quẳng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 
5.- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 
6.- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để 
trở về (gặp) Rabb của ngươi, bởi thế ngươi sẽ gặp Ngài (Allah). 
7.- Do đó, đối với ai được trao hỗ sơ của mình nơi tay phải, 
8.- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 
9.- Và được trở về với gia đình vui vẻ. 
10.- Ngược lại, đối với ai được trao hồ sơ của mình từ sau lưng, 
11.- Thì sẽ kêu gào cho được chết phứt; 
12.- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 
13.- Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 
14.- Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp 7A)! 
15.- Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y; 
16.- Bởi thế, TA thể bởi ánh hoàng hôn đỏ rực; 
17.- Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung; 
18.- Và bởi mặt trăng tròn; 
19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chăng này đến chặng khác. 
20.- Nhưng trắc trở chuyện gì mà họ không chịu tin? 
21.- Bởi vì khi nghe đọc Qur ăn, họ không chịu phủ phục; 
22.- Không, những kẻ không có niềm tin phủ nhận sự thật; 
23.- Và Allah biết rõ những điều mà họ giấu giếm. 
24.- Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Sũrah 85. Al-Burũj Juzu 30 


25.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ nhận một 
phần thưởng không hề dứt. 


AI-BURUJ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi bầu trời, chứa đựng các chòm sao. 
2.- Thể bởi Ngày (Phán xử) đã được hứa; 


3,- Thể bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung. 
lũng 'Arafät làm Hajj) được nhìn nhận; 


4.- Đám người Ukhảữ4' đáng bị nguyễn rủa; 
5.- Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt, 6.- Khi chúng ngồi bên cạnh nó, 
7.- Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người có đức tỉn. 


§.- Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niềm tin 
nơi Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng! 


9.- Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho mọi việc. 

10.- Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đổ rồi không hối 
cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt. 

11.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
hưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 


12.- Quả thật, sự túm bắt của Rabb của Ngươi rất mãnh liệt. 
13.- Quả thật, Ngài (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh). 

14.- Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Hằng Yêu Thương. 
15.- Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh 

16.- Đấng làm (tạo) bất cứ điều (vật gì mà Ngài muốn. 

17.- Ngươi có nghe câu chuyện về các lực lượng 

18.- Của Fir'awn và Thamñd chưa? 

19.- Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. 
20.- Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau. 

21.- Không! Nó là Qur ăn quang vinh. 

22.- (Ghi khắc) trong Bản văn lưu trử trên cao. 


ˆ Ukhdũd là cái hào do một ông vua vô đức tin dòng để hoả thiêu những ai tin tưởng nơi Allah 
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Sũrah 86. At-Tãng; S. 87. AI-A1ã 1Juzu 30 


AT-TARIO 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thể bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 
2.- Và điểu gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 
3.- (Đó là) một vì sao chiếu sáng; 
4.- Quả thật, mỗi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi. 
5.- Con người hãy xét xem y được tạo hóa từ cái gì? 
6.- Y được tạo từ một giọt nước xuất ra, 7.- Từ xương lưng và xương sườn; 
8.- Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sống) trở lại! 
9.- Vào một Ngày mà mọi bí mật đều được kiểm tra, 
10.- Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ. 
11.- Thể bởi bầu trời (cho mưa) trở lại. 12.- Và bởi đất đai nứt ra. 
13.- Quả thật! Nó (Qur ăn) là một Lời phân biệt (phúc và tội). 
14.- Và nó không phải là lời dùng để bỡn cợt. 
15.- Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chống đối) 
16.- Và TA (Allah) cũng đang hoạch định một kế hoạch. 


17.- Thôi, hãy tạm tha (hỡi Muhammad') cho những kẻ vô đức tin. 
Hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng. 


AL-A'LÃ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Tối Cao, 
2.- Đấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 
3.- Và đã đo lường và hướng dẫn; 4.- Và đã làm mọc ra đồng cỏ, 
Š.- Sau đó, làm cho nó thành cộng rạ khô. 
6.- TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur ăn), vì thế Ngươi sẽ không quên, 
7.- Ngoại trừ điểu nào mà Allah muốn. Quả thật, Ngài biết rõ điều 
bộc lộ và điều giấu giếm. 
8.- Và TA sẽ làm dễ dàng điều dễ dàng cho Ngươi (theo). 
9.- Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loại) nếu lời nhắc nhở có lợi. 
10.- Ai sợ (Allah) thì sẽ tỉnh ngộ, 
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Sũrah 88. Al-Gashiyah Juzn 30 


11.- Nhưng quân khốn nạn thì tránh xa nó (Qur ăn), 

12.- Kể đi vào Lửa lớn (của Hỏa ngục), 

13.- Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống. 

14.- Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), 

15.- Và tưởng nhớ đại danh của Rabb của y, và dâng lễ 'Sal4h'. 
16.- Không, các người thích đời sống trần tục này; 

17.- Trong lúc Đời sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18.- Quả thật, điểu này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19.- Các Tờ Kinh của Ibrahĩm và Mũsa. 


AL-GÄSHIYAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? 
2.- Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ sa sầm. 

3.- Cực nhọc, rũ rượi. 4.- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5.- Sẽ được cho uống nước (sôi) múc từ một ngọn suối nóng bỏng, 
6.- Không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc 
7.- Không dinh dưỡng cũng không làm cho hết đói. 

8.- Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan, 

9.- Mãn nguyện với nỗ lực của mình. 10.- Trong một ngôi Vườn cao đẹp. 
11.- Mà họ sẽ không nghe một lời nhảm nhí nào, 

12.- Bên trong có suối nước chảy, 13.- Có bệ ngồi cao, 

14.- Có cốc nước giải khát dọn sẵn. 15.- Có gối tựa sắp thành hàng, 
16.- Có thảm trải xinh đẹp. 


17.- Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hóa như thế nào ư? 


18.- Và bầu trời đã được nhấc cao như thế nào ư? 

19.- Và các quả núi đã được dựng đứng như thế nào ư? 

20.- Và trái đất đã được trải rộng như thế nào ư? 

21.- Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhắc nhở; 
22.- Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đối với họ. 
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Sũrah 89. Al-Fajr Juzu 30 


23.- Trừ phi ai quay bỏ đi và không tin tưởng 
24.- Thì Allah sẽ trừng phạt y bằng một hình phạt to lớn. 
25.- Quả thật, họ sẽ trở về gặp TA; 26.- Rồi, TA có nhiệm vụ thanh toán họ. 


AL-FAJR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 

Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Thể bởi hừng đông; 
2.- Thể bởi mười đêm (đầu tiên của tháng Dhul-Hijjah) 
3.- Thể bởi (đêm) chẵn' và lẽ (của mười đêm đó). 
4.- Thể bởi ban đêm khi nó ra đi. 
5.- Há chẳng là một bằng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó ư? 
6.- Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với “Ä¿ như thế nào ư? 
7.- (Người dân) của (thị trấn) Iram có nhiều cột trụ cao 
8.- Mà không cái nào trong xứ được tạo giống như chúng cả. 
9. Và (người dân) Tham đã đục đá (làm nhà) trong thung lũng như thế nào ư? 
10.- Và (với) Firaun, chủ nhân của các cột trụ; 
11.- Đã hành động thái quá trong xứ; 12.- Chồng chất tội ác. 
13.- Bởi thế, Rabb của Ngươi đã giáng những đòn trừng phạt chúng; 
14.- Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 


15.- Bởi thế, về vấn để của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân huệ thì y bảo: 'Ra»b của tôi đã ban cho tôi niểm vinh dự." 


16.- Nhưng khi Rabb của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc thì y 
bảo: 'Rabb của tôi đã hạ nhục tôi!" 


17.- Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa trẻ mổ côi! 
18.- Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn! 
19.- Và tham lam ăn nuốt vô độ di sản (của kẻ khác), 


20.- Và mê muội yêu của cải giầu sang quá đáng! 

21.- Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bụi, 

22.- Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lớp lớp, 
` Đêm chẵn là đêm thứ mười của tháng Dhull Hujah. 
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Sñrah 90. Al-Balad 1Tuzn 30 


23.- Và vào Ngày đó, Hỏa ngục sẽ được đưa đến gần. Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhớ, nhưng sự tưởng nhớ có ích lợi gì cho y? 

24.- Y sẽ than: 'Thiệt thân tôi mất! Phải chỉ tôi đã gởi đi trước (các việc 
thiện) cho đời sống này của tôi! 
25.- Bởi thế, vào Ngày đó, sẽ không một ai trừng phạt giống như Ngài 
trừng phạt cả. 

26.- Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả. 

21.- (Và có lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghỉ và toại nguyện kia! 
28.- "Hãy trở về với Rabb của ngươi, hài lòng với mình và làm hài lòng 
(Ngài)! 

29.- “Hãy nhập vào bây tôi (đức hạnh) của TA (Allah), 

30.- *Và bước vào Ngôi Vườn của TA (Allah!)" 


AL-BALAD 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.~ TA (Allah) thể bởi thị trấn (Makkah) này; 

2.- Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; 

3.- Và thể bởi đấng sinh thành (Ã dam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 
4.- Chắc chắn, TA đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

5.- Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 

6.- Y bảo: "Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” 

7.- Phải chăng y nghĩ không có ai thấy được y? 

8.- Há TA đã không làm cho y có cặp mắt? 9.- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 
10.- Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? 

11.- Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

12.- Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chăng? 

13.- (Đó là) việc giải phóng một vòng cổ (nô lệ); 

14.- Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 15.- Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc; 
16.- Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường. 


17.- Rồi trở thành một người có đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 
và khuyến khích nhau độ lượng. 


18.- Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 
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Sũrah 91. Ash-Shams S. 92. Al-Lay] Juzu 30 


19.- Còn những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 7A thì sẽ là những người bạn 
phía tay trái, 20.- Lửa sẽ bao phủ lấy chúng. 


ASH-SHAMS 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thể bởi mặt Trời và sức chói sáng của nó; 
2.- Thể bởi mặt Trăng khi đi theo nó; 
3.- Thể bởi ban Ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 
4.- Thể bởi ban Đêm khi che lắp nó; 5.- Thể bởi bầu trời và Đấng đã dựng nó, 
6.- Thể bởi trái đất và Đấng đã trải rộng nó; 
7.- Thể bởi linh hồn và Đấng đã hoàn chỉnh nó; 
8.- Rồi Ngài làm cho nó linh cảm, bởi thế, nó ý thức được điểu ác và thiện; 
9.- Người nào tẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đạt. 
10.- Người nào làm nó thối nát thì chắc chấn sẽ thất bại. 
11.- (Bộ tộc) Thamñd, do lòng kiêu căng tự phụ đã phủ nhận sự thật. 
12.- Khi quân khốn nạn nhất trong bọn chúng đứng dậy. 


13.- Thấy thế, Sứ giả của Allah bảo chúng: "Đây là con lạc đà cái của 
Allah, hãy để cho nó uống nước.” 


14.- Nhưng chúng cho Người nói dối và cất nhượng nó. Bởi thế Rabb của 
chúng đã giận dữ, trừng phạt và san bằng chúng vì tội ác của chúng. 


15.- Và Ngài (Allah) không sợ hậu quả (của việc trừng phạt) đó. 


AL-LAYL 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thể bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2.- Thể bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 
3.- Thể bởi Đấng đã tạo hóa nam và nữ giới; 
4.- Quả thật, nỗ lực của các ngươi rõ khác bi 
5.- Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah; 6.- Và tin nơi cái Tốt; 
7.- Thì TA sẽ làm con đường đi đến thoải mái được dễ dàng cho y; 
8.- Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình giầu có đây đủ. 
9.- Và phủ nhận cái Tốt 
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Sũrah 93. Ad-Duhã S. 94. Ash-Sharh Juzu 30 


10.- Thì TA sẽ làm con đường đưa đến cực nhọc được dễ dàng cho y; 
11.- Và của cải chẳng giúp ích gì được y khi y bị tiêu hủy; 

12.- Quả thật, 7A (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hướng dẫn. 

13.- Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA. 

14.- Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15. Không ai bị nướng (đốt) trong đó ngoài quân khốn nạn nhất, 
16.- Tên phủ nhận sự thật và quay bỏ đi. 

17.- Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nó. 

18.- Người cho (bố thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 
19.~ Và không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ đã ban cho người, 
20.- Mà chỉ mong tìm Sắc diện của Ñabb của mình, Đấng Tối Cao; 
21.- Và chắc chắn y sẽ sớm được hài lòng (vào Thiên đàn, 


AD-DUHÄ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi ban mai; 2.- Và bởi ban đêm khi nó tĩnh mịch; 

3.- Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4.- Và chắc chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời-sống (hiện tại). 

5.- Và chắc chắn, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng; 
6.- Há Ngài đã không thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho một chỗ nương tựa ? 
7.- Và thấy Ngươi lang thang (ìm Chân-lý) nên đã ban cho Chỉ đạo? 
8.- Và thấy Ngươi nghèo khó nên đã ban cho sự giầu có? 

9.- Bởi thế, đối với trẻ mổ côi chớ nên bạc đãi (chúng); 

10.- Và đối với người ăn xin chớ nên xua đuổi (họ); 

11.- Và hãy tuyên bố về Ân huệ của Rabb của Ngươi. 


ASH-SHARH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Há TA đã không mở rộng lổng ngực cho Ngươi? 
2.- Và trút bỏ khỏi Ngươi gánh nặng 
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Sũrah 95. At-Tm; S. 96. Al-'Alaq Juzu 30 


3.- Đã đè nặng lên lưng của Ngươi? 

4.- Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 

$.- Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc; 

6.- Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc. 

1.- Bởi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ 'SalZh'). 

8.- Và hãy chăm chú vào Rabb của Ngươi (mà câu nguyện và hy vọng). 
X 


AT-TIN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thể bởi cây Sung, và cây Ô-liu, 2.- Thể bởi ngọn Núi Sinai, 
3.- Thể bởi thành phố (Makkah) an ninh này, 
4.- Chắc chấn, TA đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất, 
5.- Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 
6 - Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần thưởng vô tân. 
7.- Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 
8.- Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao minh ư? 


AL-ALAQ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.~ Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, 
2.- Đã tạo con người từ một hòn máu đặc. 
3.- Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rất mực Quảng đại, 
4.- Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết, 
5.- Đã dạy con người điều mà y không biết; 
6.- Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 
1.- Bởi vì y tự thấy mình đây đủ. 
8.- Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau). 
9.- Há Ngươi có thấy một kẻ (Abữ Jahi) đã ngăn cản 
10.- Một người bê tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Saläh? 
11.- Há Ngươi xét thấy y được hướng dẫn hay chăng? 
12.- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 
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Sữrah 97, Al-Qadr S. 98. Al-Bayyinah Tuzu 30 


13.- Há Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bỏ đi? 
14.- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả). 


15.- Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn 
TA sẽ nắm chùm tóc trán (của y), 

16.- Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 

17.- Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); 

18.- TA sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19.- Nhưng không! Chớ nghe theo y. Và hãy phủ phục và đến gần (Ngài). 


SY4y2 = Xúi 
ề 


AL-QADR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Quả thật, 7A đã ban Nó (Qurãn) xuống vào một Đêm Định mệnh. 
2.- Và điểu gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là gì? 
3.- Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường; 


4.- Trong đêm đó các Thiên thân và Røb (Jibrĩ1) mang Quyết Định của 
Allah (về tất cả mọi vấn để) xuống trần theo Phép của Rabb của họ; 


5.- Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 


AL-BAYYINAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1- Những ai không có đức tin trong số Người dân Kinh sách và 
những người thờ đa-thẩn không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khi họ gặp minh chứng (Nabi Muhammad): 


2.- Một Sứ giả do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sạch (Qur ăn); 
3.- Trong đó gồm các Sắc-chỉ chính trực. 


4.- Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ 
đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad) 

5.- Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dâng lễ 'Saiãh' một cách chu đáo. 
và đóng Zakãh và đó là Dĩn (đường lối sống, tôn giáo) đúng đắn. 
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Sữrah 99. Az-Zalzalah; S. 100. Al-Adiyãt Juzu 30 


6.- Quả thật, những ai không tin tưởng trong số Người dân Kinh sách 
và những người thờ đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời. Họ là 
những sinh vật xấu xa nhất. 


7.- Quả thật, những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ giả Muhammad) 
và làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất. 


8.- Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gồm các Ngôi vườn vĩnh 
cửu (Thiên đàng /Adn) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ 
vào ở trong đó đời đời, Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại 
nguyện với Ngài. Cái đó dành cho ai là người sợ Rabb của mình. 


AZ-ZALZALAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 
2.- Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3.- Và con người sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?” 
4.- Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó. 

5.- Bởi vì Rabb (Allah) của Ngươi mặc khải cho nó. 


6.- Vào Ngày đó, nhân loại sẽ đi rời rạc từng đoàn đến chứng kiến 
việc làm của họ. 


7.- Bởi thế, ai làm việc thiện dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 
8.- Và ai làm việc ác dù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó. 


AL-ÄDIYÃT 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi các con chiến mã chạy hào hễn (đi tấn công địch); 
2.- Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tỉa lửa; 
3.- Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; 
4.- Rồi làm tung bụi mịt mù; 
5.- Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 
so9 
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Sữrah 101. AI-Qariah; S. 102. At:Takgthur Juzu 30, 


6.- Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y; 
7.- Và chính y là nhân chứng cho việc đó; 

8.- Và quả thật, y yêu dữ dần sự giầu có. 

9.- Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 
10.- Và mọi điều (bí mật) trong lòng sẽ được phơi bày. 


AL-QÃRF'AH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1 Al-Qãriah; 2.- AI-Qãri'ah là gì? 
3.- Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết Ai-Qäri'ah là gì? 
4.- Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn; 
5.- Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 
6.- Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 
7.- Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 
8.- Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ, 
9.- Thì nhà ở của y sẽ là ãwiyah. 
10.- Và điều gì cho Ngươi biết #1ãwiyah là gì? 
11.- (Đó là) Lửa ngọn cháy dữ dội! 


AT-TAKÄTHUR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Việc tom góp của cải (làm giầu) làm cho các ngươi bận tâm, 

2.- Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. 

3.- Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4.- Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

5.- Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn 
6.- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

7.- Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định! 

8.- Rồi chấc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. 
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Sũrah 103. AI-Asr, S. 104. Al-Humazah; S. 105. Al-Fi Juzu 30 


AL-ASR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Thể bởi thời gian. 
2.- Quả thật, con người sẽ đi vào thua thiệt, 
3.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo 
nhau tôn trọng sự thật và khuyên bảo nhau kiên nhẫn. 


AL-HUMAZAH 


` x< 

Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xấu người khác. 

2.- Những ai vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó, 

3.- Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời! 

4.- Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào #7ufamah, 

5.- Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết /ufamah là gì? 

6.- Đó là Lửa của Allah, được nhúm lên (thành ngọn), 

7.- Sẽ bốc cao lên tận quả tim; 

8.- Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9.- Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng. 


AL-FiL 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối phó với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah AI-A shram định tiêu diệt Ka'bah) như thế nào ư? 


2.- Há Ngài đã không phá hỏng kế hoạch của bọn chúng hay sao? 

3.- Và phái chim bay từng đàn đến tiêu diệt chúng? 

4.- Đánh chúng bằng đá Sj//ïf (đất sét nung). 

5.- Bởi thế, làm cho chúng (chết) như cọng ra khô (sau mùa gặt). 
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Sữrah 106, Quraysh; S. 107. Al-Mãũn; S. 108. Al-Kauthar 1uzu 30 


QURAYSH 


= == 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Nhằm bảo vệ bộ tộc Qwraysh, 


2.- Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía 
Bắc) vào mùa hạ,- 


3.- Bởi vậy, họ phải thờ phụng &abb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi 
Đền (Ka bah) này (tại Makkah). 


4.- Đấng đã nuôi họ khỏi đói và cho họ được an toàn khỏi sợ. 


AL-MÄ'ŨN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Há Ngươi có thấy kẻ phủ nhận việc Phán xử (để thưởng và phạt)? 
2.- Bởi lẽ kẻ ấy đã xua đuổi trẻ mồ côi; 

3.- Và không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thốn, 
4.- Bởi thế, thiệt thân cho những người dâng lễ 'Sa/4h' - 

5.- Những ai lơ là trong việc dâng lễ 'Saläh' của họ, 

6.- Những ai chỉ muốn phô trương cho (người khác) thấy, 

7.- Và từ chối giúp đỡ (láng giêng) về những vật dụng cần thiết 


AL-KAUTHAR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Quả thật, TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Ai-Kauthar (một 
con sông nơi Thiên Đàng). 


2.- Bởi thế, hãy dâng lễ 'Sa!ãh' và tế-lễ (dâng lên Allah thôi). 
3.- Quả thật, kẻ xúc phạm Ngươi mới thực sự bị cắt đứt (mọi hy vọng). 
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Sũrah 109. Al-Kafirin; S. 110. An-Nasr, S. 111. Al-Masad Juzu 30 


AL-KAFIRUN 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy bảo (chúng): “Này hỡi những kẻ phủ nhân Allah! 

2.- "Ta không tôn thờ những kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ, 

3.- "Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng. 
4.- “Và Ta sẽ không là một tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 
5.- "Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng mà Ta đang thờ phụng; 


6.- "Dĩn (tôn giáo, con đường sống) của các ngươi thuộc về các 
ngươi, Dĩn của Ta thuộc về Ta.” 


AN-NASR 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi sự giúp đỡ của Allah đến (với Ngươi-Muhammad) và sự 
thắng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2.- Và Ngươi thấy nhân loại gia nhập Dĩn của Allah (Islãm) từng đoàn; 
3.- Bởi thế, hãy tán dương lời ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ. 


AL-MASAD 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hai tay của Abữ Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt! 

2.- Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì. 
3.- Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4.- Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5.- Cổ của bà ta sẽ bị thắt bởi một sợi đây thốt nốt. 
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Sũrah 112. Al-Ikhlãs; S. 113. Al-Falaq; S. 114. An-Nãs Juzu 30 


AL-IKHLAS 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất). 
2.- "Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả. 
3.- "Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 


AL-FALAQO 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1,- Hãy bảo: “Tôi cầu xin Rabb của buổi rạng đông che chở, 

2.- “Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 

3.- “Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ; 

4.- "Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 

chiếc gút thắt; 

5.- “Và khỏi sự hãm hại của những kẻ đố ky khi họ ganh 

3 


= 


AN-NAS 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy bảo (họ): “Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của nhân loại, 
2.- "Đức Vua của nhân loại, 
3.- “Đấng Thượng Đế của nhân loại, 


4.- "(Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phép) rồi lẫn mất, 


5.- “Kẻ đã thì thào (những điều tác hại) vào lòng người, 
6.- “Thuộc loài Jin và loài người.” 
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BẰNG KÊ TÊN CÁC NHÂN VẬT TRONG QUR'AN VÀ KINH THÁNH 


Tiếng Ả-rập Tiếng Anh Tiếng Việt 
Allah Gođ Đức Chúa Trời 
Adam Adam 
AI-Yasa'a Elisha 
Ayyub Job. 

Dawud David 
Dhul-Kifl Zulkifl 
Firaun Pharaoh 
Habil Abel 
Harun Aaron 
lbrahim Abraham. 
ldris Enoch. 
llyas Elias 
"Imran Amran 
Tshaq Tsaae 
Isma-il Ishmael 
Isra-il Israel 
sa Jesus 
Jalut Goliath Gö-li-át 
Jibril Gabriel Ga-bờ-ri-ên 
Lụt LoL Lết 
Ma'juj Magog Ma-gốc 
Mika-il Michael Mi-ka-ên 
Muhammad Ahmcd Mu-hãm-mát. 
Musa Moscs Môi-sc 
Nuh Noah Nô-ê 

| Qabil Cain Ca-in 

[ Qarun Korah Cô-ra 
Saba Sheba Sẽ-ba 
Salih Saleh: Sa-lê 
Sam)un, Samson Săm-sôn 
Shu'ayb Shuaib Su-ép. 
Sulayman. Solomon. Sô-lô-môn 
Talut Saul Sa-un 
"Uzayr Ezra Ê-sỡ-ra 
Yahya John the Baptist Giăng Báp-tít 
Ya juj Gọz Gốc 
Ya'qub. lJacob. Gia-cốp 
Yunus lonah. Giô-na 
'Yusuf lJoseph Giô-sép. 
Zakariya. Zacharias Gia-ca-ri-a 
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PHIÊN NGỮ MẪU TỰ Ả-RẬP SANG MẪU TỰ LATINH 


Mẫu-tự Árập | Mẫu-tự Latinh Cách phát âm 

Ỉ (AhÐ h Như 'a' của tiếng Việt. 

« (Ba) b Như book' của tiếng Anh. 
ˆ (Ta) t Như 1a' của tiếng Việt. 

= (Tha) th Như thing' của tiếng Anh. 
Ld im) Ï Như 'jet' của tiếng Anh. 

L4 (Ha) h Như 'ha' của tiếng Việt. 

Ẻ (Kha) kh Như 'khá' của tiếng Việt. 

3 (Da) đ Tựa như 'dan' của tiếng Mã. 
3 (hai) dh Như 'that của tiếng Anh. 

2 (Ro) r Như To' của tiếng Việt. 

3 (Zay) z Như 'zoo' của tiếng Anh. 
œ | _ in) § Như 'xin của tiếng Việt. 
E3 (Shin) sh Như 'she' của tiếng Anh. 
“ (Sgo) § Ghép âm 'so' và âm 'go.` 
“ (Do) đ "Tọt đọc nặng, đánh lưỡi vào má. 
> (Tgo) t Ghép âm tto' và âm 'go'. 

] (Zho) ? Ghép âm 'zò' và 'hò'. 

t CAyn) a Như 'a' nằm trong cổ họng. 
l4 (Ghayn) phg — | Như ghí của tiếng Việt 

¬ (Ea) f Như 'phái' của tiếng Việt. 
b) (Qo) q Như 'co' của tiếng Việt. 

lộ (Ka0) k Như 'kiếm' của tiếng Việt, 
dJ (Lam). 1 Như lắm' của tiếng Việt. 

ˆ (Mim) m Như 'mang' của tiếng Việt. 
ờ (Nun) n | Như 'nay' của tiếng Việt. 

^ (Ha) h Như hò' của tiếng Việt. 

P (Waw) w Như (when) của tiếng Anh. 
ớ _(Ya) y Như 'gì' của tiếng Việt. 

&_ | Ta Marbitah th Nằm ở cuối chữ. 


Tiếng Ả-rập chỉ có ba âm 


7. vị 


w. Tất cả các nguyên âm đều 


được cấu tạo bằng các ký hiệu nằm m phía trên và phía dưới các phụ âm. 
Chúng tôi dùng dấu ngang bên trên các nguyên âm để diễn tả âm dài 
của chúng, như ã, ï và ũ. 
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Bảng kê thứ tự các Surah (Chương) 


"Thứ tự Sarah | Trg | MkMd | |Thứtự| Sũrah Trg |MkMd 
1 |AkEFathah| 1 | Mk 29 |Al-“Ankabit| 396 | Mk 
2 AlLBaqarah | 2 Mởd 30 ArRim | 404 | Mk 
3 | Äl“Imrăn | 50 | Md 31 | Luaman | 411 | Mk 
4 | AnNisa' | 77 | Md 32 | As-Sajdah | 415 | Mk 
bÌ AlMãidah | 106 | Md 33 AIAhzäb | 418 | Md 
6 | Al-Anăm | 128 | Mk 34 Saba" 428 | Mk 
7 AI-A'räf | 151 Mk 35 Fãur 434 | Mk 
8 AlLAnfl | 177 | Md 36 Yã-Sin 440 | Mk 
9 At-Taubah | 187 | Md 37 As-Saffit | 446 | Mk 
10 'Yũnus 208 | Mk 38 Sad 453 | Mk 
11 Hũd 221 Mk 39 | Az-Zumar | 458 | Mk 
12 Yũsuf 235 | Mk 40 Ghãñr 467 | Mk 
13 Ar-Rad |249| Md 4l Fussilat 4777| Mk 
14 Ibrãhĩm Mk 42 | Ash-Shura | 483 | Mk 
l5 AI-Hijr 43 |Az-Zukhruf | 489 | Mk 
16 An-Nahl 44 |Ad-Dukhän | 496 | Mk 
17 Al-Isrä' 45 |Al-Jãthiyah | 499 | Mk 
18 Al-Kahf 46 | Al-Ahqgäf | 502 | Mk 
19 Maryam 47 |Muhammad | 507 | Md 
20 Tã-Hã È- 4| 48 AI-Fath 511 Md 
21 Al-Anbiyä" 49 | Al-Hujuät | 515 | Md 
22 AI-Hajj 50 Qá£ 518 | Mk 
23 | ALMuminữ. 51 |Adh-Dhãriyãt| 520 | Mk 
24 An-Nũr 52 | AtTũr |523[ Mk 
25 Al-Furgän 533 An-Najm | 526 | Mk 
26 | AsrShuari 54 | Al-Qamar | 528 | Mk 
21 An-NamLl 55 |Ar-Rahman | 531 Md 
28 | Al-Qasas 56 |AI-Wagiah | 534 | Mk 
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Thứ |  S0rah Trợ | MMd MiƯMd 
57 |Al-Hadid 537 | Md Mk 
58 |Al-Mujadalah | 542 | Md Mk 
59 |ALHasr | 545 | Md Mk 
60_ |AlMumtahanah | 549 | Md Mk 
61 |As-Saff 551 | Md Mk 
62 |AI-Jumuah | 553 | Md Mk 
63 |Al-Munäfqn | 554 | Md Mk 
64 |At-Taghabun | 556 | Md Mk 
65 |At-Talaq 558 | Md Mk 
66 |AtTahim | 560 | Md Mk 
67 |AI-Mulk 562 | Mk Mk 
68 |Al-Qalam 564 | Mk Mk 
69_ |Al-Hãqqah 3566 | Mk 98 |AI-Baiyinah | 598 | Md 
70 |AI-Marj | 568 | Mk 99 |Az-Zalzalah | 599 | Md 
TỊ |Nũh 570 | Mk 100 |Al-Ãdiyất | 599 | Mk 
72_ |Al-linn 572 | Mk 101 |AlQariah | 600 | Mk 
73_ |AkMuzammil | 574 | Mk 102 |At-Takãthur | 600 | Mk 
74 |Al-Muddahthir | 575 | Mk 103 |AI-'Asr 601 | Mk 
75 |AlQiyämah | 577 | Mk 104 |Al-Humazah | 601 | Mk 
76_ |Al-Insăn 578 | Mk 105 |AI-Frl 601 | Mk 
77 |AIMursalat | 580 | Mk 106_ |Quraish 602 | Mk 
78 |An-Naba' 582 | Mk 107 |AI-Mã'ũn 602 | Mk 
79 |An-Nãziat | 583 | Mk 108 |Al-Kauthar | 602 | Mk 
80 |'Abasa 585 | Mk 109 |AlKafrũn | 603 | Mk 
81 |At-Takwir 586 | Mk 110 |An-Nasr 603 | Md 
82 |Al-Infiãr 387 | Mk 111 |Al-Masad 603 | Mk 
83 |AI-Mutafiiin | 587 | Mk 112 |Alkhlas | 604 | Mk 
84 |AI-Inshiqäg | 589 | Mk 113 |Al-Falaq 604 | Mk 
85 |AI-Burũj 590 | Mk 114 |An-Nãs 604 | Mk 


Mk=Mặc khải tại Makkah 
Md=Mặc khải tại Madinah 
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Mục lục 


Lời giới thiệu của Bộ trưởng Bộ Islam Vụ, Auqaf, 
Da`wah và Irshad Ngài Sheikh Salih ibn Abdul Aziz 
ibn Muhammad al Sheikh 
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Bộ Islam Vụ, Augaf, Da"wah và Irshad 
của Vương quốc Ả-rập Sauđi 
giám sát Trung tâm Ấn loát Kinh Qur°an thuộc 
Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah 
rất hài lòng về việc Trung tâm Ấn loát phát hành 
Thiên kinh Qur'an 
với bản dịch ý nghĩa nội dung bằng Việt ngữ. 
Câu xin Allah làm cho Nó hữu ích cho nhân loại 
và xin Allah ban phần thưởng ưu hạng cho Vị Bảo quản 


hai ngôi Thánh-đường, Quốc vương 
Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud về nỗ lực không ngừng 
của Ngài trong việc truyền bá Kinh sách của Allah. 
Và Allah là Đấng ban bố sự thành công. 


5/\áZ22À\ ~xC cọc œ2 
www.qurancompleX.org 
kfephq(@qurancomplex.org 


Với sự giúp 
đỡ và hưởng dẫn của 
Allah, việc xuất bản Kinh 
Quan với bản dịch ý nghĩa nội 
dùng đã được hoàn tất tại Trung, 
tâm Ấn loát Quốc vương Fahad 
chuyên phát hành Kinh Qu'an 


tại Madinah Munauwarah dưới 


1431 A.H. 2010 
dương lịch 


Bản quyển của Trung tâm Ấn loát Kinh 
Qur`an Quốc vương Fahad 
P.O.Box No. 6262, Madinah 
Saudi-Arabia 


'www.qurancomplex.org. 
kfephq(2qurancomplex.org 
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